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CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 

 CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 

 

Thời gian:  lúc 13 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2024 

Địa điểm:  Khách sạn Mường Thanh Holiday Mũi Né 

54 Huỳnh Thúc Kháng, KP4, P. Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam 

 

STT 
THỜI 
GIAN 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH BÀY 

   

I  Đón tiếp cổ đông và khách mời  

 13h30 Cổ đông đăng ký và xác nhận tư cách đại biểu  

II  Khai mạc Đại hội  

1 14h00 
Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo cổ đông tham dự và thông 
qua Nội quy làm việc của Đại hội 

Ban kiểm tra 

2 14h10 
Giới thiệu thành phần tham dự, bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, 
chương trình nghị sự và đề nghị Đại hội thông qua 

MC 

3 14h15 Khai mạc Đại hội Đoàn chủ tọa 

III  Chương trình Đại hội  

1 14h20 
Báo cáo đánh giá công tác HĐQT, kết quả triển khai Nghị quyết 
ĐHĐCĐ và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ngân 
hàng Bản Việt 

Đoàn chủ tọa 

2 14h30 
Tờ trình định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2024 
của HĐQT 

Đoàn chủ tọa 

3 14h35 
Báo cáo của Ban điều hành về công tác quản lý, điều hành năm 
2023 và kế hoạch thực hiện các định hướng năm 2024 

Đoàn chủ tọa  

4 14h45 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023 Ban kiểm soát 

5 14h50 Tờ trình thông qua thù lao, chi phí hoạt động năm 2024 của BKS  Ban kiểm soát 

6 14h55 
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài 
chính năm 2024 

Ban kiểm soát 

7 15h00 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 Đoàn chủ tọa 
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8 15h05 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 Đoàn chủ tọa 

9 15h10 
Tờ trình thông qua thù lao, phụ cấp chuyên trách, chi phí hoạt 
động của HĐQT năm 2024 

Đoàn chủ tọa 

10 15h15 Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 Đoàn chủ tọa 

11 15h25 
Tờ trình chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UpCom sang niêm yết 
tại Sở giao dịch chứng khoán 

Đoàn chủ tọa 

12 15h30 Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng Đoàn chủ tọa 

13 15h35 Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Đoàn chủ tọa 

14 15h40 Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Đoàn chủ tọa 

15 15h45 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của BVBank Đoàn chủ tọa 

16 15h50 Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị một số nội dung Đoàn chủ tọa 

17 15h55 Đại hội thảo luận  

18 16h05 Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu MC 

19 16h10 Phổ biến thể lệ biểu quyết và thu phiếu Ban kiểm phiếu 

20 16h15 Giải lao  

21 16h30 Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết Ban kiểm phiếu 

22 16h40 Phát biểu của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước  Đại diện NHNN 

23 16h45 
Chủ tọa phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Ngân hàng nhà 
nước  

Đoàn chủ tọa 

24 16h50 Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Thư ký đoàn 

25 17h00 Chủ tọa phát biểu bế mạc Đoàn chủ tọa 
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NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT  

 

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội  

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ. 

2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Ngân hàng. 

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội  

Các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực 
tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 3. Trật tự của Đại hội 

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội lựa chọn trang phục lịch sự, trang nhã. 

2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.  

3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội. 

4. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.  

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền 

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Ngân hàng Bản 
Việt và theo quy định của pháp luật. 

2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền mang theo chứng minh nhân dân, thẻ 
căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) cho Ban 
kiểm tra tư cách cổ đông đối chiếu và được nhận phiếu biểu quyết công khai. 

3. Có quyền phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp 
và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như 
ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.  

4. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại 
hội. 

5. Để đảm bảo tỷ lệ bỏ phiếu, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, 
trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho 
Chủ tọa đoàn hoặc một trong những người có tên trong danh sách người nhận ủy quyền 
thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông 

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm: 

a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp; 

b) Kiểm tra chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy 
mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông 
đến dự họp; 

c) Phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ 
đông; 
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d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội và nội quy Đại 
hội. 

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm 
vụ. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu 

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có 
trách nhiệm: 

a) Thông báo thể lệ biểu quyết tại Đại hội; 

b) Hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết công khai; 

c) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết công khai, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết 
của từng vấn đề, lập biên bản kết quả biểu quyết. 

2. Chủ tọa đoàn có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành 
nhiệm vụ của mình. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn 

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn: 

a) Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội 
thông qua; 

b) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp 
lý khác; 

c) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; mời những người không tuân 
thủ quyền điều hành của Chủ tọa đoàn, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình 
thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc 
họp Đại hội; 

d) Chủ tọa đoàn có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa 
không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn 
cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây: 

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, 
thảo luận và biểu quyết; 

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không 
được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

e. Trường hợp Chủ tọa đoàn hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội trái với quy định tại khoản 1 
Điều này, Đại hội bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế Chủ tọa 
đoàn điều hành cuộc họp cho đến khi kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại 
cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.  

2. Thư ký đoàn có trách nhiệm: 

a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã 
được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; 

b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; 
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c) Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội; 

d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn. 

Điều 8. Biểu quyết tại Đại hội 

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý 
kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông (trừ các vấn đề được thông qua bằng 
hình thức bỏ phiếu kín).  

2. Hình thức biểu quyết: 

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ tay biểu quyết để thông qua các nội dung liên quan 
đến công tác tổ chức của Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội; 

- Cổ đông biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu vào thùng phiếu để thông qua một số nội 
dung nghị sự của Đại hội. 

3. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Kết quả 
kiểm phiếu được Chủ tọa đoàn công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

 TM. BAN TỔ CHỨC 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

LÊ ANH TÀI 
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BÁO CÁO 

Về việc đánh giá công tác của HĐQT, kết quả triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ 
và kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bản Việt năm 2023 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 

 Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác của HĐQT, kết quả 
triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bản Việt 
năm 2023 như sau: 

I. BÁO CÁO NHÂN SỰ THAM GIA HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025 

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (Ngân hàng Bản Việt) tiếp tục duy trì danh sách các 
thành viên của HĐQT theo nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Ngân hàng Nhà Nước chuẩn y như sau: 

(i) Ông Lê Anh Tài   - Chủ tịch HĐQT 

(ii) Bà Nguyễn Thanh Phượng - Thành viên HĐQT 

(iii) Ông Ngô Quang Trung  - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

(iv) Ông Nguyễn Nhất Nam  - Thành viên HĐQT  

(v) Ông Phạm Quang Khánh - Thành viên HĐQT độc lập 

 

II. BÁO CÁO CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023 

- Trong năm 2023, nền kinh tế thế giới vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ các sự kiện 
địa chính trị diễn biến phức tạp, áp lực lạm phát tiếp tục ở mức cao. Các diễn biến khó lường, bất 
ổn từ những sự kiện này đã tác động tiêu cực đến hầu hết mảng kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt 
là thị trường bất động sản. Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, trong năm qua, toàn ngành 
ngân hàng đã nỗ lực không ngừng để vượt qua những rủi ro và thách thức, cố gắng kiểm soát lạm 
phát, ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành chính sách tiền tệ cũng như duy trì tốc độ tăng trưởng. 

- Trong năm 2023, HĐQT Ngân hàng Bản Việt đã định hướng thận trọng và tăng trưởng có chọn 
lọc nhằm thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu mà toàn ngành đang hướng đến, tăng trên cơ sở 
ưu tiên quản trị rủi ro và cân bằng chất lượng tài sản. HĐQT luôn bám sát định hướng đề ra và linh 
hoạt chuẩn bị các kế hoạch hành động; đồng thời chủ động nắm bắt các cơ hội để đảm bảo việc 
vận hành của Ngân hàng ổn định và phát triển. 

-  Trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ, HĐQT đã triển khai nghiêm túc các nội dung đã 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức định kỳ hàng Quý 
với 04 (bốn) phiên định kỳ. 

Số: 47/24/BVBank/BC-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024 
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-  Những nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT luôn được thực hiện thông qua hình thức lấy ý 
kiến bằng văn bản thường xuyên để kịp thời phê duyệt các nội dung trọng yếu, đảm bảo hoạt 
động kinh doanh thực hiện đúng định hướng mà ĐHĐCĐ phê duyệt. Theo đó, trong năm 2023, đã 
có tổng cộng 137 nội dung được HĐQT thông qua và triển khai. 

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ NĂM 2023 

1. Các chỉ tiêu chung 

(i) Tổng tài sản: tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Ngân hàng Bản Việt đạt hơn 87.884 
tỉ đồng, tăng 11% so với năm 2022 và hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra. Tổng huy động từ tổ 
chức kinh tế và dân cư đạt hơn 67.162 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với năm 2022. Tổng dư nợ cấp 
tín dụng khách hàng đạt hơn 57.768 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.  

(ii) Mạng lưới hoạt động: Trong năm 2023, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục thực hiện theo phê 
duyệt của Ngân hàng Nhà nước, trong đó chú trọng điều chỉnh tốc độ mở rộng mạng lưới hoạt 
động phù hợp. Kết thúc năm 2023, Ngân hàng đã thực hiện mở mới 08 điểm kinh doanh, nâng 
tổng số chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng Bản Việt đạt 116 điểm tại các tỉnh và thành 
phố trên cả nước. Ngoài ra, để tiếp tục nâng cao chất lượng mạng lưới hoạt động, Ngân hàng tiếp 
tục thực hiện việc di dời các địa điểm kinh doanh không thuận lợi đến các vị trí phù hợp, đảm bảo 
việc nhận dạng thương hiệu hiệu quả hơn. 

(iii) Hiệu quả hoạt động kinh doanh: Kết thúc năm tài chính 2023, tổng thu nhập hoạt động của 
Ngân hàng Bản Việt đạt hơn 1.755 tỷ đồng, trong đó thu nhập thuần từ lãi giảm gần 14% do tình 
hình kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, BVBank đã thực hiện các biện pháp 
hỗ trợ khách hàng, giảm mặt bằng lãi suất, lãi thuần thu từ hoạt động dịch vụ giảm 45% so với năm 
2022 do tác động chủ yếu từ nguồn thu bảo hiểm liên kết. Trong năm 2023, do ảnh hưởng tiêu cực 
từ thị trường, chất lượng tài sản toàn ngành ngân hàng suy giảm đáng kể nên nhằm đảm bảo rủi 
ro, Ngân hàng Bản Việt chủ động tăng Chi phí dự phòng tăng 23% so với năm 2022, đảm bảo tỷ lệ 
nợ xấu duy trì dưới 3%, cụ thể đạt mức 2,79%. Các biện pháp này đã ảnh hưởng đáng kể đến lợi 
nhuận trước thuế năm 2023 của toàn hàng. Trong năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt 72 tỷ đồng, 
giảm đáng kể so với năm 2022.  

Tuy nhiên, năm 2023 cũng ghi nhận nhiều điểm sáng trong hoạt động kinh doanh, tạo tiền đề để 
ngân hàng phục hồi tăng trưởng trong năm 2024 như lượng khách hàng năm 2023 tiếp tục có sự 
tăng trưởng nhanh nhờ kết quả của quá trình chuyển đổi số; cụ thể Khách hàng cá nhân đạt hơn 
1.7 triệu khách hàng, tăng 31% và Khách hàng doanh nghiệp đạt hơn 15.500 khách hàng, tăng 25% 
so với năm 2022.  

(iv) Trong hoạt động Ngân hàng số và thực hiện ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số hóa: 
Ngân hàng Bản Việt đã hoàn tất mục tiêu chiến lược chuyển đổi số hóa 03 năm giai đoạn 2021-
2023. Sau 3 năm thực hiện việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt bằng cách đầu tư nâng 
cấp công nghệ thông tin hiện tại, năng lực xử lý và băng thông hệ thống được đảm bảo, các công 
nghệ mới được phát triển và hoàn thiện đã mang lại tiện ích cao hơn cho khách hàng, nhờ vậy mức 
độ hài lòng về trải nghiệm của khách hàng ngày càng tăng. Trong năm 2023, số lượng khách hàng 
mới trên kênh số của Ngân hàng Bản Việt ghi nhận mức tăng trưởng cao, trong đó kênh số Digimi 
tăng mới hơn 100% số lượng khách hàng, đạt gần 400.000 khách hàng; kênh số Timo tăng mới gần 
25%, đạt gần 700.000 khách hàng. 
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2. Công tác quản trị, giám sát điều hành 

- Kết thúc năm 2023, HĐQT đã tận dụng nguồn lực sẵn có để phát triển và tập trung vào các 
sản phẩm, dịch vụ và tiện ích dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên 
nền tảng công nghệ số và thiết bị di động nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng 
cũng đã điều chỉnh chính sách bán hàng, phân bổ doanh số phù hợp, xây dựng lại chính sách lãi 
suất và cơ chế phân chia thẩm quyền quyết định lãi suất phù hợp với từng sản phẩm khác nhau để 
hiệu quả kinh doanh được tối ưu. 

- Dưới sự quản trị, giám sát và điều chỉnh kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, hiện 
mô hình tổ chức của Ngân hàng đã được tối ưu. Ngoài ra, cùng với việc áp dụng công nghệ thông 
tin trong việc quản lý và vận hành, tốc độ thực hiện các hoạt động nghiệp vụ được đẩy nhanh 
nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác và giảm sai sót, đảm bảo việc quản lí rủi ro hiệu quả, cụ thể như 
sau:  

(i) Trong hoạt động huy động vốn 

Trong năm 2023, Ngân hàng đã có nhiều chính sách huy động vốn một cách linh hoạt, tập trung 
giám sát tình hình huy động của toàn thị trường để có chính sách lãi suất và quy mô huy động phù 
hợp. Những chính sách này đã giúp cho Bản Việt có nguồn vốn huy động ổn định và vẫn đảm bảo 
tuân thủ chính sách giảm mặt bằng lãi suất của NHNN. 

(ii) Trong hoạt động cấp tín dụng 

Với thực trạng chung của toàn ngành là chất lượng tín dụng suy giảm nên trong năm 2023, HĐQT 
và BĐH đã có những chính sách điều chỉnh khẩu vị rủi ro linh hoạt, điều chỉnh các tiêu chuẩn và 
điều kiện cấp tín dụng để có được các sản phẩm phù hợp nhằm tăng trưởng tín dụng. Ngoài ra, 
thực hiện theo chỉ đạo của NHNN, Ngân hàng cũng có chính sách hy sinh lợi nhuận, giảm lãi suất 
cho vay đối với nhóm khách hàng sản xuất kinh doanh để tăng sức cạnh tranh, giữ chân khách 
hàng cũ và thu hút thêm khách hàng mới.  

Trong năm 2023, các sản phẩm tín dụng của Ngân hàng Bản Việt tiếp tục tập trung vào nhóm khách 
hàng vay nhỏ lẻ, ưu tiên nhóm ngành sản xuất kinh doanh, đặc biệt là cho vay nông nghiệp; ngưng 
cho vay bất động sản kinh doanh và ưu tiên hạn mức cho vay bất động sản để ở với các hồ sơ có 
nguồn thu nhập ổn định từ lương nhằm giảm thiểu độ rủi ro đối với các khoản vay dư nợ này. Ngân 
hàng tiếp tục tăng cường công tác thẩm định khách hàng, thắt chặt việc cho vay theo đúng định 
hướng đồng thời xây dựng cơ chế chế tài đối với các khoản vay không đúng định hướng để tránh 
lãng phí nguồn lực. Ngoài ra, Ngân hàng cũng thường xuyên rà soát và điều chỉnh sản phẩm nhằm 
đạt hiệu quả, các sản phẩm được phân chia phù hợp với quy mô của từng nhóm đối tượng khách 
hàng, ngành nghề và đặc thù của địa phương.  

Trong thời gian qua, các nền tảng công nghệ phục vụ công tác quản trị, quản lí dữ liệu khách hàng 
như hệ thống khởi tạo khoản vay, hệ thống teller app được đầu tư một cách tối ưu và hoàn thiện. 
Điều này ngoài việc giúp nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm cho khách hàng, còn hỗ trợ 
cho việc đánh giá khách hàng, đánh giá sản phẩm từ đó nâng cao việc quản lý rủi ro và phát triển 
sản phẩm.  
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(iii) Trong hoạt động quản lý rủi ro 

-  Trong năm 2023, Ngân hàng Bản Việt đã thực hiện hiện đại hóa nền tảng Quản lý rủi ro để 
phục vụ bán lẻ bằng việc đầu tư vào các hệ thống quản lý rủi ro phù hợp với từng giai đoạn biến 
động của thị trường. Ngân hàng đã thực hiện mô hình Kiểm soát tuân thủ theo Basel 2, đầu tư và 
phát triển hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng CRM trên nền điện toán đám mây để nâng cao 
năng suất bán hàng và mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều để tăng cường hiệu quả quản lý tài 
chính. 
- Trong năm 2024, Ngân hàng tiếp tục hiện đại hóa Quản lý rủi ro theo chuẩn mực quốc tế 
bằng cách xây dựng khung QLRR về ngân hàng số, áp dụng chỉ tiêu RAROC trong hoạt động kinh 
doanh, thực hiện Chuẩn mực báo cáo tài chính IFRS9 để hỗ trợ các quyết định kinh doanh dựa trên 
cơ sở dự báo rủi ro một cách có hệ thống. 

(iv) Trong hoạt động ngân hàng số 

- Phát triển Ngân hàng số tiếp tục là một trong những hoạt động trọng điểm trong chiến lược 
kinh doanh, Ngân hàng Bản Việt đang được đánh giá tích cực và trở thành một ngân hàng được 
yêu thích của người dùng khi luôn thuộc nhóm các ngân hàng tiên phong đưa các tiện ích mới đến 
với người dùng. 

- Ngoài những tính năng hữu ích được khách hàng đánh giá cao trước đó như mở tài khoản 
eKYC, mở thẻ tín dụng/thẻ thanh toán online, chuyển tiền bằng VietQR/số điện thoại, thanh toán 
khoản vay/học phí, mua bảo hiểm sức khỏe,… Trong năm 2023, ngân hàng số Digimi đã tiếp tục 
ra mắt thêm nhiều tính năng mới như tài khoản số đẹp, đặt vé máy bay, Top-up data, Bảo hiểm xe 
cơ giới và Thanh toán QR Code xuyên biên giới. Với nhóm khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng 
Bản Việt đã có ra mắt ngân hàng số có tên Digibiz với đầy đủ các tính năng từ thanh toán, chuyển 
tiền, tiết kiệm, quản lý khoản vay và duyệt các giao dịch. Ngân hàng số Timo cũng đã có nhiều tính 
năng mới như hũ chi tiêu giúp nhóm khách hàng trẻ quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn. 

- Ngân hàng Bản Việt tiếp tục duy trì việc hợp tác chặt chẽ với các công ty fintech để xây dựng 
các dịch vụ tài chính sâu hơn trong hoạt động cho vay và sản phẩm tiết kiệm, khi các platform số 
mở rộng cách tiếp cận khách hàng và phân phối sản phẩm vượt trội so với con đường truyền thống. 
Đây tiếp tục là chiến lược phát triển của BVBank trong giai đoạn tới. 

(v) Trong hoạt động xây dựng hình ảnh thương hiệu  

- Năm 2023 đánh dấu bước chuyển mình ấn tượng của Ngân hàng Bản Việt khi thay đổi toàn 
bộ nhận diện thương hiệu của Ngân hàng. Sự thay đổi này sẽ giúp ngân hàng dễ tiếp cận và đến 
gần khách hàng hơn trong lộ trình bám sát mục tiêu trở thành “Ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện 
đại, hướng đến khách hàng đặc biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và 
nhỏ”. Logo và bộ nhận diện thương hiệu mới đồng nhất với tên gọi viết tắt BVBank để khách hàng 
thuận tiện hơn trong cách gọi, nhận biết và ghi nhớ. 
 
3. Về công tác triển khai nhiệm vụ cụ thể 

 Trong năm 2023, từng thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công thông 
qua các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo hoạt động quản trị, các chủ trương, chính sách và hoạt 
động kinh doanh, góp phần quan trọng đảm bảo công tác quản trị xuyên suốt trên nguyên tắc 
phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững. 
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(i) Trong công tác tham gia phê duyệt hồ sơ tín dụng, trong thời gian qua, tùy theo tình hình 
thị trường, định hướng tín dụng và khẩu vị rủi ro của Ngân hàng, HĐQT đã ban hành nhiều chính 
sách tín dụng và điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt một cách linh hoạt và hợp lí. Ngoài ra, 04 Thành 
viên thường trực HĐQT cũng trực tiếp tham gia các cuộc họp trình cấp hạn mức tín dụng theo 
thẩm quyền, riêng trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã phê duyệt tổng cộng 350 hồ sơ tín dụng 
với tổng cấp hạn mức tín dụng vào thời điểm 31/12/2023 là 31.960 tỷ đồng. 

(ii) Trong công tác tham gia phê duyệt nhân sự cấp cao của Ngân hàng, nhằm đảm bảo hiệu 
quả hoạt động cũng như nâng cao tính khách quan và minh bạch, ngoài việc ban hành các chính 
sách, định mức nhân sự hợp lí, 03 Thành viên thường trực HĐQT đã trực tiếp tham gia công tác 
tuyển dụng các nhân sự cấp cao. Riêng trong năm 2023, HĐQT phê duyệt trực tiếp tổng cộng 46 
trường hợp, trong đó Tuyển dụng mới 06 nhân sự; Bổ nhiệm 09 nhân sự; Tái bổ nhiệm 19 nhân sự; 
Chấm dứt Hợp đồng lao động 08 nhân sự, đồng thời thực hiện bố trí các vị trí quản lý phù hợp cho 
04 nhân sự đang công tác. 

(iii) Về công tác xử lý nợ xấu, nợ quá hạn: trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết 
liệt việc tập trung đẩy mạnh công tác giám sát nợ và thu hồi nhanh chóng các khoản nợ quá hạn, 
nợ xấu. Tổng số nợ quá hạn, nợ xấu thu hồi được trong năm 2023 là 4.272,57 tỷ đồng, trong đó: 

- Thu gốc là 4.040,27 tỷ đồng. (tăng 285% so với năm 2022) 

- Thu lãi là 232,31 tỷ đồng. (tăng 142% so với năm 2022) 

(iv) Ngoài việc tham gia các nhiệm vụ tại các Hội đồng, Uỷ ban trực thuộc HĐQT, các thành viên 
thường trực HĐQT cũng đã có những chỉ đạo kịp thời trong công tác điều hành. Đặc biệt, trước 
tình hình biến động kinh tế theo chiều hướng xấu, xuất hiện nhiều thông tin không chính thống 
có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Ngân hàng; HĐQT đã kịp thời chỉ đạo để lên kịch 
bản ứng phó với biến động thị trường, đồng thời ban hành các chương trình huy động vốn, tăng 
quy mô và điều chỉnh giá huy động phù hợp để đảm bảo thanh khoản toàn hàng cũng như xây 
dựng cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên giữa cấp lãnh đạo và cán bộ công nhân viên để ổn 
định tâm lý người lao động. 

4. Báo cáo thực hiện kế hoạch phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua 
theo Nghị quyết số 01/23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 

Kế hoạch tăng vốn năm 2022-2023 đã hoàn thành và đã được NHNN thông qua việc sửa đổi nội 
dung về vốn điều lệ theo QĐ số 2276/QĐ-NHNN ngày 01/12/2023. Vốn điều lệ hiện tại: 
5.016.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm ngàn không trăm mười sáu tỷ tám trăm triệu đồng). Nội 
dung chi tiết sẽ được trình bày theo Tờ trình số: 52/24/BVBank/TT-HÐQT ngày 28/03/2024 trong 
Văn kiện Đại hội này. 

IV. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ ỦY 
QUYỀN CHO HĐQT  

1. Các nội dung đã thực hiện: 

- Quyết định nội dung và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên viết tắt bằng 
Tiếng Anh trên giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lê và các văn 
bản khác có liên quan (nếu có), bao gồm cả việc chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung có liên quan 
để hoàn tất việc đăng ký theo hướng dẫn của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. 
Triển khai thực hiện và quyết định các nội dung khác liên quan đến việc thay đổi tên viết tắt bằng 
Tiếng Anh, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như Công bố thông tin, truyền thông, 
thông báo, nhận diện thương hiệu…theo quy định pháp luật và thực tế hoạt động của BVBank; 



 
     

 

Page 12 of 232 
 

Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành BVBank phù hợp với quy định của pháp luật 
và quy mô hoạt động kinh doanh của BVBank; 

- Quyết định việc xử lý các rủi ro tổn thất tín dụng và phi tín dụng, bao gồm việc sử dụng quỹ 
dự phòng, miễn, giảm lãi ... nhằm đẩy mạnh thu hồi các khoản nợ và các khoản phải thu khác theo 
quy định để nhanh chóng thu hồi vốn đưa vào kinh doanh. Quyết định các giải pháp khắc phục 
biến động lớn về tài chính của BVBank.  

- Quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với từng Thành viên HĐQT dựa trên 
cơ sở kết quả kinh doanh trong năm 2022 của BVBank. 

- Quyết định xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp 
với tình hình thực tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và hoạt động kinh doanh 
của Ngân hàng Bản Việt. 

- Quyết định các vấn đề, nội dung được ủy quyền liên quan đến việc triển khai đề án phát 
hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua. Bao gồm việc ra quyết định và chỉ đạo thực hiện 
các thủ tục liên quan đến việc niêm yết các Chứng khoán phát hành ra công chúng của Ngân hàng 
sau khi kết thúc các đợt phát hành trên hệ thống giao dịch chứng khoán/Sở giao dịch chứng khoán 
theo quy định pháp luật. 

- Quyết định việc điều chỉnh nội dung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và 
thực hiện các thủ tục pháp lý Theo quy định pháp luật để hoàn tất việc điều chỉnh Điều lệ.  

2. Các nội dung chưa thực hiện:  

- Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp có giá trị từ 20% vốn Điều 
lệ trở lên của BVBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; Thành lập hoặc mua 
lại các công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định pháp 
luật hiện hành; 

- Quyết định đề án hoạt động đối ngoại; Quyết định phương án đầu tư, mua bán tài sản, xây 
dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật; Quyết định việc đầu tư, mua bán tài sản của BVBank có 
giá trị từ 20% vốn Điều lệ trở lên của BVBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần 
nhất để đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh. 

- Quyết định các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của BVBank ghi trong báo cáo tài 
chính đã được kiểm toán gần nhất giữa BVBank với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám 
đốc, Cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên BKS, Cổ đông lớn của BVBank; 
Công ty con, Công ty liên kết của BVBank 

- Quyết định tham gia hỗ trợ, Phương án xử lý, tái cơ cấu (các) Qũy tín dụng nhân dân trình 
Ngân hàng Nhà Nước, cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận. Thực hiện chỉnh sửa, hoàn 
thiện và triển khai thực hiện Phương án theo quy định, hướng dẫn của Ngân hàng để nâng cao uy 
tín, thương hiệu Ngân hàng trên thị trường tài chính. 

- Quyết định liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu BVBank từ UPCOM sang niêm yết 
tại Sở giao dịch chứng khoán. 
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V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 

Với các kết quả triển khai trong năm qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh trong năm 2023 của Ngân hàng Bản Việt như sau: 

ĐVT: tỷ đồng 

 

Trên đây là báo cáo đánh giá công tác của HĐQT, kết quả triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ 
và kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bản Việt năm 2023. 

HĐQT chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của Quý cổ đông và các cơ quan quản lý 
Nhà Nước đối với hoạt động của Ngân hàng Bản Việt nói chung và hoạt động của HĐQT nói riêng 
trong thời gian qua. Kính mong Quý vị sẽ tiếp tục gắn bó và hỗ trợ HĐQT trong thời gian tới. 

 Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 
- HĐQT, BKS; 
- Lưu VP HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

 

 

 

LÊ ANH TÀI 

 

  

Stt Chỉ tiêu Năm 2023

Chỉ tiêu 
2023 

ĐHĐCĐ     
phê duyệt 

Chỉ tiêu 2023 
(đã được 

điều chỉnh) 

Tỷ lệ hoàn thành 
so với Kế hoạch 

điều chỉnh 

1 Tổng tài sản 87.884 86.600 86.600 101% 

2 Huy động khách hàng 67.162 69.000 69.000 97% 

3 Dư nợ cấp tín dụng 57.768 56.963 56.963 101% 

4 Lợi nhuận trước thuế 72 502 130 55% 

5 Tỷ lệ nợ xấu (*) 2.79% <3% <3% <3% 

6 Số điểm giao dịch 116 140 140 82% 
(*): Chỉ tiêu phê duyệt của NHNN 
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Số: 48/24/BVBank/TT-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024 

TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2024 
của Ngân hàng TMCP Bản Việt 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 

Với nhận định năm 2024 được dự báo là một năm khó khăn, nền kinh tế tiếp tục tiềm ẩn nhiều  
rủi ro và thách thức. Thị trường tài chính chịu những ảnh hưởng tiêu cực do thị trường bất 
động sản suy giảm, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và cá nhân tiếp tục suy giảm do 
lực cầu thị trường suy giảm. 

Trong các năm qua, Ngân hàng Bản Việt đã chủ động bám sát tình hình thực tế, phân tích kỹ 
lưỡng các kịch bản tài chính; đồng thời theo dõi sát sao các chỉ đạo, hướng dẫn, chính sách 
của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước nhằm lập kế hoạch kinh doanh phát triển, định hướng 
điều hành linh hoạt, góp phần phục hồi nền kinh tế vĩ mô. Năm 2024, HĐQT tiếp tục chỉ đạo 
thực hiện theo định hướng thận trọng và tăng trưởng có chọn lọc, cụ thể như sau: 

1.1. Định hướng chung: 

- Thúc đẩy tăng trưởng kết hợp việc giám sát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đẩy mạnh các 
khoản cho vay quy mô nhỏ và tín dụng tiêu dùng qua kênh ngân hàng số. 

- Tiếp tục thúc đẩy việc xử lý nợ và kiểm soát nợ xấu theo hướng hiện đại hóa các giải pháp 
quản lý và thu hồi nợ để tăng năng suất. 

- Tăng cường vai trò và phát triển các giải pháp phân tích tài chính và mô hình kinh doanh hiện 
đại trong công tác quản trị điều hành. 

- Mở rộng mạng lưới kinh doanh theo hướng thận trọng và cân đối; ưu tiên việc mở các chi 
nhánh mới, chỉ mở các phòng giao dịch tại các địa bàn thật cần thiết. 

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình theo hướng đẩy mạnh việc chuyên môn hóa một cách sâu rộng 
kết hợp công tác đào tạo để tăng cường chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. 

1.2. Định hướng cụ thể 

a. Trong hoạt động tín dụng 

Cải thiện năng lực bán hàng, tập trung tăng trưởng tín dụng sớm, tiếp tục xây dựng và phát 
triển nhiều sản phẩm tín dụng theo các phân khúc khách hàng khác nhau; chú trọng vào 
nhóm Khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân sản xuất kinh doanh nhỏ và nhóm 
khách hàng cá nhân tiêu dùng qua kênh ngân hàng số; hạn chế các khoản vay xa địa bàn để 
việc thẩm định và quản lý khách hàng được chủ động.  

Đối với khoản cho vay nhóm Khách hàng quy mô lớn: cho vay có chọn lọc và thận trọng, ưu 
tiên các khoản cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh theo định hướng của NHNN và Chính phủ, 
chấp nhận canh tranh lãi suất phù hợp với nguồn lực hiện có kết hợp việc chọn lọc và chủ 
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động tiếp cận các đối tác của khách hàng để mở rộng quy mô số lượng khách hàng, đẩy mạnh 
việc bán chéo, nâng cao hiệu quả khai thác khách hàng. 

Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng theo hướng cải thiện chất lượng dịch vụ, cải tiến 
quy trình, đẩy mạnh việc chọn lọc, đào tạo nhân sự chất lượng, giảm thời gian thẩm định và 
phê duyệt cho vay. Hoàn thiện mô hình chấm điểm và giám sát tín dụng, từng bước nâng tỷ 
trọng tín dụng tiêu dùng qua kênh ngân hàng số và thẻ tín dụng một cách an toàn và hiệu 
quả. 

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát tín dụng, giám sát tuân thủ theo hướng thực chất có 
trọng tâm, tăng cường việc trao đổi thông tin và phối hợp giữa các phòng ban hội sở và đơn 
vị kinh doanh để quản lý rủi ro một cách hiệu quả.  

b. Trong hoạt động huy động vốn: 

Tiếp tục giảm tỷ trọng nhóm khách hàng lớn và siêu lớn, từng bước nâng cao tỷ trọng kênh 
huy động quy mô nhỏ thông qua kênh ngân hàng số. 

Đầu tư hệ thống giao dịch, các sản phẩm thanh toán và cải thiện chất lượng dịch vụ để tăng 
tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn. 

c. Hoạt động xử lý nợ: 

Ưu tiên tập trung nguồn lực cho hoạt động xử lý nợ trong năm 2024, phân chia các nhóm nợ 
theo tiêu chí phù hợp để chuyên môn hóa công tác theo dõi và tăng tốc độ xử lý nợ. 

Triển khai các giải pháp công nghệ theo dõi kết hợp cơ chế phân quyền hợp lí để xử lý nợ các 
khoản nợ nhỏ lẻ phù hợp. 

d. Ngân hàng số và Công nghệ thông tin: 

Thường xuyên rà soát và có chiến lược phát triển ngân hàng số phù hợp từng giai đoạn xu 
hướng tiêu dùng và thị hiếu của Khách hàng. 

Tiếp tục mở rộng các kênh hợp tác với đối tác Fintech để mở rộng quy mô khách hàng và nền 
tảng dữ liệu để khai thác hiệu quả. 

e. Nâng cao vai trò quản lý và phân tích tài chính 

Trong năm 2024, BVBank tiếp tục bám sát diễn biến tình hình thị trường, đặc biệt là các biến 
động lãi suất và lạm phát sẽ được tăng cường nhằm đảm bảo có các phản ứng lãi suất và quy 
mô phù hợp, vừa đảm bảo nguồn thu, mức độ cạnh tranh phù hợp vừa hỗ trợ khách hàng 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. 

Ngoài ra, Ngân hàng cũng nâng cấp hoạt động để phát huy hiệu quả hơn vai trò của phân 
tích tài chính kinh doanh thông qua các công cụ và mô hình quản lý, phân tích doanh thu, chi 
phí và lợi nhuận hiện đại nhằm đảm bảo có các định hướng tài chính một cách linh hoạt và 
phù hợp, quản lý chi phí hiệu quả, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.  

f. Hoạt động mở rộng mạng lưới  

Tính đến cuối năm 2023, quy mô mạng lưới các chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân hàng 
đã tương đối ổn định, phù hợp với quy mô của Ngân hàng với 116 điểm giao dịch. Trong năm 
2024, BVBank tiếp tục mở mới thêm 10 điểm giao dịch theo phương án đã được ĐHĐCĐ 
thông qua và được NHNN phê duyệt, nâng tổng số điểm giao dịch dự kiến lên 126, đảm bảo 
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việc phủ khắp các tỉnh thành và vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Vì vậy, tại kỳ họp lần 
này, HĐQT định hướng không trình ĐHĐCĐ mở rộng thêm mạng lưới để tập trung triển khai 
các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. 

g. Nâng cao chất lượng dịch vụ 

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thường xuyên rà soát và tối ưu quy trình, đồng thời xây dựng các 
cơ chế quản lý và khuyến khích phù hợp để nâng cao năng lực bán hàng. 

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự theo hướng chuyên môn sâu thông 
qua các chương trình nâng cao năng lực cốt lõi, xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng 
cầu thị, nâng cao tính chuyên nghiệp, tinh thần phối hợp vì mục tiêu chung. Từ đó nâng cao 
chất lượng dịch vụ, trải nghiệm cho khách hàng và khả năng cạnh tranh của BVBank.  

 

II. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2024 

Với các định hướng hoạt động nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tài chính 
năm 2024 của Ngân hàng TMCP Bản Việt như sau: 

  ĐVT: tỷ đồng 

Nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho HĐQT trong công tác quản trị Ngân hàng để phù hợp với biến 
động thị trường, mang lại lợi ích tối đa cho Quý cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho 
HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế 
theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Bản 
Việt.   

HĐQT chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của Quý cổ đông và các cơ quan quản lý Nhà 
Nước đối với hoạt động của Ngân hàng Bản Việt nói chung và hoạt động của HĐQT nói riêng trong 
thời gian qua.  

  

Stt Chỉ tiêu 
Kế hoạch  

Năm 2024 
Năm 2023 

Tỷ lệ  

tăng trưởng 

1 Tổng tài sản 100.000 87.884 14%

2 Huy động khách hàng 74.086 67.162 10%

3 Dư nợ cấp tín dụng 65.937 57.768 14%

4 Tổng lợi nhuận trước thuế 200 72 179%

5 Tỷ lệ nợ xấu <3% 2,79%

6 Số lượng đơn vị kinh doanh 126 116 9%
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Kính mong Quý vị sẽ tiếp tục gắn bó và hỗ trợ HĐQT trong thời gian tới. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 
- HĐQT, BKS; 
- Lưu VP HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

LÊ ANH TÀI 
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Số: 49/24/BVBank/TT-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024 

TỜ TRÌNH 

V/v thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm tài chính 2023 đã kiểm toán 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật các Tổ chức tín dụng; 
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt; 

 
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài 
chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty 
Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam. 

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm tài chính 2023 của 
Ngân hàng Bản Việt đã được thực hiện công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được 
đăng tải trên trang thông tin điện của ngân hàng, bao gồm các nội dung: 

1. Báo cáo kiểm toán độc lập 

2. Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023 

3. Báo cáo Kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023;  

4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023;  

5. Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023  

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng 
và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 

 ĐVT: Triệu VNĐ 

 
 
 
 
 

STT Các chỉ tiêu chủ yếu Báo cáo tài chính hợp nhất Báo cáo tài chính riêng 

1 Tổng tài sản 87.883.977 87.984.720 

2 Lợi nhuận trước thuế 71.606 71.156 

3 Lợi nhuận sau thuế 56.568 56.399 



 
     

 

Page 37 of 232 
 

 
 
 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.  

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 
- HĐQT, BKS; 
- Lưu VP HĐQT. 
  

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

LÊ ANH TÀI 
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Số: 50/24/BVBank/TT-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024 

TỜ TRÌNH 

V/v phân phối lợi nhuận năm 2023 

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 

- Căn cứ Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 về Chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi 
nhánh Ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức 
tín dụng do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước; 

- Căn cứ Thông tư 16/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 về việc hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối 
với tổ chức tín dụng. chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

- Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Ngân hàng TMCP Bản Việt do Công ty TNHH 
Ernst & Young Việt Nam thực hiện; 

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt 
 

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua phương 
án phân phối lợi nhuận năm 2023 dự kiến như sau:    

           ĐVT: VNĐ 

STT Chỉ tiêu Số tiền Ghi chú 

1 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 71.605.258.498  

2 Thuế TNDN phải nộp 15.037.656.745  

3 Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ 56.567.601.753  

4 Trích lập các quỹ 8.485.140.263 

4.1 Quỹ dự trữ bổ sung VĐL (5%) 2.828.380.088  

  -     BVB 2.772.137.713  
  -     AMC 56.242.375  

4.2 Quỹ dự phòng tài chính (10%) 5.656.760.175  

  -     BVB 5.544.275.426  
  -     AMC 112.484.749  

5 
Lợi nhuận giữ lại năm 2023 sau khi đã trích lập các quỹ 
theo quy định 

48.082.461.490  
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Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Ngân hàng TMCP Bản Việt.  

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

 

  

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 
- HĐQT, BKS; 
- Lưu VP HĐQT. 
  

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

 

 

 

LÊ ANH TÀI 
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TỜ TRÌNH 

Về việc tổng thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động 
của Thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 

 

Theo Nghị quyết số 01/23/NQ-ĐHĐCĐ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã 

thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của các Thành viên Hội đồng quản trị trong 

năm 2023 với số tiền 7.5 tỷ đồng.  

Tính đến 31/12/2023, do tình hình kinh tế và kinh doanh ngân hàng có nhiều khó khăn nên kết 

quả thực chi trong năm 2023 của các Thành viên Hội đồng quản trị là 6.105 triệu đồng, cụ thể như 

sau:  

(*) Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã nhận lương Tổng Giám đốc do đó không nhận thù lao HĐQT. 

Trong năm 2024, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị và giám sát đảm bảo hoạt động của 

Ngân hàng được ổn định, an toàn, trên cơ sở quy mô ngân hàng ngày càng mở rộng và phát triển, 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau: 

- Mức thù lao, phụ cấp, thưởng của Hội đồng quản trị trong năm 2024 là 9 tỷ đồng. 

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện tuân thủ theo Quy định nội bộ 

của BVBank và quy định pháp luật hiện hành. 

Số: 51/24/BVBank/TT-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024 

  Năm 2023 

Họ và tên Chức vụ ĐVT: Triệu đồng 
  

Hội đồng Quản trị  6.105 

Ông Lê Anh Tài Chủ tịch  2.380 

Bà Nguyễn Thanh Phượng Phó Chủ tịch  1.936 

Ông Ngô Quang Trung Thành viên (*)  - 

Ông Nguyễn Nhất Nam Thành viên 1.489 

Ông Phạm Quang Khánh Thành viên độc lập 300 
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- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với từng thành 

viên HĐQT dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh của BVBank. 

Trân trọng kính trình Đại hội. 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 
- HĐQT, BKS; 
- Lưu VP HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

 

 

 

LÊ ANH TÀI 
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Số: 52/24/BVBank/TT-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024 

TỜ TRÌNH 

(V/v Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024) 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 16/6/2010; 

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán; 

- Căn cứ Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội 
dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

- Căn cứ vào Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt, 

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/23/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 26/04/2023 

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án tăng vốn từ nguồn vốn chủ 
sở hữu tỷ lệ 10% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 

  

Nghị Quyết Nội dung 
Phương án đã phê 

duyệt theo Nghị quyết 
Kết quả thực hiện Ghi chú 

Phương án tăng 
vốn theo NQ 
01/22/NQ-
ĐHĐCĐ ngày 
08/04/2022 

Tăng vốn từ nguồn vốn 
chủ sở hữu theo tỷ lệ 
15% 

Tăng vốn 
550.635.000.000 đồng 
tương đương phát hành 
55.063.500 cổ phần 

Tăng vốn 550.628.640.000 
đồng tương đương phát hành 
thành công 55.062.864 cổ 
phần 

- Vốn điều lệ trước tăng vốn: 
3.670.900.000.000 đồng. 
- Vốn điều lệ tăng 
thêm:1.345.900.000.000 đồng 
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất 
hiện tại:  5.016.800.000.000 
đồng 

Tăng vốn theo hình 
thức phát hành cổ 
phiếu ra công chúng 
theo tỷ lệ 4:1 

Tăng vốn 
917.725.000.000 đồng 
tương đương phát hành 
91.772.500 cổ phần 

Tăng vốn 795.271.360.000 
đồng tương đương phát hành 
thành công 79.527.136 cổ 
phần 

Tăng vốn theo chương 
trình lựa chọn người 
lao đồng ESOP 

Tăng vốn 
150.000.000.000 đồng 
tương đương phát hành 
15.000.000 cổ phần 

Không thực hiện 

Phương án tăng 
vốn theo NQ 
01/23/NQ-
ĐHĐCĐ ngày 
26/04/2023 

Tăng vốn từ nguồn vốn 
chủ sở hữu theo tỷ lệ 
10% 

Tăng vốn 
501.680.000.000 đồng 
tương đương phát hành 
50.168.000 cổ phần 

Đang thực hiện thủ tục, trình 
hồ sơ gửi về NHNN phê duyệt.  

- Vốn điều lệ hiện tại: 
5.016.800.000.000 đồng. 
- Vốn điều lệ dự kiến tăng 
thêm: 501.680.000.000 đồng 
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi 
hoàn tất: 5.518.480.000.000 
đồng 

Tăng vốn theo chương 
trình lựa chọn người 
lao đồng ESOP 

Tăng vốn 
150.000.000.000 đồng 
tương đương phát hành 
15.000.000 cổ phần 

Không thực hiện theo chủ 
trương của HĐQT theo NQ số 
26/24/BVBank/NQ-HĐQT ngày 
20/02/2024 
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B. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN NĂM 2024  

1. Phương án tăng vốn: 

Với mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn hoạt động và tăng khả năng cạnh 
tranh, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của Ngân hàng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 
thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024, cụ thể như sau:  

- Vốn điều lệ tối đa dự kiến sau khi hoàn thành Phương án triển khai kế hoạch tăng vốn 
năm 2023: 5.518.480.000.000 đồng.  

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm năm 2024: 889.810.000.000 đồng, trong đó: 

TT Đối tượng và hình thức phát hành 

Số lượng cổ phần 
dự kiến phát 

hành 

Giá trị phát hành dự 
kiến theo mệnh giá 

(ĐVT: cổ phần) (ĐVT: VNĐ)

1 
Phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành 
cho cổ đông hiện hữu) theo tỷ lệ 8:1 (cổ đông sở 
hữu 08 cổ phần sẽ nhận 01 quyền mua cổ phần) 

68.981.000  689.810.000.000 

2 
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn 
cho người lao động của Ngân hàng - ESOP 

20.000.000  200.000.000.000 

Tổng cộng dự kiến 88.981.000 889.810.000.000  

- Tổng vốn điều lệ tối đa dự kiến sau khi tăng: 6.408.290.000.000 đồng  

a. Nội dung 1: Tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng 
(phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo tỷ lệ 8:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ nhận 
01 quyền và cứ 08 quyền sẽ được mua 01 cổ phần), với tổng giá trị phát hành là 
689.810.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Sáu trăm tám mươi chín tỷ tám trăm mười 
triệu đồng chẵn.) 

- Mã cổ phiếu: BVB; 

- Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông; 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần; 

- Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành: 5.518.840.000.000 đồng; 

- Số lượng cổ phần dự kiến đang lưu hành trước khi phát hành: 551.884.000 cổ phần; 

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 68.981.000 cổ phần 

- Hình thức phát hành: chào bán thêm chứng khoán ra công chúng (Phát hành cổ 
phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền) 

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh 
sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thời điểm chốt danh sách 
được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định). 
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- Phương thức phát hành:  

 Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức 
thực hiện quyền mua; 

 Tỷ lệ phát hành: 8:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông, 
cổ đông nắm giữ 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 08 quyền sẽ được 
mua 01 cổ phần phát hành thêm); 

 Quyền mua không được phép chuyển nhượng. 
- Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được phân phối hết: 

 Đối với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu cổ đông được 
mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được 
tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý số cổ phiếu lẻ dôi ra do làm tròn như 
bên dưới;  
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 125 cổ phần. Số cổ phần 
cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua là 125/8*1= 15,625 cổ phần. Sau khi làm tròn xuống 
đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông Nguyễn Văn A được đăng ký mua là 15 cổ phần và 
0,625 cổ phần sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý số cổ phần dôi ra do làm 
tròn (cổ phần lẻ) như bên dưới. 

 Số cổ phần dôi ra do làm tròn (cổ phần lẻ) và số cổ phần còn dư do cổ đông 
không đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối 
cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Ngân hàng có nhu cầu tăng sở 
hữu cổ phần) với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông 
hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;  

 Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao 
gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết 
thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc 
đợt chào bán. 

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

- Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành: dự kiến 689.810.000.000 đồng. 

- Cổ phần hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền mua cổ 
phần phát hành thêm. Cổ phần phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. 

- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn 
chế chuyển nhượng. Cổ phần lẻ và cổ phần không được đăng ký mua, được chào 
bán cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc 
đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 
31/12/2020. 

- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành: Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) 
Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa cổ 
phiếu BVB tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ 
đông hiện hữu và/hoặc (ii) Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS 



 
     

 

Page 45 of 232 
 

có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện 
tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận 
ngay. 

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2024 và Quý I-II/2025. Thời gian cụ thể ủy 
quyền cho HĐQT quyết định sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm 
quyền chấp thuận. 

- Phương án sử dụng vốn tăng thêm: Toàn bộ vốn tăng thêm được sử dụng như sau: 

STT Mục đích sử dụng vốn Số tiền (đồng) 

1 Bổ sung vốn cho vay 689.810.000.000 

TỔNG CỘNG 689.810.000.000 

b. Nội dung 2: Tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn người lao động trong ngân 
hàng (ESOP) với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 200.000.000.000 đồng 
(Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn.) 

- Mã cổ phiếu: BVB; 

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông; 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần; 

- Đối tượng được chào bán: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám 
đốc, Ban điều hành và các nhân sự của Ngân hàng và các công ty con của Ngân hàng 
theo danh sách HĐQT phê duyệt; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết 
định và ban hành Quy chế, tiêu chí/tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được 
phân phối cho từng cán bộ công nhân viên; danh sách cán bộ công nhân viên và số 
lượng cổ phiếu cán bộ công nhân viên được mua theo chương trình ESOP;  

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 20.000.000 cổ phần; 

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần; 

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 200.000.000.000 đồng; 

- Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành thêm sẽ hạn chế chuyển 
nhượng 01(một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo Khoản 8 Điều 64 Nghị 
định 155/2020/NĐ-CP; 

- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 
HĐQT phân phối tiếp cho cán bộ công nhân viên khác thuộc đối tượng được chào 
bán theo Chương trình ESOP với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu; 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 và Quý I-II/2025. Thời gian cụ thể ủy quyền cho 
HĐQT quyết định sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp 
thuận;  
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- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ vốn thu được từ đợt 
chào bán được sử dụng như sau: 

STT Mục đích sử dụng vốn Số tiền (đồng) 

1 Bổ sung vốn cho vay 200.000.000.000

Tổng cộng 200.000.000.000

- Phương án xử lý cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng của cán bộ 
công nhân viên nghỉ việc: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định 
phương án xử lý cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng của cán bộ 
công nhân viên Ngân hàng nghỉ việc. 

2. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Ngân hàng, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh căn cứ trên kết quả thực tế phát hành 

ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt 
động, Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt sau khi Ngân hàng hoàn tất việc phát hành cổ 
phần để tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành thực tế theo từng giai đoạn. 

3. Về việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm 

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký 
và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu với Sở giao dịch chứng 
khoán Hà Nội hoặc niêm yết cổ phiếu với Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/Sở 
Giao dịch chứng khoán Việt theo quy định pháp luật. 

4. Công bố thông tin 

Ngân hàng TMCP Bản Việt thực hiện công bố thông tin, báo cáo về kế hoạch tăng vốn điều 
lệ và việc phát hành cổ phần theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân 
hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán. 

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc 
liên quan 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan 
đến việc phát hành, cụ thể: 

- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần 

thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của 

Ngân hàng phù hợp với quy định pháp luật; 

- Điều chỉnh giá trị vốn điều lệ phát hành và số lượng cổ phần dự kiến phát hành của từng 

phương án cụ thể theo từng giai đoạn với điều kiện giá trị vốn điều lệ phát hành không 

vượt quá giá trị vốn điều lệ phát hành tối đa mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; 

- Tính toán chính xác số liệu, chỉnh sửa, bổ sung, chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin 

phép phát hành chứng khoán gửi cho Ngân hàng nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà 
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nước; chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ có liên quan theo yêu cầu 

của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng 

khác; 

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc 

thực hiện phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm 

phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện phù hợp với quy định 

của pháp luật; 

- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn 

theo nội dung của Tờ trình (bao gồm các nội dung chưa được trình bày trong Tờ trình 

này) để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn 

đã được duyệt; xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không được đăng ký mua khi phát hành và 

phân phối; ghi nhận số lượng cổ phần phát hành thực tế; 

- Quyết định các tiêu chuẩn phát hành, các thỏa thuận, cam kết với người lao động cụ thể 

và danh sách, số lượng cổ phần phát hành cho từng người lao động tham gia Chương 

trình; 

- Quyết định nội dung các hợp đồng và tài liệu, văn bản giấy tờ trong quá trình thực hiện 

thủ tục phát hành; 

- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo từng đợt đáp 

ứng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; 

- Quyết định, lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024;  

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt theo mức vốn Điều lệ mới sau khi 

hoàn tất việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình này; 

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt 

Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc 

niêm yết với Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/Sở Giao dịch chứng khoán Việt 

Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thực tế; 

- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được 

giao; 

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một 

hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên. 
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Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024. 

 Kính trình./. 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 
- HĐQT, BKS; 
- Lưu VP HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

 

 

 

LÊ ANH TÀI 

  



 
     

 

Page 49 of 232 
 

Số: 53/24/BVBank/TT-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024 

TỜ TRÌNH 

Về việc Chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UpCom 
sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán 

 

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 

 
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật 

chứng khoán; 
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt; 
- Căn cứ tình hình thực tế của Ngân hàng TMCP Bản Việt.  

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung liên 

quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ hệ thống giao dịch UpCom sang niêm yết tại Sở 

giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, do bối cảnh 

thị trường không thuận lợi nên BVBank vẫn chưa thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển 

sàn giao dịch. 

Trong năm 2024, dự báo tình hình kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn. Tuy nhiên, HĐQT nhận định nền 

kinh tế sẽ sớm có triển vọng khởi sắc và tình hình kinh doanh năm 2024 của BVBank sẽ phục hồi. 

Do đó, nhằm đón đầu các triển vọng khởi sắc sắp tới cũng như nâng cao vị thế, uy tín, thương hiệu 

của Ngân hàng trên thị trường; tạo thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông, Hội đồng 

quản trị Ngân hàng Bản Việt kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục thông qua: 

1. Chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Bản Việt hủy đăng ký giao dịch UpCom 

2. Chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Bản Việt đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán 

TP. Hồ Chí Minh/Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam 

3. Giao Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến các công việc nêu trên 

bao gồm nhưng không giới hạn bởi: lựa chọn thời điểm thực hiện các thủ tục hủy đăng ký 

giao dịch UpCom, thời điểm niêm yết và giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên trên Sở 

Giao dịch Chứng khoán, lựa chọn đơn vị tư vấn, dự thảo, phê duyệt và ký các văn bản quy 

định nội bộ, tài liệu, hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền, quyết định các vấn đề liên quan 

khác, và được ủy quyền cho người khác các công việc mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết 

nhằm đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu BVB trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành công. 
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Trân trọng kính trình Đại hội. 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 
- HĐQT, BKS; 
- Lưu VP HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

 

 

 

LÊ ANH TÀI 

 

  



 
     

 

Page 51 of 232 
 

Số: 54/24/BVBank/TT-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024 

TỜ TRÌNH 

V/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về 
quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt (“BVBank”), cụ thể như sau: 

 Ngày 18/01/2024, Quốc hội thông qua Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15, có hiệu 
lực thi hành kể từ 01/7/2024. Vì vậy, Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng được ĐHĐCĐ thông qua 
ngày 29/4/2021 cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung có liên quan để đảm bảo tuân thủ quy định 
tại Luật Các tổ chức tín dụng. 

Hội đồng quản trị Ngân hàng BVBank trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, 
chấp thuận: 

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng, chi tiết theo Phụ lục đính kèm (Quy 
chế được xây dựng theo nội dung tại Quy chế hiện hành và sửa đổi một số nội dung theo 
Luật Các tổ chức tín dụng). 

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và triển khai thực hiện theo quy định. 

Trân trọng kính trình Đại hội ./.  

  

 

Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ; 
- HĐQT, BKS; 
-   Lưu VP HĐQT. 
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ng
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ề 

cử
 v

à 
ứ

ng
 c

ử
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ẫn
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ủ 

số
 lư

ợn
g 
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n 
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iế

t 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i k

ho
ản

 5
 Đ

iề
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o

an
h 

ng
h

iệ
p

, 
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n 
ki

ểm
 so

át
 đ

ươ
ng

 n
hi

ệm
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iớ
i t

hi
ệu

 th
êm
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n
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cử
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iê

n 
ho
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 t

ổ 
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ứ
c 
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 c

ử 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u 
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 N

gâ
n
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àn

g,
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 c
hế
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ội
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ộ
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ề 

qu
ản
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ị N
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 h
àn

g
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à 
Q

uy
 c

hế
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o
ạt

 
đ

ộn
g 

củ
a 
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n 

ki
ểm

 s
oá

t. 
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c 

trư
ờn

g 
hợ

p
 cò

n 
lạ

i t
hự

c 
hi

ện
 th

eo
 Đ

iề
u 

lệ
 N

gâ
n 

hà
ng

 
và

 q
uy

 đ
ịn

h 
ph

áp
 lu

ật
 c

ó 
liê

n 
q

ua
n.
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ề 
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 c

ử 
th

àn
h 
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ên
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an
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iể

m
 s

oá
t 
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c 
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n 
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ề 
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n 
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an

 đ
ến
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ề 

cử
, ứ

ng
 c

ử 
th

àn
h 
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ên
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an
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m
 

so
át

 th
ực
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n 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u 

lệ
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gâ
n 
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n
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và
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uy

 
đ
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h
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 c
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ên
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đổ
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u 
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Đ
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Cá
ch
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m
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Đ
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iệ

m
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ãi
 n
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 th
àn
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ên
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m
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t 
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ệc

 b
ầu

, m
iễ
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m

, b
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ệm
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h 
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ên
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an
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iể

m
 s

oá
t 
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u
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ền

 c
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ồn
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 đ
ôn

g.
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ầu
, m

iễ
n 
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iệ

m
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 n
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 k
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m
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át
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 p
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 d
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 c
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 c
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 từ
 ứ

ng
 

cử
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 c
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h 
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 lạ
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c 
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a 
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 c
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u
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c 
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n 
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n 
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n 
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ên
 B

an
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m
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 th

ực
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n 
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a 

đổ
i, 
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n 
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Đ
iề

u 
21
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ổi
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ị t
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àn
h 

Đ
iề

u 
23

.  

Đ
iề

u 
21

. C
ác

 tr
ườ

ng
 h

ợp
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iễ
n 
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iệ

m
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ãi
 n

hi
ệm

 
th

àn
h 

vi
ên

 B
an

 k
iể

m
 s

oá
t 

Đ
ại
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ộ

i đ
ồn
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cổ
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ôn
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m

iễ
n 
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m
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h 
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ên
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an
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iể

m
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ợ
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ô

ng
 c
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 đ
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 c
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iệ
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 th
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h 
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ên

 
Ba

n 
ki

ểm
 so

át
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o 
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y 

đị
nh

 tạ
i Đ

iề
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củ
a 

Lu
ật

 
D

o
an
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 n
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iệ
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 đ

ơn
 từ

 c
h

ức
 v

à 
đư

ợc
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h
ấp
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uậ

n
; 

Tr
ườ

n
g 

hợ
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 d
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iề
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lệ
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gâ

n 
hà

n
g 
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nh
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Đ
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ộ

i đ
ồn
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cổ

 đ
ôn
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i n
hi

ệm
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àn
h 
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ên
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an
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iể
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ng
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ợ
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đâ

y:
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ô
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oà
n 
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àn
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iệ
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 c
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ượ
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ân

 c
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 c
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Sử
a 

đổ
i Đ

iề
u 
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th
ay

 đ
ổi
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ị t

rí
 

th
àn
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Đ
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Đ
iề
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 b
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bầ
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n 
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m
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h 
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ên
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u 
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i c
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bả
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n
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m
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t c
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ên
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cử
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ư
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ướ
c 
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ày
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 Đ
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n
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cử
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n 
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y 
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ỏ

 
ph
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n
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cử
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n 
ki
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 s

oá
t p

h
ải

 c
ó 
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m
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ết
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g
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 c
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 c
á 
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ượ
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n
g 
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 c
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ết
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ực
 h
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m
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m
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ng
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, c
ẩn
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g 
và
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ì l

ợi
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 c
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ượ
c 
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ên
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 k

iể
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ên
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n 

đế
n 
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cử
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m
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oá
t đ

ư
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cô
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ọ 

tê
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 c
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n 
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; 
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ìn
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 tá
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Cá
c 
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 d
an
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 lý
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 c

ó
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, b
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ớ
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đồ
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 c
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h 
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u 
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ơn
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yề
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c 
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àn
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iê
n 
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n 
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át
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ượ
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n 
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ơn
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ù

 la
o,

 
th

ư
ởn

g 
và

 lợ
i í
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 k

há
c 

th
eo

 q
uy

ết
 đ

ịn
h

 c
ủa

 Đ
ại

 h
ộ

i đ
ồn

g 
cổ

 đ
ôn

g.
 Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g 

qu
yế

t 
đị

nh
 tổ

ng
 m

ứ
c 
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n 
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ơn

g,
 th
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ng
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ợi

 íc
h 
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ác
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à 

n
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n 
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ch
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ạt
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ộn
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hằ

n
g 

nă
m

 c
ủa
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an

 k
iể

m
 so

át
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c 
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n 
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qu
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i 
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m
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Đ
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h 

ph
áp

 lu
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c 
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n 
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n 
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n
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 lợ
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eo
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ết
 đ

ịn
h 

củ
a 

Đ
ại

 h
ội

 đ
ồn

g 
cổ

 đ
ôn

g
. Đ
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ội
 

đ
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g 
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t 
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nh

 tổ
n
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m

ức
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ù 
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Số: 55/24/BVBank/TT-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024 

TỜ TRÌNH 

V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt 
động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt (“BVBank”), cụ thể như sau: 

 Ngày 18/01/2024, Quốc hội thông qua Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15, 
có hiệu lực thi hành kể từ 01/7/2024. Vì vậy, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được 
ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021 cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung có liên quan để 
đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.  

Hội đồng quản trị Ngân hàng BVBank trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông 
xem xét, chấp thuận: 

- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, chi tiết theo Phụ lục đính 
kèm (Quy chế được xây dựng theo nội dung tại Quy chế hiện hành và sửa đổi một 
số nội dung theo Luật Các tổ chức tín dụng). 

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị  ký ban hành và triển khai thực hiện theo quy 
định. 

 Trân trọng kính trình Đại hội ./.  

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ; 
- HĐQT, BKS; 
- Lưu VP HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC: NỘI DUNG CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Đính kèm Tờ trình số 55/24/BVBank/TT-HĐQT ngày 28/03/2024) 
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được bố cục gồm 07 Chương, 24 Điều, cụ thể các 
sửa đổi, bổ sung của dự thảo như sau: 

Nội dung hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Nhận định/Căn cứ 
pháp lý 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị làm việc theo 
nguyên tắc tập thể. Các thành viên của 
Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá 
nhân về phần việc của mình và cùng chịu 
trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, 
trước pháp luật về các nghị quyết, quyết 
định của Hội đồng quản trị đối với sự 
phát triển của Ngân hàng. 

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên 
tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng 
quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về việc 
thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình và cùng 
chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ 
đông, trước pháp luật về các nghị quyết, 
quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự 
phát triển của Ngân hàng. 

Làm rõ cụm từ “phần 
việc” thành “việc thực 
hiện quyền, nghĩa 
vụ” 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa 
vụ theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng 
và các nghĩa vụ sau: 
(a) Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành 
viên Hội đồng quản trị theo đúng quy 
định, quyết định của Hội đồng quản trị, 
Quy chế này, quy định của pháp luật và 
sự phân công của Chủ tịch Hội đồng 
quản trị một cách trung thực vì lợi ích của 
Ngân hàng và Cổ đông; 
(b) Tham dự các cuộc họp của Hội đồng 
quản trị trị, thảo luận và biểu quyết các 
vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của 
Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 
lệ Ngân hàng , trừ trường hợp không được 
biểu quyết vì vấn đề xung đột lợi ích với 
thành viên đó; 
(c) Thành viên Hội đồng quản trị có trách 
nhiệm báo cáo kịp thời và đầy đủ cho Hội 
đồng quản trị các khoản thù lao mà họ 
nhận được từ các Công ty con, Công ty 
liên kết và các Tổ chức khác mà họ là 
người đại diện phần vốn góp của Ngân 
hàng; 
(d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc 
họp gần nhất các giao dịch giữa Ngân 
hàng, công ty con, công ty khác do Ngân 
hàng nắm quyền kiểm soát trên 50% 
(năm mươi phần trăm) trở lên vốn điều lệ 
với thành viên Hội đồng quản trị và 
những người có liên quan của thành viên 
đó; giao dịch giữa Ngân hàng với công ty 
trong đó thành viên Hội đồng quản trị là 
thành viên sáng lập hoặc là người quản 
lý doanh nghiệp trong thời gian 03 (ba) 
năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ 
theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và các 
nghĩa vụ sau: 
(a)  Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành 
viên Hội đồng quản trị theo đúng Quy chế 
này và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng 
quản trị một cách trung thực, cẩn trọng, vì 
lợi ích của Ngân hàng và cổ đông; phát huy 
tính độc lập của thành viên độc lập Hội 
đồng quản trị trong việc thực hiện quyền, 
nghĩa vụ; chịu trách nhiệm về việc thực hiện 
quyền, nghĩa vụ của mình. 
(b) Xem xét báo cáo kiểm toán báo cáo tài 
chính do kiểm toán viên độc lập chuẩn bị, 
có ý kiến hoặc yêu cầu người điều hành 
Ngân hàng, kiểm toán viên độc lập và kiểm 
toán viên nội bộ giải trình, làm rõ vấn đề có 
liên quan đến báo cáo. 
(c) Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu 
tập họp Hội đồng quản trị bất thường. 
(d) Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, 
thảo luận và biểu quyết về nội dung thuộc 
nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị 
theo quy định của Luật Các tổ chức tín 
dụng, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng 
cổ đông và Hội đồng quản trị về quyết định 
của mình. 
(e) Trường hợp nội dung biểu quyết có xung 
đột lợi ích với thành viên nào thì thành viên 
đó không được tham gia biểu quyết. 
(f ) Thành viên Hội đồng quản trị không 
được ủy quyền cho người khác tham dự 
cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định 
nội dung quy định tại các khoản 2, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 14 và 18 Điều 70 của Luật Các 
tổ chức tín dụng. 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 72 Luật Các 
TCTD 
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(e) Thực hiện công bố thông tin khi thực 
hiện giao dịch cổ phiếu của Ngân hàng 
theo quy định của pháp luật. 
(f ) Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp 
luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Ngân 
hàng. 

(g) Thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 
(h) Giải trình trước Đại hội đồng cổ đông, 
Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm 
vụ được giao khi có yêu cầu. 
(i) Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của 
pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng. 

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 
ít nhất là 05 (năm) người và nhiều nhất là 
11 (mười một) người, trong đó có ít nhất 
01 (một) thành viên độc lập. Hội đồng quản 
trị  có tối thiểu 1/2 (một phần hai) tổng số 
thành viên Hội đồng quản trị không phải là 
Người điều hành Ngân hàng và thành viên 
độc lập, trong đó có tối thiểu 01 (một) 
thành viên độc lập. 
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng 
quản trị không quá 05 (năm) năm; thành 
viên Hội đồng quản trị có thể được bầu 
lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm 
kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được 
bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại 
của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Hội 
đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc 
tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng 
quản trị của nhiệm kỳ mới tiếp quản 
công việc. 
3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng 
quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các 
thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội 
đồng quản trị  cho đến khi có thành viên 
mới được bầu thay thế và tiếp quản công 
việc. 

1. Hội đồng quản trị của Ngân hàng phải có 
tối thiểu 05 (năm) thành viên và không quá 
11 (mười một) thành viên. Số lượng thành 
viên của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ 
đông quyết định. Hội đồng quản trị phải có 
tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập, 2/3 (hai 
phần ba) tổng số thành viên phải là thành 
viên độc lập và thành viên không phải là 
người điều hành Ngân hàng. 
2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị không 
quá 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội 
đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng 
quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng 
quản trị được bổ sung hoặc thay thế là thời 
hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. 
Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc 
tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng 
quản trị của nhiệm kỳ mới tiếp quản công 
việc. 
3. Cá nhân và người có liên quan của cá 
nhân đó hoặc những người đại diện phần 
vốn góp của một cổ đông là tổ chức và 
người có liên quan của những người này 
được tham gia Hội đồng quản trị nhưng 
không được vượt quá 02 (hai) thành viên 
Hội đồng quản trị của Ngân hàng, trừ 
trường hợp có quy định khác. 
4. Trường hợp Hội đồng quản trị có số thành 
viên ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy 
định tại khoản 1 Điều 69 Luật Các tổ chức tín 
dụng, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 
không đủ số thành viên tối thiểu, Ngân 
hàng phải bầu bổ sung, bảo đảm số thành 
viên tối thiểu, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 5 Điều 166 của Luật Các tổ chức tín 
dụng. 

Sửa đổi, bổ sung Quy 
chế theo khoản 2 
Điều 50; Điều 69 Luật 
Các TCTD  

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp 
ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau 
đây: 
(a) Không thuộc đối tượng quy định tại 
Điều 44.2 của Điều lệ Ngân hàng; 
(b) Có bằng đại học trở lên, hiểu biết về 
hoạt động ngân hàng: 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có đủ 
các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 
(a) Không thuộc trường hợp không được 
đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 
Điều 42 của Luật Các tổ chức tín dụng; 
(b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; 
(c) Có trình độ từ đại học trở lên; 

Dự thảo Quy chế đã 
bổ sung một số tiêu 
chuẩn, điều kiện đối 
với thành viên HĐQT  
theo Khoản 1, 2 Điều 
41 Luật Các TCTD 
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(i) Có ít nhất 03 (ba) năm là người quản lý, 
người điều hành của tổ chức tín dụng; 
hoặc 
(ii) Có ít nhất 05 (năm) năm là người quản 
lý, người điều hành của doanh nghiệp 
hoạt động trong ngành tài chính, ngân 
hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh 
nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu 
bằng mức vốn pháp định của ngân hàng 
thương mại cổ phần; hoặc 
(iii) Có ít nhất 05 (năm) năm làm việc trực 
tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ về tài 
chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán. 
(c) Thành viên Hội đồng quản trị Ngân 
hàng có thể đồng thời là thành viên Hội 
đồng quản trị công ty khác. 
(d) Các tiêu chuẩn và điều khác theo quy 
định Điều lệ Ngân hàng. 
2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 
phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy 
định tại Khoản 1 Điều này và các tiêu 
chuẩn, điều kiện sau đây: 
(a) Là thành viên Hội đồng quản trị không 
điều hành và không phải là người có liên 
quan với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám 
đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản 
lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;  
(b) Không phải là người đang làm việc 
cho Ngân hàng hoặc Công ty con của 
Ngân hàng hoặc đã làm việc cho Ngân 
hàng hoặc Công ty con của Ngân hàng 
bất kỳ thời gian nào trong 03 (ba) năm 
liền kề trước đó; 
(c) Không phải là người đang hưởng 
lương, thù lao từ Ngân hàng, trừ các 
khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng 
quản trị được hưởng theo quy định; 
(d) Không phải là người có vợ, chồng, cha, 
cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, 
anh, chị, em ruột là cổ đông lớn của Ngân 
hàng, là Người quản lý hoặc thành viên 
Ban kiểm soát của Ngân hàng hoặc Công 
ty con của Ngân hàng; 
(e) Không trực tiếp hoặc đại diện sở hữu từ 
01% (một phần trăm) vốn điều lệ trở lên 
của Ngân hàng; không cùng Người có liên 
quan theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng 
sở hữu từ 05% (năm phần trăm) vốn điều lệ 
trở lên của Ngân hàng; 
(f ) Không phải là Người quản lý, thành 
viên Ban kiểm soát của Ngân hàng tại bất 
kỳ thời điểm nào trong 05 (năm) năm liền 
kề trước đó, trừ trường hợp được bổ 
nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ; 

(d) Có một trong các điều kiện sau đây: có ít 
nhất 03 năm là người quản lý, người điều 
hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là 
người quản lý doanh nghiệp hoạt động 
trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán 
hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở 
hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối 
với Ngân hàng; có ít nhất 05 năm làm việc 
trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 
có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ 
phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế 
toán, kiểm toán. 
(e) Tiêu chuẩn, điều kiện khác theo Điều lệ 
Ngân hàng và quy định pháp luật có liên 
quan. 
2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải 
có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại 
khoản 1 Điều này và các tiêu chuẩn, điều 
kiện sau đây: 
(a) Không phải là người đang làm việc cho 
Ngân hàng hoặc công ty con của Ngân 
hàng hoặc đã làm việc cho Ngân hàng hoặc 
công ty con của Ngân hàng trong 03 năm 
liền kề trước đó; 
Không phải là người hưởng lương, thù lao 
thường xuyên của Ngân hàng, ngoài những 
khoản thù lao của thành viên Hội đồng 
quản trị được hưởng; 
(b) Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, 
chị, em và vợ, chồng của những người này 
là cổ đông lớn của Ngân hàng, người quản 
lý hoặc kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm 
soát của Ngân hàng hoặc công ty con của 
Ngân hàng; 
(c) Không đại diện sở hữu cổ phần của Ngân 
hàng; không cùng với người có liên quan sở 
hữu trực tiếp, gián tiếp từ 01% vốn điều lệ 
hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở 
lên của Ngân hàng; 
(d) Không phải là người quản lý, thành viên 
Ban kiểm soát của Ngân hàng tại bất kỳ thời 
điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó. 
(e) Tiêu chuẩn, điều kiện khác theo Điều lệ 
Ngân hàng và quy định pháp luật có liên 
quan. 
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(g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy 
định Điều lệ Ngân hàng.  

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được 
kiêm Tổng Giám đốc. 
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và 
nghĩa vụ sau đây: 
(a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động 
của Hội đồng quản trị; 
(b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài 
liệu, phục vụ cuộc họp; triệu tập và làm 
chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 
(c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, 
quyết định của Hội đồng quản trị; 
(d) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông; 
(e) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy 
định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định 
của pháp luật. 
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 
có đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn 
nhiệm theo quy định Điều lệ Ngân hàng. 
Chủ tịch ủy quyền bằng văn bản cho một 
Phó chủ tịch hoặc một thành viên Hội 
đồng quản trị thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ của mình trong thời gian Chủ 
tịch vắng mặt và thông báo cho các 
thành viên còn lại của Hội đồng quản trị 
và Tổng Giám đốc Ngân hàng biết về việc 
ủy quyền này. Nếu Chủ tịch vắng mặt mà 
không ủy quyền hoặc mất khả năng thực 
hiện nhiệm vụ của mình thì các thành 
viên còn lại bầu một Phó chủ tịch tạm 
thời giữ chức Chủ tịch. Trường hợp Chủ 
tịch và Phó chủ tịch đều vắng mặt hoặc 
không thể làm việc được thì các thành 
viên còn lại của Hội đồng quản trị bầu 
một người khác trong số họ để tạm thời 
giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo 
nguyên tắc đa số quá bán. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được 
đồng thời là người điều hành, thành viên 
Ban kiểm soát của Ngân hàng và tổ chức tín 
dụng khác, người quản lý doanh nghiệp 
khác. 
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và 
nghĩa vụ sau đây: 
(a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động 
của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm về 
việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. 
(b) Triệu tập và làm chủ tọa cuộc họp Hội 
đồng quản trị; 
(c) Thay mặt Hội đồng quản trị ký văn bản 
thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.  
(d) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, 
quyết định của Hội đồng quản trị; 
(e) Giám sát, tổ chức giám sát việc thực hiện 
nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản 
trị. 
(f ) Làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông; 
(g) Bảo đảm thành viên Hội đồng quản trị 
nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, 
chính xác và có đủ thời gian thảo luận các 
vấn đề mà Hội đồng quản trị phải xem xét. 
(h) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 
thành viên Hội đồng quản trị. 
(i) Giám sát thành viên Hội đồng quản trị 
trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và 
nhiệm vụ được phân công. 
(j) Chỉ được ủy quyền cho một thành viên 
khác của Hội đồng quản trị thực hiện quyền, 
nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị 
trong thời gian vắng mặt hoặc không thể 
thực hiện nhiệm vụ; 
(k) Định kỳ hằng năm, đánh giá hiệu quả 
làm việc của từng thành viên Hội đồng quản 
trị, các Ủy ban của Hội đồng quản trị và báo 
cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh 
giá này.  
(b) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy 
định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định của 
pháp luật. 
4. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị 
quyết định bổ nhiệm thư ký Ngân hàng. Thư 
ký Ngân hàng có quyền và nghĩa vụ sau đây: 
a)  Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng 
cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các 
biên bản họp; 

Dự thảo Quy chế sửa 
đổi, bổ sung theo 
khoản 1 Điều 43; 
Điều 71 Luật Các 
TCTD, khoản 5 Điều 7 
Phụ lục III Thông tư 
116/2020/TT-BTC 
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b)  Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị 
trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ 
được giao; 
c)  Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng 
và thực hiện nguyên tắc quản trị Ngân 
hàng; 
d)  Hỗ trợ Ngân hàng trong xây dựng quan 
hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ 
cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin 
và thủ tục hành chính; 
đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại 
Điều lệ Ngân hàng và các quy định pháp 
luật liên quan. 

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm 
thành viên Hội đồng quản trị trong 
trường hợp sau đây: 
(a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện 
theo quy định tại Điều 43 của Điều lệ Ngân 
hàng; 
(b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 
(c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ 
Ngân hàng. 
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành 
viên Hội đồng quản trị trong trường hợp 
sau đây: 
(a) Không tham gia các hoạt động của 
Hội đồng quản trị trong 06 (sáu) tháng 
liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 
(b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ 
Ngân hàng. 
 

1. Trừ trường hợp đương nhiên mất tư cách 
quy định tại Điều 45 của Luật Các tổ chức tín 
dụng, Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm 
thành viên Hội đồng quản trị khi thuộc một 
trong các trường hợp sau đây: 
a)    Miễn nhiệm khi có đơn xin từ chức gửi 
Hội đồng quản trị của Ngân hàng; 
b)    Bãi nhiệm khi không tham gia hoạt 
động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng 
liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;  
c)    Bãi nhiệm khi không bảo đảm tiêu 
chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 41 của 
Luật Các tổ chức tín dụng; 
d)    Bãi nhiệm khi thành viên độc lập Hội 
đồng quản trị không đáp ứng quy định tại 
khoản 2 Điều 41 và khoản 3 Điều 43 của 
Luật Các tổ chức tín dụng; 
đ)    Trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm khác 
theo Điều lệ của tổ chức tín dụng. 
2. Sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Chủ 
tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị 
của Ngân hàng vẫn phải chịu trách nhiệm 
về các quyết định của mình trong thời gian 
đương nhiệm. 
3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông 
qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội 
đồng quản trị của Ngân hàng phải có văn 
bản kèm tài liệu liên quan báo cáo Ngân 
hàng Nhà nước. 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 46 Luật Các 
TCTD. 

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 
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1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 
10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần 
phổ thông trở lên có quyền đề cử người 
vào Hội đồng quản trị. Việc ứng cử, đề cử 
người vào Hội đồng quản trị thực hiện 
theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và 
quy định pháp luật liên quan. 
 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 
05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ 
thông trở lên hoặc tỷ lệ khác thấp hơn 
theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng có 
quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. 
Việc ứng cử, đề cử người vào Hội đồng 
quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 
lệ Ngân hàng và quy định pháp luật liên 
quan. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng 
quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 
không đủ số lượng tối thiểu theo quy định 
tại Điều lệ Ngân hàng hoặc theo quy định 
của pháp luật nếu Điều lệ Ngân hàng 
không quy định, Hội đồng quản trị đương 
nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ 
chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Ngân 
hàng, Quy chế nội bộ về quản trị Ngân 
hàng. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm 
giới thiệu thêm ứng cử viên phải được 
công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ 
đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng 
quản trị theo quy định của pháp luật. 

Sửa đổi khoản 1 Điều 
9 theo khoản 10 Điều 
61 Luật Các TCTD, 
Khoản 3 Điều 25 
Thông tư 
116/2020/TT-BTC. 

Bổ sung Điều 11. Chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị 

Không có quy định 1. Danh sách dự kiến những người được bầu 
làm thành viên Hội đồng quản trị phải 
được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 
bằng văn bản trước khi bầu. Những người 
được bầu làm thành viên Hội đồng quản 
trị phải thuộc danh sách đã được Ngân 
hàng Nhà nước chấp thuận. 

2. Ngân hàng phải thông báo cho Ngân hàng 
Nhà nước danh sách người được bầu trong 
thời hạn 10 ngày kể từ ngày bầu. 

Bổ sung quy định về 
chấp thuận danh 
sách dự kiến những 
người được bầu, bổ 
nhiệm làm thành 
viên Hội đồng quản 
trị của Ngân hàng 
theo Điều  44 Luật 
Các TCTD 

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản 
trị do luật pháp, Điều lệ Ngân hàng và Đại 
hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội 
đồng quản trị có những quyền hạn và 
nghĩa vụ sau: 
(a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát 
triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 
hằng năm của Ngân hàng; 
(b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ 
phần được quyền chào bán của từng loại; 
(c) Quyết định bán cổ phần chưa bán 
trong phạm vi số cổ phần được quyền 
chào bán của từng loại; quyết định huy 
động thêm vốn theo hình thức khác; 
(d) Quyết định giá bán cổ phần và trái 
phiếu của Ngân hàng; 
(e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy 
định; 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng 
quản trị do luật pháp, Điều lệ Ngân hàng và 
Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội 
đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa 
vụ sau: 
(a) Triển khai việc thành lập, khai trương 
hoạt động của tổ chức tín dụng sau cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông đầu tiên. 
(b) Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, 
thông qua nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền 
hạn của Đại hội đồng cổ đông quy định tại 
khoản 3 Điều 67 của Luật Các tổ chức tín 
dụng. 
(c) Quyết định việc thành lập chi nhánh, văn 
phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ 
chức tín dụng. 
(d) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ 
và quyết định mức lương, thưởng, lợi ích 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 70 Luật Các 
TCTD. 
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(f ) Quyết định phương án đầu tư và dự án 
đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn 
theo quy định của pháp luật; 
(g) Quyết định giải pháp phát triển thị 
trường, tiếp thị và công nghệ; 
(h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, 
cho vay, hợp đồng, giao dịch khác theo 
quy định Điều lệ Ngân hàng và quy định 
pháp luật có liên quan; 
(i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội 
đồng quản trị ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký 
kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với 
Tổng giám đốc và người quản lý quan 
trọng khác do Điều lệ Ngân hàng quy định; 
quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và 
lợi ích khác của những người quản lý đó; 
Cử ngưởi đại diện theo ủy quyền của 
Ngân hàng ở Công ty khác, quyết định 
mức thù lao và quyền lợi khác của những 
người đó; 
[…] 

khác đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám 
đốc và người điều hành khác thuộc thẩm 
quyền theo quy định nội bộ của Hội đồng 
quản trị. 
(e) Cử người đại diện phần vốn góp của 
Ngân hàng tại doanh nghiệp, tổ chức tín 
dụng khác. 
(f ) Thông qua phương án góp vốn, mua, bán 
cổ phần, phần vốn góp của Ngân hàng tại 
doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác mà giá 
trị góp vốn, giá mua dự kiến hoặc giá trị ghi 
sổ trong trường hợp bán cổ phần, phần vốn 
góp có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của Ngân 
hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được 
kiểm toán gần nhất hoặc tỷ lệ khác thấp 
hơn theo quy định tại Điều lệ của Ngân 
hàng. 
(g) Thông qua quyết định đầu tư, mua, bán 
tài sản cố định của Ngân hàng mà mức đầu 
tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong 
trường hợp bán tài sản cố định có giá trị từ 
10% vốn điều lệ trở lên của Ngân hàng ghi 
trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán 
gần nhất hoặc tỷ lệ khác thấp hơn theo quy 
định tại Điều lệ của Ngân hàng ụng, trừ 
khoản đầu tư, mua, bán tài sản cố định 
thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông. 
(h) Quyết định khoản cấp tín dụng theo quy 
định tại khoản 7 Điều 136 của Luật Các tổ 
chức tín dụng, trừ hợp đồng, giao dịch khác 
thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông. 
(i) Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có 
giá trị dưới 20% vốn điều lệ của Ngân hàng 
ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm 
toán gần nhất hoặc tỷ lệ khác thấp hơn theo 
quy định tại Điều lệ Ngân hàng giữa Ngân 
hàng với thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ 
đông lớn của Ngân hàng; người có liên 
quan của người quản lý, thành viên Ban 
kiểm soát, cổ đông lớn của Ngân hàng; công 
ty con, công ty liên kết của Ngân hàng. 
(j) Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có 
giá trị từ 10% vốn điều lệ trở lên Ngân hàng 
ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm 
toán gần nhất hoặc tỷ lệ khác thấp hơn theo 
quy định tại Điều lệ của Ngân hàng. 
(k) Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc 
thực hiện nhiệm vụ được phân công; định 
kỳ hằng năm đánh giá về hiệu quả làm việc 
của Tổng giám đốc. 
(l) Ban hành quy định nội bộ liên quan đến 
tổ chức, quản trị, hoạt động của Ngân hàng 
phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức 
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tín dụng và quy định khác của pháp luật có 
liên quan, trừ những nội dung thuộc thẩm 
quyền của Đại hội đồng cổ đông. 
(m) Quyết định chính sách quản lý rủi ro và 
giám sát việc thực thi các biện pháp phòng 
ngừa rủi ro của tổ chức tín dụng. 
(n) Xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên. 
(o) Quyết định chào bán cổ phần mới trong 
phạm vi số cổ phần được quyền chào bán. 
(p) Quyết định giá chào bán cổ phần và trái 
phiếu chuyển đổi của Ngân hàng. 
(q) Quyết định mua lại cổ phần của Ngân 
hàng theo phương án được duyệt. 
(r) Kiến nghị phương án phân phối lợi 
nhuận, mức cổ tức được trả; quyết định thời 
hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát 
sinh trong quá trình kinh doanh. 
(s) Chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan để 
trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, 
thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền 
của Đại hội đồng cổ đông, trừ nội dung 
thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm 
soát. 
(t) Duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động 
của Hội đồng quản trị, chương trình, nội 
dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ 
đông; triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc 
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 
qua nghị quyết, quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông. 
(u) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. 
(v) Thông báo kịp thời cho Ngân hàng Nhà 
nước thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến tư 
cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát, Tổng giám đốc. 
(w) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy 
định của pháp luật và Điều lệ của Ngân 
hàng 

Điều 14. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông bất thường trong 
các trường hợp sau: 
(a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì 
lợi ích của Ngân hàng; 
(b) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành 
viên tối thiểu quy định tại Điều lệ Ngân 
hàng và pháp luật; 
(c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm 
cổ đông quy định tại Điều 28.3 Điều lệ 
Ngân hàng; yêu cầu triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông phải được thể hiện bằng 

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại 
hội đồng cổ đông bất thường trong các 
trường hợp sau:  
(a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi 
ích của Ngân hàng;  
(b) Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít 
hơn số thành viên tối thiểu quy định tại 
khoản 1 Điều 69 của Luật Các tổ chức tín 
dụng; 
(c) Số thành viên Ban kiểm soát còn lại ít hơn 
số thành viên tối thiểu quy định tại khoản 2 
Điều 51 của Luật Các tổ chức tín dụng; 

Dự thảo bổ sung 
trường hợp HĐQT 
triệu tập ĐHĐCĐ họp 
bất thường để phù 
hợp với khoản 2, 
Điều 67 Luật Các 
TCTD 
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văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục 
đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ 
đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu 
được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ 
chữ ký của các cổ đông có liên quan; 
(d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 
(e) Các trường hợp khác theo quy định 
của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng. 
 

(d) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ 
thông hoặc tỷ lệ khác thấp hơn theo quy 
định tại Điều lệ của Ngân hàng; 
(e) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 
(f ) Quyết định nội dung theo yêu cầu của 
Ngân hàng Nhà nước khi xảy ra sự kiện ảnh 
hưởng đến an toàn hoạt động của Ngân 
hàng; 
(g) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ của 
Ngân hàng 

Điều 16. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các 
cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên 
được ủy quyền cho người khác dự họp và 
biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội 
đồng quản trị chấp thuận.  

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các 
cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên 
được ủy quyền cho người khác dự họp và 
biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội 
đồng quản trị chấp thuận. Thành viên Hội 
đồng quản trị không được ủy quyền cho 
người khác tham dự cuộc họp Hội đồng 
quản trị để quyết định nội dung quy định tại 
Điều lệ Ngân hàng. 
 

Sửa đổi, bổ sung theo 
khoản 5 Điều 72 Luật 
Các TCTD và Điều lệ 
Ngân hàng. 

Điều 20.  Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Ngân 
hàng phải kê khai cho Ngân hàng về các 
lợi ích liên quan của họ với Ngân hàng, 
bao gồm: 
(a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở 
chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 
nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp 
hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu 
phần vốn góp hoặc cổ phần đó;  
(b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở 
chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 
nghiệp mà những người có liên quan của 
họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn 
góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải cung 
cấp cho Ngân hàng các thông tin sau đây: 
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở 
chính của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 
khác mà mình hoặc mình và người có liên 
quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ 
phần từ 05% vốn điều lệ trở lên, bao gồm cả 
phần vốn góp, cổ phần ủy quyền, ủy thác 
cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên; 
b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở 
chính của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 
khác mà mình và người có liên quan là 
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành 
viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám 
đốc); 
c) Thông tin về người có liên quan là cá 
nhân, bao gồm: họ và tên; số định danh cá 
nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi 
cấp đối với người nước ngoài; mối quan hệ 
với người cung cấp thông tin; 
d) Thông tin về người có liên quan là tổ 
chức, bao gồm: tên, mã số doanh nghiệp, 
địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc giấy tờ pháp lý tương đương; người 
đại diện theo pháp luật, mối quan hệ với 
người cung cấp thông tin. 
2. Thành viên Hội đồng quản trị phải gửi 
Ngân hàng bằng văn bản cung cấp thông 
tin lần đầu và khi có thay đổi các thông tin 

Sửa đổi, bổ sung theo 
Điều 49 Luật Các 
TCTD. 
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Trân trọng kính trình./. 

  

này trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ 
ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông tin. 
3. Ngân hàng phải niêm yết, lưu giữ thông 
tin quy định tại khoản 1 Điều này tại trụ sở 
chính của Ngân hàng và gửi báo cáo bằng 
văn bản cho Ngân hàng Nhà nước trong 
thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Ngân 
hàng nhận được thông tin cung cấp. Định 
kỳ hằng năm, Ngân hàng công bố thông tin 
quy định tại các điểm a, b, d khoản 1 Điều 
này với Đại hội đồng cổ đông của Ngân 
hàng. 
4. Đối tượng cung cấp, công bố công khai 
thông tin phải bảo đảm thông tin cung cấp, 
công bố công khai trung thực, chính xác, 
đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm về 
việc cung cấp, công bố công khai thông tin 
đó. 
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Số: 56/24/BVBank/TT-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024 

TỜ TRÌNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 

 

Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH115 được Quốc hội thông qua ngày 
18/01/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024. Để tuân thủ quy định pháp luật, Hội 
đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung 
Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt, cụ thể như sau: 

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung: 

- Về hình thức và bố cục Điều lệ vẫn giữ nguyên như Điều lệ hiện hành gồm: 
Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm; 

- Về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản theo quy định của Luật các tổ 
chức tín dụng và một số quy định pháp luật hiện hành. 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông: 

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ BVBank và ban hành bản Điều lệ hợp nhất 
thay thế Điều lệ hiện hành để áp dụng thống nhất; 

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện nội dung dự thảo Điều lệ BVBank và 
thông báo đến các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. 

 

Trân trọng kính trình Đại hội./. 

 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 
- HĐQT, BKS; 
- Lưu VP HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 
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ó 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

 đ
ể 

th
àn

h 
lậ

p 
N

gâ
n 

hà
n

g.
 

Sử
a 

đổ
i 

ch
o 

p
hù

 h
ợ

p 
vớ

i k
ho

ản
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5.
 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 đ
iể

m
 (i

) 
kh

oả
n 

1.
1 

Đ
iề

u 
1 

“N
g

ườ
i 

qu
ản

 l
ý 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
” 

là
 C

h
ủ 

tịc
h

, t
hà

nh
 

vi
ên

 H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị; T
ổn

g 
Gi

ám
 đ

ốc
 v

à 
cá

c 
ch

ức
 d

an
h

 
qu

ản
 lý

 k
há

c 
(n

ếu
 c

ó
). 

“N
gư

ời
 q

uả
n 

lý
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
ng

” l
à 

Ch
ủ 

tị
ch

, 
th

àn
h 

vi
ên

 
kh

ác
 c

ủa
 H

ội
 đ

ồn
g 

q
uả

n 
tr

ị; T
ổn

g 
g

iá
m

 đ
ốc

 v
à 

cá
c 

ch
ức

 d
an

h 
qu

ản
 lý

 k
h

ác
 (n

ếu
 c

ó)
. 

Sử
a 

đổ
i 

ch
o 

p
hù

 h
ợ

p 
vớ

i k
ho

ản
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 Đ

iề
u 
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Lu
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ác
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6.
 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
đ

iể
m

 
(j

) k
ho

ản
 1

.1
 

Đ
iề

u 
1 

“N
g

ườ
i c

ó 
liê

n 
qu

an
” 

là
 tổ

 c
hứ

c,
 c

á 
nh

ân
 c

ó 
qu

an
 h

ệ 
tr

ực
 ti

ếp
 h

o
ặc

 g
iá

n 
tiế

p
 v

ới
 tổ

 ch
ức

, c
á 

nh
ân

 k
há

c 
th

uộ
c 

m
ộ

t t
ro

n
g 

cá
c 

tr
ườ

n
g 

hợ
p 

sa
u 

đ
ây

: 

(i)
 

Cô
ng

 ty
 m

ẹ 
vớ

i C
ô

ng
 ty

 c
o

n 
và

 n
gư

ợ
c 

lạ
i; 

N
gâ

n
 

hà
ng

 v
ớ

i C
ôn

g 
ty

 c
on

 c
ủa

 N
g

ân
 h

àn
g 

và
 n

gư
ợc

 lạ
i; 

cá
c 

Cô
ng

 ty
 c

o
n 

củ
a 

cù
ng

 m
ộ

t c
ôn

g 
ty

 m
ẹ 

ho
ặc

 c
ủa

 c
ùn

g
 

m
ộ

t N
gâ

n 
h

àn
g 

vớ
i n

ha
u;

 N
gư

ờ
i q

uả
n 

lý
, t

hà
nh

 v
iê

n 
Ba

n
 

ki
ểm

 s
oá

t c
ủa

 c
ôn

g 
ty

 m
ẹ 

ho
ặc

 c
ủa

 N
g

ân
 h

àn
g,

 c
á 

nh
ân

 
ho

ặc
 t

ổ 
ch

ức
 c

ó 
th

ẩm
 q

uy
ền

 b
ổ 

nh
iệ

m
 n

hữ
ng

 n
gư

ờ
i 

nà
y 

vớ
i C

ôn
g 

ty
 c

on
 v

à 
ng

ượ
c 

lạ
i; 

(ii
) 

Cô
ng

 t
y 

ho
ặc

 N
gâ

n 
hà

ng
 v

ớ
i 

ng
ườ

i 
qu

ản
 l

ý,
 

th
àn

h 
vi

ên
 B

an
 k

iể
m

 s
oá

t c
ủa

 c
ôn

g
 ty

 h
oặ

c 
N

gâ
n 

hà
ng

 
đó

 h
o

ặc
 v

ớ
i c

ô
ng

 ty
, t

ổ 
ch

ức
 c

ó
 th

ẩm
 q

uy
ền

 b
ổ 

nh
iệ

m
 

nh
ữn

g 
ng

ườ
i đ

ó 
và

 n
gư

ợc
 lạ

i; 

(ii
i) 

Cô
ng

 ty
 h

oặ
c 

N
gâ

n 
hà

n
g 

vớ
i t

ổ 
ch

ức
, c

á 
nh

ân
 

sở
 h

ữ
u 

từ
 5

%
 (n

ăm
 p

h
ần

 t
ră

m
) v

ố
n 

đi
ều

 lệ
 t

rở
 lê

n 
tạ

i 
N

g
ân

 h
àn

g 
đó

 v
à 

ng
ượ

c 
lạ

i; 

(iv
) 

Cá
 n

hâ
n 

vớ
i v

ợ,
 c

hồ
ng

, c
h

a,
 m

ẹ,
 c

o
n,

 a
nh

, c
hị

, 
em

 c
ủ

a 
ng

ư
ời

 n
ày

; 

(v
) 

Cô
ng

 ty
 h

oặ
c 

N
gâ

n 
hà

n
g 

vớ
i c

á 
nh

ân
 th

eo
 q

uy
 

đị
nh

 t
ại

 đ
iể

m
 (

iv
) 

củ
a 

kh
oả

n 
nà

y 
củ

a 
N

g
ườ

i 
qu

ản
 lý

, 

“N
g

ườ
i c

ó 
liê

n 
qu

an
” 

là
 t

ổ 
ch

ức
, c

á 
nh

ân
 c

ó
 q

ua
n 

hệ
 t

rự
c 

tiế
p 

ho
ặc

 g
iá

n 
ti

ếp
 v

ới
 t

ổ 
ch

ứ
c,

 c
á 

nh
ân

 k
há

c 
th

uộ
c 

m
ột

 
tr

on
g 

cá
c 

tr
ườ

ng
 h

ợ
p 

sa
u 

đâ
y:

 

Cô
ng

 ty
 m

ẹ 
vớ

i c
ôn

g 
ty

 c
o

n 
và

 n
gư

ợc
 lạ

i; 
cô

ng
 ty

 m
ẹ 

vớ
i c

ôn
g 

ty
 c

o
n 

củ
a 

cô
ng

 t
y 

co
n 

và
 n

gư
ợc

 lạ
i; 

N
g

ân
 h

àn
g

 v
ớ

i c
ôn

g 
ty

 
co

n 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

 v
à 

ng
ượ

c 
lạ

i; 
N

gâ
n 

hà
ng

 v
ới

 c
ôn

g 
ty

 c
on

 
củ

a 
cô

ng
 ty

 c
on

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

ng
 v

à 
ng

ượ
c 

lạ
i; 

cá
c 

cô
ng

 ty
 c

on
 

củ
a 

cù
n

g 
m

ộ
t 

cô
ng

 ty
 m

ẹ 
ho

ặc
 c

ủa
 c

ùn
g 

m
ột

 N
g

ân
 h

àn
g

 
vớ

i n
ha

u;
 c

ác
 c

ô
ng

 t
y 

co
n 

củ
a 

cô
ng

 t
y 

co
n 

củ
a 

cù
ng

 m
ột

 
cô

ng
 ty

 m
ẹ 

ho
ặc

 c
ủa

 c
ùn

g 
m

ột
 N

gâ
n

 h
àn

g 
vớ

i n
ha

u;
 n

gư
ời

 
qu

ản
 lý

, t
h

àn
h

 v
iê

n
 B

an
 k

iể
m

 s
oá

t 
củ

a 
cô

n
g 

ty
 m

ẹ 
h

oặ
c 

củ
a 

N
g

ân
 h

àn
g,

 c
á 

nh
ân

 h
oặ

c 
tổ

 c
h

ức
 c

ó 
th

ẩm
 q

uy
ền

 b
ổ 

nh
iệ

m
 

nh
ữn

g 
ng

ườ
i n

ày
 v

ới
 c

ôn
g 

ty
 co

n 
và

 n
g

ượ
c 

lạ
i; 

Cô
ng

 ty
 h

oặ
c 

N
gâ

n 
hà

ng
 v

ớ
i n

gư
ời

 q
uả

n 
lý

, t
hà

n
h 

vi
ên

 B
an

 
ki

ểm
 s

oá
t c

ủa
 c

ô
ng

 ty
 h

oặ
c 

N
gâ

n 
hà

ng
 đ

ó
 h

o
ặc

 v
ới

 cô
ng

 ty
, 

tổ
 c

h
ức

 c
ó 

th
ẩm

 q
uy

ền
 b

ổ 
nh

iệ
m

 n
hữ

ng
 n

gư
ời

 đ
ó 

và
 n

gư
ợc

 
lạ

i; 

Cô
ng

 ty
 h

o
ặc

 N
gâ

n
 h

àn
g 

vớ
i t

ổ
 c

h
ức

, c
á 

nh
ân

 sở
 h

ữu
 từ

 0
5%

 
(n

ăm
 p

h
ần

 t
ră

m
) 

vố
n 

đi
ều

 lệ
 h

oặ
c 

vố
n 

cổ
 p

hầ
n 

có
 q

uy
ền

 
bi

ểu
 q

uy
ết

 tr
ở 

lê
n 

tạ
i c

ôn
g 

ty
 h

oặ
c 

N
gâ

n 
hà

n
g 

đó
 v

à 
ng

ư
ợc

 
lạ

i; 
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ợp
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th
àn

h 
vi

ên
 B

an
 k

iể
m

 so
át

, t
h

àn
h 

vi
ên

 g
óp

 v
ốn

 h
oặ

c 
cổ

 
đô

ng
 sở

 h
ữu

 từ
 5

%
 (n

ăm
 p

hầ
n 

tr
ăm

) v
ốn

 đ
iề

u 
lệ

 tr
ở 

lê
n

 
củ

a 
cô

ng
 ty

 h
oặ

c 
N

gâ
n 

hà
ng

 đ
ó

 v
à 

n
gư

ợ
c 

lạ
i; 

(v
i) 

Cá
 n

hâ
n 

đư
ợc

 ủ
y 

qu
yề

n 
đ

ại
 d

iệ
n 

ch
o 

tổ
 c

hứ
c,

 
cá

 n
hâ

n 
qu

y 
đị

nh
 t

ại
 c

ác
 đ

iể
m

 (
i),

 (
ii)

, 
(ii

i),
 (

iv
) 

và
 (

v)
 

kh
oả

n 
n

ày
 v

ới
 tổ

 c
hứ

c,
 c

á 
nh

ân
 ủ

y 
q

uy
ền

; c
ác

 c
á 

nh
ân

 
đư

ợc
 ủ

y 
qu

yề
n 

đạ
i d

iệ
n 

ph
ần

 v
ố

n 
gó

p 
củ

a 
cù

n
g 

m
ột

 tổ
 

ch
ức

 v
ới

 n
h

au
. 

(v
ii)

 
Ph

áp
 n

hâ
n,

 c
á 

nh
ân

 k
há

c 
có

 m
ối

 q
u

an
 h

ệ 
tiề

m
 

ẩn
 rủ

i r
o 

ch
o 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

 đ
ư

ợc
 x

ác
 đ

ịn
h

 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

nộ
i b

ộ 
củ

a 
N

g
ân

 h
àn

g 
ho

ặc
 th

eo
 y

êu
 c

ầu
 

bằ
ng

 v
ăn

 b
ản

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 n

ướ
c 

th
ô

ng
 q

u
a 

h
oạ

t 
độ

ng
 t

ha
nh

 t
ra

, g
iá

m
 s

át
 đ

ối
 v

ới
 t

ừn
g 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 c

ụ
 

th
ể.

 

Cá
 n

h
ân

 v
ớ

i v
ợ,

 c
hồ

ng
; c

ha
 m

ẹ 
đẻ

, c
ha

 m
ẹ 

nu
ôi

, c
ha

 d
ượ

ng
, 

m
ẹ 

kế
, c

ha
 m

ẹ 
vợ

, c
ha

 m
ẹ 

ch
ồn

g;
 c

on
 đ

ẻ,
 c

on
 n

uô
i, 

co
n 

riê
ng

 
củ

a 
vợ

 h
oặ

c c
hồ

ng
, c

on
 d

âu
, c

on
 rể

; a
nh

, c
hị

, e
m

 c
ùn

g 
ch

a 
m

ẹ;
 

an
h,

 ch
ị, 

em
 cù

ng
 ch

a 
kh

ác
 m

ẹ;
 a

nh
, c

h
ị, e

m
 c

ùn
g 

m
ẹ k

há
c c

ha
; 

an
h 

vợ
, c

hị
 v

ợ,
 e

m
 v

ợ,
 a

nh
 c

hồ
ng

, c
hị

 c
hồ

ng
, e

m
 ch

ồn
g,

 a
nh

 rể
, 

em
 rể

, c
hị

 d
âu

, e
m

 d
âu

 c
ủa

 n
gư

ời
 c

ùn
g 

ch
a 

m
ẹ 

ho
ặc

 c
ùn

g 
ch

a 
kh

ác
 m

ẹ,
 c

ùn
g 

m
ẹ k

há
c 

ch
a 

(s
au

 đ
ây

 g
ọi

 là
 vợ

, c
hồ

ng
, c

ha
, m

ẹ,
 

co
n,

 a
nh

, c
hị

, e
m

); 
ôn

g 
bà

 n
ội

, ô
ng

 b
à 

ng
oạ

i; 
ch

áu
 n

ội
, c

há
u 

ng
oạ

i; 
bá

c r
uộ

t, 
cô

 ru
ột

, d
ì r

uộ
t, 

ch
ú 

ru
ột

, c
ậu

 ru
ột

 v
à 

ch
áu

 ru
ột

; 

Cô
ng

 ty
 h

o
ặc

 N
g

ân
 h

àn
g 

vớ
i c

á 
nh

ân
 c

ó 
m

ối
 q

ua
n 

hệ
 th

eo
 

qu
y 

đ
ịn

h 
tạ

i đ
iể

m
 (i

v)
 k

ho
ản

 n
ày

 v
ớ

i n
gư

ời
 q

uả
n 

lý
, t

hà
nh

 
vi

ên
 B

an
 k

iể
m

 s
oá

t, 
th

àn
h 

vi
ên

 g
óp

 v
ố

n 
ho

ặc
 c

ổ 
đô

ng
 s

ở 
hữ

u 
từ

 0
5%

 v
ốn

 đ
iề

u 
lệ

 h
oặ

c 
vố

n 
cổ

 p
hầ

n
 có

 q
uy

ền
 b

iể
u 

qu
yế

t 
tr

ở 
lê

n 
củ

a 
cô

ng
 ty

 h
oặ

c 
tổ

 c
hứ

c 
tín

 d
ụn

g 
đó

 v
à 

ng
ượ

c 
lạ

i; 

Cá
 n

h
ân

 đ
ượ

c 
ủy

 q
u

yề
n 

đạ
i d

iệ
n 

ph
ần

 v
ốn

 g
óp

 c
ho

 tổ
 c

h
ức

, 
cá

 n
h

ân
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i c

ác
 đ

iể
m

 (i
), 

(ii
), 

(ii
i),

 (i
v)

 v
à 

(v
) k

ho
ản

 
nà

y 
vớ

i 
tổ

 c
h

ức
, c

á 
n

hâ
n

 ủ
y 

q
uy

ền
; c

ác
 c

á 
nh

ân
 đ

ượ
c 

ủy
 

qu
yề

n 
đ

ại
 d

iệ
n 

ph
ần

 v
ố

n 
g

óp
 c

ủa
 c

ù
ng

 m
ột

 t
ổ 

ch
ứ

c 
vớ

i 
nh

au
; 

Ph
áp

 n
hâ

n
, c

á 
nh

ân
 k

h
ác

 c
ó 

m
ố

i q
ua

n 
hệ

 ti
ềm

 ẩ
n 

rủ
i r

o 
ch

o 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
 đ

ượ
c 

xá
c 

đị
n

h 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

nộ
i 

bộ
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
ng

 h
o

ặc
 t

h
eo

 y
êu

 c
ầu

 b
ằn

g 
vă

n 
bả

n 
củ

a 
N

g
ân

 h
àn

g 
N

hà
 n

ướ
c 

th
ô

ng
 q

ua
 h

oạ
t đ

ộn
g 

th
an

h 
tr

a,
 g

iá
m

 
sá

t; 

7.
 

Sử
a 

đổ
i đ

iể
m

 
(n

) 
kh

oả
n 

1.
1 

Đ
iề

u 
1 

 “C
ổ 

đ
ôn

g 
lớ

n”
 c

ủ
a 

N
gâ

n 
h

àn
g 

là
 c

ổ 
đ

ôn
g 

sở
 h

ữu
 t

rự
c 

tiế
p 

ho
ặc

 g
iá

n 
tiế

p 
từ

 5
%

 (n
ăm

 p
hầ

n 
tr

ăm
) v

ốn
 c

ổ 
ph

ần
 

có
 q

u
yề

n
 b

iể
u 

qu
yế

t t
rở

 lê
n 

củ
a 

N
gâ

n
 h

àn
g

 

“C
ổ 

đô
n

g 
lớ

n”
 là

 c
ổ

 đ
ôn

g 
củ

a 
N

gâ
n

 h
àn

g 
sở

 h
ữu

 t
ừ 

05
%

 
(n

ăm
 p

hầ
n

 tr
ăm

) s
ố

 cổ
 p

hầ
n 

có
 q

uy
ền

 b
iể

u
 q

uy
ết

 tr
ở 

lê
n 

củ
a 

N
g

ân
 h

àn
g

, b
ao

 g
ồm

 c
ả 

số
 c

ổ 
ph

ần
 c

ổ 
đô

ng
 đ

ó 
sở

 h
ữu

 g
iá

n 
tiế

p.
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đ
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ợp
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n 
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 8.
 

Sử
a 

đổ
i đ

iể
m

 
(r

) k
ho

ản
 1

.1
 

Đ
iề

u 
1 

“C
ôn

g 
ty

 co
n 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
”  

là
 c

ôn
g 

ty
 m

à 
tr

o
ng

 đ
ó:

 

N
g

ân
 h

àn
g

 h
oặ

c 
N

g
ân

 h
àn

g 
và

 n
g

ườ
i c

ó
 li

ên
 q

ua
n 

củ
a 

N
g

ân
 h

àn
g

 sở
 h

ữu
 tr

ên
 5

0%
 (n

ăm
 m

ươ
i p

hầ
n 

tr
ăm

) v
ốn

 
đi

ều
 l

ệ 
ho

ặc
 t

rê
n 

50
%

 (
n

ăm
 m

ươ
i p

hầ
n 

tr
ăm

) 
vố

n
 c

ổ
 

ph
ần

 c
ó

 q
uy

ền
 b

iể
u 

qu
yế

t; 

N
g

ân
 h

àn
g 

có
 q

u
yề

n 
tr

ực
 ti

ếp
 h

oặ
c 

g
iá

n
 ti

ếp
 b

ổ 
nh

iệ
m

 
đa

 s
ố

 h
o

ặc
 t

ất
 c

ả 
th

àn
h 

vi
ên

 H
ội

 đ
ồn

g 
q

uả
n 

tr
ị, 

H
ội

 
đồ

ng
 t

hà
nh

 v
iê

n 
ho

ặc
 T

ổn
g 

G
iá

m
 đ

ốc
 (

G
iá

m
 đ

ốc
) 

củ
a 

Cô
ng

 ty
 c

on
; 

N
g

ân
 h

àn
g 

có
 q

uy
ền

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 đ
iề

u 
lệ

 c
ủa

 C
ôn

g
 

ty
 c

on
; 

N
g

ân
 h

àn
g

 v
à 

ng
ườ

i c
ó 

liê
n

 q
ua

n
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
ng

 t
rự

c 
tiế

p 
h

oặ
c 

gi
án

 t
iế

p
 k

iể
m

 s
oá

t 
vi

ệc
 t

h
ôn

g 
q

ua
 n

g
hị

 
qu

yế
t, 

qu
yế

t đ
ịn

h
 c

ủa
 Đ

ại
 h

ộ
i đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g,

 H
ộ

i đ
ồn

g
 

qu
ản

 tr
ị, 

H
ội

 đ
ồn

g 
th

àn
h 

vi
ên

 c
ủa

 C
ô

ng
 ty

 c
on

. 

“C
ôn

g 
ty

 c
on

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

ng
” l

à 
cô

ng
 ty

 th
uộ

c 
m

ột
 tr

on
g

 
cá

c 
tr

ườ
ng

 h
ợ

p 
sa

u
 đ

ây
: 

N
g

ân
 h

àn
g

 h
oặ

c 
N

gâ
n 

hà
ng

 v
à 

ng
ườ

i c
ó

 li
ên

 q
ua

n 
củ

a 
N

g
ân

 
hà

ng
 s

ở 
hữ

u 
tr

ên
 5

0%
 (n

ăm
 m

ươ
i p

hầ
n 

tr
ăm

) 
vố

n
 đ

iề
u 

lệ
 

ho
ặc

 tr
ên

 5
0%

 (n
ăm

 m
ươ

i p
hầ

n 
tr

ăm
) s

ố 
cổ

 p
hầ

n 
có

 q
uy

ền
 

bi
ểu

 q
uy

ết
 củ

a 
cô

ng
 ty

 đ
ó;

 

N
g

ân
 h

àn
g 

có
 q

uy
ền

 b
ổ 

nh
iệ

m
 đ

a 
số

 h
o

ặc
 tấ

t c
ả 

th
àn

h 
vi

ên
 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị,
 H

ội
 đ

ồn
g 

th
àn

h 
vi

ên
, T

ổn
g 

gi
ám

 đ
ốc

 
(G

iá
m

 đ
ốc

) c
ủ

a 
cô

n
g 

ty
 đ

ó;
 

N
g

ân
 h

àn
g

 c
ó

 q
uy

ền
 s

ửa
 đ

ổi
, b

ổ 
su

ng
 Đ

iề
u 

lệ
 c

ủa
 c

ô
ng

 ty
 

đó
; 

N
g

ân
 h

àn
g

 h
oặ

c 
N

gâ
n 

hà
ng

 v
à 

ng
ườ

i c
ó

 li
ên

 q
ua

n 
củ

a 
N

g
ân

 
hà

ng
  t

rự
c 

tiế
p 

ho
ặc

 g
iá

n 
tiế

p
 k

iể
m

 so
át

 v
iệ

c 
th

ôn
g 

q
ua

 n
g

hị
 

qu
yế

t, 
qu

yế
t đ

ịn
h 

củ
a 

Đ
ại

 h
ộ

i đ
ồn

g 
cổ

 đ
ôn

g,
 H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 
tr

ị, 
H

ội
 đ

ồn
g 

th
àn

h
 v

iê
n 

củ
a 

cô
ng

 ty
 đ

ó
. 

Sử
a 

đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 c
ho

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 
Kh

oả
n 

9 
Đ

iề
u 

4 
Lu

ật
 c

ác
 T

CT
D

. 

9.
 

Sử
a 

đổ
i đ

iể
m

 
(v

) k
ho

ản
 1

.1
 

Đ
iề

u 
1 

“N
gư

ời
 đ

ại
 d

iệ
n 

th
eo

 ủ
y 

qu
yề

n 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

” 
là

 
ng

ườ
i đ

ượ
c 

N
gâ

n 
hà

n
g 

ủy
 q

uy
ền

 b
ằn

g 
vă

n 
bả

n 
th

ực
 

hi
ện

 c
ác

 q
uy

ền
 c

ủa
 m

ìn
h

 tạ
i c

ác
 C

ôn
g 

ty
 c

on
, C

ôn
g

 ty
 

liê
n 

kế
t t

he
o 

qu
y 

đị
n

h 
tạ

i Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

 v
à 

ph
áp

 lu
ật

. 

”N
gư

ời
 đ

ại
 d

iê
�n

 t
he

o 
ủy

 q
u

yê
�n

 c
ủa

 N
g

ân
 h

àn
g

” 
là

 
ng

ườ
i đ

ượ
c 

N
gâ

n
 h

àn
g 

ủy
 q

uy
ê�

n 
bằ

ng
 v

ăn
 b

ản
 th

ực
 h

iê
�n

 
cá

c 
q

uy
ền

 v
à 

ng
hĩ

a 
vụ

 củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h

 tạ
i Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
 v

à 
ph

áp
 lu

ật
. 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 c
ho

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 th
ự

c 
tế

 v
à 

q
uy

 đ
ịn

h
 tạ

i k
ho

ản
 1

 Đ
iề

u 
14

 
Lu

ật
 D

oa
nh

 n
g

hi
ệp

. 

10
. 

Xó
a 

bỏ
 đ

iể
m

 
(y

), 
kh

oả
n 

1.
1 

Đ
iề

u 
1.

 

Vố
n 

có
 q

uy
ền

 b
iể

u 
q

uy
ết

” l
à 

cổ
 p

hầ
n

, t
h

eo
 đ

ó 
ng

ườ
i s

ở
 

hữ
u 

có
 q

uy
ền

 b
iể

u 
qu

yế
t 

về
 n

hữ
ng

 v
ấn

 đ
ề 

th
uộ

c 
th

ẩm
 

qu
yề

n
 q

uy
ết

 đ
ịn

h
 c

ủ
a 

Đ
ại

 h
ộ

i đ
ồn

g 
cổ

 đ
ôn

g.
 

Kh
ôn

g 
qu

y 
đị

nh
 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 c
h

o 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i L
u

ật
 

cá
c 

TC
TD

. 

11
. 

Bổ
 

su
ng

 
đi

ểm
 

(z
) 

kh
oả

n 
1.

1 
Đ

iề
u 

1 

Kh
ôn

g 
qu

y 
đị

nh
 

“C
ôn

g 
ty

 k
iể

m
 s

oá
t”

 là
 cô

ng
 ty

 sở
 h

ữu
 tr

ực
 ti

ếp
, g

iá
n 

tiế
p 

tr
ên

 
20

%
 (h

ai
 m

ươ
i p

hầ
n 

tr
ăm

) v
ốn

 đ
iề

u 
lệ

 củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
 h

oặ
c 

là
 

cô
ng

 ty
 n

ắm
 q

uy
ền

 k
iể

m
 s

oá
t 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
 h

oặ
c 

là
 N

gâ
n 

hà
ng

 có
 c

ôn
g 

ty
 c

on
, c

ô
ng

 ty
 li

ên
 k

ết
. 

Bổ
 s

u
ng

 c
ho

 p
hù

 h
ợp

 v
ớ

i 
vớ

i 
Kh

oả
n 

10
 Đ

iề
u
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 L

uậ
t c
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Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
kh

oả
n 

2.
3 

Đ
iề

u 
2 

2.
3.

 T
rụ

 s
ở 

đă
ng

 k
ý 

củ
a 

N
gâ

n 
h

àn
g 

là
:  

Đ
ịa

 c
h

ỉ 
   

   
 : 

 
Số

 4
12

 N
gu

yễ
n 

Th
ị M

in
h 

Kh
ai

, P
hư

ờn
g 

5,
 Q

u
ận

 3
, T

hà
nh

 p
hố

 H
ồ 

Ch
í M

in
h 

Đ
iệ

n 
th

oạ
i  

:  
   

   
 (0

8)
 6

2 
67

9 
67

9 

Fa
x 

   
   

   
   

:  
   

   
 (0

8)
 6

2 
63

8 
66

8 

W
eb

si
te

   
   

:  
   

   
 w

w
w

.v
ie

tc
ap

ita
lb

an
k.

co
m

.v
n

 

2.
3.

 Tr
ụ 

sở
 đ

ăn
g 

ký
 c

ủ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
 là

: 

Đ
ịa

 c
hỉ

 
   

   
 : S

ố 
41

2 
N

gu
yễ

n 
Th

ị M
in

h 
Kh

ai
, P

h
ườ

ng
 5

, Q
uậ

n 
3,

 T
hà

nh
 p

hố
 H

ồ 
Ch

í M
in

h 

Đ
iệ

n
 th

oạ
i  

:  
(0

28
) 6

2 
67

9 
67

9 

Fa
x 

   
   

   
   

:  
(0

28
) 6

2 
63

8 
66

8 

W
eb

si
te

   
 : 

w
w

w
.b

vb
an

k.
ne

t.v
n 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 ch
o

 p
hù

 h
ợ

p 
tê

n 
m

iề
n 

m
ớ

i c
ủa

 T
ra

ng
 t

h
ôn

g 
tin

 đ
iệ

n 
tử

 
(w

eb
si

te
) c

ủa
 N

g
ân

 h
àn

g.
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. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
kh

oả
n 

2.
5 

Đ
iề

u 
2 

2.
5 

N
gâ

n 
hà

ng
 đ

ượ
c 

m
ở 

Ch
i n

h
án

h,
 V

ăn
 p

hò
n

g 
đạ

i 
di

ện
, 

đư
ợc

 t
hà

nh
 lậ

p 
đơ

n 
vị

 s
ự 

n
gh

iệ
p,

 C
ôn

g 
ty

 c
on

, 
Cô

ng
 ty

 li
ên

 k
ết

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

 N
hà

 n
ướ

c 
và

 c
ác

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
 h

iệ
n 

hà
nh

 c
ó 

liê
n 

q
ua

n.
 

2.
5 

N
g

ân
 h

àn
g 

đư
ợc

 m
ở 

Ch
i 

nh
án

h
, P

hò
ng

 G
ia

o 
dị

ch
, 

Vă
n 

ph
ò

ng
 đ

ại
 d

iệ
n

, đ
ượ

c 
th

àn
h 

lậ
p 

đơ
n

 v
ị s

ự 
ng

hi
ệp

, C
ô

ng
 

ty
 c

o
n,

 C
ôn

g 
ty

 li
ên

 k
ết

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

 N
hà

 
nư

ớc
 v

à 
cá

c 
qu

y 
đị

nh
 c

ủa
 p

há
p 

lu
ật

 h
iệ

n 
hà

nh
 c

ó 
liê

n 
qu

an
. 
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. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
kh

oả
n 

5.
2 

Đ
iề

u 
5 

5.
2.

 P
há

t 
h

àn
h 

ch
ứn

g 
ch

ỉ t
iề

n 
g

ửi
, k

ỳ 
p

hi
ếu

, t
ín

 p
hi

ếu
, 

tr
ái

 p
h

iế
u 

để
 h

uy
 đ

ộn
g 

vố
n 

tr
on

g 
nư

ớc
 v

à 
n

ướ
c 

ng
oà

i. 
5.

2.
 P

há
t h

àn
h

 c
hứ

n
g 

ch
ỉ t

iề
n 

gử
i.

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 c
h

o 
ph

ù 
hợ

p 
kh

o
ản

 2
 

Đ
iề

u 
10

7 
Lu

ật
 c

ác
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D
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. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
kh

oả
n 

5.
3 

Đ
iề

u 
5 

5.
3.

 C
ấp

 t
ín

 d
ụn

g 
dư

ớ
i c

ác
 h

ìn
h 

th
ứ

c 
sa

u 
đâ

y:

(a
) C

ho
 v

ay
; 

(b
) C

h
iế

t 
kh

ấu
, t

ái
 c

hi
ết

 k
hấ

u 
cô

ng
 c

ụ 
ch

u
yể

n
 n

hư
ợn

g
 

và
 g

iấ
y 

tờ
 c

ó 
gi

á 
kh

ác
; 

(c
) B

ảo
 lã

nh
 n

gâ
n

 h
àn

g
; 

(d
) P

há
t h

àn
h 

th
ẻ 

tín
 d

ụn
g

; 

(e
) B

ao
 th

an
h 

to
án

 tr
on

g 
nư

ớc
; b

ao
 th

an
h 

to
án

 q
uố

c 
tế

; 

(f
) C

ác
 h

ìn
h

 th
ức

 c
ấp

 tí
n 

d
ụn

g 
kh

ác
 s

au
 k

hi
 đ

ượ
c 

N
gâ

n
 

hà
ng

 N
h

à 
nư

ớc
 c

hấ
p 

th
uậ

n.
 

5.
3.

 C
ấp

 t
ín

 d
ụn

g 
dư

ới
 c

ác
 h

ìn
h 

th
ứ

c 
sa

u
 đ

ây
: 

(a
) C

ho
 v

ay
; 

(b
) C

hi
ết

 k
h

ấu
, t

ái
 c

hi
ết

 k
hấ

u;
 

(c
) B

ảo
 lã

nh
 n

gâ
n 

hà
ng

; 

(d
) P

há
t h

àn
h 

th
ẻ 

tín
 d

ụn
g;

 

(e
) B

ao
 th

an
h 

to
án

 tr
on

g 
nư

ớc
; b

ao
 th

an
h 

to
án

 q
uố

c 
tế

;  

(f
) T

hư
 tí

n 
dụ

ng
 

(g
) C

ác
 h

ìn
h 

th
ức

 c
ấp

 tí
n 

d
ụn

g 
kh

ác
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a T

hố
ng

 
đố

c 
N

g
ân

 h
àn

g
 N

hà
 n

ướ
c.

 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 c
h

o 
ph

ù 
hợ

p 
kh

o
ản

 3
 

Đ
iề

u 
10

7 
Lu

ật
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D
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Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
kh

oả
n 

5.
6 

Đ
iề

u 
5 

5.
6.

 C
u

ng
 ứ

ng
 c

ác
 d

ịc
h 

vụ
 t

ha
nh

 to
án

 s
au

 đ
ây

: 

(a
) T

h
ực

 h
iệ

n 
dị

ch
 v

ụ 
th

an
h 

to
án

 t
ro

ng
 n

ư
ớc

 b
ao

 g
ồm

 
sé

c,
 lệ

nh
 c

h
i, 

ủy
 n

hi
ệm

 c
h

i, 
n

hờ
 th

u,
 ủ

y 
nh

iệ
m

 th
u,

 t
hư

 
tín

 d
ụn

g,
 th

ẻ 
ng

ân
 h

àn
g,

 d
ịc

h 
vụ

 th
u 

hộ
 v

à 
ch

i h
ộ;

 

(b
) T

h
ực

 h
iệ

n 
d

ịc
h

 v
ụ

 th
an

h 
to

án
 q

uố
c 

tế
; v

à 
cá

c 
d

ịc
h

 v
ụ 

th
an

h 
to

án
 k

há
c 

sa
u 

kh
i đ

ượ
c 

N
gâ

n 
hà

n
g 

N
hà

 n
ướ

c 
ch

ấp
 t

hu
ận

. 

5.
6.

 C
un

g 
ứn

g 
cá

c 
dị

ch
 v

ụ
 th

an
h 

to
án

 q
ua

 tà
i k

ho
ản

sa
u 

đâ
y:

(a
) T

h
ực

 h
iệ

n 
dị

ch
 v

ụ 
th

an
h 

to
án

 t
ro

ng
 n

ư
ớc

 b
ao

 g
ồm

 s
éc

, 
lệ

nh
 c

h
i, 

ủ
y 

nh
iệ

m
 c

hi
, n

hờ
 t

hu
, ủ

y 
nh

iệ
m

 th
u,

 c
hu

yể
n 

tiề
n,

 
th

ẻ 
ng

ân
 h

àn
g,

 d
ịc

h
 v

ụ
 th

u 
hộ

 v
à 

ch
i h

ộ
; 

(b
) T

hự
c 

hi
ện

 d
ịc

h 
vụ

 th
an

h
 to

án
 q

uố
c 

tế
 s

au
 k

hi
 đ

ượ
c 

N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 n

ướ
c 

ch
ấp

 t
hu

ận
 b

ằn
g 

vă
n 

bả
n;

 v
à 

cá
c 

d
ịc

h
 v

ụ 
th

an
h 

to
án

 k
há

c 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

Th
ốn

g 
đố

c 
N

gâ
n 

hà
n

g 
N

h
à 

nư
ớ

c.
 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 c
h

o 
ph

ù 
hợ

p 
kh

o
ản

 6
 

Đ
iề

u 
10

7 
Lu

ật
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ác
 T
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D
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. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
kh

oả
n 

5.
7 

Đ
iề

u 
5 

5.
7.

 M
ở 

tà
i 

kh
oả

n 
ti

ền
 g

ử
i t

ha
nh

 t
o

án
 t

ại
 t

ổ
 c

h
ức

 t
ín

 
dụ

ng
 k

h
ác

; m
ở

 tà
i k

ho
ản

 ti
ền

 g
ửi

, t
ài

 k
ho

ản
 th

an
h 

to
án

 
ở 

nư
ớc

 n
go

ài
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

 v
ề 

ng
oạ

i h
ố

i. 

5.
7.

 M
ở 

tà
i k

ho
ản

 th
an

h 
to

án
 tạ

i t
ổ 

ch
ức

 tí
n

 d
ụn

g
 đ

ượ
c c

un
g 

ứn
g 

dị
ch

 v
ụ 

th
an

h 
to

án
 q

ua
 tà

i k
ho

ản
; m

ở 
tà

i k
ho

ản
 t

ha
nh

 
to

án
 ở

 n
ướ

c 
ng

oà
i t

he
o 

q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
 v

ề 
n

go
ại

 h
ối

. 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 ch
o

 p
hù

 h
ợ

p 
Đ

iề
u 

10
9 

Lu
ật

 c
ác

 T
CT

D
. 
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. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
kh

oả
n 

5.
8 

và
 

5.
9 

Đ
iề

u 
5 

5.
8 

Va
y 

vố
n

 củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 n

ư
ớc

 d
ướ

i h
ìn

h 
th

ứ
c 

tá
i 

cấ
p 

vố
n 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
Lu

ật
 N

gâ
n 

h
àn

g 
N

hà
 n

ướ
c 

Vi
ệt

 N
am

. 

5.
9 

Va
y 

vố
n

 củ
a 

tổ
 c

h
ức

 tí
n 

dụ
ng

, t
ổ 

ch
ức

 tà
i c

h
ín

h 
tr

on
g

 
nư

ớc
 v

à 
nư

ớc
 n

go
ài

 th
eo

 q
u

y 
đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

. 

5.
8 

Va
y 

củ
a 

N
gâ

n
 h

àn
g

 N
hà

 n
ướ

c 
dư

ớ
i h

ìn
h 

th
ức

 tá
i c

ấp
 v

ốn
 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h
 c

ủa
 L

uậ
t N

gâ
n 

h
àn

g 
N

hà
 n

ư
ớc

 V
iệ

t N
am

. 

5.
9 

M
ua

, b
án

 g
iấ

y 
tờ

 c
ó 

gi
á 

vớ
i N

gâ
n 

hà
ng

 N
hà

 n
ướ

c t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 c

ủa
 L

uậ
t N

gâ
n 

hà
ng

 N
hà

 n
ướ

c 
Vi

ệt
 N

am
 

5.
10

 C
ho

 v
ay

, v
ay

, g
ửi

 ti
ền

, n
hậ

n 
tiề

n 
gử

i, 
m

ua
, b

án
 c

ó 
kỳ

 h
ạn

 
gi

ấy
 tờ

 có
 g

iá
 v

ới
 tổ

 c
hứ

c 
tín

 d
ụn

g,
 c

hi
 n

há
nh

 n
gâ

n 
hà

ng
 n

ướ
c 

ng
oà

i t
he

o 
qu

y đ
ịn

h 
củ

a 
Th

ốn
g 

đố
c 

N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 n

ướ
c.

 

5.
11

 V
ay

 n
ướ

c 
ng

oà
i t

he
o 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 p
há

p 
lu

ật
. 

5.
12

. T
ổ 

ch
ức

 h
ệ 

th
ốn

g 
th

an
h 

to
án

 n
ộ

i b
ộ 

và
 t

ha
m

 g
ia

 h
ệ 

th
ốn

g 
th

an
h 

to
án

 li
ên

 n
gâ

n 
hà

ng
 q

uố
c 

gi
a.

 Th
am

 g
ia

 c
ác

 h
ệ 

th
ốn

g 
th

an
h 

to
án

 q
uố

c t
ế 

kh
i đ

áp
 ứ

ng
 đ

iề
u 

ki
ện

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
C

hí
n

h 
ph

ủ 
và

 đ
ượ

c N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 n

ướ
c 

ch
ấp

 th
uậ

n 
bằ

ng
 

vă
n 

bả
n 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

ch
o

 p
hù

 h
ợ

p 
Đ

iề
u 

10
8,

 Đ
iề

u 
11

0 
Lu

ật
 c

ác
 T

C
TD
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19
. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

6.
2 

6.
2 

N
gâ

n 
hà

n
g 

ph
ải

 t
hà

n
h 

lậ
p

 h
oặ

c 
m

ua
 lạ

i C
ôn

g 
ty

 c
on

, C
ôn

g 
ty

 l
iê

n 
kế

t 
đ

ể 
th

ự
c 

h
iệ

n 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

ki
nh

 
do

an
h 

sa
u 

đâ
y:

 

6.
2.

 N
gâ

n 
hà

n
g 

ph
ải

 th
àn

h 
lậ

p,
 m

ua
 lạ

i C
ôn

g 
ty

 c
on

, C
ô

ng
 ty

 
liê

n 
kế

t k
h

i t
hự

c 
hi

ện
 h

o
ạt

 đ
ộn

g 
ki

n
h 

do
an

h 
sa

u 
đâ

y:
 

(a
) 

Bả
o 

lã
nh

 p
há

t 
hà

nh
 c

h
ứn

g 
kh

o
án

, m
ôi

 g
iớ

i c
h

ứn
g 

kh
oá

n;
 q

uả
n 

lý
, p

hâ
n 

ph
ối

 c
h

ứn
g 

ch
ỉ 

qu
ỹ 

đầ
u 

tư
 c

hứ
ng

 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 
ch

o 
p

hù
 

h
ợp

 
vớ

i 
kh

oả
n 

2 
Đ

iề
u 

11
 L

uậ
t c

ác
 T

CT
D

. 



 
   

  
 

P
ag

e 
8
4

 o
f 
2
3
2 

 

(a
) 

Bả
o 

lã
nh

 p
h

át
 h

àn
h 

ch
ứn

g 
kh

oá
n

, 
m

ôi
 g

iớ
i 

ch
ứn

g 
kh

o
án

; q
uả

n
 lý

, p
hâ

n 
ph

ối
 c

hứ
ng

 c
hỉ

 q
uỹ

 đ
ầu

 tư
 

ch
ứn

g 
kh

oá
n;

 q
u

ản
 lý

 d
an

h 
m

ục
 đ

ầu
 t

ư
 c

hứ
ng

 k
ho

án
 

và
 m

ua
, b

án
 c

ổ
 p

hi
ếu

; 

(b
) 

Ch
o

 th
uê

 tà
i c

h
ín

h;
 

(c
) 

Bả
o 

hi
ểm

. 

kh
oá

n;
 q

uả
n 

lý
 d

an
h 

m
ục

 đ
ầu

 t
ư 

ch
ứn

g 
kh

oá
n 

và
 m

ua
, b

án
 

cổ
 p

h
iế

u;
 

(b
) 

Ch
o 

th
uê

 tà
i c

hí
n

h;
 

(c
) 

Bả
o 

hi
ểm

. 
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Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
kh

oả
n 

6.
4 

Đ
iề

u 
6 

6.
4.

 N
gâ

n 
h

àn
g 

đư
ợc

 đ
ượ

c 
gó

p
 v

ốn
, m

ua
 c

ổ 
ph

ần
 c

ủa
 

do
an

h 
ng

h
iệ

p
 h

o
ạt

 đ
ộn

g
 tr

on
g

 c
ác

 lĩ
nh

 v
ực

 sa
u 

đâ
y:

 

(a
) B

ảo
 h

iể
m

, c
hứ

ng
 k

ho
án

, k
iề

u 
h

ối
, k

in
h 

d
oa

nh
 n

go
ại

 
hố

i, 
và

ng
, b

ao
 th

an
h 

to
án

, p
há

t h
àn

h 
th

ẻ 
tí

n 
dụ

ng
, t

ín
 

dụ
ng

 ti
êu

 d
ùn

g,
 d

ịc
h 

vụ
 tr

un
g 

gi
an

 t
ha

nh
 to

án
, t

hô
ng

 
tin

 tí
n

 d
ụn

g;
 

(b
) L

ĩn
h 

vự
c 

kh
ác

 k
hô

n
g 

qu
y 

đị
nh

 tạ
i đ

iể
m

 a
 k

ho
ản

 n
ày

. 

6.
4.

 N
g

ân
 h

àn
g

 đ
ượ

c 
gó

p 
vố

n,
 m

u
a 

cổ
 p

hầ
n 

củ
a 

d
oa

nh
 

ng
hi

ệp
 h

oạ
t đ

ộn
g 

tr
on

g 
cá

c 
lĩn

h 
vự

c 
sa

u 
đâ

y:
 

(a
) B

ảo
 h

iể
m

, c
hứ

ng
 k

ho
án

, k
iề

u 
hố

i, 
ki

nh
 d

o
an

h 
ng

oạ
i h

ối
, 

và
ng

, b
ao

 th
an

h
 to

án
, p

h
át

 h
àn

h 
th

ẻ 
tín

 d
ụn

g,
 tí

n 
dụ

n
g 

tiê
u 

dù
ng

, d
ịc

h
 v

ụ
 tr

un
g

 g
ia

n 
th

an
h 

to
án

, t
hô

n
g 

tin
 tí

n 
dụ

ng
; 

(b
) L

ĩn
h 

vự
c 

kh
ác

 k
h

ôn
g 

qu
y 

đ
ịn

h
 tạ

i đ
iể

m
 a

 k
ho

ản
 n

ày
 s

au
 

kh
i đ

ượ
c 

N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 n

ướ
c 

ch
ấp

 th
uậ

n 
bằ

ng
 v

ăn
 b

ản
. 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

ch
o 

p
hù

 h
ợp

 đ
iể

m
 b

 
kh

oả
n 

4 
Đ

iề
u 
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1 
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ật
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D
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Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
kh

oả
n 

6.
5 

Đ
iề

u 
6 

6.
5.

 V
iệ

c 
th

àn
h 

lậ
p,

 m
ua

 lạ
i C

ô
ng

 ty
 co

n,
 C

ôn
g 

ty
 li

ên
 k

ết
 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h
 tạ

i Đ
iề

u 
6.

2 
và

 6
.3

 c
ủ

a 
Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
 v

à 
vi

ệc
 

gó
p 

vố
n

, m
ua

 c
ổ 

ph
ần

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

ng
 th

eo
 q

u
y 

đ
ịn

h 
tạ

i 
Đ

iề
u 

6.
4(

b)
 c

ủ
a 

Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

 đ
ượ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

kh
i 

có
 s

ự
 

ch
ấp

 t
hu

ận
 b

ằn
g

 v
ăn

 b
ản

 c
ủ

a 
N

gâ
n 

hà
n

g 
N

hà
 n

ư
ớc

. 

 V
iệ

c 
th

àn
h 

lậ
p 

C
ôn

g 
ty

 c
o

n,
 C

ô
ng

 ty
 li

ên
 k

ết
 c

ủa
 N

gâ
n

 
hà

ng
 t

hự
c 

hi
ện

 t
he

o 
cá

c 
đi

ều
 k

iệ
n,

 t
hủ

 t
ụ

c 
và

 tr
ìn

h 
tự

 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h

 c
ủa

 p
há

p 
lu

ật
 c

ó 
liê

n 
q

ua
n.

 

6.
5.

 N
gâ

n 
h

àn
g 

th
àn

h 
lậ

p,
 m

ua
 lạ

i C
ôn

g 
ty

 co
n,

 C
ôn

g 
ty

 li
ên

 k
ết

 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u 

6.
2 

và
 Đ

iề
u 

6.
3 

Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

 sa
u 

kh
i đ

ượ
c 

N
gâ

n
 h

àn
g 

N
hà

 n
ướ

c c
hấ

p 
th

uậ
n 

bằ
ng

 v
ăn

 b
ản

. 

        
 N

gâ
n 

hà
ng

 th
àn

h 
lậ

p 
C

ôn
g 

ty
 co

n,
 C

ôn
g 

ty
 li

ên
 k

ết
 th

eo
 q

uy
 

đị
nh

 c
ủa

 L
uậ

t C
ác

 tổ
 ch

ức
 tí

n 
dụ

ng
 v

à 
qu

y 
đị

nh
 k

há
c 

củ
a 

ph
áp

 
lu

ật
 c

ó 
liê

n 
qu

an
. 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

ch
o 

ph
ù 

hợ
p 

kh
o

ản
 5

, 
kh

oả
n 

7 
Đ

iề
u 

11
1 

Lu
ật

 c
ác

 T
CT

D
. 
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Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
kh

oả
n 

6.
6 

Đ
iề

u 
6 

6.
6 

N
gâ

n 
hà

n
g,

 C
ô

ng
 ty

 c
on

 c
ủa

 N
g

ân
 h

àn
g 

đư
ợc

 
m

u
a,

 n
ắm

 g
iữ

 c
ổ

 p
hi

ếu
 c

ủa
 tổ

 c
hứ

c 
tín

 d
ụ

ng
 k

há
c 

vớ
i 

đi
ều

 k
iệ

n 
và

 t
ro

ng
 g

iớ
i h

ạn
 q

u
y 

đ
ịn

h 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

 
N

h
à 

nư
ớ

c.
 

6.
6 

N
gâ

n 
hà

ng
, C

ôn
g 

ty
 c

on
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
ng

 đ
ượ

c 
m

ua
, 

nắ
m

 g
iữ

 c
ổ 

ph
iế

u 
củ

a 
tổ

 c
hứ

c 
tín

 d
ụn

g 
kh

ác
 v

ới
 đ

iề
u 

ki
ện

 v
à 

tr
on

g 
gi

ới
 h

ạn
 q

uy
 đ

ịn
h

 củ
a 

Th
ốn

g 
đố

c 
N

gâ
n 

hà
n

g 
N

hà
 n

ướ
c.

 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 
ch

o 
p

hù
 

h
ợp

 
vớ

i 
kh

oả
n 

8 
Đ

iề
u 

11
1,

 L
uậ

t c
ác

 T
CT

D
. 
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Xó
a 

bỏ
 

kh
oả

n 
7.

1 
Đ

iề
u 

7 

7.
1.

 T
ha

m
 g

ia
 th

ị t
rư

ờ
ng

 ti
ền

 tệ
: 

N
g

ân
 h

àn
g

 đ
ượ

c 
th

am
 g

ia
 đ

ấu
 t

hầ
u 

tín
 p

h
iế

u
 K

ho
 b

ạc
, 

m
u

a,
 b

án
 c

ôn
g 

cụ
 c

h
uy

ển
 n

h
ượ

ng
, 

tr
ái

 p
hi

ếu
 C

hí
nh

 

Kh
ôn

g 
q

uy
 đ

ịn
h 

Lu
ật

 c
ác

 T
CT

D
 k

hô
ng

 c
òn

 q
uy

 
đị

nh
 n

ày
. 



 
   

  
 

P
ag

e 
8
5

 o
f 
2
3
2 

 

ph
ủ,

 tí
n 

ph
iế

u
 K

ho
 b

ạc
, t

ín
 p

hi
ếu

 N
gâ

n 
h

àn
g 

N
h

à 
nư

ớ
c 

và
 c

ác
 g

iấ
y 

tờ
 c

ó 
gi

á 
kh

ác
 tr

ên
 t

hị
 tr

ườ
ng

 ti
ền

 t
ệ.
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. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
kh

oả
n 

7.
2 

th
àn

h 
kh

oả
n 

7.
1 

Đ
iề

u 
7 

7.
2.

 K
in

h 
do

an
h,

 c
un

g 
ứn

g 
dị

ch
 v

ụ 
ng

oạ
i h

ố
i v

à 
cá

c 
sả

n
 

ph
ẩm

 p
há

i s
in

h:
 

(a
) 

  
Sa

u
 k

hi
 đ

ượ
c 

N
g

ân
 h

àn
g 

N
h

à 
nư

ớc
 c

hấ
p 

th
uậ

n
 

bằ
ng

 v
ăn

 b
ản

, N
gâ

n 
h

àn
g 

đ
ượ

c 
ki

nh
 d

o
an

h,
 c

un
g 

ứn
g

 
dị

ch
 v

ụ 
ch

o
 k

há
ch

 h
àn

g 
ở 

tr
on

g
 n

ướ
c 

và
 n

ướ
c 

ng
oà

i c
ác

 
sả

n 
ph

ẩm
 s

au
 đ

ây
: 

(i)
 N

go
ại

 h
ối

; 

(ii
) 

Ph
ái

 s
in

h 
về

 t
ỷ 

gi
á,

 lã
i s

u
ất

, n
go

ại
 h

ối
, t

iề
n

 tệ
 v

à 
tà

i 
sả

n 
tà

i c
hí

n
h 

kh
ác

; 

(ii
i) 

Sả
n 

p
hẩ

m
 p

há
i s

in
h

 g
iá

 c
ả 

hà
ng

 h
óa

. 

(b
) V

iệ
c 

cu
n

g 
ứn

g
 d

ịc
h 

vụ
 n

go
ại

 h
ối

 c
ủa

 N
g

ân
 h

àn
g 

ch
o

 
kh

ác
h

 h
àn

g 
th

ực
 h

iệ
n 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
p

há
p 

lu
ật

 v
ề 

ng
oạ

i h
ố

i. 

7.
1.

 K
in

h 
d

oa
nh

 n
go

ại
 h

ối
, c

un
g 

ứn
g 

d
ịc

h 
vụ

 n
go

ại
 h

ối
 v

à 
sả

n 
ph

ẩm
 p

há
i s

in
h

 c
ủ

a 
N

gâ
n 

hà
n

g:
 

(a
) N

gâ
n

 h
àn

g
 đ

ượ
c 

ki
nh

 d
oa

nh
, c

un
g 

ứn
g 

ch
o 

kh
ác

h 
hà

ng
 

ở 
tr

on
g

 n
ư

ớc
 v

à 
nư

ớc
 n

g
oà

i c
ác

 d
ịc

h 
vụ

, s
ản

 p
hẩ

m
 s

au
 đ

ây
 

sa
u 

kh
i 

đư
ợc

 N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 n

ư
ớc

 c
h

ấp
 t

h
uậ

n 
b

ằn
g 

vă
n 

bả
n:

 

(i)
 N

go
ại

 h
ối

; 

(ii
) P

h
ái

 s
in

h 
về

 lã
i s

uấ
t, 

ng
oạ

i h
ối

, t
iề

n 
tệ

 v
à 

tà
i s

ản
 tà

i c
hí

nh
 

kh
ác

. 

(b
) V

iệ
c 

ki
n

h 
d

oa
nh

 n
go

ại
 h

ối
, c

un
g 

ứn
g 

d
ịc

h
 v

ụ 
n

go
ại

 h
ối

 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

 c
ho

 k
há

ch
 h

àn
g 

th
ực

 h
iệ

n 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

 v
ề 

n
go

ại
 h

ố
i. 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 ch
o

 p
hù

 h
ợ

p 
Đ

iề
u 

11
2 

Lu
ật

 c
ác

 T
CT

D
. 
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. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
kh

oả
n 

7.
3 

th
àn

h 
kh

oả
n 

7.
2 

Đ
iề

u 
7 

7.
3.

 N
gh

iệ
p 

vụ
 ủ

y 
th

ác
 v

à 
đạ

i l
ý:

 

N
g

ân
 h

àn
g

 đ
ư

ợc
 q

uy
ền

 ủ
y 

th
ác

, n
h

ận
 ủ

y 
th

ác
, đ

ại
 lý

 
tr

on
g 

lĩn
h 

vự
c 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

 h
oạ

t đ
ộn

g 
ng

ân
 h

àn
g,

 k
in

h 
do

an
h 

bả
o

 h
iể

m
, q

uả
n 

lý
 t

ài
 s

ản
 t

h
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
N

g
ân

 h
àn

g 
N

h
à 

nư
ớ

c.
 

7.
2.

 N
gh

iệ
p 

vụ
 ủ

y 
th

ác
 v

à 
đạ

i l
ý,

 g
ia

o 
đạ

i l
ý

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
  

(a
) 

  
N

g
ân

 h
àn

g
 đ

ượ
c 

qu
yề

n 
ủy

 t
há

c,
 n

hậ
n 

ủy
 t

há
c,

 đ
ại

 lý
 

tr
on

g 
ho

ạt
 đ

ộ
ng

 n
g

ân
 h

àn
g,

 g
ia

o 
đạ

i l
ý t

ha
nh

 to
án

 t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 c

ủ
a 

Th
ốn

g 
đố

c 
N

gâ
n

 h
àn

g
 N

hà
 n

ư
ớc

. 

(b
)  

N
gâ

n 
hà

ng
 đ

ượ
c 

th
ực

 h
iệ

n
 h

oạ
t 

độ
ng

 đ
ại

 lý
 b

ảo
 h

iể
m

 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h

 c
ủa

 p
há

p 
lu

ật
 v

ề 
ki

nh
 d

oa
n

h 
bả

o
 h

iể
m

, p
hù

 
hợ

p 
vớ

i p
h

ạm
 v

i h
o

ạt
 đ

ộ
ng

 đ
ại

 lý
 b

ảo
 h

iể
m

 t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 

củ
a 

Th
ốn

g 
đố

c 
N

gâ
n 

hà
n

g 
N

hà
 n

ướ
c.

   

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 ch
o

 p
hù

 h
ợ

p 
Đ

iề
u 

11
3 

Lu
ật

 c
ác

 T
CT

D
. 
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Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 Đ
iề

u 
8 

Đ
iề

u 
8.

 C
ác

 h
oạ

t đ
ộ

ng
 k

in
h 

do
an

h 
kh

ác
 

Đ
iề

u 
8.

 C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
ki

nh
 d

oa
nh

 k
há

c 
Đ

iề
u 

ch
ỉn

h
 ch

o
 p

hù
 h

ợ
p 

Đ
iề

u 
11

4 
Lu

ật
 c

ác
 T

CT
D

. 
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8.
1 

D
ịc

h
 v

ụ
 q

uả
n 

lý
 t

iề
n

 m
ặt

, 
tư

 v
ấn

 n
gâ

n 
hà

ng
, 

tà
i 

ch
ín

h
; c

ác
 d

ịc
h 

vụ
 q

uả
n 

lý
, b

ảo
 q

uả
n

 tà
i s

ản
, c

h
o 

th
uê

 
tủ

, k
ét

 a
n 

to
àn

. 

8.
2 

Tư
 v

ấn
 tà

i c
hí

nh
 d

oa
nh

 n
g

hi
ệp

, t
ư 

vấ
n

 m
ua

, b
án

, h
ợp

 
nh

ất
, s

áp
 n

hậ
p

 d
oa

n
h 

ng
hi

ệp
 v

à 
tư

 v
ấn

 đ
ầu

 tư
. 

8.
3 

M
ua

, b
án

 t
rá

i p
hi

ếu
 C

hí
nh

 p
h

ủ,
 đ

ầu
 t

ư 
hợ

p
 đ

ồn
g

 
tư

ơ
ng

 la
i t

rá
i p

hi
ếu

 c
hí

nh
 p

hủ
, t

rá
i p

hi
ếu

 d
o

an
h 

ng
hi

ệp
. 

8.
4 

D
ịc

h 
vụ

 m
ôi

 g
iớ

i t
iề

n 
tệ

. 

8.
5 

Lư
u 

ký
 c

h
ứn

g 
kh

oá
n,

 k
in

h
 d

oa
nh

 v
àn

g,
 c

un
g 

cấ
p 

dị
ch

 v
ụ 

b
ù 

tr
ừ,

 th
an

h 
to

án
 g

ia
o 

dị
ch

 c
hứ

ng
 k

ho
án

 th
eo

 
qu

y 
đ

ịn
h

 tạ
i đ

iể
m

 a
 k

ho
ản

 4
 Đ

iề
u 

56
 L

uậ
t C

hứ
n

g 
kh

o
án

, 
ng

ân
 h

àn
g

 g
iá

m
 s

át
 th

eo
 p

há
p 

lu
ật

 v
ề 

ch
ứ

ng
 k

ho
án

 v
à 

cá
c 

h
oạ

t 
đ

ộn
g 

ki
nh

 d
oa

nh
 k

há
c 

liê
n 

q
ua

n 
đế

n
 h

oạ
t 

độ
ng

 n
gâ

n 
hà

ng
, k

in
h 

do
an

h 
bả

o 
hi

ểm
, q

uả
n 

lý
 tà

i s
ản

 
sa

u 
kh

i 
đư

ợc
 N

g
ân

 h
àn

g
 N

h
à 

nư
ớc

 c
hấ

p 
th

u
ận

 b
ằn

g
 

vă
n 

bả
n.

 

8.
6 

Cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
kh

ác
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
 

N
h

à 
nư

ớ
cp

há
p

 lu
ật

. 

8.
1 

N
gâ

n 
hà

n
g 

đ
ượ

c 
th

ự
c 

h
iệ

n 
cá

c 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

ki
nh

 d
oa

nh
 

kh
ác

 s
au

 đ
ây

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h
 c

ủa
 T

hố
ng

 đ
ốc

 N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 

nư
ớc

: 

(a
) D

ịc
h 

vụ
 q

uả
n

 lý
 t

iề
n 

m
ặt

; d
ịc

h 
vụ

 n
gâ

n 
qu

ỹ 
ch

o 
tổ

 c
hứ

c 
tín

 d
ụn

g,
 c

hi
 n

há
nh

 n
gâ

n 
hà

ng
 n

ư
ớc

 n
go

ài
; d

ịc
h

 v
ụ

 b
ảo

 
qu

ản
 tà

i s
ản

, c
ho

 th
uê

 tủ
, k

ét
 a

n 
to

àn
; 

(b
) C

un
g 

ứn
g 

cá
c 

dị
ch

 v
ụ 

ch
uy

ển
 ti

ền
, t

hu
 h

ộ,
 ch

i h
ộ 

và
 cá

c d
ịc

h 
vụ

 th
an

h 
to

án
 k

há
c 

kh
ôn

g 
qu

a 
tà

i k
ho

ản
; 

(c
) 

M
ua

, 
b

án
 t

ín
 p

hi
ếu

 N
g

ân
 h

àn
g 

N
hà

 n
ướ

c,
 t

rá
i 

ph
iế

u 
do

an
h 

n
gh

iệ
p

; m
u

a,
 b

án
 g

iấ
y 

tờ
 c

ó 
gi

á 
kh

ác
, t

rừ
 m

ua
, b

án
 

gi
ấy

 t
ờ 

có
 g

iá
 q

u
y 

đ
ịn

h
 tạ

i Đ
iề

u 
8.

2 
(a

) Đ
iề

u
 lệ

 n
ày

; 

(d
) D

ịc
h 

vụ
 m

ôi
 g

iớ
i t

iề
n 

tệ
; 

(e
) K

in
h 

do
an

h 
và

ng
; 

(f
) D

ịc
h 

vụ
 k

há
c 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

 b
ao

 th
an

h 
to

án
, t

hư
 tí

n 
dụ

ng
; 

(g
) T

ư
 v

ấn
 v

ề 
h

oạ
t đ

ộn
g 

ng
ân

 h
àn

g
 v

à 
ho

ạt
 đ

ộn
g

 k
in

h 
do

an
h 

kh
ác

 q
uy

 đ
ịn

h
 tr

on
g

 G
iấ

y 
ph

ép
. 

8.
2 

N
gâ

n 
hà

n
g 

đư
ợc

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ác
 h

o
ạt

 đ
ộ

ng
 đ

ại
 l

ý 
bả

o 
hi

ểm
ki

nh
 d

oa
nh

 k
há

c 
sa

u
 đ

ây
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h

 c
ủa

 p
há

p 
lu

ật
 

về
 k

in
h 

do
an

h 
có

 li
ên

 q
ua

n:
 

(a
) M

ua
, b

án
 c

ôn
g 

cụ
 n

ợ 
củ

a 
Ch

ín
h

 p
hủ

, t
rá

i p
h

iế
u

 C
hí

nh
 p

hủ
 

bả
o 

hi
ểm

, p
hù

 h
ợp

 v
ới

 p
hạ

m
 v

i h
oạ

t 
độ

ng
 đ

ại
 lý

lã
n

h,
 t

rá
i 

ph
iế

u 
ch

ín
h 

q
uy

ền
 đ

ịa
 p

hư
ơ

ng
; 

(b
) P

h
át

 h
àn

h 
tr

ái
 p

hi
ếu

; 

(c
) L

ưu
 k

ý 
ch

ứ
ng

 k
ho

án
; 

(d
) N

gh
iệ

p
 v

ụ
 n

g
ân

 h
àn

g 
gi

ám
 sá

t; 
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(e
) Đ

ại
 lý

 q
uả

n 
lý

 tà
i s

ản
 b

ảo
 h

iể
m

 đ
ảm

 c
ho

 b
ên

 c
ho

 v
ay

 là
 tổ

 
ch

ức
 tà

i c
hí

nh
 q

uố
c t

ế,
 tổ

 ch
ức

 tí
n 

dụ
ng

 n
ư

ớc
 n

go
ài

, t
ổ 

ch
ức

 tí
n 

dụ
ng

, c
hi

 n
há

nh
 n

gâ
n 

hà
ng

 n
ướ

c 
ng

oà
i. 

8.
3 

N
gâ

n 
hà

n
g 

đ
ượ

c 
th

ự
c 

h
iệ

n 
cá

c 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

ki
nh

 d
oa

nh
 

kh
ác

 li
ên

 q
ua

n 
đ

ến
 h

oạ
t 

độ
ng

 n
gâ

n
 h

àn
g 

ng
oà

i c
ác

 h
o

ạt
 

độ
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i Đ
iề

u
 8

.1
 v

à 
Đ

iề
u 

8.
2 

Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

 th
eo

 q
uy

 
đị

nh
 c

ủ
a 

Th
ố

ng
 đ

ốc
 N

gâ
n 

hà
ng

 N
hà

 n
ướ

c,
 q

uy
 đ

ịn
h 

kh
ác

 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
 c

ó
 li

ên
 q

ua
n 

27
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Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
kh

oả
n 

9.
2,

 
kh

oả
n 

9.
3 

Đ
iề

u 
9 

9.
2.

 C
ho

 th
uê

 m
ột

 p
hầ

n 
tr

ụ 
sở

 k
in

h 
do

an
h 

ch
ưa

 sử
 d

ụn
g

 
hế

t, 
th

uộ
c 

sở
 h

ữu
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
n

g 

9.
3.

 N
ắm

 g
iữ

 b
ất

 đ
ộn

g 
sả

n 
d

o 
vi

ệc
 x

ử 
lý

 n
ợ 

va
y.

 T
ro

ng
 

th
ờ

i h
ạn

 0
3 

(b
a)

 n
ăm

, k
ể 

từ
 n

gà
y 

qu
yế

t đ
ịn

h
 x

ử 
lý

 tà
i s

ản
 

bả
o 

đ
ảm

 là
 b

ất
 đ

ộn
g 

sả
n,

 N
gâ

n 
hà

ng
 p

hả
i b

án
, c

hu
yể

n
 

nh
ượ

ng
 h

oặ
c 

m
ua

 lạ
i b

ất
 đ

ộn
g 

sả
n 

n
ày

 đ
ể 

bả
o 

đ
ảm

 tỷ
 

lệ
 đ

ầu
 tư

 v
ào

 tà
i s

ản
 c

ố 
đị

n
h 

và
 m

ục
 đ

íc
h

 sử
 d

ụ
ng

 tà
i s

ản
 

cố
 đ

ịn
h 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
ph

áp
 lu

ật
 

9.
2.

 C
ho

 th
uê

 m
ộ

t p
hầ

n 
tr

ụ 
sở

 k
in

h 
do

an
h 

th
uộ

c 
sở

 h
ữu

 c
ủa

 
N

g
ân

 h
àn

g 
ch

ưa
 sử

 d
ụn

g 
hế

t. 

9.
3.

 N
ắm

 g
iữ

 b
ất

 đ
ộn

g 
sả

n 
do

 v
iệ

c 
xử

 lý
 n

ợ.
 T

ro
ng

 th
ời

 h
ạn

 
05

 (n
ăm

) n
ăm

 k
ể 

từ
 n

gà
y 

qu
yế

t đ
ịn

h 
xử

 lý
 tà

i s
ản

 b
ảo

 đ
ảm

 
là

 b
ất

 đ
ộ

ng
 s

ản
, N

gâ
n 

hà
ng

 p
hả

i b
án

, c
hu

yể
n 

nh
ượ

ng
 h

oặ
c 

m
ua

 lạ
i b

ất
 đ

ộn
g 

sả
n 

nà
y.

 T
rư

ờ
ng

 h
ợ

p 
m

ua
 lạ

i b
ất

 đ
ộn

g 
sả

n 
ph

ải
 b

ảo
 đ

ảm
 m

ục
 đ

íc
h 

sử
 d

ụn
g 

qu
y 

đ
ịn

h 
tạ

i k
h

oả
n 

1 
Đ

iề
u 

nà
y 

và
 tỷ

 lệ
 đ

ầu
 tư

 v
ào

 tà
i s

ản
 c

ố 
đị

nh
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u 

83
.3

 
Đ

iề
u

 lệ
 n

ày
. 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 c
h

o 
ph

ù 
hợ

p 
kh

o
ản

 3
 

Đ
iề

u 
13

9 
Lu

ật
 c

ác
 T

CT
D

. 
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Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

10
 

Đ
iề

u 
10

. H
oạ

t đ
ộn

g
 củ

a 
N

g
ân

 h
àn

g
 đ

iệ
n 

tử
 

10
.1

 
N

gâ
n 

hà
ng

 đ
ượ

c 
th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộ

ng
 k

in
h 

do
an

h 
q

ua
 v

iệ
c 

sử
 d

ụn
g 

cá
c 

ph
ươ

ng
 ti

ện
 đ

iệ
n 

tử
 th

eo
 

hư
ớn

g 
d

ẫn
 c

ủ
a 

N
gâ

n 
h

àn
g 

N
hà

 n
ướ

c 
về

 q
uả

n 
lý

 rủ
i r

o 
và

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
 v

ề 
gi

ao
 d

ịc
h 

đi
ện

 tử
. 

10
.2

 
N

gâ
n 

hà
n

g 
ph

ải
 b

ảo
 đ

ảm
 a

n 
to

àn
 v

à 
bả

o 
m

ật
 

tr
on

g 
ho

ạt
 đ

ộ
ng

 n
gâ

n 
hà

ng
 đ

iệ
n 

tử
 t

h
eo

 h
ướ

ng
 d

ẫn
 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

n
g 

N
hà

 n
ướ

c.
 

Đ
iề

u 
10

. 
G

ia
o 

dị
ch

 đ
iệ

n 
tử

 t
ro

ng
 h

oạ
t 

độ
ng

 c
ủa

 N
g

ân
 

hà
ng

 

H
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
N

gâ
n 

h
àn

g 
đư

ợc
 th

ực
 h

iệ
n 

bằ
ng

 p
hư

ơn
g 

tiệ
n 

đi
ện

 t
ử 

ph
ải

 b
ảo

 đ
ảm

 a
n 

to
àn

 v
à 

bả
o 

m
ật

 g
ia

o 
dị

ch
 đ

iệ
n 

tử
 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
Th

ốn
g 

đố
c 

N
gâ

n
 h

àn
g 

N
hà

 n
ướ

c,
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

 v
ề 

gi
ao

 d
ịc

h 
đi

ện
 tử

. 

 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 c
ho

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 Đ
iề

u 
10

5,
 Đ

iề
u 

14
0 

Lu
ật

 c
ác

 T
C

TD
. 

29
. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

11
 

Đ
iề

u 
11

. 
Tỷ

 lệ
 đ

ảm
 b

ảo
 a

n 
to

àn
  

Đ
iề

u 
11

. T
ỷ 

lệ
 b

ảo
 đ

ảm
 a

n 
to

àn
 

11
.1

. N
gâ

n 
hà

ng
 p

hả
i d

uy
 tr

ì c
ác

 t
ỷ 

lệ
 b

ảo
 đ

ảm
 a

n 
to

àn
 s

au
 

đâ
y:

 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 c
ho

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 Đ
iề

u 
13

8 
Lu

ật
 c

ác
 T

C
TD
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11
.1

 
N

gâ
n 

hà
n

g 
ph

ải
 đ

ảm
 b

ảo
 c

ác
 tỷ

 lệ
 đ

ảm
 b

ảo
 a

n 
to

àn
 s

au
 t

h
eo

 q
u

y 
đị

nh
 c

ủa
 p

há
p

 lu
ật

 v
ào

 t
ừn

g 
th

ời
 

đi
ểm

: 

(a
) 

Tỷ
 lệ

 k
hả

 n
ăn

g 
ch

i t
rả

; 

(b
) 

Tỷ
 lệ

 a
n 

to
àn

 v
ốn

 tố
i t

hi
ểu

;  

(c
) 

 T
ỷ 

lệ
 tố

i đ
a 

củ
a 

n
gu

ồ
n 

vố
n 

ng
ắn

 h
ạn

 đ
ượ

c 
sử

 
dụ

ng
 đ

ể 
ch

o 
va

y 
tr

un
g 

hạ
n 

và
 d

ài
 h

ạn
; 

(d
) 

Tr
ạn

g 
th

ái
 n

go
ại

 t
ệ,

 v
àn

g 
tố

i đ
a 

so
 v

ới
 v

ốn
 t

ự 
có

; 

(e
) 

Tỷ
 lệ

 d
ư 

nợ
 c

ho
 v

ay
 s

o 
vớ

i t
ổn

g 
tiề

n 
gử

i; 

(f
) 

Tỷ
 l

ệ 
m

ua
, 

đầ
u 

tư
 t

rá
i 

ph
iế

u 
Ch

ín
h 

ph
ủ

, t
rá

i 
ph

iế
u 

đư
ợc

 C
h

ín
h

 p
hủ

 b
ảo

 lã
nh

. 

11
.2

 
N

gâ
n 

hà
n

g 
th

am
 g

ia
 h

ệ 
th

ốn
g 

th
an

h 
to

án
 li

ên
 

ng
ân

 h
àn

g
 q

uố
c 

gi
a 

ph
ải

 n
ắm

 g
iữ

 s
ố 

lư
ợn

g 
tố

i t
h

iể
u

 
gi

ấy
 t

ờ 
có

 g
iá

 đ
ư

ợc
 p

hé
p 

cầ
m

 c
ố

 t
he

o
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

N
g

ân
 h

àn
g 

N
h

à 
nư

ớ
c 

tr
on

g 
từ

n
g 

th
ờ

i k
ỳ. 

11
.3

 
Tổ

n
g 

số
 v

ốn
 c

ủ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
 đ

ầu
 tư

 v
ào

 tổ
 ch

ức
 

tín
 d

ụn
g

 k
há

c,
 C

ôn
g 

ty
 c

on
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
ng

 d
ướ

i h
ìn

h
 

th
ứ

c 
gó

p 
vố

n,
 m

ua
 c

ổ 
ph

ần
 v

à 
cá

c 
kh

o
ản

 đ
ầu

 t
ư 

d
ướ

i 
hì

n
h 

th
ứ

c 
gó

p
 v

ốn
, 

m
ua

 c
ổ

 p
hầ

n 
nh

ằm
 n

ắm
 q

u
yề

n
 

ki
ểm

 s
oá

t c
ác

 d
oa

n
h 

ng
hi

ệp
 h

oạ
t 

độ
ng

 tr
on

g
 lĩ

nh
 v

ực
 

ng
ân

 h
àn

g
, b

ảo
 h

iể
m

, c
hứ

ng
 k

ho
án

 p
hả

i t
rừ

 k
hỏ

i v
ốn

 
tự

 c
ó 

kh
i t

ín
h 

cá
c 

tỷ
 lệ

 a
n 

to
àn

. 

Tỷ
 lệ

 k
hả

 n
ăn

g 
ch

i t
rả

; 

Tỷ
 lệ

 a
n

 to
àn

 v
ốn

 t
ối

 t
hi

ểu
 0

8%
  (

tá
m

 p
hầ

n 
tr

ăm
) h

oặ
c 

tỷ
 lệ

 
ca

o 
hơ

n
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

Th
ốn

g 
đố

c 
N

gâ
n 

h
àn

g 
N

hà
 n

ướ
c 

tr
on

g 
từ

ng
 th

ời
 k

ỳ;
 

Tr
ạn

g
 th

ái
 n

go
ại

 tệ
, v

àn
g

 tố
i đ

a 
so

 v
ớ

i v
ốn

 tự
 c

ó;
 

Tỷ
 lệ

 m
u

a,
 n

ắm
 g

iữ
, đ

ầu
 tư

 tr
ái

 p
hi

ếu
 C

hí
nh

 p
hủ

, t
rá

i p
h

iế
u 

đư
ợc

 C
hí

nh
 p

hủ
 b

ảo
 lã

nh
; 

Tỷ
 lệ

 b
ảo

 đ
ảm

 a
n 

to
àn

 k
há

c.
   

11
. 2

. N
gâ

n 
hà

ng
 th

am
 g

ia
 h

ệ 
th

ố
ng

 th
an

h 
to

án
 li

ên
 n

gâ
n 

hà
ng

 q
u

ốc
 g

ia
 p

hả
i k

ý 
qu

ỹ t
iề

n 
tạ

i N
g

ân
 h

àn
g 

N
hà

 n
ướ

c,
 n

ắm
 

gi
ữ 

số
 lư

ợn
g 

tố
i t

hi
ểu

 g
iấ

y 
tờ

 c
ó

 g
iá

 đ
ượ

c 
ph

ép
 c

ầm
 c

ố 
th

eo
 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 T
hố

ng
 đ

ốc
 N

g
ân

 h
àn

g 
N

hà
 n

ư
ớc

 t
ro

ng
 t

ừ
ng

 
th

ời
 k

ỳ.
 

11
.3

. T
ổn

g 
số

 v
ốn

 c
ủa

 N
gâ

n 
h

àn
g 

đầ
u 

tư
 v

ào
 t

ổ 
ch

ức
 t

ín
 

dụ
ng

 k
h

ác
, c

ô
ng

 ty
 c

o
n 

củ
a 

N
g

ân
 h

àn
g

 d
ướ

i h
ìn

h 
th

ứ
c 

gó
p

 
vố

n,
 m

u
a 

cổ
 p

hầ
n 

và
 k

ho
ản

 đ
ầu

 tư
 d

ướ
i h

ìn
h

 th
ứ

c 
gó

p
 v

ố
n,

 
m

ua
 c

ổ 
ph

ần
 c

ủ
a 

d
oa

nh
 n

g
hi

ệp
 h

o
ạt

 đ
ộn

g 
tr

on
g 

lĩn
h 

vự
c 

ng
ân

 h
àn

g,
 b

ảo
 h

iể
m

, c
hứ

ng
 k

ho
án

 k
hô

ng
 đ

ượ
c 

tín
h 

và
o 

vố
n 

tự
 c

ó 
kh

i t
ín

h 
tỷ

 lệ
 b

ảo
 đ

ảm
 a

n 
to

àn
. 

30
. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

12
 

Đ
iề

u 
12

. 
D

ự 
ph

òn
g

 rủ
i r

o
 

12
.1

 
N

gâ
n 

hà
ng

 p
hả

i 
dự

 p
hò

ng
 r

ủi
 r

o 
tr

on
g

 h
o

ạt
 

độ
ng

 c
ủ

a 
m

ìn
h.

 K
ho

ản
 d

ự 
p

hò
ng

 r
ủi

 ro
 n

ày
 đ

ượ
c 

h
ạc

h
 

to
án

 v
ào

 c
h

i p
hí

 h
oạ

t đ
ộn

g.
 

Đ
iề

u 
12

. D
ự 

p
hò

ng
 r

ủi
 ro

 

12
.1

.N
g

ân
 h

àn
g 

ph
ải

 d
ự 

ph
òn

g
 rủ

i r
o 

tr
on

g 
h

oạ
t 

độ
ng

 c
ủa

 
m

ìn
h

. K
ho

ản
 d

ự 
ph

òn
g 

rủ
i r

o 
nà

y 
đ

ượ
c 

h
ạc

h
 t

oá
n 

và
o 

ch
i 

ph
í h

oạ
t đ

ộn
g.

 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 c
ho

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 Đ
iề

u 
14

7 
Lu

ật
 c

ác
 T

C
TD

. 



 
   

  
 

P
ag

e 
8
9

 o
f 
2
3
2 

 

12
.2

 
Vi

ệc
 p

hâ
n 

lo
ại

 t
ài

 s
ản

 c
ó,

 m
ức

 t
ríc

h,
 p

hư
ơ

ng
 

ph
áp

 tr
íc

h 
lậ

p 
dự

 p
hò

ng
 r

ủi
 r

o 
và

 v
iệ

c 
sử

 d
ụn

g 
kh

oả
n 

dự
 p

hò
ng

 đ
ể 

xử
 lý

 rủ
i r

o 
tr

on
g 

h
oạ

t đ
ộn

g 
do

 N
gâ

n 
hà

ng
 

N
h

à 
nư

ớ
c 

qu
y 

đị
nh

. 

12
.3

 
Tr

on
g 

tr
ườ

n
g 

hợ
p

 N
gâ

n
 h

àn
g

 th
u

 h
ồ

i đ
ượ

c v
ốn

 
đã

 x
ử

 lý
 b

ằn
g 

kh
oả

n 
dự

 p
hò

ng
 rủ

i r
o,

 số
 ti

ền
 th

u 
h

ồi
 n

ày
 

đư
ợc

 c
o

i l
à 

do
an

h
 th

u 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

.  
 

 

12
.2

. V
iệ

c 
p

hâ
n 

lo
ại

 tà
i s

ản
 c

ó 
th

ực
 h

iệ
n 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
Th

ốn
g 

đ
ốc

 N
g

ân
 h

àn
g 

N
hà

 n
ư

ớc
 h

oặ
c 

th
eo

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

củ
a 

Th
ủ 

tư
ớn

g 
Ch

ín
h 

ph
ủ 

tr
on

g 
tr

ườ
ng

 h
ợp

 đ
ặc

 b
iệ

t. 

12
.3

. V
iệ

c 
sử

 d
ụn

g 
dự

 p
hò

ng
 rủ

i r
o 

kh
ôn

g 
là

m
 t

ha
y 

đổ
i n

gh
ĩa

 
vụ

 tr
ả 

nợ
 c

ủa
 k

h
ác

h 
hà

ng
 đ

ối
 v

ới
 k

ho
ản

 n
ợ 

đư
ợc

 s
ử 

dụ
ng

 d
ự 

ph
òn

g 
rủ

i r
o 

và
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 c

ủa
 tổ

 c
hứ

c, 
cá

 n
hâ

n 
liê

n 
qu

an
 đ

ến
 

kh
oả

n 
nợ

. M
ức

 tr
íc

h 
lậ

p 
dự

 p
hò

ng
 rủ

i r
o,

 p
hư

ơn
g 

ph
áp

 tr
íc

h
 

lậ
p

 d
ự 

ph
ò

ng
 rủ

i r
o 

và
 v

iệ
c 

sử
 d

ụn
g 

dự
 p

hò
ng

 đ
ể 

xử
 lý

 rủ
i r

o 
tr

on
g 

ho
ạt

 đ
ộ

ng
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
ng

 th
ực

 h
iệ

n
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h

 củ
a 

Ch
ín

h 
ph

ủ.
 

12
.4

. T
rư

ờn
g 

hợ
p

 N
g

ân
 h

àn
g

 th
u 

hồ
i đ

ượ
c 

vố
n 

đã
 x

ử 
lý

 b
ằn

g 
kh

oả
n 

d
ự 

p
hò

ng
 rủ

i r
o,

 s
ố 

tiề
n 

th
u 

hồ
i n

ày
 đ

ượ
c 

h
ạc

h
 to

án
 

và
o 

d
oa

nh
 th

u 
củ

a 
N

g
ân

 h
àn

g
 

31
. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

14
.3

, 
Đ

iề
u 

14
.5

, 
Đ

iề
u 

14
.6

. 

14
.3

.  
Cá

c 
hì

n
h 

th
ức

 g
iả

m
 v

ốn
 đ

iề
u 

lệ
 c

ủa
 N

g
ân

 h
àn

g:
   

(a
) 

N
gâ

n 
h

àn
g 

m
u

a 
lạ

i s
au

 đ
ó 

h
ủy

 b
ỏ 

m
ột

 s
ố 

lư
ợn

g 
cổ

 p
hi

ếu
 q

u
ỹ 

có
 m

ện
h 

gi
á 

tư
ơn

g
 ứ

ng
 v

ới
 s

ố 
vố

n 
dự

 k
iế

n
 

đư
ợc

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

gi
ảm

 t
h

eo
 p

hư
ơn

g 
án

 đ
ượ

c 
Đ

ại
 h

ội
 

đồ
ng

 c
ổ 

đô
ng

 b
iể

u 
qu

yế
t 

th
ôn

g 
qu

a 
ho

ặc
 h

uỷ
 b

ỏ 
số

 
lư

ợn
g 

cổ
 p

hi
ếu

 q
uỹ

 b
u

ộc
 p

hả
i h

uỷ
; 

(b
) 

N
gâ

n 
hà

ng
 t

hu
 h

ồi
, s

au
 đ

ó 
h

ủy
 b

ỏ 
m

ột
 s

ố 
cổ

 
ph

iế
u 

củ
a 

cá
c 

cổ
 đ

ô
ng

 v
ới

 tổ
ng

 m
ện

h
 g

iá
 tư

ơn
g 

ứn
g 

vớ
i 

số
 v

ốn
 đ

iề
u 

lệ
 g

iả
m

; 

(c
) 

G
iả

m
 v

ốn
 đ

iề
u 

lệ
 k

hi
 N

gâ
n 

h
àn

g 
ki

n
h 

d
oa

nh
 

th
u

a 
lỗ

 0
3 

(b
a)

 n
ăm

 li
ên

 ti
ếp

 v
à 

có
 s

ố 
lỗ

 lũ
y 

kế
 b

ằn
g 

50
%

 
(n

ăm
 m

ươ
i 

p
hầ

n
 t

ră
m

) 
vố

n 
củ

a 
cá

c 
cổ

 đ
ôn

g 
tr

ở
 l

ên
 

nh
ưn

g 
ch

ư
a 

m
ất

 k
hả

 n
ăn

g 
th

an
h 

to
án

 c
ác

 k
ho

ản
 n

ợ
 

đế
n 

hạ
n

;  

14
.3

.  
Cá

c 
hì

nh
 th

ứ
c 

gi
ảm

 v
ốn

 đ
iề

u 
lệ

 c
ủa

 N
g

ân
 h

àn
g:

  

(a
) 

N
g

ân
 h

àn
g 

m
ua

 lạ
i s

au
 đ

ó
 h

ủy
 b

ỏ 
m

ột
 s

ố 
lư

ợn
g 

cổ
 

ph
iế

u 
q

uỹ
 c

ó
 m

ện
h

 g
iá

 tư
ơn

g 
ứn

g 
vớ

i s
ố 

vố
n 

dự
 k

iế
n 

đư
ợc

 
đi

ều
 c

hỉ
nh

 g
iả

m
 t

h
eo

 p
hư

ơn
g

 á
n 

đư
ợ

c 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 

đô
ng

 b
iể

u
 q

uy
ết

 th
ôn

g 
qu

a 
ho

ặc
 h

uỷ
 b

ỏ 
số

 lư
ợn

g 
cổ

 p
hi

ếu
 

qu
ỹ 

b
uộ

c 
ph

ải
 h

uỷ
; 

(b
) 

N
g

ân
 h

àn
g 

th
u

 h
ồi

, s
au

 đ
ó

 h
ủ

y 
bỏ

 m
ộ

t s
ố 

cổ
 p

hi
ếu

 
củ

a 
cá

c 
cổ

 đ
ôn

g 
vớ

i t
ổn

g 
m

ện
h 

gi
á 

tư
ơn

g 
ứn

g
 v

ới
 s

ố 
vố

n 
đi

ều
 lệ

 g
iả

m
; 

(c
) 

Cá
c 

hì
nh

 th
ức

 k
há

c 
do

 Đ
ại

 h
ộ

i đ
ồn

g 
cổ

 đ
ôn

g 
q

uy
ết

 
đị

nh
, p

hù
 h

ợp
 v

ới
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

 li
ên

 q
ua

n.
 

14
.5

 
Tr

ìn
h 

tự
, t

hủ
 tụ

c,
 h

ồ 
sơ

 x
in

 c
hấ

p 
th

uậ
n 

th
ay

 đ
ổi

 v
ố

n 
đi

ều
 lệ

 v
à 

vi
ệc

 sử
a 

đổ
i, 

bổ
 su

ng
 G

iấ
y p

hé
p 

th
ự

c 
hi

ện
 th

eo
 q

uy
 

đị
nh

 củ
a 

Th
ốn

g 
đố

c 
N

gâ
n 

hà
ng

 N
hà

 n
ướ

c 
và

 p
há

p 
lu

ật
 k

há
c 

có
 li

ên
 q

ua
n.

 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 c
ho

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 Đ
iề

u 
37

 L
uậ

t c
ác

 T
CT

D
. 

 



 
   

  
 

P
ag

e 
9
0

 o
f 
2
3
2 

 

(d
) 

Cá
c 

hì
nh

 th
ức

 k
há

c 
do

 Đ
ại

 h
ội

 đ
ồn

g 
cổ

 đ
ôn

g 
qu

yế
t 

đị
nh

, p
hù

 h
ợ

p 
vớ

i 
qu

y 
đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

 li
ên

 
qu

an
. 

14
.5

 
Tr

ìn
h 

tự
, t

hủ
 tụ

c,
 h

ồ 
sơ

 x
in

 c
hấ

p 
th

u
ận

 th
ay

 đ
ổi

 
vố

n 
đi

ều
 lệ

 th
ự

c 
hi

ện
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h

 củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 

nư
ớc

 v
à 

ph
áp

 lu
ật

 k
há

c 
có

 li
ên

 q
ua

n.
 

14
.6

 
Sa

u 
kh

i đ
ã 

th
ay

 đ
ổi

 v
ốn

 đ
iề

u 
lệ

 t
he

o 
vă

n 
bả

n 
ch

ấp
 t

hu
ận

 c
ủ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

 N
h

à 
nư

ớc
, N

gâ
n 

h
àn

g 
ph

ải
 

đă
ng

 k
ý 

vớ
i c

ơ 
q

ua
n 

n
hà

 n
ướ

c 
có

 t
hẩ

m
 q

uy
ền

 v
ề 

vố
n

 
đi

ều
 l

ệ 
m

ớ
i v

à 
gử

i v
ăn

 b
ản

 c
ủ

a 
cơ

 q
ua

n 
n

hà
 n

ư
ớc

 c
ó

 
th

ẩm
 q

u
yề

n 
xá

c 
nh

ận
 s

ố 
vố

n 
đi

ều
 lệ

 đ
ã 

đư
ợc

 đ
ăn

g 
ký

 
ch

o 
N

gâ
n 

hà
n

g 
N

hà
 n

ướ
c,

 đ
ồn

g 
th

ời
 p

hả
i đ

ăn
g 

bá
o

 
tr

un
g 

ươ
ng

, đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

th
eo

 q
u

y 
đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

 v
ề 

số
 v

ốn
 đ

iề
u 

lệ
 m

ới
. 

14
.6

 
Sa

u
 k

hi
 đ

ã 
th

ay
 đ

ổi
 v

ốn
 đ

iề
u

 lệ
 th

eo
 v

ăn
 b

ản
 c

hấ
p 

th
uậ

n 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

 N
hà

 n
ướ

c,
 N

gâ
n 

h
àn

g 
ph

ải
 th

ực
 h

iệ
n 

th
ủ 

tụ
c 

sa
u 

đâ
y:

 

(a
) 

Sử
a 

đổ
i, b

ổ 
su

ng
 Đ

iề
u 

lệ
 N

gâ
n 

hà
ng

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 m
ức

 
vố

n 
đi

ều
 lệ

 đ
ã 

đư
ợc

 c
hấ

p 
th

uậ
n 

 

(b
) 

Cô
ng

 b
ố 

m
ức

 v
ốn

 đ
iề

u 
lệ

 tr
o

ng
 th

ời
 h

ạn
 0

7 
(b

ảy
) n

gà
y 

là
m

 v
iệ

c 
kể

 t
ừ 

ng
ày

 đ
ượ

c 
N

gâ
n 

hà
ng

 N
h

à 
nư

ớc
 c

hấ
p 

th
uậ

n 
tr

ên
 0

1 
ph

ươ
ng

 ti
ện

 tr
uy

ền
 th

ôn
g 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 n

ư
ớc

 và
 

01
 tờ

 b
áo

 in
 tr

on
g 

03
 s

ố 
liê

n 
ti

ếp
 h

oặ
c 

tr
ên

 0
1 

bá
o 

đi
ện

 tử
 c

ủa
 

Vi
ệt

 N
am

. 
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Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

16
.1

 

16
.1

 
H

ội
 đ

ồn
g

 q
uả

n 
tr

ị 
qu

yế
t 

đị
nh

 
th

ờ
i 

đi
ểm

, 
ph

ươ
ng

 th
ứ

c 
và

 g
iá

 c
hà

o 
bá

n 
cổ

 p
hầ

n
 tr

on
g 

số
 c

ổ
 p

hầ
n

 
đư

ợc
 q

uy
ền

 c
hà

o 
b

án
. G

iá
 c

h
ào

 b
án

 c
ổ 

p
hầ

n 
kh

ôn
g

 
đư

ợc
 t

h
ấp

 h
ơn

 g
iá

 t
hị

 t
rư

ờn
g 

tạ
i 

th
ời

 đ
iể

m
 c

hà
o 

bá
n

 
ho

ặc
 g

iá
 tr

ị đ
ượ

c 
gh

i t
ro

n
g 

sổ
 s

ác
h

 c
ủa

 c
ổ 

ph
ần

 tạ
i t

hờ
i 

đi
ểm

 g
ần

 n
hấ

t, 
tr

ừ 
nh

ữ
ng

 tr
ư

ờn
g 

hợ
p

 s
au

 đ
ây

: 

(a
) 

Cổ
 p

hầ
n 

ch
ào

 b
án

 c
ho

 t
ất

 c
ả 

cổ
 đ

ôn
g

 th
eo

 tỷ
 

lệ
 c

ổ 
ph

ần
 h

iệ
n 

có
 c

ủa
 h

ọ 
tạ

i N
gâ

n 
hà

ng
; 

(b
) 

Cổ
 p

hầ
n 

ch
ào

 b
án

 c
ho

 n
gư

ời
 la

o 
đ

ộn
g,

 n
gư

ời
 

qu
ản

 l
ý,

 n
gư

ờ
i 

đ
iề

u 
hà

n
h 

củ
a 

N
gâ

n 
h

àn
g 

ho
ặc

 đ
ối

 
tư

ợ
ng

 k
h

ác
 th

eo
 n

g
hị

 q
uy

ết
 c

ủa
 Đ

ại
 h

ội
 đ

ồ
ng

 c
ổ

 đ
ôn

g;
 

(c
) 

Cổ
 p

hầ
n 

ch
ào

 b
án

 c
ho

 n
gư

ời
 m

ôi
 g

iớ
i 

ho
ặc

 
ng

ườ
i b

ảo
 lã

nh
. T

ro
ng

 t
rư

ờn
g 

hợ
p 

nà
y,

 s
ố

 c
hi

ết
 k

hấ
u

 
ho

ặc
 t

ỷ 
lệ

 c
hi

ết
 k

hấ
u 

cụ
 t

hể
 p

h
ải

 đ
ượ

c 
sự

 c
h

ấp
 t

hu
ận

 
củ

a 
số

 c
ổ 

đ
ôn

g 
đạ

i d
iệ

n 
tr

ên
 7

5%
 (b

ảy
 m

ươ
i l

ăm
 p

hầ
n

 
tr

ăm
) t

ổn
g 

số
 c

ổ 
ph

ần
 c

ó 
qu

yề
n 

bi
ểu

 q
uy

ết
. 

16
.1

 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị 

q
uy

ết
 đ

ịn
h 

th
ờ

i đ
iể

m
, p

hư
ơn

g 
th

ức
 v

à 
gi

á 
ch

ào
 b

án
 c

ổ 
ph

ần
 tr

on
g 

số
 c

ổ 
ph

ần
 đ

ượ
c 

qu
yề

n 
ch

ào
 b

án
. G

iá
 c

h
ào

 b
án

 c
ổ 

ph
ần

 k
hô

ng
 đ

ượ
c 

th
ấp

 h
ơ

n 
gi

á 
th

ị t
rư

ờn
g 

tạ
i t

hờ
i đ

iể
m

 ch
ào

 b
án

 h
oặ

c 
g

iá
 tr

ị đ
ượ

c 
g

hi
 tr

o
ng

 
sổ

 s
ác

h 
củ

a 
cổ

 p
h

ần
 t

ại
 t

h
ời

 đ
iể

m
 g

ần
 n

h
ất

, 
tr

ừ 
n

hữ
ng

 
tr

ườ
ng

 h
ợp

 s
au

 đ
ây

: 

(a
) 

Cổ
 p

hầ
n 

ch
ào

 b
án

 c
ho

 t
ất

 c
ả 

cổ
 đ

ôn
g 

th
eo

 tỷ
 lệ

 c
ổ 

ph
ần

 h
iệ

n 
có

 c
ủa

 h
ọ 

tạ
i N

gâ
n 

hà
n

g;
 

(b
) 

Cổ
 p

h
ần

 c
hà

o 
bá

n 
ch

o 
ng

ườ
i l

ao
 đ

ộn
g,

 n
gư

ời
 q

uả
n 

lý
, 

ng
ườ

i đ
iề

u 
hà

nh
 c

ủa
 N

g
ân

 h
àn

g
 h

o
ặc

 đ
ối

 t
ượ

ng
 k

há
c 

th
eo

 n
g

hị
 q

uy
ết

 c
ủ

a 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g

 c
ổ

 đ
ôn

g;
 

(c
) 

Cổ
 p

hầ
n

 c
h

ào
 b

án
 c

ho
 n

gư
ời

 m
ôi

 g
iớ

i h
oặ

c 
ng

ườ
i 

bả
o 

lã
nh

. T
ro

ng
 t

rư
ờn

g 
hợ

p
 n

ày
, s

ố
 c

h
iế

t 
kh

ấu
 h

oặ
c 

tỷ
 lệ

 
ch

iế
t k

hấ
u

 cụ
 th

ể 
ph

ải
 đ

ượ
c 

sự
 c

hấ
p 

th
u

ận
 củ

a 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g 

số
 c

ổ
 đ

ôn
g 

đ
ại

 d
iệ

n 
tr

ên
 7

5%
 (b

ảy
 m

ươ
i l

ăm
 p

hầ
n 

tr
ăm

) t
ổn

g 
số

 c
ổ

 p
h

ần
 c

ó
 q

uy
ền

 b
iể

u 
qu

yế
t. 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 
ch

o 
p

hù
 

h
ợp

 
vớ

i 
kh

oả
n 

3 
Đ

iề
u

 1
26

 L
uậ

t 
d

oa
nh

 
ng

hi
ệp
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Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

17
 

Đ
iề

u 
17

. 
G

iớ
i h

ạn
 s

ở 
hữ

u 
cổ

 p
hầ

n 

17
.1

 
M

ột
 c

ổ 
đ

ôn
g 

cá
 n

hâ
n 

đ
ượ

c 
sở

 h
ữu

 t
ối

 đ
a 

5%
 

(n
ăm

 p
h

ần
 tr

ăm
) v

ốn
 đ

iề
u 

lệ
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
n

g.
  

17
.2

 
M

ột
 c

ổ
 đ

ôn
g 

là
 tổ

 c
hứ

c 
đư

ợc
 s

ở 
hữ

u 
cổ

 p
hầ

n 
tố

i đ
a 

15
%

 (m
ườ

i l
ăm

 p
hầ

n 
tr

ăm
) v

ốn
 đ

iề
u

 lệ
 c

ủa
 N

gâ
n

 
hà

ng
 tr

ừ 
tr

ườ
ng

 h
ợp

 k
há

c 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

p
há

p 
lu

ật
. 

17
.3

 
Tổ

n
g 

m
ức

 s
ở

 h
ữu

 c
ổ 

ph
ần

 c
ủ

a 
cá

c 
nh

à 
đ

ầu
 tư

 
nư

ớc
 n

go
ài

 k
hô

n
g 

vư
ợt

 q
uá

 0
5%

 (n
ăm

 p
hầ

n 
tr

ăm
) v

ốn
 

đi
ều

 lệ
 c

ủa
 N

g
ân

 h
àn

g.
 

17
.4

 
Cổ

 đ
ôn

g 
và

 n
hữ

n
g 

ng
ườ

i c
ó 

liê
n 

q
ua

n 
củ

a 
cổ

 
đô

ng
 đ

ó
 đ

ượ
c 

sở
 h

ữ
u 

tố
i đ

a 
20

%
 (h

ai
 m

ươ
i p

hầ
n 

tr
ăm

) 
vố

n 
đ

iề
u 

lệ
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
n

g,
 tr

ừ 
tr

ườ
ng

 h
ợp

 k
há

c 
th

eo
 

qu
y 

đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
. C

ổ 
đô

ng
 lớ

n 
củ

a 
N

gâ
n

 h
àn

g
 v

à 
ng

ườ
i c

ó 
liê

n 
q

ua
n 

củ
a 

cổ
 đ

ôn
g

 đ
ó 

kh
ôn

g 
đư

ợc
 s

ở 
hữ

u
 

cổ
 p

hầ
n

 từ
 5

%
 tr

ở 
lê

n 
vố

n 
đi

ều
 lệ

 c
ủ

a 
m

ộ
t t

ổ
 c

h
ức

 tí
n 

dụ
ng

 k
h

ác
. 

17
.5

 
Tỷ

 lệ
 s

ở 
h

ữu
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i c

ác
 Đ

iề
u 

17
.1

, Đ
iề

u 
17

.2
 v

à 
Đ

iề
u 

17
.4

 c
ủ

a 
Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
 b

ao
 g

ồm
 c

ả 
ph

ần
 v

ốn
 

ủy
 th

ác
 c

ho
 tổ

 c
h

ức
, c

á 
nh

ân
 k

h
ác

 m
u

a 
cổ

 p
hầ

n.
 

17
.6

 
Tr

ườ
ng

 h
ợp

 c
ác

 tổ
 c

hứ
c,

 c
á 

nh
ân

 n
ắm

 g
iữ

 tr
ái

 
ph

iế
u 

ch
uy

ển
 đ

ổi
, s

au
 k

hi
 c

hu
yể

n
 đ

ổi
 tr

ái
 p

hi
ếu

 th
àn

h 
cổ

 p
hi

ếu
 p

h
ải

 tu
ân

 t
hủ

 g
iớ

i h
ạn

 sở
 h

ữ
u 

cổ
 p

hầ
n 

tạ
i Đ

iề
u

 
nà

y.
 

Đ
iề

u 
17

. 
G

iớ
i h

ạn
 s

ở 
hữ

u 
cổ

 p
hầ

n 

17
.1

. M
ộ

t c
ổ 

đô
ng

 là
 cá

 n
h

ân
 k

hô
n

g 
đư

ợc
 sở

 h
ữu

 c
ổ 

ph
ần

 vư
ợt

 
qu

á 
05

%
 (n

ăm
 p

hầ
n 

tr
ăm

) v
ốn

 đ
iề

u 
lệ

 c
ủa

 N
g

ân
 h

àn
g.

 

17
.2

. M
ột

 c
ổ 

đ
ôn

g 
là

 tổ
 ch

ức
 k

h
ôn

g 
đư

ợc
 sở

 h
ữu

 c
ổ 

ph
ần

 v
ượ

t 
qu

á 
10

%
 (m

ườ
i p

hầ
n 

tr
ăm

) v
ốn

 đ
iề

u 
lệ

 c
ủa

 N
g

ân
 h

àn
g.

 

17
.3

. C
ổ

 đ
ôn

g 
và

 n
g

ườ
i c

ó 
liê

n 
qu

an
 c

ủ
a 

cổ
 đ

ôn
g 

đó
 k

h
ôn

g 
đư

ợc
 sở

 h
ữu

 cổ
 p

hầ
n

 v
ượ

t q
uá

 1
5%

 (m
ườ

i lă
m

 p
hầ

n 
tr

ăm
) v

ốn
 

đi
ều

 lệ
 c

ủa
 N

gâ
n

 h
àn

g.
 C

ổ 
đô

ng
 lớ

n 
củ

a 
N

g
ân

 h
àn

g
 v

à 
ng

ườ
i 

có
 li

ên
 q

ua
n 

củ
a 

cổ
 đ

ôn
g

 đ
ó 

kh
ôn

g 
đ

ượ
c 

sở
 h

ữu
 c

ổ 
ph

ần
 từ

 
05

%
 (n

ăm
 p

hầ
n 

tr
ăm

) v
ốn

 đ
iề

u
 lệ

 tr
ở

 lê
n

 củ
a 

m
ột

 tổ
 ch

ức
 tí

n
 

dụ
ng

 k
h

ác
.  

17
.4

. Q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i Đ
iề

u 
17

.2
 v

à 
Đ

iề
u 

17
.3

 Đ
iề

u 
nà

y 
kh

ôn
g 

áp
 

dụ
ng

 đ
ối

 v
ới

 c
ác

 tr
ườ

ng
 h

ợp
 s

ở 
hữ

u 
cổ

 p
hầ

n 
củ

a 
nh

à 
đầ

u 
tư

 
nư

ớc
 n

go
ài

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i Đ
iề

u 
17

.6
 Đ

iề
u 

nà
y.

 

17
.5

. T
ỷ 

lệ
 s

ở 
hữ

u 
cổ

 p
hầ

n 
qu

y 
đị

nh
 tạ

i c
ác

 Đ
iề

u 
17

.1
 v

à 
Đ

iề
u 

17
.2

 Đ
iề

u 
nà

y 
ba

o 
gồ

m
 cả

 số
 c

ổ 
ph

ần
 s

ở 
hữ

u 
gi

án
 ti

ếp
. T

ỷ l
ệ 

sở
 

hữ
u 

cổ
 p

hầ
n 

qu
y 

đị
nh

 t
ại

 Đ
iề

u 
17

.3
 Đ

iề
u 

nà
y 

ba
o

 g
ồm

 c
ả 

cổ
 

ph
ần

 d
o

 c
ổ 

đô
ng

 ủ
y 

th
ác

 c
ho

 t
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 k
há

c 
m

ua
 c

ổ 
ph

ần
 v

à 
kh

ôn
g 

ba
o 

gồ
m

 s
ở 

hữ
u 

cổ
 p

hầ
n 

củ
a 

ng
ườ

i c
ó 

liê
n 

qu
an

 là
 c

ôn
g 

ty
 c

on
 c

ủa
 cổ

 đ
ôn

g 
đó

. 

17
.6

. N
h

à 
đ

ầu
 tư

 n
ướ

c 
ng

oà
i đ

ượ
c 

m
ua

 c
ổ

 p
hầ

n 
củ

a 
N

g
ân

 
hà

ng
 th

eo
 q

u
y 

đ
ịn

h
 c

ủ
a 

Ch
ín

h 
ph

ủ,
 b

ao
 g

ồm
 q

uy
 đ

ịn
h 

tổ
ng

 
m

ức
 s

ở 
hữ

u 
cổ

 p
hầ

n 
tố

i đ
a 

củ
a 

cá
c 

n
hà

 đ
ầu

 t
ư 

nư
ớ

c 
ng

oà
i, 

tỷ
 lệ

 s
ở 

hữ
u 

cổ
 p

hầ
n 

tố
i đ

a 
củ

a 
m

ột
 n

hà
 đ

ầu
 t

ư 
nư

ớc
 n

go
ài

 
là

 t
ổ 

ch
ức

, t
ỷ 

lệ
 s

ở 
hữ

u 
cổ

 p
hầ

n 
tố

i đ
a 

củ
a 

m
ột

 n
hà

 đ
ầu

 t
ư 

nư
ớc

 n
g

oà
i v

à 
ng

ườ
i c

ó 
liê

n 
qu

an
 c

ủa
 n

h
à 

đầ
u 

tư
 đ

ó 
tạ

i m
ột

 
tổ

 c
h

ức
 t

ín
 d

ụn
g

 V
iệ

t 
N

am
; đ

iề
u 

ki
ện

, 
th

ủ
 t

ục
 n

h
à 

đ
ầu

 t
ư 

nư
ớc

 n
g

oà
i đ

ượ
c 

m
ua

 c
ổ 

p
hầ

n 
củ

a 
tổ

 c
hứ

c 
tín

 d
ụn

g
 V

iệ
t 

N
am

; đ
iề

u 
ki

ện
 đ

ối
 v

ớ
i t

ổ 
ch

ứ
c 

tí
n 

dụ
ng

 V
iệ

t 
N

am
 b

án
 c

ổ 
ph

ần
 c

h
o 

nh
à 

đầ
u 

tư
 n

ướ
c 

ng
oà

i. 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 c
ho

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 Đ
iề

u 
63

 L
uậ

t c
ác

 T
CT

D
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17
.7

 T
rư

ờn
g 

h
ợp

 c
ác

 t
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 n
ắm

 g
iữ

 t
rá

i 
ph

iế
u 

ch
uy

ển
 đ

ổi
, s

au
 k

hi
 c

hu
yể

n
 đ

ổi
 t

rá
i p

hi
ếu

 t
h

àn
h 

cổ
 p

h
iế

u 
ph

ải
 t

uâ
n 

th
ủ 

gi
ới

 h
ạn

 s
ở 

hữ
u 

cổ
 p

hầ
n 

tạ
i Đ

iề
u 

nà
y.

 

34
. 

Sử
a 

đổ
i 

kh
oả

n 
18

.2
 

Đ
iề

u 
18

 

18
.2

 
Cổ

 p
h

ần
 c

hư
a 

đư
ợ

c 
th

an
h

 to
án

 đ
ầy

 đ
ủ 

kh
ô

ng
 

đư
ợc

 c
h

uy
ển

 n
hư

ợn
g 

và
 h

ưở
ng

 c
ác

 q
uy

ền
 lợ

i l
iê

n
 q

ua
n

 
nh

ư 
q

uy
ền

 n
hậ

n
 c

ổ 
tứ

c,
 q

u
yề

n 
nh

ận
 c

ổ
 p

h
iế

u 
p

há
t 

hà
nh

 đ
ể 

tă
ng

 v
ốn

 c
ổ 

p
hầ

n 
từ

 n
gu

ồn
 v

ố
n 

ch
ủ 

sở
 h

ữu
, 

qu
yề

n
 m

ua
 c

ổ 
ph

iế
u 

m
ới

 c
hà

o 
bá

n
. 

18
.2

. C
ổ 

p
hầ

n
 c

hư
a 

đư
ợc

 t
ha

nh
 t

oá
n 

đ
ầy

 đ
ủ 

kh
ôn

g 
đư

ợc
 

ch
uy

ển
 n

h
ượ

ng
 v

à 
hư

ởn
g 

cá
c 

qu
yề

n 
lợ

i 
liê

n 
q

ua
n

 n
hư

 
qu

yề
n 

n
hậ

n 
cổ

 tứ
c,

 q
uy

ền
 n

hậ
n 

cổ
 p

h
iế

u 
ph

át
 h

àn
h

 đ
ể 

tă
ng

 
vố

n 
cổ

 p
hầ

n 
từ

 n
gu

ồn
 v

ố
n 

ch
ủ

 sở
 h

ữu
, q

uy
ền

 m
ua

 c
ổ 

ph
iế

u 
m

ới
 c

hà
o 

b
án

 v
à 

cá
c 

qu
yề

n 
lợ

i k
há

c 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 
lu

â�
t.

 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 
ch

o 
p

hù
 

h
ợp

 
vớ

i 
Đ

iê
�u

 9
.2

 Đ
iề

u 
lệ

 m
ẫu

. 

35
. 

Sử
a 

đổ
i 

kh
oả

n 
18

.3
 

Đ
iề

u 
18

 

18
.3

 
Cá

c 
tr

ườ
ng

 h
ợ

p 
ch

u
yể

n
 n

hư
ợn

g 
cổ

 p
hầ

n 
sa

u 
đâ

y 
p

hả
i đ

ượ
c 

Th
ốn

g 
đố

c 
N

gâ
n 

hà
ng

 N
hà

 n
ướ

c 
ch

ấp
 

th
u

ận
 b

ằn
g

 v
ăn

 b
ản

 tr
ướ

c 
kh

i c
hu

yể
n

 n
h

ượ
ng

: 

(a
) C

hu
yể

n 
nh

ượ
ng

 c
ổ 

ph
ần

 c
ủ

a 
cổ

 đ
ôn

g 
lớ

n;
 

(b
) 

Ch
uy

ển
 n

h
ượ

ng
 c

ổ
 p

hầ
n 

d
ẫn

 đ
ến

 c
ổ 

đô
ng

 lớ
n 

tr
ở 

th
àn

h 
cổ

 đ
ôn

g 
th

ườ
ng

 v
à 

ng
ượ

c 
lạ

i. 

18
.3

 C
ác

 tr
ườ

ng
 h

ợp
 c

hu
yể

n 
n

hư
ợn

g 
cổ

 p
hầ

n
 s

au
 đ

ây
 p

hả
i 

đư
ợc

 T
hố

n
g 

đ
ốc

 N
gâ

n
 h

àn
g 

N
hà

 n
ướ

c c
hấ

p 
th

uậ
n 

b
ằn

g 
vă

n 
bả

n 
tr

ướ
c 

kh
i c

hu
yể

n 
nh

ượ
ng

: m
ua

, n
hậ

n 
ch

uy
ển

 n
hư

ợn
g 

cổ
 

ph
ần

 d
ẫn

 đ
ến

 tr
ở 

th
àn

h 
cổ

 đ
ôn

g 
lớ

n.
 C

ổ 
đô

ng
, n

gư
ời

 n
hậ

n 
ch

uy
ển

 n
hư

ợn
g 

cổ
 p

hầ
n,

 p
hầ

n 
vố

n 
gó

p 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

 c
ó 

tr
ác

h 
nh

iệ
m

 p
hố

i h
ợp

 v
ới

 N
gâ

n 
hà

ng
 t

hự
c 

hi
ện

 t
h

ủ 
tụ

c 
xi

n 
ch

ấp
 th

uậ
n 

đố
i v

ới
 n

ội
 d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 tạ
i k

ho
ản

 n
ày

. 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

ch
o 

p
hù

 h
ợp

 v
ới

 đ
iể

m
 

đ 
kh

o
ản

 1
 Đ

iề
u 

37
 L

uậ
t c

ác
 T

CT
D

. 

36
. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
kh

oả
n 

18
.4

 Đ
iề

u 
18

 

18
.4

 
Vi

ệc
 c

h
uy

ển
 n

h
ượ

ng
 c

ổ
 p

hầ
n 

củ
a 

cổ
 đ

ôn
g 

cá
 

nh
ân

, c
ổ

 đ
ôn

g 
tổ

 c
h

ức
 c

ó 
ng

ườ
i đ

ại
 d

iệ
n 

là
 th

àn
h 

vi
ên

 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị, 

th
àn

h 
vi

ên
 B

an
 k

iể
m

 s
oá

t, 
Tổ

ng
 G

iá
m

 
đố

c 
tr

on
g 

th
ờ

i g
ia

n 
đả

m
 n

hi
ệm

 c
hứ

c 
vụ

 đ
ượ

c 
th

ực
 h

iệ
n

 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h

 c
ủa

 p
há

p 
lu

ật
 h

iệ
n 

hà
n

h.
 

18
.4

 
Vi

ệc
 c

hu
yể

n
 n

hư
ợn

g 
cổ

 p
hầ

n 
củ

a 
cổ

 đ
ôn

g 
là

 c
á 

nh
ân

, c
ổ 

đô
ng

 là
 tổ

 c
hứ

c 
có

 n
gư

ời
 đ

ại
 d

iệ
n 

ph
ần

 v
ốn

 g
óp

 t
ại

 
N

gâ
n

 h
àn

g 
là

 th
àn

h
 v

iê
n 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị, 
th

àn
h 

vi
ên

 B
an

 
ki

ểm
 so

át
, T

ổn
g 

G
iá

m
 đ

ốc
 củ

a
 N

gâ
n

 h
àn

g 
củ

a 
m

ìn
h 

tr
on

g 
th

ời
 

gi
an

 đ
ảm

 n
hi

ệm
 c

h
ức

 v
ụ

 đ
ượ

c 
th

ự
c 

hi
ện

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
 h

iệ
n 

hà
nh

 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 
ch

o 
p

hù
 

h
ợp

 
vớ

i 
kh

oả
n 

1 
Đ

iề
u 

64
 L

uậ
t c

ác
 T

CT
D

. 

37
. 

Sử
a 

đổ
i 

kh
oả

n 
18

.5
 

Đ
iề

u 
18

 

18
.5

 
Tr

on
g 

th
ời

 g
ia

n 
đa

ng
 x

ử 
lý

 c
ác

 h
ậu

 q
uả

 t
he

o 
ng

hị
 q

uy
ết

 c
ủ

a 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g

 c
ổ 

đô
ng

 h
oặ

c 
th

eo
 q

uy
ết

 
đị

nh
 c

ủa
 N

g
ân

 h
àn

g
 N

hà
 n

ướ
c 

do
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 c

á 
nh

ân
, 

cá
c 

th
àn

h 
vi

ên
 H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị,

 t
hà

nh
 v

iê
n 

Ba
n 

ki
ểm

 
so

át
, T

ổn
g 

G
iá

m
 đ

ốc
 k

hô
ng

 đ
ượ

c 
ch

uy
ển

 n
h

ượ
ng

 c
ổ

 
ph

ần
, t

rừ
 m

ột
 tr

on
g 

cá
c 

tr
ườ

ng
 h

ợ
p 

sa
u 

đâ
y:

 

18
.5

 
Tr

on
g 

th
ời

 g
ia

n 
đ

an
g 

xử
 lý

 h
ậu

 q
uả

 d
o 

tr
ác

h 
nh

iệ
m

 
cá

 n
h

ân
 t

he
o 

ng
hị

 q
uy

ết
, q

uy
ết

 đ
ịn

h 
củ

a 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 

đô
ng

 h
oặ

c 
th

eo
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
củ

a 
N

g
ân

 h
àn

g
 N

hà
 n

ướ
c,

 th
àn

h 
vi

ên
 H

ội
 đ

ồn
g

 q
uả

n 
tr

ị, 
th

àn
h 

vi
ên

 B
an

 k
iể

m
 so

át
, T

ổ
ng

 g
iá

m
 

đố
c 

kh
ô

ng
 đ

ư
ợc

 c
h

uy
ển

 n
hư

ợn
g 

cổ
 p

hầ
n,

 tr
ừ 

m
ộ

t t
ro

n
g 

cá
c 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 s

au
 đ

ây
: 

(a
) 

Th
àn

h
 v

iê
n 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị, 
th

àn
h 

vi
ên

 B
an

 k
iể

m
 

so
át

, T
ổ

ng
 g

iá
m

 là
 đ

ại
 d

iệ
n 

th
eo

 ủ
y 

q
uy

ền
 c

ủa
 c

ổ 
đô

ng
 là

 tổ
 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 
ch

o 
p

hù
 

h
ợp

 
vớ

i 
kh

oả
n 

2,
 k

ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

64
 L

uậ
t 

cá
c 

TC
TD

. 



 
   

  
 

P
ag

e 
9
3

 o
f 
2
3
2 

 

(a
) 

Là
 đ

ại
 d

iệ
n 

th
eo

 ủ
y 

qu
yề

n
 c

ủa
 c

ổ 
đô

ng
 là

 t
ổ 

ch
ức

 b
ị s

áp
 n

h
ập

, h
ợp

 n
h

ất
, c

hi
a 

tá
ch

, g
iả

i t
hể

, p
há

 s
ản

 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h

 c
ủa

 p
há

p 
lu

ật
; 

(b
) 

Bị
 b

uộ
c 

ch
uy

ển
 n

hư
ợn

g 
cổ

 p
hầ

n 
th

eo
 q

uy
ết

 
đị

nh
 c

ủa
 Tò

a 
án

; 

(c
) 

Ch
u

yể
n 

n
hư

ợn
g 

cổ
 p

hầ
n 

ch
o

 c
ác

 n
h

à 
đ

ầu
 t

ư
 

kh
ác

 n
hằ

m
 th

ự
c 

hi
ện

 p
hư

ơn
g 

án
 c

ơ 
cấ

u 
lạ

i đ
ã 

đư
ợc

 c
ấp

 
có

 th
ẩm

 q
uy

ền
 p

hê
 d

u
yệ

t. 

ch
ức

 b
ị s

áp
 n

h
ập

, h
ợp

 n
hấ

t, 
ch

ia
, t

ác
h,

 g
iả

i t
hể

, p
há

 s
ản

 th
eo

 
qu

y 
đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

; 

(b
) 

Th
àn

h
 v

iê
n 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị, 
th

àn
h 

vi
ên

 B
an

 k
iể

m
 

so
át

, T
ổn

g 
gi

ám
 b

ị b
uộ

c 
ch

u
yể

n 
nh

ư
ợn

g 
cổ

 p
hầ

n 
th

eo
 b

ản
 

án
, q

uy
ết

 đ
ịn

h 
củ

a 
Tò

a 
án

 đ
ã 

có
 h

iệ
u 

lự
c 

ph
áp

 lu
ật

; 

 (c
   

  
 T

hà
nh

 v
iê

n 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị,

 t
hà

nh
 v

iê
n 

Ba
n 

ki
ểm

 
so

át
, T

ổn
g

 g
iá

m
 đ

ố
c 

ch
u

yể
n 

n
hư

ợn
g 

cổ
 p

hầ
n

 c
ho

 n
hà

 đ
ầu

 
tư

 k
há

c 
nh

ằm
 t

hự
c 

h
iệ

n 
ph

ươ
ng

 á
n 

ph
ục

 h
ồi

, p
hư

ơn
g 

án
 

ch
uy

ển
 n

h
ượ

ng
 t

oà
n 

b
ộ 

ph
ần

 v
ốn

 g
óp

, p
hư

ơn
g 

án
 c

hu
yể

n 
gi

ao
 b

ắt
 b

u
ộc

 đ
ã 

đư
ợc

 p
hê

 d
uy

ệt
. 

38
. 

Xó
a 

b
ỏ 

Đ
iề

u 
19

 
Đ

iề
u 

19
. M

ua
 lạ

i c
ổ 

ph
ần

 

19
.1

 
M

ua
 lạ

i c
ổ

 p
hầ

n 
th

eo
 y

êu
 c

ầu
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
n

g:
 

N
g

ân
 h

àn
g

 c
ó

 q
uy

ền
 m

ua
 lạ

i k
hô

ng
 q

uá
 3

0%
 (b

a 
m

ươ
i 

ph
ần

 t
ră

m
) 

tổ
ng

 s
ố 

cổ
 p

hầ
n 

ph
ổ 

th
ôn

g 
đ

ã 
bá

n,
 m

ộ
t 

ph
ần

 h
oặ

c 
to

àn
 b

ộ 
cổ

 p
hầ

n 
ưu

 đ
ãi

 c
ổ 

tứ
c 

(n
ếu

 c
ó)

 đ
ã 

bá
n 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
sa

u
 đ

ây
: 

(a
) 

H
ội

 đ
ồn

g
 Q

u
ản

 tr
ị N

g
ân

 h
àn

g 
có

 q
uy

ền
 q

uy
ết

 
đị

nh
 m

ua
 lạ

i k
hô

ng
 q

uá
 1

0%
 (m

ườ
i p

hầ
n 

tr
ăm

) t
ổn

g
 số

 
cổ

 p
hầ

n
 c

ủ
a 

từ
n

g 
lo

ại
 đ

ã 
bá

n 
tr

on
g 

th
ờ

i h
ạn

 1
2 

(m
ườ

i 
ha

i) 
th

án
g.

 T
rư

ờn
g 

h
ợp

 k
há

c,
 v

iệ
c 

m
ua

 lạ
i c

ổ
 p

h
ần

 d
o 

Đ
ại

 h
ội

 đ
ồn

g 
cổ

 đ
ôn

g 
qu

yế
t đ

ịn
h;

 

(b
) 

H
ội

 đ
ồn

g
 q

uả
n 

tr
ị q

uy
ết

 đ
ịn

h 
gi

á 
m

u
a 

lạ
i 

cổ
 

ph
ần

. Đ
ối

 v
ới

 c
ổ 

p
hầ

n 
ph

ổ 
th

ôn
g,

 g
iá

 m
ua

 lạ
i k

hô
ng

 c
ao

 
hơ

n 
gi

á 
th

ị t
rư

ờn
g 

tạ
i t

hờ
i đ

iể
m

 m
ua

 lạ
i, 

tr
ừ 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 

qu
y 

đị
nh

 t
ại

 Đ
iề

u 
19

.1
(c

) 
củ

a 
Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
. Đ

ối
 v

ớ
i c

ổ
 

ph
ần

 lo
ại

 k
há

c,
 n

ếu
 N

g
ân

 h
àn

g 
và

 c
ổ 

đô
ng

 c
ó

 li
ên

 q
ua

n
 

kh
ôn

g
 c

ó 
th

ỏa
 t

h
uậ

n 
nà

o 
kh

ác
 t

hì
 g

iá
 m

u
a 

lạ
i k

hô
ng

 
đư

ợc
 th

ấp
 h

ơn
 g

iá
 th

ị t
rư

ờ
ng

; 

Kh
ôn

g 
qu

y 
đị

nh
 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 c
ho

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 Đ
iề

u 
39

 L
uậ

t c
ác

 T
CT

D
 . 



 
   

  
 

P
ag

e 
9
4

 o
f 
2
3
2 

 

(c
) 

N
gâ

n 
hà

ng
 c

ó 
th

ể 
m

ua
 lạ

i c
ổ 

ph
ần

 c
ủa

 từ
ng

 c
ổ 

đô
ng

 tư
ơn

g
 ứ

ng
 v

ới
 tỷ

 lệ
 s

ở 
hữ

u 
cổ

 p
hầ

n 
củ

a 
họ

 tr
on

g
 

N
g

ân
 h

àn
g 

th
eo

 t
rìn

h 
tự

, t
hủ

 tụ
c 

sa
u 

đâ
y.

 

(i)
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

m
ua

 l
ại

 c
ổ 

ph
ần

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

ng
 

ph
ải

 đ
ượ

c 
th

ô
ng

 b
áo

 b
ằn

g 
ph

ươ
ng

 t
hứ

c 
để

 b
ảo

 đ
ảm

 
đế

n 
đư

ợc
 tấ

t c
ả 

cá
c c

ổ 
đ

ôn
g 

tr
on

g 
th

ờ
i h

ạn
 3

0 
(b

a 
m

ươ
i) 

ng
ày

 k
ể 

từ
 n

gà
y 

qu
yế

t đ
ịn

h 
đ

ó 
đư

ợc
 t

hô
ng

 q
ua

. T
hô

ng
 

bá
o 

p
hả

i c
ó 

tê
n,

 đ
ịa

 c
hỉ

 t
rụ

 s
ở

 c
hí

nh
 c

ủa
 N

g
ân

 h
àn

g,
 

tổ
n

g 
số

 c
ổ 

ph
ần

 v
à 

lo
ại

 c
ổ 

ph
ần

 đ
ượ

c 
m

ua
 lạ

i, 
gi

á 
m

ua
 

lạ
i h

oặ
c n

gu
yê

n 
tắ

c 
đị

n
h 

gi
á 

m
u

a 
lạ

i, 
th

ủ
 tụ

c 
và

 th
ời

 h
ạn

 
th

an
h 

to
án

, t
hủ

 t
ục

 v
à 

th
ờ

i h
ạn

 đ
ể 

cổ
 đ

ô
ng

 c
hà

o 
bá

n 
cổ

 
ph

ần
 c

ủ
a 

họ
 c

ho
 N

g
ân

 h
àn

g.
  

(ii
) 

Cổ
 đ

ôn
g 

đồ
ng

 ý
 b

án
 lạ

i c
ổ 

p
hầ

n
 p

hả
i g

ửi
 v

ăn
 

bả
n 

đ
ồn

g 
ý 

b
án

 c
ổ 

ph
ần

 c
ủ

a 
m

ìn
h 

bằ
ng

 p
hư

ơn
g 

th
ức

 
để

 b
ảo

 đ
ảm

 đ
ến

 đ
ượ

c 
N

gâ
n 

hà
ng

 tr
on

g 
th

ờ
i h

ạn
 3

0 
(b

a 
m

ư
ơi

) n
g

ày
 k

ể 
từ

 n
g

ày
 th

ôn
g

 b
áo

. V
ăn

 b
ản

 đ
ồ

ng
 ý

 b
án

 
cổ

 p
h

ần
 p

h
ải

 c
ó 

họ
, t

ên
, đ

ịa
 c

hỉ
 li

ên
 lạ

c,
 s

ố 
gi

ấy
 tờ

 p
há

p
 

lý
 c

ủa
 c

á 
nh

ân
 đ

ối
 v

ới
 c

ổ 
đô

ng
 là

 c
á 

nh
ân

; t
ên

, m
ã 

số
 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 h
oặ

c 
số

 g
iấ

y 
tờ

 p
há

p 
lý

 c
ủa

 tổ
 c

hứ
c,

 đ
ịa

 
ch

ỉ t
rụ

 s
ở 

ch
ín

h 
đ

ối
 v

ớ
i c

ổ
 đ

ôn
g

 là
 tổ

 c
hứ

c;
 s

ố 
cổ

 p
hầ

n
 

sở
 h

ữ
u 

và
 s

ố 
cổ

 p
hầ

n 
\ 

đồ
ng

 ý
 b

án
; p

hư
ơ

ng
 th

ức
 th

an
h 

to
án

; 
ch

ữ 
ký

 c
ủa

 c
ổ 

đ
ôn

g 
ho

ặc
 n

gư
ời

 đ
ại

 d
iệ

n 
th

eo
 

ph
áp

 lu
ật

 c
ủa

 c
ổ

 đ
ôn

g.
 N

gâ
n 

hà
ng

 c
h

ỉ m
ua

 lạ
i c

ổ 
ph

ần
 

tr
on

g 
th

ời
 h

ạn
 n

ó
i t

rê
n

. 

19
.2

 
M

ua
 lạ

i c
ổ

 p
hầ

n 
th

eo
 y

êu
 c

ầu
 c

ủa
 c

ổ 
đ

ôn
g:

 

(a
) 

Cổ
 đ

ôn
g 

đã
 b

iể
u 

qu
yế

t 
kh

ô
ng

 th
ôn

g 
q

ua
 n

g
hị

 
qu

yế
t 

về
 v

iệ
c 

tổ
 c

hứ
c 

lạ
i 

N
gâ

n 
hà

n
g 

ho
ặc

 t
h

ay
 đ

ổi
 

qu
yề

n
, n

gh
ĩa

 v
ụ 

củ
a 

cổ
 đ

ôn
g 

qu
y 

đị
nh

 t
ại

 Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

 
có

 q
uy

ền
 y

êu
 c

ầu
 N

gâ
n

 h
àn

g 
m

ua
 lạ

i c
ổ 

ph
ần

 c
ủa

 m
ìn

h
. 

Yê
u 

cầ
u 

ph
ải

 lậ
p 

bằ
ng

 v
ăn

 b
ản

, t
ro

ng
 đ

ó
 n

êu
 rõ

 tê
n

, đ
ịa

 
ch

ỉ c
ủa

 c
ổ 

đ
ôn

g,
 s

ố 
lư

ợ
ng

 c
ổ 

ph
ần

 từ
ng

 lo
ại

, g
iá

 d
ự 

đ
ịn

h
 



 
   

  
 

P
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e 
9
5
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f 
2
3
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bá
n,

 l
ý 

d
o 

yê
u 

cầ
u 

N
gâ

n
 h

àn
g

 m
ua

 lạ
i. 

Yê
u

 c
ầu

 p
hả

i 
đư

ợc
 g

ửi
 đ

ến
 N

gâ
n 

hà
n

g 
tr

on
g 

th
ờ

i h
ạn

 1
0 

(m
ườ

i) 
kể

 từ
 

ng
ày

 Đ
ại

 h
ội

 đ
ồn

g 
cổ

 đ
ô

ng
 th

ôn
g 

q
ua

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

về
 

cá
c 

vấ
n 

đề
 q

uy
 đ

ịn
h

 tạ
i k

ho
ản

 n
ày

; 

(b
) 

N
gâ

n 
hà

n
g 

ph
ải

 m
ua

 lạ
i c

ổ
 p

hầ
n 

th
eo

 y
êu

 c
ầu

 
củ

a 
cổ

 đ
ôn

g 
qu

y 
đị

nh
 t

ại
 Đ

iề
u 

19
.2

(a
) c

ủa
 Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
 

vớ
i g

iá
 th

ị t
rư

ờ
ng

 h
oặ

c 
gi

á 
th

ỏa
 th

u
ận

 tr
on

g 
th

ời
 h

ạn
 9

0 
(c

h
ín

 m
ư

ơi
) n

gà
y,

 k
ể 

từ
 n

g
ày

 n
hậ

n 
đ

ượ
c 

yê
u 

cầ
u.

 Tr
ườ

ng
 

hợ
p 

kh
ô

ng
 th

ỏa
 t

hu
ận

 đ
ượ

c 
về

 g
iá

 t
hì

 c
ổ 

đô
n

g 
có

 t
hể

 
bá

n 
cổ

 p
hầ

n 
ch

o
 n

gư
ờ

i k
há

c 
ho

ặc
 c

ác
 b

ên
 c

ó 
th

ể 
yê

u
 

cầ
u 

m
ột

 tổ
 c

hứ
c 

đ
ịn

h 
g

iá
 c

hu
yê

n 
ng

h
iệ

p
 đ

ịn
h 

gi
á.

 N
gâ

n
 

hà
ng

 g
iớ

i t
hi

ệu
 ít

 n
h

ất
 0

3 
(b

a)
 tổ

 c
hứ

c 
đị

nh
 g

iá
 c

hu
yê

n
 

ng
hi

ệp
 đ

ể 
cổ

 đ
ôn

g 
lự

a 
ch

ọ
n 

và
 lự

a 
ch

ọn
 đ

ó
 là

 q
uy

ết
 

đị
nh

 c
uố

i c
ùn

g.
 

19
.3

 
Đ

iề
u 

ki
ện

 th
an

h 
to

án
 v

à 
xử

 lý
 c

ác
 cổ

 p
h

ần
 đ

ượ
c 

m
u

a 
lạ

i: 

(a
) 

N
gâ

n 
hà

ng
 c

h
ỉ 

đ
ượ

c 
qu

yề
n

 t
h

an
h 

to
án

 c
ổ 

ph
ần

 đ
ượ

c 
m

u
a 

lạ
i c

ho
 c

ổ 
đ

ôn
g 

q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i Đ
iề

u 
19

.1
 

và
 Đ

iề
u 

19
.2

 c
ủa

 Đ
iề

u
 lệ

 n
ày

 n
ếu

 n
g

ay
 s

au
 k

hi
 t

ha
nh

 
to

án
 h

ết
 s

ố
 c

ổ
 p

hầ
n 

đư
ợc

 m
ua

 lạ
i, 

N
g

ân
 h

àn
g

 v
ẫn

 b
ảo

 
đả

m
 th

an
h

 to
án

 đ
ủ 

cá
c 

kh
oả

n 
n

ợ 
và

 cá
c n

gh
ĩa

 v
ụ

 tà
i s

ản
 

kh
ác

, b
ảo

 đ
ảm

 c
ác

 tỷ
 lệ

 a
n 

to
àn

 tr
on

g
 h

oạ
t đ

ộ
ng

 n
gâ

n
 

hà
ng

, v
ố

n 
đ

iề
u 

lệ
 k

h
ôn

g 
đư

ợc
 th

ấp
 h

ơn
 m

ứ
c 

vố
n

 p
há

p
 

đị
nh

 v
à 

cá
c 

đi
ều

 k
iệ

n 
liê

n 
qu

an
 k

há
c 

d
o 

N
gâ

n 
hà

n
g 

N
h

à 
nư

ớc
 q

uy
 đ

ịn
h.

 V
iệ

c 
N

gâ
n 

hà
ng

 m
u

a 
lạ

i c
ổ 

ph
ần

 c
ủa

 
ch

ín
h

 m
ìn

h
 p

hả
i đ

ượ
c N

gâ
n 

hà
n

g 
N

hà
 n

ư
ớc

 ch
ấp

 th
uậ

n
 

bằ
ng

 v
ăn

 b
ản

 t
rư

ớc
 k

hi
 t

hự
c 

hi
ện

 n
ếu

 d
ẫn

 đ
ến

 v
iệ

c 
gi

ảm
 v

ốn
 đ

iề
u

 lệ
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
n

g;
 

(b
) 

Cổ
 p

hầ
n 

đư
ợc

 m
u

a 
lạ

i t
he

o 
q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u 

19
.1

 v
à 

Đ
iề

u 
19

.2
 c

ủ
a 

Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

 đ
ượ

c 
co

i l
à 

cổ
 p

hầ
n

 
ch

ưa
 b

án
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

. N
gâ

n 
hà

ng
 p

hả
i 



 
   

  
 

P
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e 
9
6
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f 
2
3
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đă
ng

 k
ý 

gi
ảm

 v
ốn

 đ
iề

u
 lệ

 tư
ơ

ng
 ứ

n
g 

vớ
i t

ổn
g 

m
ện

h
 g

iá
 

cá
c 

cổ
 p

hầ
n

 đ
ượ

c 
N

gâ
n 

h
àn

g
 m

ua
 lạ

i t
ro

ng
 th

ời
 h

ạn
 1

0 
ng

ày
 k

ể 
từ

 n
gà

y 
ho

àn
 t

hà
nh

 v
iệ

c 
th

an
h 

to
án

 m
ua

 lạ
i c

ổ
 

ph
ần

, t
rừ

 tr
ườ

ng
 h

ợp
 p

há
p 

lu
ật

 v
ề 

ch
ứn

g 
kh

o
án

 c
ó 

qu
y 

đị
nh

 k
há

c;
 

(c
) 

Cổ
 p

hi
ếu

 x
ác

 n
hậ

n 
q

uy
ền

 s
ở

 h
ữ

u 
cổ

 p
h

ần
 đ

ã 
đư

ợc
 m

u
a 

lạ
i đ

ượ
c 

ti
êu

 h
ủ

y 
n

ga
y 

sa
u 

kh
i c

ổ
 p

h
ần

 tư
ơn

g
 

ứn
g 

đ
ượ

c 
th

an
h 

to
án

 đ
ầy

 đ
ủ.

 C
hủ

 t
ịc

h 
H

ội
 đ

ồn
g 

q
uả

n
 

tr
ị v

à 
Tổ

ng
 G

iá
m

 đ
ốc

 p
hả

i l
iê

n 
đ

ới
 c

h
ịu

 tr
ác

h 
nh

iệ
m

 v
ề 

th
iệ

t 
hạ

i 
d

o 
kh

ô
ng

 t
iê

u 
hủ

y 
ho

ặc
 c

hậ
m

 t
iê

u 
h

ủy
 c

ổ
 

ph
iế

u 
gâ

y 
ra

 đ
ối

 v
ới

 N
gâ

n 
hà

ng
; 

(d
) 

Sa
u 

kh
i t

h
an

h 
to

án
 h

ết
 s

ố 
cổ

 p
hầ

n 
m

ua
 lạ

i, n
ếu

 
tổ

n
g 

gi
á 

tr
ị t

ài
 s

ản
 đ

ượ
c 

g
hi

 t
ro

ng
 s

ổ
 k

ế 
to

án
 c

ủa
 N

gâ
n

 
hà

ng
 g

iả
m

 h
ơ

n 
10

%
 (m

ườ
i p

hầ
n 

tr
ăm

) 
th

ì N
gâ

n 
hà

ng
 

ph
ải

 th
ôn

g
 b

áo
 c

ho
 tấ

t c
ả 

ch
ủ 

nợ
 b

iế
t t

ro
ng

 th
ời

 h
ạn

 1
5 

(m
ườ

i l
ăm

) 
ng

ày
, k

ể 
từ

 n
gà

y 
th

an
h 

to
án

 h
ết

 c
ổ 

p
hầ

n
 

m
u

a 
lạ

i. 

(e
) 

Tr
ườ

ng
 h

ợp
 v

iệ
c 

th
an

h 
to

án
 c

ổ 
p

hầ
n

 đ
ượ

c 
m

ua
 

lạ
i t

rá
i v

ớ
i q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u 

19
.3

 (a
) c

ủ
a 

Đ
iề

u
 lệ

 n
ày

 h
oặ

c 
tr

ả 
cổ

 tứ
c 

tr
ái

 v
ới

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i Đ
iề

u 
85

 c
ủa

 Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

, 
cổ

 đ
ôn

g 
ph

ải
 h

o
àn

 tr
ả 

ch
o 

N
g

ân
 h

àn
g 

số
 t

iề
n,

 t
ài

 s
ản

 
kh

ác
 đ

ã 
nh

ận
; 

tr
ườ

ng
 h

ợ
p 

cổ
 đ

ôn
g

 k
hô

ng
 h

o
àn

 t
rả

 
đư

ợc
 c

h
o 

N
gâ

n 
hà

ng
 t

hì
 t

ất
 c

ả 
th

àn
h 

vi
ên

 H
ội

 đ
ồn

g
 

qu
ản

 t
rị 

ph
ải

 c
ùn

g 
liê

n 
đớ

i 
ch

ịu
 t

rá
ch

 n
h

iệ
m

 v
ề 

cá
c 

kh
oả

n 
nợ

 v
à 

ng
hĩ

a 
vụ

 tà
i s

ản
 k

h
ác

 c
ủa

 N
g

ân
 h

àn
g 

tr
on

g
 

ph
ạm

 v
i g

iá
 tr

ị s
ố 

ti
ền

, t
ài

 s
ản

 đ
ã 

tr
ả 

ch
o 

cổ
 đ

ôn
g

 m
à 

ch
ưa

 đ
ư

ợc
 h

o
àn

 lạ
i. 

39
. 

Th
ay

 đ
ổi

 v
ị t

rí 
Đ

iề
u 

20
 th

àn
h 

Đ
iề

u
 1

9.

40
. 

Xó
a 

b
ỏ 

Đ
iề

u 
21

 
Đ

iề
u 

21
. T

hừ
a 

kế
 cổ

 p
hầ

n
 

Kh
ôn

g 
qu

y 
đị

nh
 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 c
ho

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 Đ
iề

u 
39

 L
uậ

t c
ác

 T
CT

D
. 
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21
.1

 
Vi

ệc
 th

ừa
 k

ế 
cổ

 p
hầ

n 
th

ực
 h

iệ
n 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
Đ

iề
u

 lệ
 n

ày
, p

há
p 

lu
ật

 v
ề 

th
ừa

 k
ế 

và
 c

ác
 q

u
y 

đ
ịn

h
 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

 k
há

c 
có

 li
ên

 q
u

an
. 

21
.2

 
Sa

u 
kh

i x
uấ

t 
tr

ìn
h 

đ
ầy

 đ
ủ 

cá
c 

gi
ấy

 t
ờ 

ch
ứ

ng
 

m
in

h
 q

uy
ền

 th
ừa

 k
ế 

hợ
p 

ph
áp

, n
g

ườ
i t

hừ
a 

kế
 th

ực
 h

iệ
n

 
đă

ng
 k

ý 
cá

c 
lo

ại
 c

ổ 
ph

ần
 đ

ượ
c 

th
ừ

a 
kế

 tạ
i s

ổ
 đ

ăn
g 

ký
 c

ổ
 

đô
ng

 v
à 

tr
ở 

th
àn

h
 cổ

 đ
ôn

g 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
n

g,
 đ

ư
ợc

 h
ưở

ng
 

m
ọ

i q
uy

ền
 lợ

i v
à 

ng
hĩ

a 
vụ

 c
ủa

 c
ổ 

đô
ng

 m
à 

họ
 th

ừa
 k

ế 
ph

ù 
h

ợp
 v

ới
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
 v

à 
p

há
p 

lu
ật

 c
ó 

liê
n

 
qu

an
. 

21
.3

 
N

gư
ời

 th
ừ

a 
kế

 c
ổ 

ph
ần

 c
ủa

 c
ác

 th
àn

h 
vi

ên
 H

ội
 

đồ
ng

 q
u

ản
 t

rị,
 B

an
 k

iể
m

 s
o

át
 v

à 
N

g
ườ

i q
uả

n 
lý

 k
há

c 
đư

ợc
 s

ở
 h

ữu
 c

ổ 
p

hầ
n 

n
hư

ng
 k

hô
ng

 đ
ượ

c 
đ

ươ
ng

 n
hi

ên
 

th
ừ

a 
kế

 q
uy

ền
 là

m
 th

àn
h 

vi
ên

 H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị, 
th

àn
h

 
vi

ên
 B

an
 k

iể
m

 so
át

 v
à 

cá
c 

ch
ứ

c d
an

h 
q

uả
n 

lý
 tư

ơn
g 

ứ
ng

. 

41
. 

Sử
a 

đổ
i 

kh
oả

n 
22

.2
, 

Đ
iề

u 
22

, 
th

ay
 

đổ
i 

vị
 

tr
í 

th
àn

h 
Đ

iề
u 

20
. 

Ch
ứn

g 
n

hậ
n 

cổ
 p

hi
ếu

 c
ủ

a 
N

gâ
n 

h
àn

g 
p

hả
i c

ó 
cá

c 
nộ

i 
du

ng
 ch

ủ 
yế

u 
sa

u 
đâ

y:
 

Tê
n,

 đ
ịa

 c
hỉ

 T
rụ

 sở
 c

h
ín

h 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

; 

Số
 v

à 
ng

ày
 c

ấp
 g

iấ
y 

ch
ứn

g 
nh

ận
 đ

ăn
g 

ký
 k

in
h 

d
oa

nh
/ 

G
iấ

y 
ch

ứ
ng

 n
hậ

n
 đ

ăn
g 

ký
 d

o
an

h 
ng

hi
ệp

; 

Số
 lư

ợ
ng

 cổ
 p

h
ần

 v
à 

lo
ại

 c
ổ 

ph
ần

; 

M
ện

h 
gi

á 
m

ỗi
 c

ổ 
ph

ần
 v

à 
tổ

ng
 m

ện
h 

gi
á 

số
 c

ổ 
ph

ần
 g

hi
 

tr
ên

 c
ổ 

ph
iế

u;
 

H
ọ,

 tê
n,

 đ
ịa

 c
h

ỉ l
iê

n 
lạ

c,
 q

uố
c 

tịc
h,

 s
ố 

gi
ấy

 tờ
 p

há
p 

lý
 c

ủa
 

cá
 n

hâ
n 

đố
i v

ới
 c

ổ 
đô

n
g 

là
 c

á 
nh

ân
; t

ên
, m

ã 
số

 d
oa

nh
 

ng
hi

ệp
 h

oặ
c 

số
 g

iấ
y 

tờ
 p

há
p 

lý
 c

ủ
a 

tổ
 c

hứ
c,

 đ
ịa

 c
hỉ

 tr
ụ 

sở
 c

h
ín

h 
đố

i v
ới

 c
ổ 

đô
ng

 là
 tổ

 c
hứ

c;
 

Tó
m

 tắ
t v

ề 
th

ủ
 tụ

c 
ch

u
yể

n
 n

h
ượ

ng
 cổ

 p
hầ

n;
 

20
.2

 C
hứ

n
g 

n
hậ

n 
cổ

 p
hi

ếu
 c

ủa
 N

gâ
n 

h
àn

g 
ph

ải
 c

ó
 c

ác
 n

ội
 

du
ng

 ch
ủ 

yế
u 

sa
u 

đâ
y:

 

Tê
n,

 m
ã 

số
 d

oa
nh

 n
gh

iê
p

, 
đ

ịa
 c

hỉ
 t

rụ
 s

ở 
ch

ín
h

 c
ủ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

; 

Số
 lư

ợn
g 

cổ
 p

hầ
n 

và
 lo

ại
 c

ổ 
ph

ần
; 

M
ện

h 
gi

á 
m

ỗi
 c

ổ 
ph

ần
 v

à 
tổ

ng
 m

ện
h 

gi
á 

số
 c

ổ 
ph

ần
 g

h
i t

rê
n 

cổ
 p

hi
ếu

; 

H
ọ,

 tê
n,

 đ
ịa

 ch
ỉ li

ên
 lạ

c, 
q

uố
c t

ịc
h,

 số
 g

iấ
y 

tờ
 p

há
p

 lý
 c

ủa
 cá

 n
hâ

n 
đố

i v
ới

 c
ổ 

đô
n

g 
là

 c
á 

nh
ân

; t
ên

, m
ã 

số
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

ho
ặc

 s
ố 

gi
ấy

 tờ
 p

há
p 

lý
 củ

a 
tổ

 c
hứ

c,
 đ

ịa
 c

hỉ
 tr

ụ 
sở

 c
hí

nh
 đ

ối
 v

ới
 c

ổ 
đô

ng
 

là
 tổ

 c
hứ

c;
 

Tó
m

 tắ
t v

ề 
th

ủ 
tụ

c 
ch

uy
ển

 n
hư

ợ
ng

 c
ổ 

ph
ần

; 

Ch
ữ 

ký
 c

ủa
 n

gư
ời

 đ
ại

 d
iệ

n 
th

eo
 p

há
p 

lu
ật

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

ng
; 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 c
ho

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 Đ
iề

u 
12

1 
Lu

ật
 D

o
an

h 
ng

h
iệ

p
. 
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e 
9
8
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f 
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3
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Ch
ữ 

ký
 c

ủa
 n

gư
ời

 đ
ại

 d
iệ

n 
th

eo
 p

há
p 

lu
ật

 c
ủa

 N
gâ

n
 

hà
ng

; 

Số
 đ

ăn
g 

ký
 t

ại
 s

ổ
 đ

ăn
g

 k
ý 

cổ
 đ

ôn
g 

củ
a 

N
gâ

n 
h

àn
g

 v
à 

ng
ày

 p
há

t h
àn

h 
cổ

 p
hi

ếu
; 

Cá
c 

nộ
i 

du
ng

 k
há

c 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

Lu
ật

 D
oa

nh
 

ng
hi

ệp
 đ

ối
 v

ớ
i c

ổ 
ph

iế
u 

củ
a 

cổ
 p

hầ
n 

ưu
 đ

ãi
. 

Số
 đ

ăn
g 

ký
 tạ

i s
ổ 

đă
ng

 k
ý c

ổ 
đô

n
g 

củ
a 

Ng
ân

 h
àn

g 
và

 n
gà

y 
ph

át
 

hà
nh

 cổ
 p

hi
ếu

; 

Cá
c 

n
ội

 d
un

g 
kh

ác
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

Lu
ật

 D
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
đố

i 
vớ

i c
ổ 

ph
iế

u 
củ

a 
cổ

 p
hầ

n 
ưu

 đ
ãi

 

42
. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

23
, 

th
ay

 đ
ổi

 
vị

 t
rí

 t
hà

n
h 

Đ
iề

u 
21

 

Đ
iề

u 
23

. P
há

t h
àn

h
 tr

ái
 p

hi
ếu

 

Vi
ệc

 p
há

t h
àn

h
 tr

ái
 p

hi
ếu

 c
ủa

 N
gâ

n
 h

àn
g

 p
hả

i đ
ảm

 b
ảo

 
cá

c 
qu

y 
đị

nh
 sa

u 
đâ

y:
 

23
.1

. C
hà

o 
bá

n 
tr

ái
 p

hi
ếu

 ri
ên

g 
lẻ

 v
à 

ch
ào

 b
án

 tr
ái

 p
hi

ếu
 

ra
 c

ôn
g 

ch
ú

ng
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
n

g 
th

ự
c 

hi
ện

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h
 

củ
a 

p
há

p 
lu

ật
 v

ề 
ch

ứn
g 

kh
oá

n 
và

 c
ác

 q
uy

 đ
ịn

h 
p

há
p

 
lu

ật
 k

há
c 

có
 li

ên
 q

ua
n.

 

23
.2

. Đ
ại

 h
ội

 đ
ồn

g 
cổ

 đ
ôn

g 
qu

yế
t đ

ịn
h 

về
 lo

ại
, t

ổn
g 

gi
á 

tr
ị t

rá
i p

hi
ếu

 v
à 

th
ời

 đ
iể

m
 c

hà
o

 b
án

 đ
ối

 v
ớ

i t
rá

i p
hi

ếu
 

ch
uy

ển
 đ

ổ
i v

à 
tr

ái
 p

hi
ếu

 k
èm

 t
he

o 
ch

ứ
ng

 q
uy

ền
. V

iệ
c 

bi
ểu

 q
uy

ết
 th

ô
ng

 q
u

a 
n

gh
ị q

uy
ết

 v
ề 

ch
ào

 b
án

 tr
ái

 p
hi

ếu
 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

n
g 

đư
ợc

 th
ực

 h
iệ

n 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u

 
37

 c
ủa

 Đ
iề

u
 lệ

 n
ày

. 

23
.2

. T
rừ

 tr
ườ

n
g 

hợ
p

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i k
ho

ản
 2

3.
2 

Đ
iề

u 
nà

y,
 

H
ội

 đ
ồn

g 
q

uả
n 

tr
ị c

ó 
q

uy
ền

 q
uy

ết
 đ

ịn
h

 lo
ại

 tr
ái

 p
hi

ếu
, 

tổ
n

g 
gi

á 
tr

ị t
rá

i p
hi

ếu
 v

à 
th

ời
 đ

iể
m

 c
hà

o 
bá

n,
 n

hư
ng

 
ph

ải
 b

áo
 c

áo
 Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g 

tạ
i c

u
ộc

 h
ọ

p 
gầ

n
 

nh
ất

. B
áo

 c
áo

 p
hả

i k
èm

 t
he

o
 tà

i l
iệ

u
 v

à 
hồ

 s
ơ

 v
ề 

ch
ào

 
bá

n 
tr

ái
 p

h
iế

u
 ri

ên
g

 lẻ
. 

Đ
iề

u 
21

. P
há

t h
àn

h
 tr

ái
 p

hi
ếu

 

Vi
ệc

 p
há

t h
àn

h 
tr

ái
 p

hi
ếu

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

n
g 

p
hả

i đ
ảm

 b
ảo

 c
ác

 
qu

y 
đị

nh
 s

au
 đ

ây
: 

21
.1

. Đ
ại

 h
ội

 đ
ồn

g 
cổ

 đ
ôn

g 
qu

yế
t đ

ịn
h 

về
 lo

ại
, t

ổn
g 

gi
á 

tr
ị 

tr
ái

 p
hi

ếu
 v

à 
th

ờ
i đ

iể
m

 c
hà

o 
b

án
 đ

ố
i v

ớ
i t

rá
i p

h
iế

u 
ch

uy
ển

 
đổ

i v
à 

tr
ái

 p
hi

ếu
 k

èm
 t

he
o 

ch
ứn

g 
qu

yề
n

. V
iệ

c 
bi

ểu
 q

uy
ết

 
th

ôn
g 

q
ua

 n
g

hị
 q

uy
ết

 v
ề 

ch
ào

 b
án

 tr
ái

 p
hi

ếu
 c

ủa
 N

g
ân

 h
àn

g 
đư

ợc
 th

ực
 h

iệ
n 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i Đ
iề

u 
35

 c
ủa

 Đ
iề

u
 lệ

 n
ày

. 

21
.2

. T
rừ

 tr
ườ

ng
 h

ợ
p 

q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i k
h

oả
n

 2
1.

1 
 Đ

iề
u 

nà
y,

 H
ội

 
đồ

ng
 q

u
ản

 tr
ị c

ó 
qu

yề
n 

q
uy

ết
 đ

ịn
h 

lo
ại

 tr
ái

 p
hi

ếu
, t

ổn
g 

gi
á 

tr
ị t

rá
i p

hi
ếu

 v
à 

th
ời

 đ
iể

m
 c

h
ào

 b
án

, n
hư

ng
 p

hả
i b

áo
 c

áo
 Đ

ại
 

hộ
i đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g 

tạ
i c

uộ
c 

họ
p 

gầ
n 

n
hấ

t. 
Bá

o 
cá

o 
ph

ải
 k

èm
 

th
eo

 tà
i l

iệ
u 

và
 h

ồ 
sơ

 v
ề 

ch
ào

 b
án

 tr
ái

 p
hi

ếu
 r

iê
ng

 lẻ
. 

 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 c
ho

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 Đ
iề

u 
10

7 
Lu

ật
 c

ác
 T

C
TD

.  

43
. 

Th
ay

 đ
ổi

 v
ị t

rí 
Đ

iề
u 

24
 th

àn
h

 Đ
iề

u 
22

 

44
. 

Sử
a 

đổ
i, 

bổ
 

su
ng

 Đ
iề

u 
Đ

iề
u 

25
.C

ơ 
cấ

u 
tổ

 c
hứ

c,
 q

uả
n 

tr
ị, 

ki
ểm

 s
oá

t N
g

ân
 

hà
ng

 
Đ

iề
u 

23
. C

ơ 
cấ

u 
tổ

 c
h

ức
 q

uả
n 

lý
  c

ủ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 c
ho

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 Đ
iề

u 
40

, L
uậ

t c
ác

 T
C

TD
. 
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25
, t

ha
y 

đổ
i 

vị
 tr

í  
th

àn
h

 
Đ

iề
u 

23
 

Cơ
 c

ấu
 tổ

 c
hứ

c 
q

uả
n 

tr
ị, 

đi
ều

 h
àn

h 
và

 k
iể

m
 s

o
át

 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
n

g 
ba

o 
gồ

m
: 

25
.1

 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g;

 

25
.2

 
H

ội
 đ

ồn
g

 q
uả

n 
tr

ị; 

25
.3

 
Ba

n 
ki

ểm
 so

át
;  

25
.4

 
Tổ

n
g 

G
iá

m
 đ

ốc
. 

Cơ
 c

ấu
 t

ổ 
ch

ứ
c 

qu
ản

 lý
  c

ủa
 N

g
ân

 h
àn

g
 b

ao
 g

ồm
: 

23
.1

 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g;

 

23
.2

 
H

ộ
i đ

ồn
g

 q
uả

n 
tr

ị; 

23
.3

 
Ba

n
 k

iể
m

 so
át

;  

23
.4

 
Tổ

n
g 

G
iá

m
 đ

ốc
. 

45
. 

Sử
a 

đổ
i, 

bổ
 

su
ng

 k
ho

ản
 

26
.3

 Đ
iề

u 
26

, t
ha

y 
đổ

i 
vị

 tr
í t

hà
nh

 
Đ

iề
u 

24
 

26
.3

 N
gâ

n 
hà

n
g 

có
 tố

i t
hi

ểu
 1

00
 (m

ộ
t t

ră
m

) c
ổ

 đ
ôn

g
 v

à 
kh

ôn
g 

h
ạn

 c
h

ế 
số

 l
ượ

ng
 t

ố
i đ

a,
 t

rừ
 t

rư
ờn

g 
h

ợp
 N

gâ
n

 
hà

ng
 đ

ượ
c 

ki
ểm

 s
oá

t đ
ặc

 b
iệ

t đ
an

g 
th

ực
 h

iệ
n

 p
h

ươ
ng

 
án

 c
h

uy
ển

 g
ia

o 
b

ắt
 b

uộ
c 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
Lu

ật
 C

ác
 tổ

 
ch

ức
 tí

n 
dụ

ng
. N

gư
ời

 s
ở 

hữ
u 

cổ
 p

h
ần

 p
hổ

 th
ôn

g
 g

ọ
i l

à 
cổ

 đ
ô

ng
 p

hổ
 th

ô
ng

. 

24
.3

 N
gâ

n 
hà

ng
 c

ó
 t

ối
 t

hi
ểu

 1
00

 (
m

ột
 t

ră
m

) 
cổ

 đ
ôn

g 
và

 
kh

ôn
g 

h
ạn

 c
h

ế 
số

 lư
ợ

ng
 tố

i đ
a,

 tr
ừ 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 N

gâ
n

 h
àn

g 
đư

ợc
 k

iể
m

 so
át

 đ
ặc

 b
iệ

t v
à 

N
g

ân
 h

àn
g 

đư
ợc

 c
hu

yể
n 

gi
ao

 b
ắt

 
bu

ộc
 đ

an
g 

th
ực

 h
iệ

n 
p

hư
ơn

g 
án

 c
hu

yể
n 

gi
ao

 b
ắt

 b
uộ

c 
th

eo
 

qu
y 

đ
ịn

h 
củ

a 
Lu

ật
 C

ác
 tổ

 c
hứ

c 
tí

n 
d

ụn
g.

 N
gư

ờ
i s

ở
 h

ữu
 c

ổ 
ph

ần
 p

hổ
 th

ô
ng

 g
ọ

i l
à 

cổ
 đ

ôn
g 

ph
ổ 

th
ô

ng
. 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 
ch

o 
p

hù
 

h
ợp

 
vớ

i 
kh

oả
n 

6 
Đ

iề
u 

60
 L

uậ
t c

ác
 T

CT
D

. 

46
. 

Th
ay

 đ
ổi

 v
ị t

rí 
Đ

iề
u 

27
 th

àn
h

 Đ
iề

u 
25

 

47
. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

28
, 

th
ay

 đ
ổi

 
vị

 t
rí

 t
hà

n
h 

Đ
iề

u 
26

 

Đ
iề

u 
28

. 
Q

uy
ền

 củ
a 

cổ
 đ

ôn
g 

28
.1

 
Cổ

 đ
ôn

g 
ph

ổ 
th

ôn
g 

có
 c

ác
 q

uy
ền

 s
au

 đ
ây

: 

(a
) 

Th
am

 d
ự 

và
 p

há
t b

iể
u 

tr
on

g 
cá

c 
cu

ộc
 h

ọp
 Đ

ại
 

hộ
i đ

ồn
g

 c
ổ 

đ
ôn

g 
và

 th
ự

c 
h

iệ
n 

qu
yề

n 
b

iể
u

 q
uy

ết
 tr

ực
 

tiế
p 

h
oặ

c 
th

ô
ng

 q
ua

 đ
ại

 d
iệ

n 
đ

ượ
c 

ủy
 q

uy
ền

 t
ại

 c
uộ

c 
họ

p 
h

oặ
c 

th
ôn

g 
qu

a 
họ

p 
tr

ực
 tu

yế
n,

 b
ỏ 

ph
iế

u
 từ

 x
a,

 b
ỏ 

ph
iế

u
 đ

iệ
n 

tử
 h

oặ
c 

h
ìn

h 
th

ức
 đ

iệ
n 

tử
 k

há
c;

 m
ỗ

i c
ổ

 p
hầ

n
 

ph
ổ 

th
ôn

g 
có

 m
ột

 p
hi

ếu
 b

iể
u 

qu
yế

t; 
Đ

ượ
c 

nh
ận

 c
ổ 

tứ
c 

vớ
i m

ức
 th

eo
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
củ

a 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồ
ng

 c
ổ

 đ
ôn

g;
 

(b
) 

Đ
ượ

c 
ưu

 t
iê

n 
m

ua
 c

ổ
 p

hầ
n

 m
ới

 c
hà

o 
b

án
 

tư
ơ

ng
 ứ

ng
 v

ớ
i t

ỷ 
lệ

 c
ổ 

p
hầ

n 
p

hổ
 t

hô
n

g 
củ

a 
từ

ng
 c

ổ
 

đô
ng

 tr
on

g
 N

gâ
n 

hà
ng

; 

Đ
iề

u 
26

. 
Q

uy
ền

 củ
a 

cổ
 đ

ôn
g 

26
.1

. C
ổ

 đ
ôn

g 
ph

ổ 
th

ô
ng

 c
ó 

cá
c 

qu
yề

n 
sa

u
 đ

ây
: 

Th
am

 d
ự 

và
 p

há
t 

b
iể

u
 ý

 k
iế

n 
tr

on
g

 c
ác

 c
uộ

c 
h

ọp
 Đ

ại
 h

ội
 

đồ
ng

 cổ
 đ

ôn
g

 v
à 

th
ực

 h
iệ

n 
q

uy
ền

 b
iể

u 
qu

yế
t t

rự
c 

tiế
p 

ho
ặc

 
th

ôn
g 

qu
a 

đạ
i d

iệ
n 

th
eo

 ủ
y 

qu
yề

n
; m

ỗi
 c

ổ 
ph

ần
 p

hổ
 t

hô
ng

 
có

 m
ột

 p
hi

ếu
 b

iể
u 

qu
yế

t. 

N
h

ận
 c

ổ 
tứ

c 
th

eo
 n

gh
ị q

uy
ết

 c
ủa

 Đ
ại

 h
ội

 đ
ồn

g 
cổ

 đ
ôn

g.
 

Đ
ượ

c 
ưu

 ti
ên

 m
u

a 
cổ

 p
h

ần
 m

ớ
i c

hà
o 

b
án

 tư
ơn

g 
ứ

ng
 v

ới
 tỷ

 
lệ

 c
ổ

 p
hầ

n
 p

hổ
 th

ô
ng

 c
ủ

a 
từ

ng
 c

ổ 
đ

ôn
g

 tr
on

g 
N

gâ
n 

h
àn

g.
 

Ch
uy

ển
 n

hư
ợn

g
 c

ổ
 p

hầ
n,

 q
u

yề
n 

m
u

a 
cổ

 p
hầ

n 
ch

o 
cổ

 đ
ôn

g 
kh

ác
 N

g
ân

 h
àn

g 
ho

ặc
 tổ

 c
hứ

c,
 c

á 
nh

ân
 k

há
c 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h
 

củ
a 

Lu
ật

 C
ác

 tổ
 c

hứ
c 

tí
n 

dụ
n

g 
và

 Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

. 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 c
ho

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 Đ
iề

u 
61

 L
uậ

t c
ác

 T
CT

D
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(c
) 

Xe
m

 x
ét

, 
tr

a 
cứ

u 
và

 t
rí

ch
 l

ục
 c

ác
 t

hô
n

g 
tin

 
tr

on
g

 D
an

h 
sá

ch
 c

ổ 
đô

ng
 c

ó
 q

uy
ền

 b
iể

u 
q

uy
ết

 v
à 

yê
u

 
cầ

u 
sử

a 
đổ

i c
ác

 th
ôn

g 
tin

 k
hô

n
g 

ch
ín

h 
xá

c;
 

(d
) 

Xe
m

 x
ét

, t
ra

 c
ứ

u,
 tr

íc
h 

lụ
c 

ho
ặc

 s
ao

 c
hụ

p
 Đ

iề
u 

lệ
 N

g
ân

 h
àn

g,
 s

ổ
 b

iê
n

 b
ản

 h
ọp

 Đ
ại

 h
ội

 đ
ồ

ng
 c

ổ
 đ

ôn
g 

và
 c

ác
 n

g
hị

 q
u

yế
t c

ủa
 Đ

ại
 h

ộ
i đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g;

 

(e
) 

Kh
i 

N
g

ân
 h

àn
g

 g
iả

i 
th

ể 
h

oặ
c 

p
há

 s
ản

, 
đư

ợc
 

nh
ận

 m
ộ

t p
hầ

n 
tà

i s
ản

 c
òn

 lạ
i t

ư
ơn

g 
ứn

g
 v

ớ
i s

ố
 cổ

 p
hầ

n
 

gó
p 

vố
n 

và
o 

N
gâ

n 
hà

n
g 

sa
u 

kh
i N

gâ
n 

hà
n

g 
đã

 th
an

h
 

to
án

 c
ho

 c
hủ

 n
ợ

 v
à 

cá
c 

cổ
 đ

ôn
g 

n
ắm

 g
iữ

 lo
ại

 c
ổ 

p
hầ

n
 

kh
ác

 c
ủa

 N
gâ

n 
h

àn
g

 th
eo

 q
u

y 
đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

; 

(f
) 

Đ
ượ

c 
ch

u
yể

n 
nh

ư
ợn

g 
cổ

 p
hầ

n
 c

ho
 c

ổ 
đô

ng
 

kh
ác

 c
ủa

 N
gâ

n 
h

àn
g,

 c
ho

 tổ
 c

h
ức

, c
á 

n
hâ

n
 k

há
c 

ho
ặc

 
bá

n 
lạ

i c
ổ 

ph
ần

 c
ho

 N
gâ

n 
hà

ng
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

Đ
iề

u
 

lệ
 n

ày
 v

à 
ph

áp
 lu

ật
 c

ó 
liê

n 
q

ua
n;

 

(g
) 

Đ
ượ

c 
ủy

 q
uy

ền
 b

ằn
g

 v
ăn

 b
ản

 c
ho

 n
gư

ời
 k

há
c 

th
ự

c 
hi

ện
 c

ác
 q

uy
ền

 v
à 

ng
hĩ

a 
vụ

 c
ủa

 m
ìn

h;
 n

gư
ời

 đ
ượ

c 
ủy

 q
u

yề
n 

đ
ượ

c 
ủ

y 
q

uy
ền

 lạ
i b

ằn
g 

vă
n 

bả
n 

ch
o

 n
g

ườ
i 

kh
ác

 n
ếu

 đ
ượ

c 
cổ

 đ
ôn

g 
đ

ồn
g 

ý;
 n

gư
ời

 đ
ượ

c 
ủy

 q
uy

ền
 

kh
ôn

g 
đư

ợc
 ứ

ng
 c

ử
 v

ớ
i t

ư 
cá

ch
 c

ủa
 c

hí
nh

 m
ìn

h.
 

(h
) 

 Đ
ượ

c 
đố

i x
ử 

bì
nh

 đ
ẳn

g.
 M

ỗi
 c

ổ 
ph

ần
 c

ủa
 cù

ng
 

m
ộ

t l
oạ

i đ
ều

 tạ
o 

ch
o 

cổ
 đ

ôn
g 

sở
 h

ữu
 c

ác
 q

uy
ền

, n
gh

ĩa
 

vụ
 v

à 
lợ

i í
ch

 n
g

an
g 

nh
au

. T
rư

ờn
g

 h
ợp

 N
gâ

n
 h

àn
g 

có
 cá

c 
lo

ại
 c

ổ 
ph

ần
 ư

u 
đã

i, 
cá

c 
q

uy
ền

 v
à 

ng
hĩ

a 
vụ

 g
ắn

 li
ền

 v
ới

 
cá

c 
lo

ại
 c

ổ 
ph

ần
 ư

u 
đã

i p
hả

i đ
ượ

c Đ
ại

 h
ộ

i đ
ồn

g 
cổ

 đ
ôn

g
 

th
ô

ng
 q

u
a 

và
 c

ôn
g 

bố
 đ

ầy
 đ

ủ 
ch

o 
cổ

 đ
ô

ng
; 

(i)
 

Đ
ượ

c 
tiế

p 
cậ

n 
đầ

y 
đủ

 t
h

ôn
g 

ti
n 

đ
ịn

h 
kỳ

 v
à 

th
ô

ng
 ti

n 
bấ

t t
hư

ờn
g 

do
 N

g
ân

 h
àn

g 
cô

n
g 

bố
 th

eo
 q

uy
 

đị
nh

 c
ủa

 p
há

p
 lu

ật
; 

Xe
m

, t
ra

 c
ứu

, 
tr

íc
h

 lụ
c 

th
ôn

g 
tin

 v
ề 

tê
n 

và
 đ

ịa
 c

h
ỉ l

iê
n 

lạ
c 

tr
on

g
 d

an
h 

sá
ch

 c
ổ

 đ
ô

ng
 c

ó 
qu

yề
n 

bi
ểu

 q
uy

ết
; y

êu
 c

ầu
 s

ửa
 

đổ
i t

hô
n

g 
tin

 k
hô

n
g 

ch
ín

h 
xá

c 
củ

a 
m

ìn
h.

 

Xe
m

, t
ra

 c
ứu

, t
rí

ch
 lụ

c,
 s

ao
 c

hụ
p

 Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

, s
ổ 

b
iê

n 
bả

n 
họ

p 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g,

 n
gh

ị q
uy

ết
, q

uy
ết

 đ
ịn

h 
củ

a 
Đ

ại
 

hộ
i đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g.

 

Đ
ượ

c 
ch

ia
 p

hầ
n 

tà
i s

ản
 c

ò
n 

lạ
i t

ươ
ng

 ứ
ng

 v
ới

 s
ố

 c
ổ

 p
hầ

n
 s

ở 
hữ

u 
tạ

i N
gâ

n 
hà

ng
 k

hi
 N

g
ân

 h
àn

g 
gi

ải
 th

ể 
ho

ặc
 p

há
 s

ản
. 

Ủ
y 

q
uy

ền
 b

ằn
g 

vă
n 

b
ản

 c
h

o 
n

gư
ời

 k
há

c 
th

ự
c 

hi
ện

 q
uy

ền
, 

ng
hĩ

a 
vụ

 c
ủa

 m
ìn

h;
 n

gư
ờ

i đ
ượ

c 
ủy

 q
uy

ền
 k

hô
n

g 
đ

ượ
c 

ứn
g 

cử
 v

ớ
i t

ư 
cá

ch
 c

ủ
a 

ch
ín

h 
m

ìn
h.

 

Ứ
ng

 c
ử,

 đ
ề 

cử
 n

gư
ờ

i v
ào

 H
ội

 đ
ồn

g 
q

uả
n 

tr
ị, 

Ba
n

 k
iể

m
 s

o
át

 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u

 lệ
 n

ày
 v

à 
p

há
p 

lu
ật

. D
an

h 
sá

ch
 ứ

ng
 

cử
 v

iê
n 

ph
ải

 đ
ượ

c 
gử

i đ
ến

 H
ội

 đ
ồ

ng
 q

u
ản

 tr
ị t

he
o 

th
ờ

i h
ạn

 
do

 H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị 
q

uy
 đ

ịn
h.

 

Cổ
 đ

ôn
g 

ho
ặc

 n
hó

m
 c

ổ 
đô

ng
 s

ở 
hữ

u
 t

ừ
 0

5%
 (

nă
m

 p
hầ

n 
tr

ăm
) 

tổ
ng

 s
ố

 c
ổ

 p
hầ

n 
p

hổ
 t

hô
ng

 t
rở

 lê
n 

có
 q

uy
ền

 đ
ề 

cử
 

ng
ườ

i v
ào

 H
ộ

i đ
ồn

g
 q

uả
n 

tr
ị, 

Ba
n 

ki
ểm

 s
oá

t. 

26
.2

. C
ổ 

đô
ng

 ư
u

 đ
ãi

 b
iể

u 
qu

yế
t c

ó 
q

uy
ền

 b
iể

u 
qu

yế
t v

ề 
cá

c 
vấ

n 
đề

 th
uộ

c 
th

ẩm
 q

uy
ền

 c
ủa

 Đ
ại

 h
ộ

i đ
ồn

g 
cổ

 đ
ôn

g 
vớ

i s
ố 

ph
iế

u
 b

iể
u

 q
uy

ết
 n

hi
ều

 h
ơn

 s
o

 v
ới

 c
ổ 

ph
ần

 p
hổ

 th
ô

ng
 v

à 
cá

c 
q

uy
ền

 k
há

c 
nh

ư 
cổ

 đ
ô

ng
 p

hổ
 t

hô
ng

, t
rừ

 v
iệ

c 
ch

uy
ển

 
nh

ượ
ng

 c
ổ

 p
hầ

n 
đó

 c
ho

 n
g

ườ
i k

há
c.

 

26
.3

. C
ổ

 đ
ôn

g 
ưu

 đ
ãi

 c
ổ 

tứ
c 

có
 c

ác
 q

uy
ền

 s
au

 đ
ây

: 

N
h

ận
 c

ổ
 tứ

c 
th

eo
 m

ứ
c 

ư
u 

đã
i t

he
o 

q
uy

ết
 đ

ịn
h 

củ
a 

Đ
ại

 h
ội

 
đồ

ng
 c

ổ 
đô

ng
 k

hi
 p

há
t h

àn
h 

cổ
 p

hầ
n 

ư
u 

đã
i; 

Đ
ượ

c 
nh

ận
 lạ

i m
ột

 p
hầ

n 
tà

i s
ản

 c
ò

n 
lạ

i t
ươ

ng
 ứ

ng
 v

ới
 số

 c
ổ

 
ph

ần
 g

óp
 v

ốn
 v

ào
 N

gâ
n 

hà
n

g,
 s

au
 k

h
i N

gâ
n 

hà
n

g 
đã

 t
ha

nh
 



 
   

  
 

P
ag

e 
1
0
1 

o
f 
2
3
2 

 

(j)
 

Đ
ượ

c 
bả

o 
vệ

 c
ác

 q
uy

ền
, l

ợ
i í

ch
 h

ợ
p 

p
há

p 
củ

a 
m

ìn
h;

 đ
ề 

n
gh

ị đ
ìn

h
 c

hỉ
, h

ủy
 b

ỏ 
ng

hị
 q

uy
ết

, q
uy

ết
 đ

ịn
h

 
củ

a 
Đ

ại
 h

ộ
i đ

ồn
g

 c
ổ 

đô
ng

, H
ội

 đ
ồn

g
 q

uả
n 

tr
ị t

he
o 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 L
uậ

t D
o

an
h 

ng
hi

ệp
; 

28
.2

 
Cổ

 đ
ôn

g 
ho

ặc
 n

hó
m

 c
ổ 

đô
n

g 
sở

 h
ữu

 t
ừ

 1
0%

  
(m

ườ
i p

hầ
n 

tr
ăm

) t
ổn

g 
số

 c
ổ 

p
hầ

n 
p

hổ
 t

hô
n

g 
tr

ở 
lê

n
, 

có
 th

êm
 c

ác
 q

uy
ền

 s
au

: 

(a
) 

Đ
ề 

cử
 n

gư
ờ

i v
ào

 H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị, 
B

an
 k

iể
m

 
so

át
 (

nế
u 

có
). 

Tù
y 

th
u

ộc
 v

ào
 s

ố
 lư

ợn
g 

th
àn

h 
vi

ên
 H

ội
 

đồ
ng

 q
uả

n
 tr

ị v
à 

Ba
n 

Ki
ểm

 s
oá

t, 
số

 lư
ợn

g 
ứn

g 
cử

 v
iê

n 
m

à 
m

ỗi
 c

ổ
 đ

ô
ng

, n
hó

m
 c

ổ 
đô

n
g 

có
 q

u
yề

n 
đ

ề 
cử

 p
hụ

 
th

u
ộc

 t
ỷ 

lệ
 s

ở
 h

ữ
u 

cổ
 p

h
ần

 c
ủ

a 
m

ỗ
i n

hó
m

 t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 t

ại
 Đ

iề
u 

28
.5

 Đ
iề

u
 lệ

 n
ày

; 

(b
) 

Xe
m

 x
ét

 v
à 

tr
íc

h 
lụ

c 
sổ

 b
iê

n
 b

ản
 v

à 
cá

c 
ng

hị
 

qu
yế

t 
củ

a 
H

ộ
i đ

ồn
g 

q
uả

n 
tr

ị, 
bá

o 
cá

o 
tà

i c
h

ín
h 

g
iữ

a 
nă

m
 v

à 
hằ

n
g 

nă
m

 th
eo

 m
ẫu

 c
ủa

 h
ệ 

th
ố

ng
 k

ế 
to

án
 V

iệ
t 

N
am

 v
à 

cá
c 

bá
o 

cá
o 

củ
a 

Ba
n 

ki
ểm

 s
o

át
; 

(c
) 

Yê
u

 c
ầu

 t
riệ

u 
tậ

p 
họ

p 
Đ

ại
 h

ộ
i đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g 

tr
on

g
 tr

ườ
ng

 h
ợp

 s
au

: 

(i)
 

H
ội

 đ
ồn

g
 q

uả
n 

tr
ị 

vi
 p

hạ
m

 n
gh

iê
m

 t
rọ

ng
 

qu
yề

n
 c

ủa
 c

ổ 
đô

ng
, n

gh
ĩa

 v
ụ 

củ
a 

ng
ườ

i q
uả

n 
lý

 h
oặ

c 
ra

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

vư
ợt

 q
uá

 th
ẩm

 q
uy

ền
 đ

ượ
c 

gi
ao

; 

(ii
) 

N
hi

ệm
 k

ỳ 
củ

a 
H

ộ
i đ

ồn
g

 q
uả

n 
tr

ị đ
ã 

vư
ợ

t q
uá

 
06

 (s
áu

) 
th

án
g

 m
à 

H
ộ

i đ
ồn

g 
q

uả
n 

tr
ị m

ớ
i c

h
ưa

 đ
ượ

c 
bầ

u 
th

ay
 th

ế;
 

(ii
i) 

Cá
c 

tr
ư

ờn
g 

hợ
p

 k
há

c 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

Đ
iề

u 
lệ

 N
gâ

n 
hà

n
g.

 

Yê
u 

cầ
u 

tr
iệ

u 
tậ

p
 h

ọ
p 

Đ
ại

 h
ộ

i đ
ồn

g 
cổ

 đ
ôn

g 
ph

ải
 đ

ượ
c 

lậ
p

 b
ằn

g 
vă

n 
bả

n
 v

à 
ph

ải
 c

ó 
họ

, t
ên

, đ
ịa

 c
hỉ

 th
ườ

ng
 tr

ú,
 

to
án

 h
ết

 c
ác

 k
ho

ản
 n

ợ,
 c

ổ 
ph

ần
 ư

u
 đ

ãi
 h

oà
n 

lạ
i k

hi
 N

g
ân

 
hà

ng
 g

iả
i t

hể
 h

oặ
c 

ph
á 

sả
n;

 

Cá
c 

qu
yề

n 
kh

ác
 n

hư
 c

ổ 
đô

ng
 p

hổ
 t

hô
ng

, t
rừ

 q
uy

ền
 b

iể
u 

qu
yế

t, 
d

ự 
họ

p 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g,

 đ
ề 

cử
 n

g
ườ

i v
ào

 H
ội

 
đồ

ng
 q

uả
n

 tr
ị v

à 
Ba

n 
ki

ểm
 s

oá
t. 



 
   

  
 

P
ag

e 
1
0
2 

o
f 
2
3
2 

 

số
 T

hẻ
 c

ăn
 c

ướ
c 

cô
ng

 d
ân

, s
ố 

G
iấ

y 
ch

ứ
ng

 m
in

h 
nh

ân
 

dâ
n,

 H
ộ 

ch
iế

u 
ho

ặc
 c

hứ
ng

 th
ực

 c
á 

nh
ân

 h
ợ

p 
ph

áp
 k

há
c 

đố
i v

ới
 c

ổ 
đô

n
g 

là
 c

á 
nh

ân
; t

ên
, m

ã 
số

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p
 

ho
ặc

 s
ố 

qu
yế

t 
đị

nh
 th

àn
h

 lậ
p,

 đ
ịa

 c
h

ỉ t
rụ

 s
ở 

ch
ín

h
 đ

ối
 

vớ
i c

ổ
 đ

ôn
g 

là
 tổ

 c
h

ức
; s

ố 
cổ

 p
hầ

n 
và

 t
hờ

i đ
iể

m
 đ

ăn
g

 
ký

 c
ổ

 p
hầ

n 
củ

a 
từ

ng
 c

ổ 
đ

ôn
g,

 tổ
ng

 s
ố 

cổ
 p

hầ
n 

củ
a 

cả
 

nh
óm

 c
ổ

 đ
ôn

g 
và

 t
ỷ 

lệ
 s

ở
 h

ữu
 t

ro
ng

 tổ
ng

 s
ố 

cổ
 p

hầ
n

 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

, c
ăn

 c
ứ

 v
à 

lý
 d

o 
yê

u 
cầ

u 
tr

iệ
u

 tậ
p 

họ
p

 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g.

 K
èm

 t
h

eo
 y

êu
 c

ầu
 p

hả
i c

ó
 c

ác
 

tà
i l

iệ
u,

 c
hứ

ng
 cứ

 v
ề 

cá
c 

vi
 p

hạ
m

 c
ủ

a 
H

ộ
i đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị, 

m
ứ

c 
độ

 v
i 

ph
ạm

 h
oặ

c 
về

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

vư
ợt

 q
uá

 t
h

ẩm
 

qu
yề

n
. 

(d
) 

Ki
ểm

 t
ra

 v
à 

nh
ận

 b
ản

 s
ao

 h
o

ặc
 b

ản
 t

ríc
h

 d
ẫn

 
da

nh
 s

ác
h 

cá
c 

cổ
 đ

ôn
g

 c
ó 

q
uy

ền
 th

am
 d

ự 
và

 b
ỏ

 p
h

iế
u

 
tạ

i Đ
ại

 h
ội

 đ
ồn

g 
cổ

 đ
ôn

g;
 

(e
) 

Yê
u

 cầ
u 

B
an

 k
iể

m
 so

át
 k

iể
m

 tr
a 

từ
n

g 
vấ

n 
đề

 cụ
 

th
ể 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

 q
uả

n 
lý

, đ
iề

u 
hà

nh
 h

oạ
t 

đ
ộn

g 
củ

a 
N

g
ân

 h
àn

g
 k

hi
 x

ét
 t

hấ
y 

cầ
n 

th
iế

t.
 Y

êu
 c

ầu
 p

hả
i b

ằn
g

 
vă

n 
b

ản
; p

h
ải

 c
ó

 h
ọ,

 tê
n,

 đ
ịa

 c
h

ỉ t
hư

ờ
ng

 tr
ú,

 q
uố

c 
tị

ch
, 

số
 G

iấ
y 

ch
ứ

ng
 m

in
h 

n
hâ

n 
d

ân
, H

ộ 
ch

iế
u 

ho
ặc

 c
h

ứn
g

 
th

ự
c 

cá
 n

h
ân

 h
ợ

p 
ph

áp
 k

há
c 

đố
i 

vớ
i 

cổ
 đ

ôn
g 

là
 c

á 
nh

ân
; t

ên
, đ

ịa
 c

hỉ
 th

ườ
ng

 tr
ú,

 q
uố

c 
tị

ch
, s

ố 
qu

yế
t đ

ịn
h

 
th

àn
h

 lậ
p 

ho
ặc

 s
ố 

đ
ăn

g 
ký

 k
in

h
 d

oa
n

h 
đố

i v
ớ

i c
ổ

 đ
ôn

g 
là

 t
ổ 

ch
ứ

c;
 s

ố 
lư

ợ
ng

 c
ổ

 p
hầ

n
 v

à 
th

ời
 đ

iể
m

 đ
ăn

g 
ký

 c
ổ

 
ph

ần
 c

ủa
 từ

ng
 c

ổ 
đô

n
g,

 tổ
ng

 s
ố 

cổ
 p

hầ
n 

củ
a 

cả
 n

hó
m

 
cổ

 đ
ôn

g
 v

à 
tỷ

 lệ
 s

ở
 h

ữu
 t

ro
ng

 t
ổ

ng
 s

ố 
cổ

 p
hầ

n 
củ

a 
N

g
ân

 h
àn

g;
 v

ấn
 đ

ề 
cầ

n 
ki

ểm
 tr

a,
 m

ục
 đ

íc
h

 k
iể

m
 tr

a;
 

(f
) 

Cá
c 

qu
yề

n 
kh

ác
 t

he
o 

q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
p

há
p

 lu
ật

 
và

 Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

. 
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Cổ

 đ
ôn

g 
ho

ặc
 n

hó
m

 c
ổ 

đô
n

g 
sở

 h
ữu

 t
ừ

 0
5%

 
(n

ăm
 p

hầ
n 

tr
ăm

) t
ổn

g 
số

 c
ổ

 p
hầ

n 
ph

ổ 
th

ôn
g 

tr
ở 

lê
n

 c
ó

 
cá

c 
qu

yề
n 

sa
u 

(a
) 

Xe
m

 x
ét

, t
ra

 c
ứ

u,
 tr

íc
h 

lụ
c 

số
 b

iê
n 

bả
n

 v
à 

ng
hị

 
qu

yế
t,

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

củ
a 

H
ội

 đ
ồn

g 
Q

uả
n 

tr
ị, 

bá
o 

cá
o

 t
ài

 
ch

ín
h

 g
iữ

a 
nă

m
 v

à 
hà

ng
 n

ăm
, b

áo
 c

áo
 c

ủa
 B

an
 k

iể
m

 
so

át
, 

hợ
p 

đ
ồn

g,
 g

ia
o 

dị
ch

 p
hả

i 
th

ô
ng

 q
ua

 H
ội

 đ
ồn

g
 

qu
ản

 tr
ị v

à 
tà

i l
iệ

u 
kh

ác
, t

rừ
 tà

i l
iệ

u
 li

ên
 q

ua
n 

đế
n

 b
í m

ật
 

th
ư

ơn
g 

m
ại

, b
í m

ật
 k

in
h 

do
an

h
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
n

g;
 

(b
) 

Yê
u

 c
ầu

 t
riệ

u 
tậ

p 
họ

p 
Đ

ại
 h

ộ
i đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g 

tr
on

g
 t

rư
ờn

g 
hợ

p 
q

uy
 đ

ịn
h

 t
ại

 Đ
iề

u
 2

8.
4 

củ
a 

Đ
iề

u 
lệ

 
nà

y 

(c
) 

Yê
u

 cầ
u 

Ba
n 

Ki
ểm

 so
át

 k
iể

m
 tr

a 
từ

ng
 v

ấn
 đ

ề 
cụ

 
th

ể 
liê

n 
qu

an
 đ

ến
 q

uả
n 

lý
, đ

iề
u 

hà
nh

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

củ
a 

N
g

ân
 h

àn
g

 k
hi

 x
ét

 t
hấ

y 
cầ

n 
th

iế
t.

 Y
êu

 c
ầu

 p
hả

i b
ằn

g
 

vă
n 

bả
n 

và
 p

hả
i b

ao
 g

ồm
 c

ác
 n

ộ
i d

un
g 

sa
u 

đâ
y:

 h
ọ,

 tê
n

, 
đị

a 
ch

ỉ li
ên

 lạ
c,

 q
uố

c 
tịc

h,
 số

 g
iấ

y 
tờ

 p
há

p
 lý

 củ
a 

cá
 n

hâ
n

 
đố

i v
ới

 c
ổ 

đ
ôn

g 
là

 c
á 

n
hâ

n;
 t

ên
, m

ã 
số

 d
o

an
h 

n
gh

iệ
p

, 
số

 g
iấ

y 
tờ

 p
há

p 
lý

 c
ủa

 tổ
 c

h
ức

, đ
ịa

 c
hỉ

 tr
ụ 

sở
 c

hí
nh

 đ
ối

 
vớ

i c
ổ 

đ
ôn

g
 là

 tổ
 c

hứ
c;

 s
ố 

lư
ợn

g 
cổ

 p
hầ

n 
và

 th
ờ

i đ
iể

m
 

đă
ng

 k
ý 

cổ
 p

hầ
n 

củ
a 

từ
ng

 c
ổ 

đô
ng

, t
ổ

ng
 s

ố 
cổ

 p
hầ

n
 

củ
a 

cả
 n

hó
m

 c
ổ 

đô
ng

 v
à 

tỷ
 lệ

 s
ở 

hữ
u 

tr
on

g 
tổ

ng
 s

ố 
cổ

 
ph

ần
 c

ủa
 N

gâ
n 

h
àn

g;
 v

ấn
 đ

ề 
cầ

n 
ki

ểm
 t

ra
, 

m
ục

 đ
íc

h
 

ki
ểm

 tr
a.

 

(d
) 

Cá
c 

qu
yề

n 
kh

ác
 t

he
o 

q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
p

há
p

 lu
ật

 
và

 Đ
iề

u 
lệ

 N
gâ

n 
h

àn
g.
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Cổ

 đ
ôn

g 
ho

ặc
 n

hó
m

 c
ổ 

đô
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i 
Đ

iề
u 

28
.3

 Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

 c
ó 

qu
yề

n 
yê

u 
cầ

u 
tr

iệ
u 

tậ
p 

họ
p

 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g 

tr
on

g 
tr

ườ
n

g 
hợ

p 
sa

u 
đâ

y:
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1
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(a
) 

H
ội

 đ
ồn

g
 q

uả
n 

tr
ị 

vi
 p

hạ
m

 n
gh

iê
m

 t
rọ

ng
 

qu
yề

n
 c

ủa
 c

ổ 
đô

ng
, n

gh
ĩa

 v
ụ 

củ
a 

ng
ườ

i q
uả

n 
lý

 h
oặ

c 
ra

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

vư
ợt

 q
uá

 th
ẩm

 q
uy

ền
 đ

ượ
c 

gi
ao

; 

(b
) 

Tr
ườ

ng
 h

ợp
 k

há
c 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i 
Đ

iề
u 

lệ
 

N
g

ân
 h

àn
g;

 

(c
) 

Yê
u

 c
ầu

 t
riệ

u 
tậ

p 
họ

p 
Đ

ại
 h

ộ
i đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g 

ph
ải

 b
ằn

g 
vă

n 
bả

n 
và

 p
hả

i b
ao

 g
ồ

m
 c

ác
 n

ội
 d

un
g 

sa
u 

đâ
y:

 h
ọ,

 tê
n

, đ
ịa

 c
hỉ

 li
ên

 lạ
c,

 q
u

ốc
 t

ịc
h,

 s
ố 

g
iấ

y 
tờ

 p
há

p
 

lý
 c

ủa
 c

á 
n

hâ
n

 đ
ối

 v
ới

 c
ổ 

đô
ng

 là
 c

á 
nh

ân
; t

ên
, m

ã 
số

 
do

an
h 

n
gh

iệ
p

 h
o

ặc
 s

ố
 g

iấ
y 

tờ
 p

há
p 

lý
 c

ủa
 tổ

 c
hứ

c,
 đ

ịa
 

ch
ỉ t

rụ
 sở

 c
hí

n
h 

đố
i v

ới
 c

ổ 
đô

ng
 là

 tổ
 c

hứ
c;

 s
ố 

lư
ợ

ng
 c

ổ
 

ph
ần

 v
à 

th
ờ

i đ
iể

m
 đ

ăn
g 

ký
 c

ổ 
p

hầ
n 

củ
a 

từ
ng

 c
ổ

 đ
ôn

g
, 

tổ
n

g 
số

 c
ổ 

ph
ần

 c
ủ

a 
cả

 n
hó

m
 c

ổ 
đô

ng
 v

à 
tỷ

 lệ
 s

ở 
hữ

u
 

tr
on

g
 tổ

ng
 s

ố 
cổ

 p
h

ần
 c

ủ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
, c

ăn
 c

ứ 
và

 lý
 d

o 
yê

u 
cầ

u 
tr

iệ
u 

tậ
p

 h
ọ

p 
Đ

ại
 h

ộ
i đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g.

 K
èm

 t
he

o
 

yê
u 

cầ
u 

ph
ải

 c
ó 

cá
c 

tà
i l

iệ
u,

 c
hứ

n
g 

cứ
 v

ề 
cá

c 
vi

 p
hạ

m
 

củ
a 

H
ội

 đ
ồ

ng
 Q

uả
n 

tr
ị, 

m
ức

 đ
ộ

 v
i p

h
ạm

 h
o

ặc
 v

ề 
qu

yế
t 

đị
nh

 v
ượ

t q
uá

 th
ẩm

 q
uy

ền
. 

28
.5

 
Số

 lư
ợn

g 
ứn

g 
cử

 v
iê

n 
m

à 
cá

c 
nh

ó
m

 c
ổ 

đô
ng

 
có

 q
uy

ền
 đ

ề 
cử

 v
ào

 H
ộ

i đ
ồn

g
 q

uả
n 

tr
ị v

à 
Ba

n 
ki

ểm
 so

át
 

cụ
 th

ể 
nh

ư
 s

au
:  

(a
) 

Cổ
 đ

ôn
g,

 n
h

óm
 c

ổ 
đ

ôn
g 

sở
 h

ữu
 t

ừ 
10

%
 đ

ến
 

dư
ới

 2
0%

 t
ổn

g 
số

 c
ổ 

ph
ần

 p
hổ

 t
hô

ng
 c

ó
 q

uy
ền

 b
iể

u
 

qu
yế

t đ
ượ

c 
đề

 c
ử

 tố
i đ

a 
01

 (m
ột

) ứ
ng

 c
ử 

vi
ên

;  

(b
) 

Cổ
 đ

ôn
g,

 n
h

óm
 c

ổ 
đ

ôn
g 

sở
 h

ữu
 t

ừ 
20

%
 đ

ến
 

dư
ới

 3
0%

 t
ổn

g 
số

 c
ổ 

ph
ần

 p
hổ

 t
hô

ng
 c

ó
 q

uy
ền

 b
iể

u
 

qu
yế

t đ
ượ

c 
đề

 c
ử

 tố
i đ

a 
02

 (h
ai

) ứ
ng

 c
ử

 v
iê

n;
 

(c
) 

Cổ
 đ

ôn
g,

 n
h

óm
 c

ổ 
đ

ôn
g 

sở
 h

ữu
 t

ừ 
30

%
 đ

ến
 

dư
ới

 4
0%

 t
ổn

g 
số

 c
ổ 

ph
ần

 p
hổ

 t
hô

ng
 c

ó
 q

uy
ền

 b
iể

u
 

qu
yế

t đ
ượ

c 
đề

 c
ử

 tố
i đ

a 
03

 (b
a)

 ứ
ng

 c
ử 

vi
ên

; 
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(d
) 

Cổ
 đ

ôn
g,

 n
h

óm
 c

ổ 
đ

ôn
g 

sở
 h

ữu
 t

ừ 
40

%
 đ

ến
 

dư
ới

 5
0%

 t
ổn

g 
số

 c
ổ 

ph
ần

 p
hổ

 t
hô

ng
 c

ó
 q

uy
ền

 b
iể

u
 

qu
yế

t đ
ượ

c 
đề

 c
ử

 tố
i đ

a 
04

 (b
ố

n)
 ứ

ng
 c

ử 
vi

ên
;  

(e
) 

Cổ
 đ

ôn
g,

 n
h

óm
 c

ổ 
đ

ôn
g 

sở
 h

ữu
 t

ừ 
50

%
 đ

ến
 

dư
ới

 6
0%

 t
ổn

g 
số

 c
ổ 

ph
ần

 p
hổ

 t
hô

ng
 c

ó
 q

uy
ền

 b
iể

u
 

qu
yế

t đ
ượ

c 
đề

 c
ử

 tố
i đ

a 
05

 (n
ăm

) ứ
ng

 c
ử 

vi
ên

; 

(f
) 

Cổ
 đ

ôn
g,

 n
h

óm
 c

ổ 
đ

ôn
g 

sở
 h

ữu
 t

ừ 
60

%
 đ

ến
 

dư
ới

 7
0%

 t
ổn

g 
số

 c
ổ 

ph
ần

 p
hổ

 t
hô

ng
 c

ó
 q

uy
ền

 b
iể

u
 

qu
yế

t đ
ượ

c 
đề

 c
ử

 tố
i đ

a 
06

(s
áu

) ứ
ng

 c
ử 

vi
ên

; 

(g
) 

Cổ
 đ

ôn
g,

 n
h

óm
 c

ổ 
đ

ôn
g 

sở
 h

ữu
 t

ừ 
70

%
 đ

ến
 

dư
ới

 8
0%

 t
ổn

g 
số

 c
ổ 

ph
ần

 p
hổ

 t
hô

ng
 c

ó
 q

uy
ền

 b
iể

u
 

qu
yế

t đ
ượ

c 
đề

 c
ử

 tố
i đ

a 
07

 (b
ảy

) ứ
ng

 c
ử 

vi
ên

; 

(h
) 

Cổ
 đ

ôn
g,

 n
h

óm
 c

ổ 
đ

ôn
g 

sở
 h

ữu
 t

ừ 
80

%
 đ

ến
 

dư
ới

 9
0%

 t
ổn

g 
số

 c
ổ 

ph
ần

 p
hổ

 t
hô

ng
 c

ó
 q

uy
ền

 b
iể

u
 

qu
yế

t đ
ượ

c 
đề

 c
ử

 tố
i đ

a 
08

 (t
ám

) ứ
ng

 c
ử

 v
iê

n.
 

28
.6

 
Cổ

 đ
ôn

g 
ưu

 đ
ãi

 b
iể

u 
qu

yế
t 

có
 q

uy
ền

 b
iể

u 
qu

yế
t 

về
 c

ác
 v

ấn
 đ

ề 
th

uộ
c 

th
ẩm

 q
uy

ền
 c

ủ
a 

Đ
ại

 h
ộ

i 
đồ

ng
 cổ

 đ
ôn

g
 v

ới
 số

 p
hi

ếu
 b

iể
u 

qu
yế

t n
hi

ều
 h

ơn
 so

 v
ớ

i 
cổ

 p
hầ

n 
ph

ổ 
th

ôn
g

 v
à 

cá
c 

qu
yề

n
 k

há
c 

n
hư

 c
ổ 

đ
ôn

g
 

ph
ổ 

th
ô

ng
, t

rừ
 v

iệ
c 

ch
uy

ển
 n

h
ượ

ng
 c

ổ 
p

hầ
n 

đ
ó 

ch
o

 
ng

ườ
i k

h
ác

. 

28
.7

 
Cổ

 đ
ôn

g 
ưu

 đ
ãi

 c
ổ 

tứ
c 

có
 c

ác
 q

uy
ền

 s
au

 đ
ây

: 

(a
) 

N
hậ

n 
cổ

 t
ức

 th
eo

 m
ứ

c 
ưu

 đ
ãi

 th
eo

 q
u

yế
t đ

ịn
h

 
củ

a 
Đ

ại
 h

ộ
i đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g 

kh
i p

há
t 

hà
nh

 c
ổ 

ph
ần

 ư
u

 
đã

i; 

(b
) 

Đ
ượ

c 
n

hậ
n 

lạ
i m

ột
 p

hầ
n 

tà
i s

ản
 c

òn
 lạ

i t
ươ

n
g 

ứn
g 

vớ
i 

số
 c

ổ 
ph

ần
 g

óp
 v

ố
n 

và
o 

N
gâ

n
 h

àn
g,

 s
au

 k
hi
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N
g

ân
 h

àn
g

 đ
ã 

th
an

h 
to

án
 h

ết
 c

ác
 k

ho
ản

 n
ợ,

 c
ổ 

p
hầ

n
 

ưu
 đ

ãi
 h

oà
n 

lạ
i k

hi
 N

gâ
n 

hà
n

g 
gi

ải
 th

ể 
ho

ặc
 p

há
 sả

n;
 

(c
) 

Cá
c 

qu
yề

n 
kh

ác
 n

hư
 c

ổ
 đ

ôn
g 

p
hổ

 t
h

ôn
g,

 t
rừ

 
qu

yề
n

 b
iể

u
 q

u
yế

t, 
dự

 h
ọp

 Đ
ại

 h
ội

 đ
ồ

ng
 c

ổ 
đô

ng
, đ

ề 
cử

 
ng

ườ
i v

ào
 H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị v

à 
Ba

n 
ki

ểm
 s

oá
t. 

48
. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

29
, 

th
ay

 đ
ổi

 
vị

 t
rí

 t
hà

n
h 

Đ
iề

u 
27

 

Đ
iề

u 
29

. N
gh

ĩa
 v

ụ 
củ

a 
cổ

 đ
ôn

g 

29
.1

 
Cổ

 đ
ô

ng
 c

ủ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
 p

hả
i 

th
ự

c 
hi

ện
 c

ác
 

ng
hĩ

a 
vụ

 s
au

: 

(a
) 

Th
an

h 
to

án
 đ

ủ 
số

 c
ổ

 p
hầ

n 
ca

m
 k

ết
 m

ua
 t

ro
ng

 
th

ờ
i h

ạn
 d

o 
Ng

ân
 h

àn
g 

qu
y 

đị
nh

; c
hị

u 
tr

ác
h 

nh
iệ

m
 v

ề 
cá

c 
kh

oả
n 

nợ
 v

à 
n

gh
ĩa

 v
ụ 

tà
i s

ản
 k

h
ác

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

ng
 tr

on
g

 
ph

ạm
 v

i s
ố 

vố
n 

đã
 g

óp
 v

ào
 N

gâ
n 

hà
ng

; 

(b
) 

Kh
ô

ng
 đ

ượ
c 

rú
t 

vố
n 

cổ
 p

hầ
n

 đ
ã 

g
óp

 r
a 

kh
ỏi

 
N

g
ân

 h
àn

g 
dư

ới
 m

ọ
i h

ìn
h

 th
ức

 d
ẫn

 đ
ến

 v
iệ

c 
gi

ảm
 v

ốn
 

đi
ều

 l
ệ 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

n
g,

 t
rừ

 t
rư

ờ
ng

 h
ợp

 đ
ư

ợc
 N

gâ
n

 
hà

ng
 h

o
ặc

 n
gư

ờ
i k

há
c 

m
ua

 lạ
i c

ổ
 p

hầ
n 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h
 

tạ
i Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
; 

(c
) 

Ch
ịu

 tr
ác

h 
n

hi
ệm

 t
rư

ớc
 p

h
áp

 lu
ật

 v
ề 

tí
nh

 h
ợp

 
ph

áp
 c

ủ
a 

n
gu

ồn
 v

ố
n 

m
u

a,
 n

h
ận

 c
hu

yể
n 

nh
ượ

ng
 c

ổ
 

ph
ần

 N
gâ

n 
hà

ng
; k

hô
ng

 s
ử 

dụ
ng

 n
g

uồ
n 

vố
n

 d
o 

N
gâ

n
 

hà
ng

 c
ấp

 t
ín

 d
ụn

g 
để

 m
ua

, n
h

ận
 c

hu
yể

n 
nh

ượ
ng

 c
ổ

 
ph

ần
 c

ủ
a 

N
gâ

n 
hà

n
g;

 k
hô

n
g 

đ
ượ

c 
gó

p 
vố

n,
 m

ua
 c

ổ
 

ph
ần

 c
ủa

 N
gâ

n 
h

àn
g 

dư
ớ

i t
ên

 c
ủa

 c
á 

nh
ân

, p
h

áp
 n

hâ
n

 
kh

ác
 d

ướ
i m

ọ
i h

ìn
h 

th
ức

, t
rừ

 tr
ườ

ng
 h

ợ
p 

ủ
y 

th
ác

 th
eo

 
qu

y 
đ

ịn
h

 c
ủ

a 
ph

áp
 lu

ật
; 

(d
) 

Tu
ân

 th
ủ 

Đ
iề

u 
lệ

 v
à 

Q
uy

 c
hế

 q
uả

n 
lý 

nộ
i b

ộ 
Ng

ân
 

hà
ng

; 

Đ
iề

u 
27

. 
N

gh
ĩa

 v
ụ 

củ
a 

cổ
 đ

ôn
g

 

27
.1

 
Cổ

 đ
ô

ng
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
ng

 p
hả

i t
hự

c 
hi

ện
 c

ác
 n

gh
ĩa

 
vụ

 s
au

: 

(a
) 

Th
an

h 
to

án
 đ

ủ 
số

 ti
ền

 tư
ơ

ng
 ứ

ng
 v

ới
 s

ố 
cổ

 p
hầ

n 
đ

ã 
ca

m
 k

ết
 m

ua
 tr

on
g

 th
ời

 h
ạn

 d
o 

N
gâ

n 
h

àn
g 

qu
y 

đ
ịn

h
; c

hị
u 

tr
ác

h 
nh

iệ
m

 v
ề 

cá
c 

kh
oả

n 
n

ợ 
và

 n
gh

ĩa
 v

ụ
 tà

i s
ản

 k
há

c 
củ

a 
N

g
ân

 h
àn

g
 t

ro
ng

 p
hạ

m
 v

i v
ốn

 c
ổ 

p
hầ

n 
đ

ã 
g

óp
 v

ào
 N

gâ
n 

hà
ng

; 

(b
) 

Kh
ô

ng
 đ

ượ
c 

rú
t v

ốn
 c

ổ 
ph

ần
 đ

ã 
gó

p 
ra

 k
hỏ

i N
gâ

n 
hà

ng
 d

ướ
i m

ọi
 h

ìn
h

 th
ức

 d
ẫn

 đ
ến

 v
iệ

c 
g

iả
m

 v
ốn

 đ
iề

u 
lệ

 c
ủa

 
N

g
ân

 h
àn

g
, t

rừ
 tr

ườ
ng

 h
ợ

p 
N

g
ân

 h
àn

g 
m

ua
 lạ

i c
ổ 

ph
ần

 c
ủa

 
cổ

 đ
ô

ng
qu

y 
đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u 

19
 Đ

iề
u

 lệ
 n

ày
; 

(c
) 

Ch
ịu

 tr
ác

h 
n

hi
ệm

 tr
ư

ớc
 p

há
p

 lu
ật

 v
ề 

tí
nh

 h
ợp

 p
há

p 
củ

a 
ng

uồ
n 

vố
n 

g
óp

, m
ua

, n
hậ

n 
ch

uy
ển

 n
h

ượ
ng

 cổ
 p

hầ
n 

tạ
i 

N
g

ân
 h

àn
g

; k
hô

ng
 s

ử
 d

ụn
g 

ng
uồ

n 
vố

n
 d

o
 N

gâ
n 

hà
n

g 
cấ

p
 

tín
 d

ụn
g,

 n
gu

ồn
 v

ố
n 

d
o 

ph
át

 h
àn

h
 tr

ái
 p

hi
ếu

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p
 

để
 m

ua
, n

hậ
n 

ch
u

yể
n 

nh
ượ

n
g 

cổ
 p

hầ
n 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
; 

kh
ôn

g 
đư

ợc
 g

óp
 v

ố
n,

 m
u

a 
cổ

 p
hầ

n 
củ

a 
N

g
ân

 h
àn

g 
dư

ới
 tê

n 
củ

a 
cá

 n
h

ân
, 

p
há

p 
n

hâ
n 

kh
ác

 d
ướ

i 
m

ọi
 h

ìn
h 

th
ứ

c,
 t

rừ
 

tr
ườ

n
g 

hợ
p

 ủ
y 

th
ác

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
; 

(d
) 

Tu
ân

 th
ủ

 Đ
iề

u 
lệ

 v
à 

cá
c 

qu
y 

đị
n

h 
nộ

i b
ộ 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
; 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 c
ho

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 Đ
iề

u 
62

 L
uậ

t c
ác

 T
CT

D
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(e
) 

Ch
ấp

 h
àn

h 
qu

yế
t 

đ
ịn

h 
củ

a 
Đ

ại
 h

ộ
i đ

ồn
g 

cổ
 

đô
ng

, H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị; 

(f
) 

Th
ự

c 
h

iệ
n 

cá
c 

ng
hĩ

a 
vụ

 k
há

c 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h

 
Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
 v

à 
Q

uy
 c

hế
 q

u
ản

 lý
 n

ội
 b

ộ 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

; 

(g
) 

Ch
ịu

 tr
ác

h 
n

hi
ệm

 c
á n

hâ
n 

kh
i n

h
ân

 d
an

h 
N

g
ân

 
hà

ng
 d

ư
ới

 m
ọi

 h
ìn

h
 th

ức
 đ

ể 
th

ực
 h

iệ
n

 m
ộ

t 
tr

on
g 

cá
c 

hà
nh

 v
i 

sa
u 

đâ
y:

 V
i p

hạ
m

 p
há

p 
lu

ật
; T

iế
n 

h
àn

h 
ki

nh
 

do
an

h 
và

 c
ác

 g
ia

o 
dị

ch
 k

h
ác

 đ
ể 

tư
 lợ

i h
o

ặc
 p

h
ục

 v
ụ

 lợ
i 

íc
h 

củ
a 

tổ
 c

hứ
c,

 c
á 

nh
ân

 k
há

c;
 T

h
an

h 
to

án
 c

ác
 k

ho
ản

 
nợ

 c
hư

a 
đế

n 
h

ạn
 tr

ướ
c 

ng
uy

 c
ơ 

tà
i c

hí
nh

 c
ó 

th
ể 

xả
y 

ra
 

đố
i v

ới
 N

gâ
n 

hà
n

g;
 

(h
) 

Cu
n

g 
cấ

p 
th

ôn
g 

tin
 v

à 
đị

a 
ch

ỉ 
ch

ín
h 

xá
c 

kh
i 

đă
ng

 k
ý 

m
ua

 c
ổ 

ph
ần

. 

(i)
 

Bả
o 

m
ật

 c
ác

 th
ôn

g 
ti

n 
đư

ợ
c 

N
g

ân
 h

àn
g 

cu
ng

 
cấ

p 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u 

lệ
 N

gâ
n 

h
àn

g 
và

 p
há

p 
lu

ật
; 

ch
ỉ s

ử
 d

ụn
g

 th
ôn

g 
tin

 đ
ượ

c 
cu

ng
 c

ấp
 đ

ể 
th

ự
c 

h
iệ

n
 v

à 
bả

o 
vệ

 q
uy

ền
 v

à 
lợ

i í
ch

 h
ợp

 p
há

p 
củ

a 
m

ìn
h;

 n
gh

iê
m

 
cấ

m
 p

há
t t

án
 h

o
ặc

 s
ao

, g
ửi

 th
ô

ng
 ti

n 
đư

ợc
 N

gâ
n 

hà
ng

 
cu

ng
 c

ấp
 c

ho
 tổ

 c
hứ

c,
 c

á 
nh

ân
 k

há
c.

 

29
.2

 
Cổ

 đ
ôn

g 
nh

ận
 ủ

y 
th

ác
 đ

ầu
 tư

 c
ho

 t
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 k
h

ác
 p

hả
i c

un
g 

cấ
p

 th
ô

ng
 ti

n 
về

 c
hủ

 s
ở

 h
ữ

u 
th

ực
 

sự
 c

ủa
 s

ố 
cổ

 p
hầ

n 
m

à 
m

ìn
h 

nh
ận

 ủ
y 

th
ác

 đ
ầu

 t
ư;

 n
ếu

 
kh

ôn
g 

cu
ng

 c
ấp

 t
hô

ng
 t

in
 c

ho
 N

gâ
n 

h
àn

g,
 t

ro
ng

 
tr

ườ
n

g 
hợ

p
 N

gâ
n

 h
àn

g 
p

há
t 

h
iệ

n 
ra

 c
h

ủ 
sở

 h
ữ

u 
th

ực
 

sự
, H

ộ
i đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị c

ủa
 N

gâ
n 

hà
ng

 có
 q

uy
ền

 đ
ìn

h
 ch

ỉ 
cá

c 
q

uy
ền

 c
ổ

 đ
ôn

g 
liê

n 
qu

an
 đ

ến
 s

ố 
cổ

 p
hầ

n 
kh

ôn
g

 
cô

ng
 k

ha
i c

hủ
 s

ở 
hữ

u 
th

ực
 s

ự.
 

29
.3

 
Bả

o 
vệ

 u
y 

tín
, t

ài
 s

ản
, l

ợ
i í

ch
 v

à 
gi

ữ
 b

í m
ật

 v
ề 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g
 c

ủa
 N

gâ
n 

h
àn

g.
 

(e
) 

Ch
ấp

 h
àn

h
 n

g
hị

 q
uy

ết
, 

qu
yế

t 
đị

nh
 c

ủa
 Đ

ại
 h

ội
 

đồ
ng

 c
ổ 

đô
ng

, H
ội

 đ
ồn

g
 q

uả
n

 tr
ị; 

(f
) 

Ch
ịu

 t
rá

ch
 n

hi
ệm

 k
hi

 n
hâ

n 
d

an
h 

N
gâ

n 
hà

n
g 

dư
ới

 
m

ọi
 h

ìn
h 

th
ức

 đ
ể 

th
ực

 h
iệ

n 
hà

nh
 v

i v
i p

hạ
m

 p
há

p 
lu

ật
, t

iế
n 

hà
nh

 k
in

h 
do

an
h

, g
ia

o
 d

ịc
h

 k
há

c 
để

 tư
 lợ

i h
o

ặc
 p

hụ
c 

vụ
 lợ

i 
íc

h 
củ

a 
tổ

 c
hứ

c,
 c

á 
nh

ân
 k

há
c;

 

27
.2

 
Bả

o 
m

ật
 th

ô
ng

 ti
n 

đư
ợc

 N
gâ

n 
hà

ng
 c

un
g 

cấ
p 

th
eo

 
qu

y 
đị

n
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

 v
à 

Đ
iề

u 
lệ

 c
ủa

 N
gâ

n
 h

àn
g;

 c
hỉ

 s
ử

 
dụ

ng
 t

hô
ng

 t
in

 đ
ượ

c 
cu

ng
 c

ấp
 đ

ể 
th

ực
 h

iệ
n

 v
à 

b
ảo

 v
ệ 

qu
yề

n,
 lợ

i 
íc

h
 h

ợp
 p

h
áp

 c
ủ

a 
m

ìn
h;

 k
hô

n
g 

đ
ượ

c 
p

há
t 

tá
n,

 
sa

o,
 g

ửi
 th

ôn
g 

ti
n 

đ
ượ

c 
N

gâ
n 

hà
ng

 c
un

g
 c

ấp
 c

ho
 tổ

 c
h

ức
, 

cá
 n

h
ân

 k
h

ác
.  

27
.3

 
Cổ

 đ
ôn

g 
nh

ận
 ủ

y 
th

ác
 đ

ầu
 tư

 c
ho

 tổ
 c

hứ
c,

 c
á 

nh
ân

 
kh

ác
 p

hả
i c

un
g 

cấ
p

 ch
o 

N
gâ

n 
h

àn
g 

th
ô

ng
 ti

n 
về

 c
hủ

 s
ở 

h
ữu

 
th

ực
 s

ự 
củ

a 
số

 c
ổ

 p
hầ

n
 m

à 
m

ìn
h 

nh
ận

 ủ
y 

th
ác

 đ
ầu

 tư
 t

ro
ng

 
N

g
ân

 h
àn

g.
 N

gâ
n 

h
àn

g 
có

 q
uy

ền
 đ

ìn
h

 c
hỉ

 q
uy

ền
 c

ổ 
đô

ng
 

củ
a 

cá
c 

cổ
 đ

ô
ng

 n
hậ

n
 ủ

y 
th

ác
 đ

ầu
 t

ư 
tr

on
g 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 c

ổ 
đô

ng
 n

ày
 k

hô
ng

 c
u

ng
 c

ấp
 th

ô
ng

 ti
n

 h
oặ

c 
cu

ng
 c

ấp
 th

ô
ng

 
tin

 k
hô

n
g 

đầ
y 

đ
ủ,

 k
hô

ng
 c

h
ín

h
 x

ác
 v

ề 
ch

ủ 
sở

 h
ữu

 th
ực

 s
ự 

cá
c 

cổ
 p

hầ
n.

 

27
.4

 
Bả

o 
vệ

 u
y 

tí
n,

 t
ài

 s
ản

, l
ợi

 íc
h

 v
à 

gi
ữ 

b
í m

ật
 v

ề 
cá

c 
ho

ạt
 đ

ộ
ng

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

ng
. 

27
.5

 
Cá

c 
ng

hĩ
a 

vụ
 k

há
c 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i Đ
iề

u
 lệ

 n
ày

 v
à 

qu
y 

đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
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29
.4

 
Cá

c 
ng

hĩ
a 

vụ
 k

há
c 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i 
Đ

iề
u

 lệ
 

nà
y 

và
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

. 

49
. 

Th
ay

 đ
ổi

 v
ị t

rí 
Đ

iề
u 

30
 th

àn
h

 Đ
iề

u 
28

 

50
. 

Sử
a 

đổ
i, 

bổ
 

su
ng

 k
ho

ản
 

31
.1

, Đ
iề

u 
31

 

Đ
iề

u 
31

. T
hẩ

m
 q

uy
ền

 tr
iệ

u 
tậ

p 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g

31
.1

 
H

ội
 đ

ồn
g

 q
uả

n
 tr

ị t
riệ

u
 tậ

p 
họ

p
 Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g

 
cổ

 đ
ô

ng
 b

ất
 th

ườ
ng

 tr
on

g
 c

ác
 t

rư
ờn

g
 h

ợp
 sa

u:
 

(a
) 

H
ội

 đ
ồn

g
 q

uả
n

 tr
ị x

ét
 t

hấ
y 

cầ
n 

th
iế

t 
vì

 lợ
i í

ch
 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
; 

(b
) 

Bả
ng

 c
ân

 đ
ố

i k
ế 

to
án

 h
àn

g 
nă

m
, c

ác
 b

áo
 c

áo
 

qu
ý 

h
oặ

c 
1/

2 
(m

ột
 n

ửa
) n

ăm
 h

oặ
c 

b
áo

 c
áo

 k
iể

m
 to

án
 

củ
a 

nă
m

 tà
i c

hí
n

h 
p

hả
n 

án
h

 v
ốn

 đ
iề

u
 lệ

 đ
ã 

bị
 m

ất
 m

ột
 

nử
a 

so
 v

ới
 s

ố 
đ

ầu
 k

ỳ;
 

(c
) 

Kh
i s

ố 
th

àn
h

 v
iê

n 
củ

a 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị í

t h
ơn

 
số

 th
àn

h
 v

iê
n 

m
à 

lu
ật

 p
há

p
 q

u
y 

đ
ịn

h 
ho

ặc
 ít

 h
ơn

 2
/3

 
(h

ai
 p

hầ
n 

b
a)

 t
ổ

ng
 s

ố 
th

àn
h 

vi
ên

 c
ủa

 n
hi

ệm
 k

ỳ 
ho

ặc
 

kh
ôn

g 
đủ

 số
 th

àn
h 

vi
ên

 tố
i t

h
iể

u 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u

 
lệ

 n
ày

; 

(d
) 

Th
eo

 y
êu

 cầ
u 

củ
a 

cổ
 đ

ôn
g 

ho
ặc

 n
hó

m
 cổ

 đ
ôn

g 
qu

y 
đ

ịn
h

 t
ại

 Đ
iề

u
 2

8.
3 

Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

. V
ăn

 b
ản

 k
iế

n 
n

gh
ị 

tr
iệ

u 
tậ

p
 p

hả
i 

nê
u 

rõ
 l

ý 
d

o 
và

 m
ụ

c 
đ

íc
h

 c
uộ

c 
h

ọp
, c

ó
 

ch
ữ 

ký
 c

ủa
 c

ác
 cổ

 đ
ô

ng
 li

ên
 q

ua
n 

(v
ăn

 b
ản

 k
iế

n 
n

gh
ị c

ó
 

th
ể 

lậ
p 

th
àn

h 
nh

iề
u 

bả
n 

để
 c

ó 
đủ

 c
hữ

 k
ý 

củ
a 

tấ
t c

ả 
cá

c 
cổ

 đ
ô

ng
 c

ó 
liê

n 
qu

an
); 

(e
) 

Th
eo

 y
êu

 c
ầu

 c
ủa

 B
an

 k
iể

m
 s

oá
t n

ếu
 B

an
 k

iể
m

 
so

át
 c

ó 
lý

 d
o 

tin
 tư

ởn
g

 r
ằn

g 
cá

c 
th

àn
h

 v
iê

n 
H

ộ
i đ

ồn
g

 
qu

ản
 t

rị 
ho

ặc
 N

gư
ời

 q
uả

n 
lý

 c
ấp

 c
ao

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

ng
 

(C
hủ

 t
ịc

h,
 t

hà
nh

 v
iê

n 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị v

à 
Tổ

ng
 G

iá
m

 
đố

c 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

) v
i p

hạ
m

 n
gh

iê
m

 t
rọ

n
g 

cá
c 

ng
hĩ

a 
vụ

 c
ủa

 h
ọ 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
Đ

iề
u 

lệ
 N

gâ
n 

hà
n

g 
và

 q
uy

 

Đ
iề

u 
29

. T
hẩ

m
 q

uy
ền

 tr
iệ

u
 tậ

p 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g

 

29
.1

.  
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g 

th
ườ

n
g 

ni
ên

 đ
ư

ợc
 tổ

 c
hứ

c 
m

ỗi
 

nă
m

 m
ột

 lầ
n 

do
 H

ộ
i đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị t

riệ
u 

tậ
p 

tr
on

g 
th

ờ
i h

ạn
 

04
 (b

ốn
) t

h
án

g 
kể

 từ
 n

g
ày

 k
ết

 th
úc

 n
ăm

 tà
i c

hí
nh

. Đ
ại

 h
ội

 
đồ

ng
 c

ổ
 đ

ôn
g

 th
ườ

ng
 n

iê
n 

kh
ôn

g 
đ

ượ
c 

tổ
 c

hứ
c 

dư
ới

 h
ìn

h 
th

ức
 lấ

y 
ý 

ki
ến

 b
ằn

g 
vă

n 
bả

n.
 

29
.2

 
H

ộ
i đ

ồn
g

 q
uả

n 
tr

ị t
riệ

u 
tậ

p 
họ

p 
Đ

ại
 h

ộ
i đ

ồn
g 

cổ
 

đô
ng

 b
ất

 th
ư

ờn
g 

tr
on

g 
cá

c 
tr

ườ
ng

 h
ợp

 s
au

: 

(a
) 

H
ộ

i đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị 
xé

t 
th

ấy
 c

ần
 th

iế
t 

vì
 lợ

i í
ch

 c
ủa

 
N

g
ân

 h
àn

g;
 

(b
) 

Số
 th

àn
h

 v
iê

n 
củ

a 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị 

cò
n 

lạ
i í

t h
ơ

n 
số

 th
àn

h 
vi

ên
 tố

i t
h

iể
u 

qu
y 

đị
nh

 t
ại

 Đ
iề

u 
52

.2
 Đ

iề
u

 lệ
 n

ày
; 

(c
) 

Số
 th

àn
h 

vi
ên

 B
an

 k
iể

m
 so

át
 c

òn
 lạ

i í
t h

ơ
n 

số
 th

àn
h 

vi
ên

 t
ối

 th
iể

u 
qu

y 
đ

ịn
h

 tạ
i Đ

iề
u 

62
.2

 Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

; 

(d
) 

Th
eo

 y
êu

 c
ầu

 c
ủa

 c
ổ 

đô
ng

 h
oặ

c 
nh

óm
 c

ổ 
đ

ôn
g 

sở
 

hữ
u 

tr
ên

 1
0%

 (
m

ườ
i 

ph
ần

 t
ră

m
) 

tổ
ng

 s
ố 

cổ
 p

hầ
n 

p
hổ

 
th

ôn
g;

 

(e
) 

Th
eo

 y
êu

 c
ầu

 c
ủa

 B
an

 k
iể

m
 s

oá
t; 

(f
) 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h

 n
ội

 d
un

g
 th

eo
 y

êu
 c

ầu
 c

ủ
a 

N
gâ

n 
h

àn
g 

N
h

à 
nư

ớc
 k

hi
 x

ảy
 r

a 
sự

 k
iệ

n
 ả

nh
 h

ư
ởn

g 
đế

n 
an

 t
o

àn
 h

oạ
t 

độ
ng

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

n
g;

 

29
.3

. C
ác

 tr
ườ

ng
 h

ợ
p 

kh
ác

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
 v

à 
Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
. 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 c
ho

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 Đ
iề

u 
67
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đị
nh

 c
ủa

 p
há

p
 lu

ật
 h

o
ặc

 H
ộ

i đ
ồ

ng
 q

u
ản

 tr
ị h

àn
h 

đ
ộn

g
 

ho
ặc

 c
ó 

ý 
đ

ịn
h 

hà
n

h 
đ

ộn
g 

ng
oà

i p
hạ

m
 v

i q
uy

ền
 h

ạn
 

củ
a 

m
ìn

h;
 

(f
) 

Th
eo

 y
êu

 c
ầu

 c
ủa

 N
g

ân
 h

àn
g

 N
h

à 
nư

ớ
c;

 

(g
) 

Cá
c 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 k

há
c 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 

lu
ật

 v
à 

Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

. 

51
. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

32
, 

th
ay

 đ
ổi

 
vị

 t
rí

 t
hà

n
h 

Đ
iề

u 
30

. 

Đ
iề

u 
32

. Q
uy

ền
 h

ạn
 v

à 
nh

iệ
m

 v
ụ 

củ
a 

Đ
ại

 h
ội

 đ
ồn

g
 

cổ
 đ

ôn
g 

32
.1

 
Đ

ại
 h

ộ
i đ

ồn
g 

cổ
 đ

ô
ng

 t
hư

ờ
ng

 n
iê

n 
đư

ợc
 t

ổ
 

ch
ức

 m
ỗ

i n
ăm

 m
ột

 lầ
n 

d
o 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị t
ri

ệu
 tậ

p 
tr

on
g

 th
ời

 h
ạn

 0
4 

(b
ốn

) t
há

n
g 

kể
 từ

 n
gà

y 
kế

t 
th

ú
c 

nă
m

 
tà

i 
ch

ín
h

. Đ
ại

 h
ộ

i đ
ồn

g 
cổ

 đ
ô

ng
 t

h
ườ

n
g 

ni
ên

 k
hô

ng
 

đư
ợc

 tổ
 c

h
ức

 d
ướ

i h
ìn

h 
th

ức
 lấ

y 
ý 

ki
ến

 b
ằn

g 
vă

n 
bả

n.
 

32
.2

 
Đ

ại
 h

ộ
i đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g 

có
 c

ác
 q

uy
ền

 v
à 

nh
iệ

m
 

vụ
 s

au
 đ

ây
: 

(a
) 

Th
ô

ng
 q

ua
 đ

ịn
h 

hư
ớ

ng
 p

há
t 

tr
iể

n
 c

ủ
a 

N
g

ân
 

hà
ng

; 

(b
) 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

sử
a 

đ
ổi

, 
bổ

 s
un

g 
Đ

iề
u 

lệ
 N

g
ân

 
hà

ng
; 

(c
) 

Ph
ê 

ch
uẩ

n 
q

uy
 đ

ịn
h 

về
 tổ

 c
h

ức
 v

à 
ho

ạt
 đ

ộn
g

 
củ

a 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị,

 B
an

 k
iể

m
 s

oá
t; 

(d
) 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h

 s
ố

 l
ư

ợn
g 

th
àn

h
 v

iê
n 

H
ội

 đ
ồn

g
 

qu
ản

 tr
ị, 

th
àn

h 
vi

ên
 B

an
 k

iể
m

 s
oá

t t
ừ

ng
 n

hi
ệm

 k
ỳ;

 b
ầu

, 
m

iễ
n 

nh
iệ

m
, b

ãi
 n

hi
ệm

, b
ầu

 b
ổ 

su
ng

, t
ha

y 
th

ế 
th

àn
h

 
vi

ên
 H

ội
 đ

ồn
g

 q
uả

n 
tr

ị, 
th

àn
h 

vi
ên

 B
an

 k
iể

m
 s

o
át

 p
hù

 
hợ

p 
vớ

i c
ác

 đ
iề

u
 k

iệ
n 

và
 t

iê
u 

ch
u

ẩn
 q

uy
 đ

ịn
h

 tạ
i Đ

iề
u

 
lệ

 n
ày

 v
à 

cá
c 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 p
há

p
 lu

ật
 c

ó 
liê

n
 q

ua
n;

 

Đ
iề

u 
30

. Q
uy

ền
 h

ạn
 v

à 
nh

iệ
m

 v
ụ 

củ
a 

Đ
ại

 h
ội

 đ
ồn

g 
cổ

 
đô

ng
 

30
.1

 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g 

có
 c

ác
 n

h
iệ

m
 v

ụ,
 q

uy
ền

 h
ạn

 
sa

u 
đâ

y:
 

(a
) 

Th
ô

ng
 q

ua
 đ

ịn
h 

hư
ớn

g
 p

há
t 

tr
iể

n 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

; 

(b
) 

Th
ô

ng
 q

ua
 Đ

iề
u 

lệ
, s

ửa
 đ

ổi
, b

ổ 
su

ng
 Đ

iề
u

 lệ
 c

ủa
 

N
g

ân
 h

àn
g;

 

(c
) 

Th
ô

ng
 q

ua
 q

uy
 đ

ịn
h,

 q
uy

 c
hế

 v
ề 

qu
ản

 tr
ị n

ộ
i b

ộ,
 v

ề 
tổ

 c
hứ

c 
và

 h
o

ạt
 đ

ộn
g 

củ
a 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị, 
Ba

n 
ki

ểm
 so

át
; 

(d
) 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h

 số
 lư

ợn
g

 th
àn

h 
vi

ên
 H

ộ
i đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị,

 
Ba

n 
ki

ểm
 s

oá
t t

ừn
g

 n
h

iệ
m

 k
ỳ;

 b
ầu

, m
iễ

n 
nh

iệ
m

, b
ãi

 n
hi

ệm
, 

bầ
u 

bổ
 s

un
g,

 th
ay

 th
ế 

th
àn

h
 v

iê
n

 H
ộ

i đ
ồn

g 
q

uả
n 

tr
ị, 

th
àn

h 
vi

ên
 B

an
 k

iể
m

 s
oá

t 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i 
cá

c 
tiê

u 
ch

u
ẩn

, đ
iề

u 
ki

ện
 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
Lu

ật
 C

ác
 t

ổ 
ch

ứ
c 

tí
n 

dụ
ng

 v
à 

Đ
iề

u
 lệ

 
nà

yc
ủa

 N
g

ân
 h

àn
g 

và
 c

ác
 q

uy
 đ

ịn
h

 c
ủ

a 
p

há
p 

lu
ật

 c
ó 

liê
n 

qu
an

; 

(e
) 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

m
ứ

c 
th

ù
 la

o,
 th

ưở
ng

 v
à 

cá
c 

lợ
i í

ch
 k

há
c 

đố
i v

ới
 th

àn
h 

vi
ên

 H
ội

 đ
ồ

ng
 q

uả
n 

tr
ị, 

th
àn

h 
vi

ên
 B

an
 k

iể
m

 
so

át
 v

à 
ng

ân
 s

ác
h 

ho
ạt

 đ
ộ

ng
 c

ủ
a 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị,
 B

an
 

ki
ểm

 s
oá

t; 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 c
h

o 
p

hù
 h

ợ
p 

vớ
i đ

iề
u 

67
 L

uậ
t c

ác
 T

CT
D

. 



 
   

  
 

P
ag

e 
1
1
0 

o
f 
2
3
2 

 

(e
) 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

tổ
ng

 m
ức

 t
hù

 la
o,

 t
hư

ởn
g 

và
 c

ác
 

lợ
i 

íc
h 

kh
ác

 h
àn

g 
nă

m
 đ

ối
 v

ớ
i 

th
àn

h 
vi

ên
 H

ội
 đ

ồn
g

 
qu

ản
 tr

ị, 
th

àn
h 

vi
ên

 B
an

 k
iể

m
 s

oá
t 

và
 n

gâ
n 

sá
ch

 h
oạ

t 
độ

ng
 c

ủa
 H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị, 

Ba
n 

ki
ểm

 s
oá

t; 

(f
) 

Xe
m

 x
ét

 v
à 

xử
 lý

 v
i p

hạ
m

 c
ủa

 H
ội

 đ
ồ

ng
 q

u
ản

 
tr

ị, 
Ba

n 
ki

ểm
 s

oá
t 

g
ây

 t
h

iệ
t 

hạ
i c

h
o 

N
g

ân
 h

àn
g

 v
à 

cổ
 

đô
ng

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

n
g;

 

(g
) 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

cơ
 c

ấu
 t

ổ 
ch

ức
, b

ộ 
m

áy
 q

uả
n 

lý
, 

đi
ều

 h
àn

h 
củ

a 
N

gâ
n

 h
àn

g;
 

(h
) 

Th
ô

ng
 q

ua
 p

hư
ơn

g 
án

 t
ha

y 
đổ

i m
ứ

c 
vố

n 
đi

ều
 

lệ
; t

hô
ng

 q
ua

 p
hư

ơ
ng

 á
n 

ch
ào

 b
án

 c
ổ 

p
hầ

n,
 b

ao
 g

ồm
 

lo
ại

 c
ổ 

p
hầ

n 
và

 t
ổn

g 
số

 c
ổ

 p
hầ

n
 c

ủ
a 

từ
ng

 l
oạ

i đ
ượ

c 
qu

yề
n

 c
hà

o 
b

án
; 

(i)
 

Th
ô

ng
 q

u
a 

vi
ệc

 m
ua

 lạ
i h

ơn
 1

0%
 (

m
ườ

i p
h

ần
 

tr
ăm

) c
ổ

 p
hầ

n
 đ

ã 
bá

n 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
; 

(j)
 

Th
ô

ng
 q

ua
 p

hư
ơn

g 
án

 p
há

t 
hà

nh
 t

rá
i 

p
hi

ếu
 

ch
uy

ển
 đ

ổi
; 

(k
) 

Th
ô

ng
 q

u
a 

m
ức

 c
ổ 

tứ
c 

th
an

h 
to

án
 h

àn
g

 n
ăm

 
ch

o 
m

ỗi
 lo

ại
 c

ổ 
p

hầ
n 

p
hù

 h
ợp

 v
ớ

i L
u

ật
 D

oa
n

h 
n

gh
iệ

p
 

và
 c

ác
 q

uy
ền

 g
ắn

 li
ền

 v
ới

 lo
ại

 c
ổ 

ph
ần

 đ
ó.

 M
ức

 c
ổ 

tứ
c 

nà
y 

kh
ô

ng
 c

ao
 h

ơn
 m

ức
 m

à 
H

ộ
i đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị đ

ề 
ng

hị
 

sa
u 

kh
i 

đã
 t

h
am

 k
hả

o
 ý

 k
iế

n 
cá

c 
cổ

 đ
ôn

g
 t

ại
 Đ

ại
 h

ộ
i 

đồ
ng

 c
ổ 

đô
ng

; 

(l)
 

Th
ô

ng
 q

ua
 b

áo
 c

áo
 t

ài
 c

hí
nh

 h
ằn

g 
nă

m
 đ

ã 
đư

ợc
 k

iể
m

 t
o

án
; p

hư
ơn

g 
án

 p
hâ

n
 p

hố
i l

ợi
 n

hu
ận

 s
au

 
kh

i N
gâ

n 
h

àn
g 

đ
ã 

ho
àn

 t
hà

nh
 n

gh
ĩa

 v
ụ 

th
uế

 v
à 

cá
c 

ng
hĩ

a 
vụ

 tà
i c

hí
nh

 k
há

c 
củ

a 
N

g
ân

 h
àn

g;
 

(m
) 

Lự
a 

ch
ọn

 c
ô

ng
 ty

 k
iể

m
 to

án
; 

(f
) 

Xe
m

 x
ét

 v
à 

xử
 lý

 th
eo

 th
ẩm

 q
uy

ền
 v

i p
hạ

m
 c

ủa
 H

ội
 

đồ
ng

 q
uả

n 
tr

ị, 
Ba

n 
ki

ểm
 s

oá
t g

ây
 th

iệ
t 

hạ
i c

ho
 N

g
ân

 h
àn

g
 

và
 c

ổ
 đ

ôn
g

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

ng
; 

(g
) 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h

 c
ơ

 c
ấu

 tổ
 c

hứ
c 

qu
ản

 lý
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
n

g;
 

(h
) 

Th
ô

ng
 q

ua
 p

hư
ơn

g 
án

 t
h

ay
 đ

ổi
 m

ức
 v

ốn
 đ

iề
u 

lệ
; 

th
ôn

g 
q

ua
 p

hư
ơn

g
 á

n 
ch

ào
 b

án
 c

ổ 
ph

ần
, b

ao
 g

ồm
 lo

ại
 c

ổ
 

ph
ần

 v
à 

số
 lư

ợn
g 

cổ
 p

hầ
n 

m
ới

 sẽ
 c

hà
o 

bá
n;

 

(i)
 

Th
ô

ng
 q

ua
 p

hư
ơn

g
 á

n 
m

ua
 l

ại
 h

ơn
 1

0%
 (

m
ườ

i 
ph

ần
 tr

ăm
) c

ổ
 p

hầ
n 

đ
ã 

bá
n 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h
 tạ

i Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

; 

(j)
 

Th
ô

ng
 q

ua
 p

hư
ơn

g 
án

 
ph

át
 

hà
nh

 
tr

ái
 

p
hi

ếu
 

ch
uy

ển
 đ

ổi
; 

(k
) 

Th
ô

ng
 q

ua
 p

hư
ơn

g
 á

n
 k

hắ
c 

p
hụ

c 
d

ự 
ki

ến
 t

ro
n

g 
tr

ườ
n

g 
h

ợp
 đ

ượ
c 

ca
n 

th
iệ

p 
sớ

m
 (n

ếu
 c

ó)
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h

 L
uậ

t 
Cá

c 
tổ

 c
hứ

c 
tín

 d
ụn

g;
 

(l)
 

Th
ô

ng
 q

ua
 b

áo
 c

áo
 t

ài
 c

hí
n

h 
h

ằn
g 

n
ăm

; p
hư

ơn
g 

án
 p

hâ
n 

p
hố

i l
ợi

 n
hu

ận
 s

au
 k

hi
 đ

ã 
ho

àn
 t

hà
nh

 n
gh

ĩa
 v

ụ 
th

uế
 v

à 
cá

c 
ng

hĩ
a 

vụ
 tà

i c
hí

n
h 

kh
ác

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

ng
; 

(m
) 

Th
ô

ng
 q

ua
 b

áo
 c

áo
 c

ủ
a 

H
ộ

i đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị,
 B

an
 

ki
ểm

 so
át

 v
ề 

vi
ệc

 th
ực

 h
iệ

n 
n

hi
ệm

 v
ụ

, q
uy

ền
 h

ạn
 đ

ượ
c 

gi
ao

;  

(n
) 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h

 t
h

àn
h 

lậ
p 

ho
ặc

 c
h

uy
ển

 đ
ổi

 c
ác

 h
ìn

h 
th

ức
 p

há
p

 lý
 h

iệ
n 

d
iệ

n 
th

ươ
ng

 m
ại

 ở
 n

ướ
c 

ng
oà

i, 
cô

ng
 ty

 
co

n 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

; 

(o
) 

Th
ô

ng
 q

ua
 p

hư
ơn

g 
án

 g
óp

 v
ốn

, m
ua

, b
án

 c
ổ 

ph
ần

, 
ph

ần
 v

ố
n 

gó
p 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

n
g 

tạ
i d

oa
nh

 n
gh

iệ
p,

 tổ
 ch

ức
 tí

n 
dụ

ng
 k

há
c 

m
à 

g
iá

 tr
ị g

óp
 v

ố
n,

 g
iá

 m
ua

 d
ự 

ki
ến

 h
o

ặc
 g

iá
 tr

ị 
gh

i s
ổ 

tr
on

g 
tr

ườ
ng

 h
ợ

p 
bá

n 
cổ

 p
hầ

n,
 p

hầ
n 

vố
n 

gó
p 

có
 g

iá
 

tr
ị t

ừ
 2

0%
 (h

ai
 m

ươ
i p

hầ
n 

tr
ăm

) v
ố

n 
đ

iề
u

 lệ
 tr

ở
 lê

n 
củ

a 
N

g
ân

 



 
   

  
 

P
ag

e 
1
1
1 

o
f 
2
3
2 

 

(n
) 

Th
ô

ng
 q

ua
 b

áo
 cá

o 
củ

a 
H

ộ
i đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị, 

Ba
n 

ki
ểm

 s
oá

t v
ề 

vi
ệc

 th
ực

 h
iệ

n 
nh

iệ
m

 v
ụ

, q
uy

ền
 h

ạn
;  

(o
) 

Th
ô

ng
 q

ua
 c

ác
 h

ợp
 đ

ồn
g,

 g
ia

o 
d

ịc
h 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
 c

ó
 g

iá
 tr

ị l
ớ

n 
h

ơn
 2

0%
 (h

ai
 m

ươ
i p

hầ
n 

tr
ăm

) v
ốn

 
đi

ều
 lệ

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

ng
 g

hi
 t

ro
n

g 
bá

o 
cá

o 
tà

i c
h

ín
h

 đ
ã 

đư
ợc

 k
iể

m
 t

oá
n 

gầ
n 

nh
ất

 g
iữ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

 v
ới

 t
hà

nh
 

vi
ên

 H
ội

 đ
ồn

g
 q

uả
n

 tr
ị, 

th
àn

h 
vi

ên
 B

an
 k

iể
m

 s
oá

t, 
Tổ

ng
 

G
iá

m
 đ

ốc
, c

ổ 
đô

ng
 lớ

n 
và

 n
gư

ời
 c

ó 
liê

n
 q

ua
n 

củ
a 

họ
; 

Cô
ng

 t
y 

co
n,

 C
ô

ng
 t

y 
liê

n 
kế

t 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
n

g.
 T

ro
ng

 
tr

ườ
n

g 
h

ợp
 n

ày
, 

cá
c 

cổ
 đ

ôn
g 

có
 li

ên
 q

ua
n 

kh
ô

ng
 c

ó
 

qu
yề

n
 b

iể
u

 q
uy

ết
; 

(p
) 

Th
ô

ng
 q

ua
 p

hư
ơn

g 
án

 g
óp

 v
ốn

, m
ua

 c
ổ 

ph
ần

 
củ

a 
d

oa
nh

 n
g

hi
ệp

, t
ổ 

ch
ứ

c 
tín

 d
ụn

g 
kh

ác
 c

ó 
gi

á 
tr

ị t
ừ

 
20

%
 (h

ai
 m

ươ
i p

hầ
n 

tr
ăm

) t
rở

 lê
n 

so
 v

ới
 v

ốn
 đ

iề
u

 lệ
 c

ủ
a 

N
g

ân
 h

àn
g 

gh
i t

ro
n

g 
bá

o
 c

áo
 t

ài
 c

hí
nh

 đ
ã 

đ
ượ

c 
ki

ểm
 

to
án

 g
ần

 n
hấ

t;
 

(q
) 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

vi
ệc

 đ
ầu

 t
ư,

 m
ua

, b
án

 t
ài

 s
ản

 c
ủa

 
N

g
ân

 h
àn

g 
có

 g
iá

 t
rị 

từ
 2

0%
 (h

ai
 m

ư
ơi

 p
hầ

n
 tr

ăm
) t

rở
 

lê
n 

so
 v

ớ
i v

ốn
 đ

iề
u 

lệ
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
ng

 g
hi

 tr
on

g 
bá

o 
cá

o
 

tà
i c

h
ín

h
 đ

ã 
đư

ợc
 k

iể
m

 to
án

 g
ần

 n
hấ

t; 

(r
) 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

th
àn

h
 lậ

p 
C

ôn
g

 ty
 c

on
; 

(s
) 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

vi
ệc

 c
h

ia
, t

ác
h,

 h
ợp

 n
hấ

t, 
sá

p 
nh

ập
, 

ch
uy

ển
 đ

ổi
 h

ìn
h 

th
ứ

c 
ph

áp
 lý

, g
iả

i t
hể

 h
o

ặc
 y

êu
 c

ầu
 Tò

a 
án

 m
ở 

th
ủ 

tụ
c 

ph
á 

sả
n 

N
g

ân
 h

àn
g

; 

(t
) 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

gi
ải

 p
há

p 
kh

ắc
 p

hụ
c 

bi
ến

 đ
ộn

g 
lớ

n
 

về
 tà

i c
h

ín
h

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

n
g;

 

(u
) 

   
 P

hê
 d

uy
ệt

 Q
uy

 c
hế

 q
uả

n 
tr

ị n
ội

 b
ộ,

 Q
u

y 
ch

ế 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

H
ộ

i đ
ồn

g
 q

uả
n 

tr
ị, 

Ba
n

 K
iể

m
 so

át
; 

hà
ng

 g
h

i t
ro

ng
 b

áo
 c

áo
 t

ài
 c

h
ín

h 
đ

ã 
đ

ượ
c 

ki
ểm

 t
oá

n 
g

ần
 

nh
ất

; 

(p
) 

Th
ô

ng
 q

ua
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
đầ

u 
tư

, m
u

a,
 b

án
 tà

i s
ản

 c
ố 

đị
nh

 c
ủ

a 
N

gâ
n 

h
àn

g 
m

à 
m

ứ
c 

đ
ầu

 tư
, g

iá
 m

ua
 d

ự
 k

iế
n

 h
o

ặc
 

ng
uy

ên
 g

iá
 tr

on
g 

tr
ườ

ng
 h

ợ
p 

bá
n 

tà
i s

ản
 c

ố 
đị

n
h 

có
 g

iá
 tr

ị 
từ

 2
0%

 (h
ai

 m
ươ

i p
hầ

n 
tr

ăm
) v

ốn
 đ

iề
u 

lệ
 t

rở
 lê

n 
củ

a 
N

g
ân

 
hà

ng
 g

h
i t

ro
ng

 b
áo

 c
áo

 t
ài

 c
h

ín
h 

đ
ã 

đ
ượ

c 
ki

ểm
 t

oá
n 

g
ần

 
nh

ất
; 

(q
) 

Th
ô

ng
 q

ua
 h

ợ
p 

đ
ồn

g,
 g

ia
o 

dị
ch

 k
há

c 
có

 g
iá

 t
rị 

từ
 

20
%

 (
ha

i m
ư

ơi
 p

hầ
n 

tr
ăm

) 
vố

n 
đi

ều
 l

ệ 
tr

ở 
lê

n 
củ

a 
N

g
ân

 
hà

ng
 g

h
i t

ro
ng

 b
áo

 c
áo

 t
ài

 c
h

ín
h 

đ
ã 

đ
ượ

c 
ki

ểm
 t

oá
n 

g
ần

 
nh

ất
 g

iữ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
 v

ớ
i 

th
àn

h 
vi

ên
 H

ộ
i 

đ
ồn

g 
q

uả
n 

tr
ị, 

th
àn

h
 v

iê
n 

Ba
n 

ki
ểm

 s
o

át
, T

ổn
g 

gi
ám

 đ
ố

c 
(G

iá
m

 đ
ốc

), 
cổ

 
đô

ng
 lớ

n 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
n

g;
 n

g
ườ

i c
ó

 li
ên

 q
ua

n 
củ

a 
ng

ư
ời

 
qu

ản
 lý

, t
h

àn
h 

vi
ên

 B
an

 k
iể

m
 s

oá
t, 

cổ
 đ

ôn
g 

lớ
n 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
; c

ôn
g

 ty
 c

on
, c

ô
ng

 ty
 li

ên
 k

ết
 c

ủ
a 

tổ
 N

gâ
n 

h
àn

g,
 t

rừ
 

tr
ườ

n
g 

hợ
p 

N
gâ

n 
hà

ng
 đ

an
g 

th
ự

c 
hi

ện
 p

hư
ơ

ng
 á

n
 c

hu
yể

n
 

gi
ao

 b
ắt

 b
uộ

c;
 

(r
) 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

vi
ệc

 c
h

ia
, 

tá
ch

, 
hợ

p 
nh

ất
, 

sá
p 

n
hậ

p,
 

ch
uy

ển
 đ

ổi
 h

ìn
h

 th
ức

 p
há

p
 lý

, g
iả

i t
h

ể 
ho

ặc
 y

êu
 c

ầu
 T

òa
 á

n
 

m
ở 

th
ủ

 tụ
c 

ph
á 

sả
n 

N
g

ân
 h

àn
g

; 

(s
) 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h

 lự
a 

ch
ọn

 t
ổ 

ch
ứ

c 
ki

ểm
 t

oá
n 

độ
c 

lậ
p 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i Đ
iề

u
 9

69
8 

củ
a 

Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

; 

(t
) 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

gi
ải

 p
há

p 
kh

ắc
 p

hụ
c 

b
iế

n 
độ

ng
 lớ

n 
về

 
tà

i c
h

ín
h

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

ng
; 

30
.2

 
Đ

ại
 h

ộ
i đ

ồn
g 

cổ
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g 

th
ườ

ng
 n

iê
n 

th
ảo

 
lu

ận
 v

à 
th

ô
ng

 q
u

a 
tố

i t
hi

ểu
 c

ác
 v

ấn
 đ

ề 
sa

u:
 

(a
) 

Th
ô

ng
 q

ua
 b

áo
 c

áo
 t

ài
 c

hí
n

h 
h

ằn
g 

nă
m

 đ
ã 

đ
ượ

c 
ki

ểm
 t

o
án

; p
hư

ơn
g

 á
n

 p
hâ

n 
p

hố
i l

ợ
i n

hu
ận

 s
au

 k
hi

 N
g

ân
 



 
   

  
 

P
ag

e 
1
1
2 

o
f 
2
3
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(v
) 

 P
hê

 d
uy

ệt
 d

an
h 

sá
ch

 c
ôn

g 
ty

 k
iể

m
 t

oá
n 

đ
ộc

 
lậ

p
 đ

ượ
c 

ch
ấp

 th
u

ận
; q

uy
ết

 đ
ịn

h 
cô

ng
 ty

 k
iể

m
 to

án
 đ

ộc
 

lậ
p

 t
h

ực
 h

iệ
n 

ki
ểm

 t
ra

 h
o

ạt
 đ

ộn
g

 c
ủ

a 
N

gâ
n 

hà
n

g,
 b

ãi
 

m
iễ

n 
ki

ểm
 to

án
 v

iê
n 

độ
c 

lậ
p 

kh
i x

ét
 t

hấ
y 

cầ
n 

th
iế

t; 

(w
) 

Cá
c 

qu
yề

n 
và

 n
hi

ệm
 v

ụ
 k

h
ác

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i 
Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
 v

à 
ph

áp
 lu

ật
 c

ó 
liê

n 
qu

an
. 

hà
ng

 đ
ã 

ho
àn

 th
àn

h 
ng

hĩ
a 

vụ
 th

u
ế 

và
 c

ác
 n

gh
ĩa

 v
ụ 

tà
i c

hí
nh

 
kh

ác
 c

ủ
a 

N
gâ

n 
h

àn
g.

 

(b
) 

Th
ô

ng
 q

ua
 b

áo
 c

áo
 c

ủ
a 

H
ộ

i đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị,
 B

an
 

ki
ểm

 s
oá

t v
ề 

vi
ệc

 th
ực

 h
iệ

n 
nh

iệ
m

 v
ụ

, q
uy

ền
 h

ạn
. 

(c
) 

Kế
 h

o
ạc

h 
ki

nh
 d

oa
n

h 
hằ

n
g 

nă
m

 c
ủ

a 
N

gâ
n 

hà
n

g
 

(d
) 

Bá
o 

cá
o 

tà
i c

hí
nh

 h
ằn

g 
nă

m
; 

(e
) 

Bá
o 

cá
o 

củ
a 

H
ội

 đ
ồn

g
 q

u
ản

 t
rị 

về
 q

uả
n 

tr
ị v

à 
kế

t 
qu

ả 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

củ
a 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị 
và

 t
ừ

ng
 t

h
àn

h
 v

iê
n 

H
ộ

i đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị; 

(f
) 

Bá
o

 c
áo

 c
ủa

 B
an

 k
iể

m
 s

oá
t v

ề 
kế

t 
qu

ả 
ki

nh
 d

oa
n

h 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
n

g,
 k

ết
 q

uả
 h

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị,
 

Tổ
ng

 g
iá

m
 đ

ố
c 

(g
) 

Bá
o 

cá
o 

tự
 đ

án
h

 g
iá

 k
ết

 q
u

ả 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

củ
a 

Ba
n 

ki
ểm

 s
oá

t 

(h
) 

M
ứ

c 
cổ

 tứ
c 

đố
i v

ới
 m

ỗi
 c

ổ 
ph

ần
 c

ủa
 từ

ng
 lo

ại
; 

(i)
 

Vấ
n

 đ
ề 

kh
ác

 th
uộ

c 
th

ẩm
 q

uy
ền

 

30
.3

 
Cổ

 đ
ôn

g 
kh

ôn
g 

đư
ợc

 th
am

 g
ia

 b
ỏ 

ph
iế

u
 tr

on
g

 c
ác

 
tr

ườ
n

g 
hợ

p
 s

au
 đ

ây
: 

(a
) 

Th
ô

ng
 q

ua
 c

ác
 h

ợp
 đ

ồn
g

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i Đ
iề

u 
30

.1
 

củ
a 

Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

 k
hi

 c
ổ

 đ
ôn

g
 đ

ó 
ho

ặc
 n

gư
ờ

i c
ó 

liê
n 

qu
an

 t
ới

 
cổ

 đ
ô

ng
 đ

ó
 là

 m
ột

 b
ên

 c
ủa

 h
ợ

p 
đồ

ng
; 

(b
) 

Vi
ệc

 m
ua

 l
ại

 c
ổ 

ph
ần

 c
ủa

 c
ổ 

đ
ôn

g 
đó

 h
o

ặc
 c

ủ
a 

ng
ườ

i c
ó 

liê
n 

qu
an

 tớ
i c

ổ
 đ

ôn
g 

đó
 tr

ừ 
tr

ườ
ng

 h
ợ

p 
vi

ệc
 m

ua
 

lạ
i c

ổ 
ph

ần
 đ

ượ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
th

eo
 t

ỷ 
lệ

 s
ở 

hữ
u

 c
ủa

 tấ
t c

ả 
cá

c 
cổ

 đ
ôn

g 
ho

ặc
 v

iệ
c 

m
u

a 
lạ

i đ
ượ

c 
th

ực
 h

iệ
n

 th
ôn

g 
qu

a 
kh

ớp
 

lệ
nh

 h
oặ

c 
ch

ào
 m

ua
 c

ôn
g

 k
ha

i 
tr

ên
 S

ở 
gi

ao
 d

ịc
h 

ch
ứ

ng
 

kh
oá

n.
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30
.4

 
Tấ

t 
cả

 c
ác

 n
gh

ị q
uy

ết
 v

à 
cá

c 
vấ

n 
đề

 đ
ã 

đư
ợc

 đ
ưa

 
và

o 
ch

ư
ơn

g 
tr

ìn
h 

h
ọp

 p
hả

i đ
ượ

c 
đư

a 
ra

 t
hả

o
 lu

ận
 v

à 
bi

ểu
 

qu
yế

t t
ại

 Đ
ại

 h
ộ

i đ
ồn

g 
cổ

 đ
ôn

g.
 

52
. 

Th
ay

 đ
ổi

 v
ị t

rí 
Đ

iề
u 

33
 th

àn
h

 Đ
iề

u 
31

. 

53
. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

34
, 

th
ay

 đ
ổi

 
vị

 t
rí

 t
hà

n
h 

Đ
iề

u 
32

 

Đ
iề

u 
34

. T
ha

y 
đổ

i c
ác

 q
u

yề
n 

34
.1

 
N

gh
ị q

uy
ết

 Đ
ại

 h
ội

 đ
ồn

g 
cổ

 đ
ôn

g 
về

 n
ội

 d
un

g
 

là
m

 th
ay

 đ
ổi

 b
ất

 lợ
i q

uy
ền

 v
à 

ng
hĩ

a 
vụ

 c
ủa

 c
ổ

 đ
ôn

g 
sở

 
hữ

u 
cổ

 p
hầ

n 
ưu

 đ
ãi

 c
hỉ

 đ
ượ

c 
th

ô
ng

 q
ua

 n
ếu

 đ
ượ

c 
số

 c
ổ

 
đô

ng
 ư

u
 đ

ãi
 c

ùn
g

 lo
ại

 d
ự 

họ
p 

sở
 h

ữu
 từ

 7
5%

 (b
ảy

 m
ươ

i 
lă

m
 p

hầ
n 

tr
ăm

) t
ổn

g 
số

 c
ổ 

p
hầ

n 
ư

u 
đã

i l
o

ại
 đ

ó 
tr

ở 
lê

n
 

tá
n

 th
àn

h 
h

oặ
c 

đ
ượ

c 
cá

c 
cổ

 đ
ôn

g 
ưu

 đ
ãi

 c
ùn

g 
lo

ại
 s

ở
 

Đ
iề

u 
32

. T
ha

y 
đổ

i c
ác

 q
uy

ền
 

32
.1

 
Vi

ệc
 t

ha
y 

đ
ổi

 h
oặ

c 
hủ

y 
bỏ

 c
ác

 q
uy

ê�
n

 đ
ặc

 b
iê

�t
 

gắ
n 

liê
�n

 v
ới

 m
ột

 lo
ại

 c
ô�

 p
hâ

�n
 ư

u 
đ

ãi
 c

ó
 h

iê
�u

 lự
c 

kh
i 

đư
ợc

 c
ổ

 đ
ôn

g
 đ

ại
 d

iê
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 b
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 c
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 lợ
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 c
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 c
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 c
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 c
ủ

a 
cá

c 
cổ

 đ
ôn

g 
nắ

m
 

gi
ữ 

m
ột

 lo
ại

 c
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 c
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 c
ó 
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iể
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ổ
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o
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 d
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n 
đư

ợc
 ủ

y 
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n 

củ
a 

họ
) v

à 
nắ

m
 g

iữ
 

tố
i t
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ểu

 m
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 p
hầ
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 (1
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) g
iá

 tr
ị m

ện
h
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iá
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ủa

 c
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 c
ổ 
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ại
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đã
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àn
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ờn
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ợ
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i b
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 c
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 c
ổ
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c 
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ó 
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 lư
ợn

g
 n
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ời
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à 
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 c

ổ 
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) c

ó
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ặt
 t

rự
c 

tiế
p 
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ặc
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ô
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 đ
ại

 d
iệ

n
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ư
ợc
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y 
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đ

ều
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ượ
c 
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i l
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đủ
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ợ
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u 
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u 

cầ
u
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 cá
c 
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ộ
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họ
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củ
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cổ
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nắ
m
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 cổ
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n
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 n
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cổ

 p
hầ
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uộ
c 
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ó 

có
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ặt
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ực
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ếp
 h

oặ
c 
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ua
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đạ
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có
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 b

ỏ 
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 cổ
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hầ
n

 c
ùn
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 c
ó
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ền
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u 

q
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ết
 n
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i c
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 c
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. 

34
.3

 
Th

ủ
 tụ

c 
tiế

n 
hà

nh
 c

ác
 c

u
ộc

 h
ọp

 ri
ên

g 
bi

ệt
 n

hư
 

vậ
y 

đư
ợ

c 
th
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i c
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Đ
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i c
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 c
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 p
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ợi
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củ
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N
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n

g 
b

ị t
ha
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đ
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g
ân

 h
àn

g
 

ph
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ổ
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 c
ù
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 c
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ỉ đ
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c 
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ô
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đô
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u 
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i c
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 h
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 từ
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 m

ươ
i l
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ần
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ổ
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 c
ổ
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hầ
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ưu
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ãi
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ó
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ở 

lê
n

 tá
n 
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àn

h 
ho

ặc
 đ

ượ
c 

cá
c 

cổ
 đ

ôn
g 

ưu
 đ

ãi
 c

ùn
g 

lo
ại

 sở
 h

ữ
u 

từ
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ảy
 

m
ươ

i l
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 p
hầ

n 
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ăm
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ổn
g 

số
 c

ổ 
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ần
 ư

u 
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i l
oạ

i đ
ó 
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ở 

lê
n 

tá
n 

th
àn

h 
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on
g

 t
rư

ờ
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 h
ợ

p 
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ô
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g
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uy
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 d
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ằn

g
 v

ăn
 b

ản
. 

32
.2

 
Vi

ệc
 t

ổ 
ch

ứ
c 

cu
ộ

c 
h

ọp
 c
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m

 g
iữ

 
m

ột
 lo

ại
 c

ổ
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n
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đã
i đ

ể 
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ô
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tr

ên
 c

h
ỉ c

ó 
gi

á 
tr

ị k
hi

 có
 tố

i t
hi

ểu
 h

ai
 (0

2)
 c

ổ 
đô

n
g 

(h
o

ặc
 

đạ
i d

iệ
n 

đ
ượ

c 
ủ

y 
q

uy
ền

 c
ủ

a 
h

ọ)
 v

à 
nắ

m
 g

iữ
 t

ố
i t

h
iể

u
 m

ột
 

ph
ần
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a 

(1
/3

) 
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á 
tr

ị m
ện

h 
gi

á 
củ

a 
cá

c 
cổ

 p
hầ

n 
lo

ại
 đ

ó 
đã

 
ph

át
 h

àn
h

. T
rư

ờ
ng

 h
ợp

 k
hô

ng
 c

ó
 đ

ủ 
số

 đ
ại

 b
iể

u 
nh

ư 
n

êu
 

tr
ên

 t
hì

 c
u

ộc
 h

ọp
 đ

ượ
c 

tổ
 c

h
ức

 lạ
i t

ro
ng

 v
ò

ng
 3

0 
(b

a 
m

ươ
i) 

ng
ày

 sa
u 

đ
ó 

và
 n

hữ
ng

 n
gư

ời
 n

ắm
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iữ
 cổ

 p
hầ

n 
th

uộ
c 

lo
ại

 đ
ó

 
(k

hô
ng

 p
hụ

 t
hu

ộc
 v

ào
 s

ố 
lư

ợn
g

 n
gư

ờ
i v

à 
số

 c
ổ 

p
hầ

n)
 c

ó 
m

ặt
 t

rự
c 

tiế
p

 h
o

ặc
 t

hô
ng

 q
ua

 đ
ại

 d
iệ

n 
đư

ợc
 ủ

y 
qu

yề
n 

đ
ều

 
đư

ợc
 c

o
i l

à 
đủ

 s
ố 

lư
ợn

g 
đạ

i b
iể

u 
yê

u
 c

ầu
. T

ại
 c

ác
 c

uộ
c 

h
ọp

 
củ

a 
cổ

 đ
ôn

g 
n

ắm
 g

iữ
 c

ổ 
ph

ần
 ư

u 
đ

ãi
 n

êu
 tr

ên
, n

hữ
ng

 n
gư

ời
 

nắ
m

 g
iữ

 c
ổ

 p
hầ

n 
th

uộ
c 

lo
ại

 đ
ó 

có
 m

ặt
 t

rự
c 

tiế
p 

ho
ặc

 q
ua

 
ng

ườ
i đ

ại
 d

iệ
n 

có
 t

hể
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êu
 c

ầu
 b

ỏ 
p

hi
ếu

 k
ín

. M
ỗi

 c
ổ

 p
hầ

n 
cù

ng
 lo

ại
 c

ó 
qu

yề
n 

b
iể

u
 q

uy
ết

 n
ga

ng
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ằn
g 

n
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u 
tạ

i c
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cu

ộc
 h

ọp
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êu
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ên
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cá
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đị
n

h 
tạ

i Đ
iề

u 
34

 v
à 

Đ
iề

u 
35

 Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

. 

32
.4

 
Tr

ừ 
kh

i 
cá

c 
đi

ều
 k

ho
ản

 p
há

t 
h

àn
h 

cổ
 p

hầ
n 

qu
y 

đị
nh

 k
há

c,
 c

ác
 q

uy
ền

 đ
ặc

 b
iệ

t 
gắ

n 
liề

n 
vớ

i c
ác

 lo
ại

 c
ổ 

ph
ần

 
có

 q
uy

ền
 ư

u 
đ

ãi
 đ

ối
 v

ới
 m

ộ
t s

ố
 h

oặ
c 

tấ
t c

ả 
cá

c 
vấ

n 
đ

ề 
liê

n 
qu

an
 đ

ến
 v

iệ
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Đ
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Đ
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, c
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ơn

g
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ìn
h
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ọp
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g
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 Đ
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ổ
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ọ
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hư
ờ
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ồ
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ri
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tậ
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ờ
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 th
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 c
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đị
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 Đ
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vị
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n
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Đ
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u 
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củ
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Đ
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ồ
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 c
ổ
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i c
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Đ
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u
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Đ
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u 
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(s
) c
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 Đ
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u

 lệ
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c 
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a 

bằ
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ức
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u 
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i c
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Đ
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ôn
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Đ

ại
 h

ội
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g 
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ô
ng

 v
ề 
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c 
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n 

đ
ề 
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y 

đị
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 c
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 Đ
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u
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iề
u 
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.1

(d
), 

Đ
iề

u 
30

.1
(f

) 
và

 
Đ

iề
u

 3
0.

1(
r)

 c
ủ

a 
Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
 p

hả
i đ

ượ
c 

th
ôn

g 
qu

a 
bằ

ng
 h

ìn
h

 
th

ức
 b

iể
u 

qu
yế

t 
tr

ực
 t

iế
p 

tạ
i 

cu
ộc

 h
ọ

p 
Đ

ại
 h

ộ
i 

đồ
n

g 
cổ

 
đô

ng
g.

 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

do
 t
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y 

đổ
i s

ố 
tứ
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ự 

và
 

ph
ủ 

hợ
p 

vớ
i k
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 Đ

iề
u 
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uậ
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. 
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đổ
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m
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oả
n 
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Đ
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u 
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th
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đổ
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vị
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àn
h 
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oả
n 

35
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Đ
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 d
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m
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hầ
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q

uy
ết

 c
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 d
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h
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u
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ợ
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u 
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Đ
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Đ
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Đ
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) Đ
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 d
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n 
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ổn
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u 
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u
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 c
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t 
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 d

ự
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ề 
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h 

vự
c 
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h 

và
  m

ột
 số

 v
ấn

 đ
ề 

đư
ợc

 n
êu

 tạ
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 h
ọ

c 
tr

ở 
lê

n
; 

Đ
iề

u 
41

. 
Ti

êu
 c

hu
ẩn

, 
đi

ều
 k

iệ
n 

đố
i 

vớ
i 

N
gư

ờ
i 

qu
ản

 lý
, N

gư
ời

 đ
iề

u 
h

àn
h 

và
 m

ột
 s

ố 
ch

ức
 d

an
h 

kh
ác

 c
ủa

 
N

gâ
n 

h
àn

g
 

41
.1

 
Th

àn
h

 v
iê

n 
H

ộ
i đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị p

hả
i đ

áp
 ứ

ng
 đ

ủ
 c

ác
 

tiê
u 

ch
u

ẩn
 v

à 
đi

ều
 k

iệ
n 

sa
u:

 

Kh
ôn

g 
th

u
ộc

 t
rư

ờn
g 

hợ
p

 k
hô

n
g 

đư
ợ

c 
đ

ảm
 n

hi
ệm

 c
hứ

c 
vụ

 
qu

y 
đ

ịn
h 

tạ
i k

ho
ản

 1
 Đ

iề
u 

42
 c

ủa
 Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
; 

Có
 đ

ạo
 đ

ức
 n

g
hề

 n
g

hi
ệp

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
Th

ốn
g 

đố
c 

Ng
ân

 
hà

ng
 N

h
à 

nư
ớc

; 

Có
 tr

ìn
h

 đ
ộ 

từ
 đ

ại
 h

ọc
 tr

ở 
lê

n;
 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

ch
o 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i Đ

iề
u 

41
 

Lu
ật

 cá
c T

CT
D.

 



 
   

  
 

P
ag

e 
1
2
4 

o
f 
2
3
2 

 

(d
)

H
iể

u 
bi

ết
 v

ề 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

ng
ân

 h
àn

g:
 

(i)
 

Có
 ít

 n
hấ

t 
03

 n
ăm

 là
m

 N
g

ườ
i q

uả
n 

lý
, N

gư
ời

 
đi

ều
 h

àn
h 

củ
a 

tổ
 c

h
ức

 tí
n 

dụ
ng

; h
o

ặc
 

(ii
) 

Có
 ít

 n
hấ

t 
05

 (
nă

m
) 

nă
m

 là
m

 N
gư

ời
 q

uả
n

 lý
, 

N
g

ườ
i đ

iề
u

 h
àn

h
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p

 h
o

ạt
 đ

ộn
g 

tr
on

g 
ng

àn
h

 
tà

i c
h

ín
h,

 n
gâ

n 
hà

n
g,

 k
ế 

to
án

, 
ki

ểm
 t

oá
n 

ho
ặc

 d
oa

nh
 

ng
hi

ệp
 k

há
c 

có
 v

ốn
 c

hủ
 sở

 h
ữu

 tố
i t

hi
ểu

 b
ằn

g
 m

ức
 v

ốn
 

ph
áp

 đ
ịn

h 
củ

a 
ng

ân
 h

àn
g

 th
ươ

ng
 m

ại
 c

ổ 
ph

ần
; h

oặ
c 

(ii
i) 

Có
 ít

 n
hấ

t 
05

 (n
ăm

) n
ăm

 là
m

 v
iệ

c 
tr

ực
 ti

ếp
 tạ

i 
cá

c 
b

ộ 
p

hậ
n 

n
gh

iệ
p

 v
ụ 

tr
on

g 
lĩn

h 
vự

c 
ng

ân
 h

àn
g

, t
ài

 
ch

ín
h

, k
iể

m
 to

án
 h

o
ặc

 k
ế 

to
án

. 

(e
) 

Tu
ân

 th
ủ 

cá
c 

qu
y 

đ
ịn

h 
h

iệ
n

 h
àn

h
 củ

a 
p

há
p 

lu
ật

 
có

 li
ên

 q
ua

n.
 

43
.2

 
Th

àn
h

 v
iê

n 
H

ội
 đ

ồ
ng

 q
uả

n 
tr

ị đ
ộc

 lậ
p 

là
 th

àn
h 

vi
ên

 đ
áp

 ứ
n

g 
cá

c 
đi

ều
 k

iệ
n 

th
eo

 Đ
iề

u 
43

.1
 Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
 

và
 c

ác
 y

êu
 c

ầu
 s

au
: 

(a
) 

Là
 t

hà
nh

 v
iê

n 
H

ộ
i đ

ồn
g 

q
uả

n 
tr

ị k
hô

ng
 đ

iề
u 

hà
nh

 v
à 

kh
ôn

g 
ph

ải
 là

 n
gư

ời
 c

ó 
liê

n 
qu

an
 v

ới
 Tổ

ng
 G

iá
m

 
đố

c,
 P

hó
 Tổ

ng
 G

iá
m

 đ
ố

c,
 K

ế 
to

án
 tr

ưở
ng

 v
à 

nh
ữ

ng
 c

án
 

bộ
 q

uả
n

 lý
 k

há
c 

đư
ợ

c 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị b

ổ 
nh

iệ
m

; 

(b
) 

Kh
ô

ng
 p

hả
i l

à 
ng

ườ
i đ

an
g

 là
m

 v
iệ

c 
ch

o 
N

gâ
n

 
hà

ng
 h

oặ
c 

Cô
ng

 ty
 co

n 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

 h
oặ

c 
đã

 là
m

 v
iệ

c 
ch

o 
N

gâ
n 

hà
ng

 h
oặ

c 
Cô

ng
 ty

 co
n 

củ
a 

N
gâ

n
 h

àn
g 

bấ
t k

ỳ 
th

ờ
i g

ia
n 

nà
o 

tr
on

g 
03

 (b
a)

 n
ăm

 li
ền

 k
ề 

tr
ướ

c 
đó

; 

(c
) 

Kh
ô

ng
 p

h
ải

 là
 n

g
ườ

i đ
an

g
 h

ưở
ng

 l
ươ

ng
, t

hù
 

la
o

 th
ườ

ng
 x

uy
ên

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

ng
 n

g
oà

i n
hữ

n
g 

kh
oả

n
 

đư
ợc

 h
ưở

n
g 

th
eo

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 th

àn
h

 v
iê

n 
Hộ

i đ
ồn

g 
qu

ản
 

tr
ị; 

Có
 m

ột
 tr

on
g 

cá
c 

đi
ều

 k
iệ

n 
sa

u 
đâ

y:
  

có
 ít

 n
hấ

t 0
3 

nă
m

 là
 n

gư
ời

 q
uả

n
 lý

, n
gư

ờ
i đ

iề
u

 h
àn

h 
tổ

 c
h

ức
 

tín
 d

ụn
g;

  

có
 ít

 n
h

ất
 0

5 
nă

m
 là

 n
gư

ờ
i q

uả
n

 lý
 d

oa
n

h 
ng

h
iệ

p
 h

oạ
t đ

ộn
g 

tr
on

g 
ng

àn
h 

tà
i c

hí
nh

, k
ế 

to
án

, k
iể

m
 to

án
 h

oặ
c 

củ
a 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 k
há

c 
có

 v
ốn

 c
hủ

 s
ở

 h
ữu

 t
ố

i t
hi

ểu
 b

ằn
g 

m
ức

 v
ốn

 
ph

áp
 đ

ịn
h 

đố
i v

ớ
i n

gâ
n 

h
àn

g 
th

ươ
ng

 m
ại

 c
ổ 

ph
ần

;  

có
 ít

 n
hấ

t 
05

 n
ăm

 là
m

 v
iệ

c 
tr

ực
 ti

ếp
 tạ

i b
ộ

 p
hậ

n
 n

g
hi

ệp
 v

ụ 
củ

a 
tổ

 c
hứ

c 
tín

 d
ụn

g,
 c

hi
 n

há
nh

 n
gâ

n 
hà

ng
 n

ướ
c 

ng
oà

i; 
 

Có
 ít

 n
h

ất
 0

5 
nă

m
 là

m
 v

iệ
c 

tr
ực

 ti
ếp

 t
ại

 b
ộ 

ph
ận

 n
gh

iệ
p

 v
ụ 

về
 tà

i c
h

ín
h

, n
gâ

n 
hà

ng
, k

ế 
to

án
, k

iể
m

 to
án

 á
n

. 

41
.2

. T
hà

n
h 

vi
ên

 đ
ộc

 lậ
p

 H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị p
hả

i c
ó 

đ
ủ 

cá
c 

tiê
u 

ch
u

ẩn
, đ

iề
u

 k
iệ

n 
qu

y 
đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u

 4
1.

1 
Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
 v

à 
cá

c 
tiê

u
 c

h
uẩ

n
, đ

iề
u 

ki
ện

 s
au

 đ
ây

: 

Kh
ôn

g 
ph

ải
 là

 n
gư

ời
 đ

an
g 

là
m

 v
iệ

c 
ch

o 
N

gâ
n 

hà
ng

 h
oặ

c 
cô

ng
 

ty
 c

on
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
ng

 h
oặ

c 
đã

 là
m

 v
iệ

c 
ch

o 
N

gâ
n 

hà
ng

 h
oặ

c 
cô

ng
 ty

 c
on

 củ
a 

N
gâ

n 
h

àn
g 

tr
on

g 
03

 n
ăm

 liề
n 

kề
 tr

ướ
c 

đó
; 

Kh
ôn

g 
ph

ải
 là

 n
gư

ời
 h

ưở
ng

 lư
ơn

g,
 th

ù 
la

o 
th

ườ
ng

 x
uy

ên
 c

ủa
 

N
gâ

n
 h

àn
g,

 n
go

ài
 n

hữ
ng

 k
ho

ản
 t

hù
 la

o 
củ

a 
th

àn
h 

vi
ên

 H
ội

 
đồ

ng
 q

uả
n 

tr
ị đ

ư
ợc

 h
ưở

ng
; 

Kh
ôn

g 
có

 v
ợ,

 c
hồ

ng
, c

ha
, m

ẹ,
 c

on
, a

nh
, c

hị
, e

m
 v

à 
vợ

, c
hồ

ng
 

củ
a 

nh
ữn

g 
ng

ườ
i n

ày
 là

 c
ổ 

đô
ng

 lớ
n 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
, n

gư
ời

 
qu

ản
 lý

 h
oặ

c 
ki

ểm
 s

oá
t 

vi
ên

, t
hà

nh
 v

iê
n 

Ba
n 

ki
ểm

 s
oá

t 
củ

a 
N

gâ
n

 h
àn

g 
ho

ặc
 cô

n
g 

ty
 c

on
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
ng

; 

Kh
ôn

g 
đạ

i d
iệ

n 
sở

 h
ữu

 c
ổ 

ph
ần

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

ng
; k

hô
ng

 c
ùn

g 
vớ

i n
gư

ời
 c

ó 
liê

n 
qu

an
 s

ở 
hữ

u 
tr

ực
 ti

ếp
, g

iá
n

 ti
ếp

 từ
 0

1%
 (m

ột
 

ph
ần

 tr
ăm

) v
ốn

 đ
iề

u 
lệ

 h
oặ

c 
vố

n 
cổ

 p
hầ

n 
có

 q
uy

ền
 b

iể
u 

qu
yế

t 
tr

ở 
lê

n 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

; 



 
   

  
 

P
ag

e 
1
2
5 

o
f 
2
3
2 

 

(d
) 

Kh
ô

ng
 p

h
ải

 là
 n

g
ườ

i 
có

 v
ợ,

 c
h

ồn
g,

 c
ha

, 
ch

a 
nu

ôi
, m

ẹ,
 m

ẹ 
nu

ôi
, c

on
, c

on
 n

uô
i, 

an
h,

 c
hị

, e
m

 ru
ộ

t l
à 

cổ
 

đô
ng

 lớ
n 

củ
a 

N
gâ

n
 h

àn
g,

 là
 N

g
ườ

i q
uả

n 
lý

 h
oặ

c 
th

àn
h

 
vi

ên
 B

an
 k

iể
m

 s
oá

t 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

 h
oặ

c 
Cô

ng
 t

y 
co

n
 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

n
g;

 

(e
) 

Kh
ô

ng
 t

rự
c 

tiế
p 

h
oặ

c 
đ

ại
 d

iệ
n 

sở
 h

ữ
u 

từ
 1

%
 

(m
ột

 p
h

ần
 tr

ăm
) v

ốn
 đ

iề
u 

lệ
 tr

ở 
lê

n 
củ

a 
N

g
ân

 h
àn

g
; 

(f
) 

Kh
ô

ng
 c

ùn
g 

N
gư

ờ
i c

ó 
liê

n 
qu

an
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
 s

ở
 h

ữu
 t

ừ 
5%

 (n
ăm

 p
hầ

n 
tr

ăm
) v

ốn
 đ

iề
u

 
lệ

 tr
ở 

lê
n 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

n
g;

 

(g
) 

Kh
ô

ng
 p

hả
i l

à 
N

g
ườ

i q
uả

n 
lý

, t
hà

n
h 

vi
ên

 B
an

 
ki

ểm
 s

oá
t c

ủa
 N

g
ân

 h
àn

g 
tạ

i b
ất

 k
ỳ 

th
ời

 đ
iể

m
 n

ào
 tr

on
g

 
05

 (n
ăm

) n
ăm

 li
ền

 k
ề 

tr
ướ

c 
đó

; 

(h
) 

Kh
ô

ng
 p

h
ải

 là
 đ

ối
 tá

c 
ho

ặc
 n

g
ườ

i l
iê

n 
q

ua
n 

củ
a 

đố
i t

ác
 c

ó 
gi

á 
tr

ị g
ia

o 
dị

ch
 h

àn
g 

nă
m

 v
ới

 N
gâ

n 
hà

ng
 

ch
iế

m
 từ

 3
0%

 (b
a 

m
ươ

i p
hầ

n
 tr

ăm
) t

rở
 lê

n 
tổ

n
g 

do
an

h
 

th
u

 h
oặ

c 
tổ

ng
 g

iá
 t

rị 
h

àn
g 

ho
á,

 d
ịc

h 
vụ

 m
ua

 v
ào

 c
ủa

 
N

g
ân

 h
àn

g 
tr

on
g 

02
 (h

ai
) n

ăm
 g

ần
 n

h
ất

; 

(i)
 

Kh
ô

ng
 là

m
 v

iệ
c 

tạ
i c

ác
 t

ổ 
ch

ứ
c 

cu
ng

 c
ấp

 d
ịc

h 
vụ

 tư
 v

ấn
 p

há
p

 lu
ật

, k
iể

m
 to

án
 c

ho
 N

gâ
n

 h
àn

g
 tr

on
g 

02
 

(h
ai

) n
ăm

 g
ần

 n
h

ất
;  

(j)
 

Tu
ân

 th
ủ 

cá
c 

qu
y 

đ
ịn

h 
h

iệ
n

 h
àn

h
 củ

a 
p

há
p 

lu
ật

 
có

 li
ên

 q
ua

n.
 

43
.3

 
Th

àn
h

 v
iê

n 
B

an
 k

iể
m

 so
át

 p
hả

i đ
áp

 ứ
ng

 đ
ầy

 đ
ủ 

cá
c 

tiê
u 

ch
uẩ

n
 v

à 
đi

ều
 k

iệ
n 

sa
u:

 

Kh
ôn

g 
th

uộ
c 

đố
i t

ượ
ng

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i Đ
iề

u 
44

.2
 c

ủa
 

Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

; 

Có
 đ

ạo
 đ

ức
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
; 

Kh
ôn

g 
p

hả
i l

à 
ng

ườ
i q

uả
n 

lý
, t

hà
nh

 v
iê

n 
Ba

n 
ki

ểm
 s

oá
t c

ủa
 

N
gâ

n
 h

àn
g 

tạ
i b

ất
 k

ỳ t
hờ

i đ
iể

m
 n

ào
 tr

on
g 

05
 n

ăm
 li

ền
 k

ề 
tr

ướ
c 

đó
. 

41
.3

. T
hà

n
h 

vi
ên

 B
an

 k
iể

m
 s

oá
t p

hả
i c

ó
 đ

ủ 
cá

c 
tiê

u 
ch

uẩ
n,

 
đi

ều
 k

iệ
n 

sa
u 

đâ
y:

 

Ti
êu

 c
hu

ẩn
, đ

iề
u

 k
iệ

n 
qu

y 
đ

ịn
h

 tạ
i Đ

iề
u 

41
.1

 (a
), 

Đ
iề

u 
41

.1
 

(b
)  

Đ
iề

u
 lệ

 n
ày

; 

Có
 t

rìn
h

 đ
ộ 

từ
 đ

ại
 h

ọ
c 

tr
ở 

lê
n

 v
ề 

m
ột

 t
ro

ng
 c

ác
 n

gà
nh

 t
ài

 
ch

ín
h

, n
gâ

n 
hà

ng
, k

in
h 

tế
, q

u
ản

 tr
ị k

in
h 

do
an

h
, lu

ật
, k

ế 
to

án
, 

ki
ểm

 to
án

; 

Có
 ít

 n
hấ

t 0
3 

nă
m

 là
m

 v
iệ

c 
tr

ực
 ti

ếp
 tr

on
g 

lĩn
h

 v
ực

 tà
i c

hí
n

h,
 

ng
ân

 h
àn

g,
 k

ế 
to

án
, k

iể
m

 to
án

; 

Kh
ôn

g 
ph

ải
 là

 n
gư

ờ
i c

ó 
liê

n
 q

ua
n

 c
ủa

 n
gư

ời
 q

uả
n 

lý
 N

g
ân

 
hà

ng
; 

Tr
ưở

n
g 

Ba
n 

ki
ểm

 s
oá

t 
p

hả
i 

cư
 t

rú
 t

ại
 V

iệ
t 

N
am

 t
ro

ng
 t

hờ
i 

gi
an

 đ
ươ

ng
 n

hi
ệm

; 

41
.4

. T
ổn

g 
gi

ám
 đ

ốc
 p

hả
i c

ó 
đủ

 cá
c 

ti
êu

 c
hu

ẩn
, đ

iề
u 

ki
ện

 s
au

 
đâ

y:
 

Ti
êu

 c
hu

ẩn
, đ

iề
u 

ki
ện

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i Đ
iề

u 
41

.1
 (a

), 
Đ

iề
u 

41
.1

 (b
)  

Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

; 

Có
 tr

ìn
h 

độ
 từ

 đ
ại

 h
ọc

 tr
ở 

lê
n 

về
 m

ột
 tr

on
g 

cá
c n

gà
nh

 tà
i c

hí
nh

, 
ng

ân
 h

àn
g,

 k
in

h 
tế

, q
uả

n 
tr

ị k
in

h 
do

an
h,

 lu
ật

, k
ế 

to
án

, k
iể

m
 

to
án

; 

Có
 m

ột
 tr

on
g 

cá
c 

đi
ều

 k
iệ

n 
sa

u 
đâ

y:
  

có
 ít

 n
hấ

t 0
5 

nă
m

 là
 n

gư
ời

 đ
iề

u 
hà

n
h 

tổ
 ch

ức
 tí

nd
ụn

g;
  

có
 ít

 n
hấ

t 0
5 

nă
m

 là
 Tổ

ng
 g

iá
m

 đ
ốc

 (G
iá

m
 đ

ốc
), 

Ph
ó 

Tổ
ng

 g
iá

m
 

đố
c 

(P
hó

 g
iá

m
 đ

ốc
) d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

có
 v

ốn
 c

hủ
 sở

 h
ữu

 tố
i t

hi
ểu
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Có
 b

ằn
g 

đạ
i h

ọc
 tr

ở 
lê

n 
về

 m
ột

 tr
on

g 
cá

c 
ng

àn
h 

ki
nh

 tế
, 

qu
ản

 tr
ị k

in
h 

do
an

h
, l

u
ật

, k
ế 

to
án

, k
iể

m
 to

án
; c

ó 
ít 

nh
ất

 
03

 (b
a)

 n
ăm

 là
m

 v
iệ

c 
tr

ực
 ti

ếp
 tr

on
g

 lĩ
nh

 v
ực

 n
gâ

n
 h

àn
g,

 
tà

i c
hí

nh
, k

ế 
to

án
 h

oặ
c 

ki
ểm

 to
án

; 

Kh
ôn

g 
ph

ải
 là

 n
g

ườ
i c

ó 
liê

n
 q

ua
n 

củ
a 

N
g

ườ
i q

uả
n 

lý
 

N
g

ân
 h

àn
g;

 

Th
àn

h
 v

iê
n 

Ba
n 

ki
ểm

 s
oá

t c
h

uy
ên

 tr
ác

h 
ph

ải
 c

ư
 tr

ú 
tạ

i 
Vi

ệt
 N

am
 tr

on
g 

th
ời

 g
ia

n 
đư

ơn
g

 n
h

iệ
m

; 

Kh
ôn

g 
p

hả
i l

à 
ng

ườ
i t

ro
ng

 b
ộ 

ph
ận

 k
ế 

to
án

, t
ài

 c
hí

nh
 

củ
a 

N
gâ

n 
h

àn
g 

và
 k

hô
ng

 p
hả

i l
à 

th
àn

h 
vi

ên
 h

ay
 n

hâ
n

 
vi

ên
 c

ủa
 cô

ng
 ty

 k
iể

m
 to

án
 đ

ộc
 lậ

p 
đa

ng
 th

ực
 h

iệ
n 

ki
ểm

 
to

án
 c

ác
 b

áo
 c

áo
 tà

i c
hí

nh
 c

ủ
a 

N
gâ

n 
hà

n
g;

 

Tu
ân

 t
hủ

 c
ác

 q
uy

 đ
ịn

h
 h

iệ
n 

hà
n

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
 c

ó 
liê

n
 

qu
an

. 
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.4

 
Tổ

n
g 

G
iá

m
 đ

ốc
 N

gâ
n 

h
àn

g 
p

hả
i đ

áp
 ứ

n
g 

đủ
 

cá
c 

tiê
u 

ch
uẩ

n
 v

à 
đi

ều
 k

iệ
n 

sa
u:

 

(a
) 

Kh
ô

ng
 th

uộ
c 

đ
ối

 tư
ợn

g
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u

 4
4.

2 
củ

a 
 Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
; 

(b
) 

Có
 đ

ạo
 đ

ức
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
; 

(c
) 

Có
 b

ằn
g

 đ
ại

 h
ọc

 t
rở

 l
ên

 v
ề 

m
ột

 t
ro

ng
 c

ác
 

ng
àn

h 
ki

nh
 tế

, q
u

ản
 tr

ị k
in

h 
do

an
h,

 lu
ật

; 

(d
) 

Có
 tr

ìn
h 

độ
 c

hu
yê

n 
m

ôn
 v

à 
ki

nh
 n

gh
iệ

m
: 

(i)
 

Có
 ít

 n
hấ

t 0
5 

(n
ăm

) n
ăm

 là
m

 N
gư

ời
 đ

iề
u 

hà
nh

 
củ

a 
tổ

 c
h

ức
 tí

n
 d

ụn
g;

 h
oặ

c 
 

(ii
) 

Có
 ít

 n
hấ

t 
05

 (
nă

m
) 

nă
m

 là
m

 T
ổn

g 
G

iá
m

 đ
ốc

 
(G

iá
m

 đ
ố

c)
, P

h
ó 

Tổ
n

g 
G

iá
m

 đ
ốc

 (P
hó

 g
iá

m
 đ

ốc
) d

oa
nh

 
ng

hi
ệp

 c
ó 

vố
n 

ch
ủ 

sở
 h

ữu
 tố

i t
hi

ểu
 b

ằn
g 

m
ức

 v
ốn

 p
há

p
 

bằ
ng

 m
ức

 v
ốn

 p
há

p 
đị

nh
 đ

ối
 v

ới
 lo

ại
 h

ìn
h

 tổ
 c

hứ
c 

tín
 d

ụn
g 

tư
ơn

g 
ứn

g 
và

 c
ó 

ít 
nh

ất
 0

5 
nă

m
 là

m
 v

iệ
c 

tr
ực

 ti
ếp

 tr
on

g 
lĩn

h 
vự

c 
tà

i c
hí

nh
, n

gâ
n 

hà
ng

, k
ế 

to
án

, k
iể

m
 to

án
;  

có
 ít

 n
hấ

t 1
0 

nă
m

 là
m

 v
iệ

c 
tr

ực
 ti

ếp
 tr

on
g 

lĩn
h 

vự
c 

tà
i c

hí
nh

, 
ng

ân
 h

àn
g,

 kế
 to

án
, k

iể
m

 to
án

; 

Cư
 tr

ú 
tạ

i V
iệ

t N
am

 tr
on

g 
th

ời
 g

ia
n 

đư
ơn

g 
nh

iệ
m

. 

41
.5

. P
h

ó 
Tổ

n
g 

gi
ám

 đ
ố

c,
 K

ế 
to

án
 t

rư
ởn

g,
 G

iá
m

 đ
ốc

 C
hi

 
nh

án
h,

 G
iá

m
 đ

ố
c 

cô
ng

 t
y 

co
n 

và
 c

ác
 c

hứ
c 

d
an

h 
tư

ơn
g 

đư
ơn

g 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
 p

hả
i c

ó 
đủ

 c
ác

 t
iê

u
 

ch
uẩ

n,
 đ

iề
u 

ki
ện

 s
au

 đ
ây

: 

Kh
ôn

g 
th

uộ
c 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 k

hô
ng

 đ
ượ

c 
đả

m
 n

hi
ệm

 c
hứ

c v
ụ 

qu
y 

đị
nh

 tạ
i Đ

iề
u 

42
.2

 Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

; đ
ối

 v
ới

 P
hó

 T
ổn

g 
gi

ám
 đ

ốc
 p

hả
i 

kh
ôn

g 
th

uộ
c 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 k

hô
ng

 đ
ượ

c 
đả

m
 n

hi
ệm

 c
hứ

c 
vụ

 q
uy

 
đị

nh
 tạ

i Đ
iề

u 
42

.1
 Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
; 

Có
 m

ột
 tr

on
g 

cá
c 

đi
ều

 k
iệ

n 
sa

u 
đâ

y:
  

có
 tr

ìn
h 

độ
 từ

 đ
ại

 h
ọc

 tr
ở 

lê
n 

về
 m

ột
 tr

on
g 

cá
c 

ng
àn

h 
tà

i c
hí

nh
, 

ng
ân

 h
àn

g,
 k

in
h 

tế
, q

uả
n 

tr
ị k

in
h 

do
an

h,
 lu

ật
, k

ế 
to

án
, k

iể
m

 
to

án
 h

oặ
c n

gà
nh

 k
h

ác
 th

uộ
c 

lĩn
h 

vự
c c

hu
yê

n 
m

ôn
 m

à 
m

ìn
h 

sẽ
 

đả
m

 n
h

iệ
m

;  

có
 tr

ìn
h 

độ
 từ

 đ
ại

 h
ọc

 tr
ở 

lê
n

 v
ề 

ng
àn

h 
kh

ác
 v

à 
có

 ít
 n

h
ất

 0
3 

nă
m

 là
m

 v
iệ

c 
tr

ực
 t

iế
p 

tr
on

g 
lĩn

h 
vự

c 
tà

i c
hí

nh
, n

gâ
n 

hà
ng

 
ho

ặc
 lĩn

h 
vự

c c
hu

yê
n 

m
ôn

 m
à 

m
ìn

h 
sẽ

 đ
ảm

 n
hi

ệm
; 

Cư
 tr

ú 
tạ

i V
iệ

t N
am

 tr
on

g 
th

ời
 g

ia
n 

đư
ơn

g 
nh

iệ
m

; 

Kế
 to

án
 tr

ưở
ng

 cò
n 

ph
ải

 đ
áp

 ứ
ng

 cá
c t

iê
u 

ch
uẩ

n,
 đ

iề
u 

ki
ện

 th
eo

 
qu

y đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
 v

ề 
kế

 to
án

; 

. 
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đị
nh

 c
ủa

 n
g

ân
 h

àn
g

 th
ươ

ng
 m

ại
 c

ổ 
p

hầ
n 

và
 c

ó 
ít 

n
hấ

t 
05

 (
n

ăm
) 

là
m

 v
iệ

c 
tr

ực
 t

iế
p

 t
ro

n
g 

lĩn
h

 v
ự

c 
tà

i 
ch

ín
h

, 
ng

ân
 h

àn
g,

 k
ế 

to
án

, k
iể

m
 t

oá
n;

 h
o

ặc
  

(ii
i) 

Có
 í

t 
nh

ất
 1

0 
(m

ườ
i) 

nă
m

 l
àm

 v
iệ

c 
tr

ực
 t

iế
p

 
tr

on
g 

lĩn
h 

vự
c 

tà
i c

h
ín

h,
 n

gâ
n 

h
àn

g,
 k

ế 
to

án
 h

oặ
c 

ki
ểm

 
to

án
; 

(e
) 

Cư
 t

rú
 t

ại
 V

iệ
t 

N
am

 t
ro

ng
 t

hờ
i 

g
ia

n 
đ

ươ
ng

 
nh

iệ
m

; 

(f
) 

Tu
ân

 th
ủ 

cá
c 

qu
y 

đ
ịn

h 
h

iệ
n

 h
àn

h
 củ

a 
p

há
p 

lu
ật

 
có

 li
ên

 q
ua

n.
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.5

 
Ph

ó
 Tổ

ng
 G

iá
m

 đ
ốc

, K
ế 

to
án

 tr
ưở

ng
, G

iá
m

 đ
ốc

 
Ch

i n
há

nh
, 

G
iá

m
 đ

ốc
 c

ác
 C

ôn
g 

ty
 c

on
 v

à 
ch

ức
 d

an
h

 
tư

ơ
ng

 đ
ươ

ng
 N

gâ
n 

h
àn

g 
p

hả
i 

đ
áp

 ứ
n

g 
đủ

 c
ác

 t
iê

u 
ch

uẩ
n 

và
 đ

iề
u

 k
iệ

n 
sa

u
: 

(a
) 

Kh
ôn

g 
th

uộ
c 

đố
i t

ượ
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i Đ
iề

u 
44

.1
 c

ủa
  

Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

; P
hó

 Tổ
ng

 G
iá

m
 đ

ốc
 k

hô
ng

 th
uộ

c đ
ối

 tư
ợ

ng
 q

uy
 

đị
n

h 
tạ

i Đ
iề

u 
44

.2
 c

ủa
 Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
; 

(b
) 

Có
 đ

ạo
 đ

ức
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
; 

(c
) 

Có
 tr

ìn
h 

độ
 c

hu
yê

n 
m

ôn
 v

à 
ki

nh
 n

gh
iệ

m
: 

(i)
 

Có
 b

ằn
g

 Đ
ại

 h
ọc

 t
rở

 l
ên

 v
ề 

m
ột

 t
ro

n
g 

cá
c 

ng
àn

h 
ki

nh
 tế

, q
uả

n 
tr

ị k
in

h 
do

an
h,

 lu
ật

 h
oặ

c 
lĩn

h 
vự

c 
ch

uy
ên

 m
ôn

 m
à 

m
ìn

h 
sẽ

 đ
ảm

 n
hi

ệm
; h

o
ặc

 

(ii
) 

Có
 b

ằn
g 

Đ
ại

 h
ọ

c 
tr

ở
 lê

n
 n

g
oà

i c
ác

 n
g

àn
h,

 lĩ
nh

 
vự

c 
nê

u 
tr

ên
 v

à 
có

 ít
 n

h
ất

 0
3 

(b
a)

 n
ăm

 là
m

 v
iệ

c 
tr

ực
 ti

ếp
 

tr
on

g 
ng

àn
h 

tà
i c

hí
n

h,
 n

gâ
n 

hà
ng

 h
oặ

c 
lĩn

h
 v

ực
 c

hu
yê

n
 

m
ô

n 
m

à 
m

ìn
h

 s
ẽ 

đả
m

 n
hi

ệm
; 

(ii
i) 

Cư
 tr

ú 
tạ

i V
iệ

t N
am

 tr
on

g 
th

ời
 g

ia
n 

đư
ơn

g 
nh

iệ
m

. 



 
   

  
 

P
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e 
1
2
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f 
2
3
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(d
) 

Tu
ân

 th
ủ 

cá
c 

qu
y 

đ
ịn

h 
h

iệ
n

 h
àn

h
 củ

a 
p

há
p 

lu
ật

 
có

 li
ên

 q
ua

n.
 

72
. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

44
 

và
 

th
ay

 
đổ

i 
vị

 
tr

í 
th

àn
h 

Đ
iề

u 
42

 

Đ
iề

u 
44

. N
hữ

ng
 tr

ườ
n

g 
hợ

p 
kh

ôn
g 

đư
ợc

 đ
ảm

 n
hi

ệm
 

ch
ức

 v
ụ:

 

44
.1

 N
hữ

ng
 n

gư
ời

 s
au

 đ
ây

 k
hô

n
g 

đư
ợc

 l
à 

Kế
 t

oá
n 

tr
ưở

ng
, G

iá
m

 đ
ốc

 C
hi

 n
há

nh
, G

iá
m

 đ
ốc

 C
ôn

g 
ty

 c
on

 c
ủa

 
N

g
ân

 h
àn

g:
 

N
g

ườ
i 

ch
ưa

 t
hà

n
h 

ni
ên

; 
ng

ườ
i 

bị
 h

ạn
 c

h
ế 

ho
ặc

 m
ất

 
nă

ng
 lự

c 
hà

nh
 v

i d
ân

 s
ự,

 n
gư

ời
 c

ó 
kh

ó
 k

hă
n 

tr
o

ng
 n

hậ
n

 
th

ứ
c,

 là
m

 c
h

ủ 
hà

n
h 

vi
; 

N
gư

ời
 đ

an
g 

bị
 tr

uy
 c

ứu
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 h

ìn
h 

sự
; đ

an
g 

ch
ấp

 
hà

nh
 b

ản
 á

n
, q

uy
ết

 đ
ịn

h 
về

 h
ìn

h 
 sự

 c
ủa

 Tò
a 

án
; 

N
gư

ờ
i đ

ã 
bị

 k
ết

 á
n 

về
 t

ộ
i x

âm
 p

hạ
m

 s
ở 

hữ
u 

m
à 

ch
ư

a 
đư

ợc
 x

ó
a 

án
 t

íc
h

; n
g

ườ
i đ

ã 
b

ị k
ết

 á
n 

về
 t

ội
 từ

 tộ
i p

hạ
m

 
ng

hi
êm

 tr
ọn

g
 tr

ở 
lê

n;
 

Cá
n 

b
ộ,

 c
ô

ng
 c

h
ức

 t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 c

ủa
 p

há
p 

lu
ật

 v
ề 

cá
n 

b
ộ,

 c
ôn

g 
ch

ức
 v

à 
p

há
p 

lu
ật

 v
ề 

ph
òn

g,
 c

hố
ng

 
th

am
 n

hũ
n

g;
 N

gư
ờ

i 
q

uả
n 

lý
 t

ừ 
cấ

p 
ph

òn
g

 t
rở

 l
ên

 
tr

on
g 

cá
c 

do
an

h
 n

gh
iệ

p
 m

à 
N

hà
 n

ướ
c 

n
ắm

 t
ừ

 5
0%

 
(n

ăm
 m

ư
ơi

 p
hầ

n 
tr

ăm
) 

vố
n 

đi
ều

 lệ
 t

rở
 lê

n,
 t

rừ
 n

hữ
ng

 
ng

ườ
i đ

ượ
c 

cử
 là

m
 đ

ại
 d

iệ
n 

th
eo

 ủ
y 

qu
yề

n 
đ

ể 
qu

ản
 lý

 
ph

ần
 v

ố
n 

gó
p

 n
h

à 
nư

ớc
 t

ại
 N

gâ
n

 h
àn

g;
 

Sĩ
 q

u
an

, h
ạ 

sĩ
 q

ua
n,

 q
uâ

n 
n

hâ
n 

ch
u

yê
n 

n
gh

iệ
p

, c
ô

ng
 

nh
ân

 q
uố

c 
ph

òn
g 

tr
on

g 
cá

c 
cơ

 q
ua

n,
 đ

ơn
 v

ị 
th

uộ
c 

Q
uâ

n 
độ

i 
nh

ân
 d

ân
 V

iệ
t 

N
am

; 
sĩ 

qu
an

, 
hạ

 s
ĩ 

q
ua

n
 

ch
uy

ên
 n

gh
iệ

p 
tr

on
g 

cá
c 

cơ
 q

ua
n,

 đ
ơn

 v
ị t

hu
ộc

 C
ôn

g 
an

 n
hâ

n
 d

ân
 V

iệ
t 

N
am

, t
rừ

 n
hữ

ng
 n

gư
ời

 đ
ượ

c 
cử

 là
m

 
đạ

i d
iệ

n 
qu

ản
 lý

 p
hầ

n 
vố

n
 g

óp
 c

ủ
a 

N
hà

 n
ướ

c 
tạ

i N
gâ

n
 

hà
ng

; 

Đ
iề

u 
42

. 
N

h
ữn

g 
tr

ườ
n

g 
hợ

p 
kh

ôn
g 

đư
ợc

 đ
ảm

 n
hi

ệm
 

ch
ức

 v
ụ:

 

42
.1

. N
h

ữn
g 

ng
ườ

i 
sa

u 
đ

ây
 k

hô
n

g 
đư

ợc
 là

 t
hà

nh
 v

iê
n 

H
ội

 
đồ

ng
 q

uả
n 

tr
ị, 

th
àn

h 
vi

ên
 B

an
 k

iể
m

 so
át

, T
ổn

g 
gi

ám
 đ

ốc
, P

hó
 

Tổ
ng

 g
iá

m
 đ

ốc
 v

à 
ch

ức
 d

an
h 

tư
ơn

g 
đư

ơ
ng

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i 
Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
: 

N
gư

ời
 th

uộ
c đ

ối
 tư

ợn
g 

qu
y đ

ịn
h 

tạ
i k

h
oả

n 
2 

Đ
iề

u 
n

ày
; 

N
gư

ời
 t

hu
ộc

 đ
ối

 t
ượ

ng
 k

hô
ng

 đ
ượ

c 
th

am
 g

ia
 q

uả
n 

lý
, đ

iề
u 

hà
nh

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p,
 h

ợp
 tá

c x
ã 
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 c
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 d
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 c
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ừ 

50
%

 (n
ăm

 m
ươ

i p
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 c
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Th

àn
h
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H

ội
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ồn
g 

qu
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 tr
ị c

ủ
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N
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n 
hà

ng
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) 
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ô

ng
 đ

ư
ợc

 đ
ồn

g 
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ời
 là
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àn
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ên
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an
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 c
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ng
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c 

đồ
ng
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ời
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gư
ời
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u

ản
 lý

 c
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ức
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ụn

g 
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ng
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ợ
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 c
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g 
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nh
 v
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củ
a 

N
gâ

n 
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à 
tổ

 c
hứ

c 
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gư
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 d
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 c
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n 
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ng
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c 
là
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àn

h 
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ên
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an
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m
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t 
củ

a 
tổ

 c
h
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 tí

n
 d

ụn
g 
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; 

(c
) 

Kh
ô

ng
 đ

ư
ợc

 đ
ồn

g 
th

ời
 là

 th
àn

h 
vi

ên
 H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị c

ủa
 tr

ên
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(n

ăm
) c

ô
ng

 ty
 k

h
ác

, t
rừ

 tr
ườ

ng
 h

ợp
 

là
 t

hà
nh

 v
iê

n 
H

ộ
i đ

ồn
g 
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ản

 t
rị 

củ
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c 
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y 
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n
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ết

 c
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gâ

n
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g
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là
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ại
 d
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n
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, c
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) 
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ủ
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H
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củ
a 
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g
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c 

đồ
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củ
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 c
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đ
ồn

g 
th

ời
 là

 C
hủ

 t
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 c

ô
ng

 ty
, 

Tổ
ng

 G
iá

m
 đ

ốc
 (

G
iá

m
 đ

ốc
), 

Ph
ó 
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iá
m

 đ
ốc
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 d
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 c
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nh
, n

h
ân

 v
iê

n 
củ

a 
Cô

ng
 ty

 c
on

 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

 h
oặ

c 
n

hâ
n 

vi
ên

 c
ủ

a 
do

an
h

 n
gh

iệ
p 

m
à 

th
àn

h 
vi

ên
 H

ội
 đ
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g 

qu
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 c
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g 
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ảm
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c 
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ời
 đ
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rừ
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ng
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g 
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củ
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N
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h
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N
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ời
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nh
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 c
hứ
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gư
ời

 
qu
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rừ
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nh

 N
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N
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 c
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lý

, n
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u 
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vi

ên
 c

ủa
 

N
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n
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g 
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n 
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ển
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N
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n 
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ời
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iề

u 
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nh
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n 

hà
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ổ 
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ức
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n 

dụ
ng
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ác
, d
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iệ
p 
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n 
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ên
 c
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n
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Cô
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n 
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 k

iể
m
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o
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ng
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ượ

c 
đ

ồn
g

 th
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n 
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n 
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gư
ờ
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 đ

iề
u 

hà
nh

 C
ôn

g 
ty

 co
n 

củ
a 

Ng
ân

 h
àn

g 
ho

ặc
 củ

a 
Cô

ng
 ty

 m
ẹ 

củ
a 

N
gâ

n 
h

àn
g.
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Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

46
 

và
 

th
ay

 
đổ

i 
vị

 
tr

í 
th

àn
h 

Đ
iề

u 
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Đ
iề

u 
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. C
ôn

g 
k

ha
i c

ác
 lợ

i í
ch

 li
ên

 q
ua

n 

46
.1

 
Th

àn
h

 v
iê

n 
H

ội
 đ

ồ
ng

 q
uả

n
 tr

ị, 
th

àn
h 

vi
ên

 B
an

 
ki

ểm
 s

oá
t, 

Tổ
ng

 G
iá

m
 đ

ố
c,

 P
hó

 T
ổn

g
 G

iá
m

 đ
ốc

 v
à 

cá
c 

ch
ức

 d
an

h
 t

ư
ơn

g 
đ

ươ
ng

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

ng
 p

hả
i k

ê 
kh

ai
 

cá
c 

lợ
i í

ch
 li

ên
 q

ua
n 

củ
a 

họ
 v

ới
 N

g
ân

 h
àn

g,
 b

ao
 g

ồm
: 

(a
) 

Tê
n,

 đ
ịa

 c
hỉ

 T
rụ

 s
ở 

ch
ín

h,
 n

gà
nh

, 
ng

hề
 k

in
h 

do
an

h,
 s

ố 
và

 n
gà

y 
cấ

p 
G

iấ
y 

ch
ứn

g
 n

hậ
n 

đ
ăn

g 
ký

 k
in

h
 

do
an

h/
 G

iấ
y 

ch
ứ

ng
 n

h
ận

 đ
ăn

g 
ký

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p,
 n

ơ
i 

đă
ng

 k
ý 

ki
n

h 
d

oa
nh

 c
ủ

a 
d

oa
nh

 n
gh

iệ
p,

 tổ
 c

hứ
c 

ki
n

h 
tế

 

Đ
iề

u 
44

. C
ôn

g 
kh

ai
 c

ác
 lợ

i í
ch

 li
ên

 q
ua

n 

44
.1

 
Th

àn
h

 v
iê

n 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị, 

th
àn

h 
vi

ên
 B

an
 k

iể
m

 
so

át
, T

ổn
g 

G
iá

m
 đ

ố
c,

 P
hó

 T
ổn

g 
G

iá
m

 đ
ốc

 v
à 

cá
c 

ch
ức

 d
an

h
 

tư
ơn

g 
đư

ơn
g 

củ
a 

N
gâ

n 
h

àn
g 

ph
ải

 c
un

g 
cấ

p 
ch

o 
N

gâ
n 

hà
ng

 
cá

c 
th

ôn
g 

tin
 sa

u 
đâ

y:
 

(a
) 

Tê
n

, m
ã 

số
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p,

 đ
ịa

 c
hỉ

 T
rụ

 s
ở 

ch
ín

h 
củ

a 
do

an
h 

ng
hi

ệp
, t

ổ 
ch

ức
 k

in
h 

tế
 k

há
c 

m
à 

m
ìn

h 
ho

ặc
 m

ìn
h 

và
 

ng
ườ

i c
ó

 li
ên

 q
u

an
 tr

ực
 ti

ếp
 đ

ứ
ng

 tê
n

 sở
 h

ữ
u 

ph
ần

 v
ốn

 g
ó

p,
 

cổ
 p

hầ
n

 t
ừ

 0
5%

 (n
ăm

 p
hầ

n
 t

ră
m

) 
vố

n 
đi

ều
 lệ

 t
rở

 lê
n,

 b
ao

 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

ch
o 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i Đ

iề
u 

49
 

Lu
ật
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P
ag

e 
1
3
3 

o
f 
2
3
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m
à 

m
ìn

h 
và

 n
g

ườ
i c

ó
 liê

n 
qu

an
 tr

ực
 ti

ếp
 đ

ứn
g 

tê
n 

sở
 h

ữu
 

ph
ần

 v
ố

n 
gó

p,
 c

ổ 
ph

ần
 h

oặ
c 

ủy
 q

uy
ền

, 
ủy

 t
há

c 
ch

o
 

ng
ườ

i, 
tổ

 c
hứ

c 
kh

ác
 đ

ứn
g 

tê
n

 q
uả

n
 lý

 từ
 5

%
 (n

ăm
 p

hầ
n

 
tr

ăm
) v

ố
n 

đi
ều

 lệ
 c

ủa
 d

oa
n

h 
ng

hi
ệp

, t
ổ 

ch
ứ

c 
đó

; t
ỷ 

lệ
 v

à 
th

ời
 đ

iể
m

 sở
 h

ữu
 p

h
ần

 v
ốn

 g
óp

 h
oặ

c 
cổ

 p
hầ

n 
đó

; 

(b
) 

Tê
n,

 đ
ịa

 c
hỉ

 T
rụ

 s
ở 

ch
ín

h,
 n

gà
nh

, 
ng

hề
 k

in
h 

do
an

h,
 s

ố 
và

 n
gà

y 
cấ

p 
G

iấ
y 

ch
ứn

g
 n

hậ
n 

đ
ăn

g 
ký

 k
in

h
 

do
an

h/
 G

iấ
y 

ch
ứ

ng
 n

h
ận

 đ
ăn

g 
ký

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p,
 n

ơ
i 

đă
ng

 k
ý 

ki
n

h 
d

oa
nh

 c
ủ

a 
d

oa
nh

 n
gh

iệ
p,

 tổ
 c

hứ
c 

ki
n

h 
tế

 
m

à 
m

ìn
h 

và
 n

gư
ời

 c
ó 

liê
n 

qu
an

 đ
an

g 
là

 th
àn

h 
vi

ên
 H

ộ
i 

đồ
ng

 q
uả

n 
tr

ị, 
th

àn
h 

vi
ên

 B
an

 k
iể

m
 so

át
, G

iá
m

 đ
ốc

 h
oặ

c 
Tổ

ng
 G

iá
m

 đ
ốc

. 

46
.2

 
Vi

ệc
 k

ê 
kh

ai
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u 

46
.1

 Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

 
ph

ải
 đ

ượ
c 

th
ự

c 
hi

ện
 tr

on
g 

th
ời

 h
ạn

 0
7 

(b
ảy

) n
g

ày
 là

m
 

vi
ệc

, k
ể 

từ
 n

gà
y 

ph
át

 s
in

h
 lợ

i í
ch

 li
ên

 q
ua

n;
 v

iệ
c 

sử
a 

đổ
i, 

bổ
 s

u
ng

 p
hả

i đ
ượ

c 
kh

ai
 b

áo
 v

ới
 N

gâ
n 

hà
n

g 
tr

on
g 

th
ời

 
hạ

n 
07

 (b
ảy

) n
gà

y 
là

m
 v

iệ
c,

 k
ể 

từ
 n

g
ày

 c
ó

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 tư
ơn

g 
ứn

g.
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Vi

ệc
 k

ê 
kh

ai
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u 

46
.1

 v
à 

 Đ
iề

u 
46

.2
 

Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

 p
hả

i đ
ượ

c 
th

ô
ng

 b
áo

 c
ho

 Đ
ại

 h
ộ

i đ
ồn

g
 c

ổ
 

đô
ng

 t
ại

 c
u

ộc
 h

ọ
p 

th
ư

ờn
g 

n
iê

n 
gầ

n
 n

h
ất

 h
oặ

c 
th

ôn
g

 
bá

o 
đ

ịn
h

 k
ỳ 

hà
ng

 n
ăm

 c
ho

 c
ổ 

đô
ng

 c
ủa

 N
gâ

n 
h

àn
g

 v
à 

đư
ợc

 n
iê

m
 y

ết
, l

ư
u 

gi
ữ 

tạ
i T

rụ
 sở

 c
h

ín
h 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
. 

46
.4

 
N

gâ
n 

hà
ng

 p
hả

i t
hô

ng
 b

áo
 b

ằn
g 

vă
n 

bả
n 

ch
o 

N
g

ân
 h

àn
g

 N
h

à 
nư

ớc
 c

ác
 th

ôn
g 

tin
 q

u
y 

đ
ịn

h
 t

ại
 Đ

iề
u

 
46

.1
 tr

on
g 

th
ời

 h
ạn

 0
7 

(b
ảy

) n
gà

y 
là

m
 v

iệ
c,

 k
ể 

từ
 n

gà
y 

N
g

ân
 h

àn
g

 n
hậ

n 
đ

ượ
c 

th
ôn

g 
tin

 c
ô

ng
 k

ha
i 

th
eo

 q
uy

 
đị

nh
 tạ

i Đ
iề

u 
46

.2
 Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
. 

46
.5

 
Th

àn
h

 v
iê

n 
H

ội
 đ

ồ
ng

 q
uả

n 
tr

ị, 
Tổ

ng
 G

iá
m

 đ
ốc

 
nh

ân
 d

an
h 

cá
 n

hâ
n 

ho
ặc

 n
hâ

n 
d

an
h 

n
gư

ời
 k

há
c 

đ
ể 

th
ực

 
hi

ện
 c

ôn
g 

vi
ệc

 d
ư

ới
 m

ọi
 h

ìn
h

 th
ức

 tr
on

g 
ph

ạm
 v

i c
ôn

g
 

gồ
m

 c
ả 

ph
ần

 v
ốn

 g
óp

, c
ổ 

ph
ần

 ủ
y 

qu
yề

n,
 ủ

y 
th

ác
 c

ho
 tổ

 c
hứ

c,
 

cá
 n

hâ
n 

kh
ác

 đ
ứn

g 
tê

n;
 

(b
) 

Tê
n

, m
ã 

số
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p,

 đ
ịa

 c
hỉ

 T
rụ

 s
ở 

ch
ín

h 
củ

a 
do

an
h 

ng
hi

ệp
, t

ổ 
ch

ứ
c 

ki
nh

 t
ế 

kh
ác

 m
à 

m
ìn

h 
và

 n
gư

ời
 c

ó 
liê

n 
q

ua
n 

là
 t

hà
nh

 v
iê

n 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị, 

th
àn

h 
vi

ên
 B

an
 

ki
ểm

 s
o

át
, T

ổn
g 

G
iá

m
 đ

ốc
; 

(c
) 

Th
ôn

g 
tin

 về
 n

gư
ời

 có
 liê

n 
qu

an
 là

 c
á 

nh
ân

, b
ao

 g
ồm

: 
họ

 v
à 

tê
n;

 số
 đ

ịn
h 

da
nh

 c
á 

nh
ân

; q
uố

c 
tịc

h,
 s

ố 
hộ

 c
hi

ếu
, n

gà
y 

cấ
p,

 n
ơi

 c
ấp

 đ
ối

 v
ới

 n
gư

ời
 n

ướ
c 

ng
oà

i; 
m

ối
 q

ua
n 

hệ
 v

ới
 n

gư
ời

 
cu

ng
 cấ

p 
th

ôn
g 

tin
; 

(d
) 

Th
ôn

g 
tin

 v
ề 

ng
ườ

i c
ó 

liê
n 

qu
an

 là
 tổ

 c
hứ

c,
 b

ao
 g

ồm
: 

tê
n,

 m
ã 

số
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p,

 đ
ịa

 c
hỉ

 t
rụ

 s
ở 

ch
ín

h 
củ

a 
do

an
h 

ng
hi

ệp
, s

ố 
G

iấ
y c

hứ
ng

 n
hậ

n 
đă

ng
 k

ý d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
ho

ặc
 g

iấ
y 

tờ
 p

há
p 

lý
 t

ươ
ng

 đ
ươ

ng
; n

gư
ời

 đ
ại

 d
iệ

n 
th

eo
 p

há
p 

lu
ật

, m
ối

 
qu

an
 h

ệ 
vớ

i n
gư

ời
 c

un
g 

cấ
p 

th
ôn

g 
tin

. 

44
.2

 
Cổ

 đ
ôn

g 
sở

 h
ữu

 từ
 0

1%
 (m

ột
 p

hầ
n 

tr
ăm

) v
ốn

 đ
iề

u 
lệ

 
tr

ở 
lê

n 
củ

a 
N

gâ
n 

h
àn

g 
ph

ải
 c

un
g 

cấ
p 

ch
o 

N
gâ

n 
hà

ng
 c

ác
 

th
ôn

g 
ti

n 
sa

u 
đâ

y:
 

(a
) 

H
ọ 

và
 t

ên
; s

ố 
đị

nh
 d

an
h 

cá
 n

hâ
n;

 q
uố

c 
tịc

h,
 s

ố 
h

ộ 
ch

iế
u,

 n
gà

y 
cấ

p,
 n

ơi
 c

ấp
 c

ủa
 c

ổ 
đô

ng
 là

 n
gư

ời
 n

ướ
c 

ng
oà

i; 
số

 
G

iấ
y 

ch
ứn

g 
nh

ận
 đ

ăn
g 

ký
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

ho
ặc

 g
iấ

y t
ờ 

ph
áp

 lý
 

tư
ơn

g 
đư

ơn
g 

củ
a 

cổ
 đ

ôn
g 

là
 t

ổ 
ch

ức
; n

gà
y 

cấ
p,

 n
ơi

 c
ấp

 c
ủa

 
gi

ấy
 tờ

 n
ày

; 

(b
) 

Th
ôn

g 
tin

 về
 n

gư
ời

 có
 liê

n
 q

ua
n 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i Đ
iề

u 
44

.1
 (c

), 
Đ

iề
u 

46
.1

 (d
) Đ

iề
u 

44
 c

ủa
 Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
; 

(c
) 

Số
 lư

ợn
g,

 t
ỷ 

lệ
 s

ở 
hữ

u 
cổ

 p
hầ

n 
củ

a 
m

ìn
h 

tạ
i N

gâ
n 

hà
ng

; 
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1
3
4 

o
f 
2
3
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 k
in

h
 d

oa
nh
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ủa

 N
gâ

n
 h

àn
g

 đ
ều
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hả

i g
iả

i t
rìn

h 
bả

n
 

ch
ất

, n
ội

 d
un

g
 c

ủ
a 

cô
ng

 v
iệ

c 
đ

ó 
tr

ướ
c 

H
ội

 đ
ồn

g 
q

uả
n 

tr
ị, 

Ba
n 

ki
ểm

 s
oá

t 
và

 c
hỉ

 đ
ượ

c 
th

ực
 h

iệ
n

 k
hi

 đ
ượ

c 
đa

 s
ố

 
th

àn
h 

vi
ên

 c
òn

 lạ
i c

ủa
 H

ộ
i đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị 

ch
ấp

 t
hu

ận
; 

nế
u 

th
ực

 h
iệ

n
 m

à 
kh

ôn
g 

kh
ai

 b
áo

 h
oặ

c 
kh

ôn
g 

đư
ợ

c 
sự

 
ch

ấp
 th

u
ận

 c
ủ

a 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị t

hì
 tấ

t c
ả 

th
u 

n
hậ

p
 c

ó
 

đư
ợc

 từ
 h

o
ạt

 đ
ộn

g 
đó

 th
uộ

c 
về

 N
gâ

n
 h

àn
g

. 

(d
) 

Số
 lư

ợn
g,

 tỷ
 lệ

 sở
 h

ữu
 cổ

 p
hầ

n 
củ

a 
ng

ườ
i c

ó 
liê

n 
qu

an
 

củ
a 

m
ìn

h 
tạ

i N
gâ

n 
hà

ng
. 
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ượ
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Đ

iề
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n 
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n
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bằ
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g 
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 lầ

n 
đầ

u 
và

 k
hi
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 th

ay
 đ

ổi
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 th
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g 

tin
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ày
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g 
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ời

 h
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 (b
ảy

) n
gà

y 
là

m
 v

iệ
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
ph

át
 s

in
h 

ho
ặc

 c
ó 

th
ay

 đ
ổi

 
th

ôn
g 

ti
n.

 

Đ
ối

 v
ới

 th
ôn

g 
tin

 tạ
i Đ

iề
u 

44
.2

 (c
), 

Đ
iề

u 
44

.2
 (d

) c
ủa

 Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

, 
cổ

 đ
ôn

g 
ch

ỉ p
hả

i c
un

g 
cấ

p 
th

ôn
g 

tin
 ch

o 
N

gâ
n 

hà
ng

 k
hi

 có
 m

ức
 

th
ay

 đ
ổi

 về
 tỷ

 lệ
 sở

 h
ữu

 c
ổ 

ph
ần

 c
ủa

 m
ìn

h,
 tỷ

 lệ
 s

ở 
hữ

u 
cổ

 p
hầ

n 
củ

a 
m

ìn
h 

và
 n

gư
ời

 c
ó 

liê
n 

qu
an

 từ
 0

1%
 (m

ột
 p

hầ
n 

tr
ăm

) v
ốn

 
đi

ều
 lệ

 tr
ở 

lê
n 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
 so

 vớ
i l

ầ
n 

cu
ng

 c
ấp

 li
ền

 tr
ư

ớc
. 

44
.4

 
N

gâ
n 

hà
ng

 p
hả

i n
iê

m
 y

ết
, l

ưu
 g

iữ
 th

ôn
g 

tin
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u 

44
.1

 v
à 

Đ
iề

u 
44

.2
 c

ủa
 Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
 tạ

i t
rụ

 s
ở 

ch
ín

h 
củ

a 
N

gâ
n

 h
àn

g 
và

 g
ửi

 b
á

o 
cá

o 
bằ

ng
 v

ăn
 b

ản
 c

h
o 

N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 

nư
ớc

 tr
on

g 
th

ời
 h

ạn
 0

7 
(b

ảy
) n

gà
y 

là
m

 v
iệ

c 
kể

 từ
 n

gà
y 

N
gâ

n 
hà

ng
 n

hậ
n 

đư
ợc

 th
ôn

g 
tin

 cu
ng

 c
ấp

. Đ
ịn

h 
kỳ

 h
ằn

g 
nă

m
, N

gâ
n 

hà
ng

 c
ôn

g 
bố

 t
hô

ng
 t

in
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i c

ác
 Đ

iề
u 

44
.1

.(a
), 

Đ
iề

u 
44

.1
.(b

), 
Đ

iề
u 

44
.1

.(d
) v

à 
cá

c 
Đ

iề
u 

44
.2

.(a
), 

Đ
iề

u 
44

.2
.(c

), 
Đ

iề
u 

44
.2

.(d
) 
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uả

n 
tr

ị, 
ch

ươ
ng

 tr
ìn

h
, n

ội
 d

un
g,

 tà
i l

iệ
u 
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ục
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ụ 

h
ọp

 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
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ôn
g;
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iệ

u 
tậ

p
 Đ

ại
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ội
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ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g 
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ặc
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ý 
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ến

 c
ổ 

đô
ng
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ằn

g 
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n 
bả

n 
để
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ô

ng
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hị
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uy

ết
, 
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yế

t đ
ịn

h
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ủ
a 

Đ
ại
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ộ

i đ
ồn

g 
cổ

 đ
ôn

g.
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 c
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c 
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ực
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iệ
n,
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iể

m
 tr
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iá
m

 s
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iệ

c 
th

ực
 h
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n 
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uy

ết
, q

uy
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 đ
ịn

h 
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a 
Đ

ại
 h

ội
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ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g 
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ội
 

đồ
ng
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n
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ị. 
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1 
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ô
ng
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áo
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i 
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o 
N
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n 
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ng
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h

à 
n

ướ
c 
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ôn

g 
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n 
ản

h 
h

ưở
ng

 t
iê

u 
cự

c 
đế

n 
tư

 c
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h 
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àn
h 
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ên

 H
ội

 
đồ

ng
 q

uả
n

 tr
ị, 
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n 
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ểm

 s
oá

t, 
Tổ

ng
 g

iá
m

 đ
ốc

. 



 
   

  
 

P
ag

e 
1
4
7 

o
f 
2
3
2 

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h
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iá
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hà

o 
b

án
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ổ 
ph

ần
 v

à 
tr

ái
 p

h
iế

u 
ch

u
yể

n
 

đổ
i c

ủa
 N

g
ân

 h
àn

g.
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h

 m
ua

 lạ
i 

cổ
 p

hầ
n 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

n
g 

th
eo

 q
uy

 
đị

nh
 c

ủa
 Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
 v

à 
ph

áp
 lu

ật
. 

Ki
ến

 n
gh

ị p
hư

ơn
g 

án
 p

hâ
n 

p
hố

i l
ợ

i n
hu

ận
, m

ức
 c

ổ
 tứ

c 
đư

ợc
 tr

ả;
 q

u
yế

t đ
ịn

h 
th

ời
 h

ạn
 v

à 
th

ủ 
tụ

c 
tr

ả 
cổ

 tứ
c 

ho
ặc

 
xử

 lý
 lỗ

 p
há

t s
in

h 
tr

on
g 

qu
á 

tr
ìn

h 
ki

nh
 d

oa
nh

. 

Ch
uẩ

n 
b

ị n
ội

 d
un

g,
 t

ài
 li

ệu
 li

ên
 q

ua
n 

đ
ể 

tr
ìn

h 
Đ

ại
 h

ội
 

đồ
ng

 cổ
 đ

ôn
g

 q
u

yế
t đ

ịn
h 

cá
c 

vấ
n 

đề
 th

u
ộc

 th
ẩm

 q
u

yề
n

 
củ

a 
Đ

ại
 h

ộ
i đ

ồ
ng

 c
ổ 

đ
ôn

g,
 t

rừ
 n

h
ữn

g 
n

ội
 d

un
g 

th
uộ

c 
ch

ức
 n

ăn
g 

nh
iệ

m
 v

ụ
 c

ủ
a 

Ba
n
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iể

m
 s

oá
t. 

D
uy

ệt
 c

h
ươ

ng
 tr

ìn
h

, n
ội

 d
un

g,
 tà

i l
iệ

u
 p

hụ
c 

vụ
 h

ọp
 Đ

ại
 

hộ
i đ

ồn
g

 c
ổ 

đ
ôn

g;
 tr

iệ
u 

tậ
p 

họ
p 

Đ
ại

 h
ội

 đ
ồn

g 
cổ

 đ
ôn

g
 

ho
ặc

 l
ấy

 ý
 k

iế
n 

cổ
 đ

ôn
g 

bằ
ng

 v
ăn

 b
ản

 đ
ể 

th
ôn

g 
qu

a 
qu

yế
t đ

ịn
h

. 

Tổ
 c

hứ
c 

tr
iể

n 
kh

ai
, k

iể
m

 tr
a,

 g
iá

m
 s

át
 v

iệ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
ng

hị
 q

uy
ết

, q
uy

ết
 đ

ịn
h

 c
ủ

a 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g

 h
oặ

c 
củ

a 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị. 

Th
ôn

g
 b

áo
 k

ịp
 th

ời
 c

ho
 N

gâ
n

 h
àn

g 
N

hà
 n

ướ
c 

th
ô

ng
 ti

n
 

ản
h 

h
ưở

ng
 t

iê
u 

cự
c 

đế
n 

tư
 c

ác
h 

th
àn

h
 v

iê
n 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị, 
Ba

n 
ki

ểm
 s

oá
t, 

Tổ
ng

 G
iá

m
 đ

ốc
. 

Ki
ến

 n
gh

ị v
iệ

c 
tổ

 c
h

ức
 lạ

i, 
gi

ải
 th

ể 
ho

ặc
 y

êu
 c

ầu
 p

há
 sả

n
 

N
g

ân
 h

àn
g.

 

Tr
ìn

h
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áo
 c

áo
 q

uy
ết

 to
án

 tà
i c

hí
nh

 h
ằn

g 
nă

m
 lê

n 
Đ

ại
 h

ội
 

đồ
ng

 c
ổ

 đ
ôn

g.
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h 
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an

 h
àn

h 
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u
y 
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ế 
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oạ
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đ

ộn
g 

H
ội

 đ
ồn

g
 

qu
ản

 tr
ị, 

Q
u

y 
ch

ế 
nộ

i b
ộ 

về
 q

uả
n 

tr
ị N

gâ
n 

hà
n

g 
sa

u 
kh

i 
đư

ợc
 Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g 

th
ôn

g 
qu

a;
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
ba

n
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2 
Ph

ê 
d

uy
ệt

 c
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 n
ộ

i d
un

g
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ên
 q

ua
n 

đế
n 

p
hư

ơn
g 

án
 

cơ
 cấ

u 
lạ

i N
gâ

n 
h

àn
g 

gắ
n

 v
ớ

i x
ử

 lý
 n

ợ
 x

ấu
 th

uộ
c 

th
ẩm

 q
uy

ền
 

củ
a 

H
ội

 đ
ồn

g
 Q

u
ản

 tr
ị t

he
o 

q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
p

há
p 

lu
ật

 h
oặ

c y
êu

 
cầ

u 
củ

a 
cơ

 q
u

an
 c

ó 
th

ẩm
 q

uy
ền

. 
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3 
Bổ

 n
hi

ệm
, m

iễ
n 

nh
iệ

m
, k

ỷ 
lu

ật
 đ

ìn
h

 c
hỉ

 v
à 

qu
yế

t 
đị

nh
 m

ứ
c 

lư
ơn

g,
 th

ưở
ng

, l
ợi

 íc
h

 k
há

c 
đố

i v
ới

 T
ổn

g 
G

iá
m

 đ
ốc

, 
Ph

ó 
Tổ

ng
 G

iá
m

 đ
ốc

, 
ng

ườ
i 

đ
iề

u
 h

àn
h

 k
há

c 
th

u
ộc

 t
hẩ

m
 

qu
yề

n 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

nộ
i b

ộ 
củ

a 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị. 
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4 
N

h
iệ

m
 v

ụ,
 q

uy
ền

 h
ạn

 k
há

c 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h

 củ
a 

p
há

p 
lu

ật
 v

à 
Đ

iề
u 

lệ
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
ng

. 

  



 
   

  
 

P
ag

e 
1
4
8 

o
f 
2
3
2 

 

hà
nh

 Q
u

y 
ch

ế 
ho
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 đ

ộ
ng
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 Ủ
y 
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n 

ki
ểm

 t
oá

n 
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ực
 

th
u

ộc
 H

ộ
i đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị, 

Q
u

y 
ch

ế 
về

 c
ôn

g 
bố

 th
ôn

g 
tin

 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
n

g.
 

Ph
ê 

d
uy

ệt
 c

ác
 n

ội
 d

un
g 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

 p
h

ươ
ng

 á
n

 c
ơ

 
cấ

u 
lạ

i N
gâ

n 
hà

n
g 

gắ
n 

vớ
i 

xử
 lý

 n
ợ

 x
ấu

 t
hu

ộc
 t

h
ẩm

 
qu

yề
n

 c
ủa

 H
ội

 đ
ồn

g 
Q

uả
n 

tr
ị t

he
o 

q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
p

há
p

 
lu

ật
 h

oặ
c 

yê
u 

cầ
u

 c
ủa

 c
ơ 

qu
an

 c
ó 

th
ẩm

 q
uy

ền
. 
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. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

55
, 

th
ay

 đ
ổi

 
vị

 t
rí

 t
hà

n
h 

Đ
iề

u 
54

 

Đ
iề

u 
55

. C
h

ủ 
tị

ch
 H

ội
 đ

ồn
g

 q
uả

n 
tr

ị 

55
.1

. H
ộ

i đ
ồn

g 
q

uả
n 

tr
ị 

bầ
u 

ra
 m

ột
 C

hủ
 t

ịc
h 

và
 (

cá
c)

 
Ph

ó 
ch

ủ 
tịc

h 
tr

on
g 

số
 c

ác
 t

h
àn

h 
vi

ên
 H

ội
 đ

ồn
g 

q
uả

n
 

tr
ị t

he
o 

ng
uy

ên
 tắ

c 
đa

 s
ố 

q
uá

 b
án

. C
hủ

 t
ịc

h 
H

ộ
i đ

ồn
g

 
qu

ản
 t

rị 
ph

ải
 t

hư
ờn

g 
tr

ú 
ở 

V
iệ

t N
am

 tr
o

ng
 s

uố
t 

nh
iệ

m
 

kỳ
 c

ủ
a 

m
ìn

h
.  

Q
uy

ền
 v

à 
ng

hĩ
a 

vụ
 c

ủa
 C

hủ
 tị

ch
 H

ội
 đ

ồn
g 

q
uả

n 
tr

ị: 

Tr
iệ

u 
tậ

p
 v

à 
Ch

ủ 
tọ

a 
cá

c 
cu

ộc
 h

ọ
p 

Đ
ại

 h
ộ

i đ
ồ

ng
 cổ

 đ
ôn

g;
 

Lậ
p 

ch
ươ

n
g 

tr
ìn

h,
 k

ế 
ho

ạc
h

 h
o

ạt
 đ

ộn
g

 c
ủ

a 
H

ội
 đ

ồn
g

 
qu

ản
 tr

ị; 

Ch
uẩ

n 
b

ị 
n

ội
 d

un
g,

 t
ài

 l
iệ

u,
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

ph
ục

 v
ụ

 
cu

ộc
 h

ọ
p 

H
ội

 đ
ồn

g
 q

uả
n

 t
rị 

ho
ặc

 đ
ể 

lấ
y 

ý 
ki

ến
 c

ủa
 cá

c 
th

àn
h

 v
iê

n 
H

ội
 đ

ồ
ng

 q
uả

n 
tr

ị; 
tr

iệ
u

 tậ
p 

và
 C

hủ
 tọ

a 
cu

ộ
c 

họ
p 

H
ội

 đ
ồ

ng
 q

uả
n 

tr
ị; 

Th
ay

 m
ặt

 H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị 
ký

 c
ác

 n
gh

ị q
uy

ết
, q

uy
ết

 
đị

nh
 c

ủa
 H

ội
 đ

ồ
ng

 q
u

ản
 tr

ị; 
tổ

 c
h

ức
 th

ự
c 

hi
ện

 v
à 

gi
ám

 
sá

t h
oặ

c 
tổ

 c
hứ

c 
gi

ám
 s

át
 v

iệ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
qu

yế
t đ

ịn
h

 
đó

; 

Đ
ảm

 b
ảo

 v
iệ

c 
H

ộ
i đ

ồn
g 

q
uả

n 
tr

ị g
ửi

 b
áo

 c
áo

 tà
i c

hí
nh

 
hà

ng
 n

ăm
, 

bá
o 

cá
o 

h
oạ

t 
đ

ộn
g

 c
ủa

 N
gâ

n
 h

àn
g,

 b
áo

 

Đ
iề

u 
54

. C
hủ

 tị
ch

 H
ội

 đ
ồn

g
 q

uả
n 

tr
ị 

54
.1

. H
ộ

i đ
ồn

g 
q

uả
n 

tr
ị b

ầu
 r

a 
m

ột
 C

h
ủ 

tị
ch

. C
hủ

 t
ịc

h 
H

ội
 

đồ
ng

 q
u

ản
 tr

ị p
hả

i t
hư

ờn
g 

tr
ú 

ở 
Vi

ệt
 N

am
 tr

on
g 

su
ố

t n
hi

ệm
 

kỳ
 c

ủ
a 

m
ìn

h.
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 Q
uy

ền
 v

à 
ng

hĩ
a 

vụ
 c

ủa
 C

h
ủ 

tị
ch

 H
ộ

i đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị: 

Tr
iệ

u 
tậ

p 
và

 C
hủ

 tọ
a 

cá
c 

cu
ộc

 h
ọp

 Đ
ại

 h
ội

 đ
ồ

ng
 c

ổ 
đô

ng
; 

Lậ
p 

ch
ươ

n
g 

tr
ìn

h,
 k

ế 
h

oạ
ch

 h
oạ

t 
độ

ng
 c

ủ
a 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 

tr
ị; 

Ch
uẩ

n 
b

ị n
ội

 d
un

g,
 tà

i l
iệ

u,
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

ph
ụ

c 
vụ

 c
uộ

c 
họ

p
 

H
ộ

i đ
ồn

g 
q

uả
n 

tr
ị h

oặ
c 

để
 lấ

y 
ý 

ki
ến

 c
ủa

 c
ác

 t
hà

nh
 v

iê
n 

H
ội

 
đồ

ng
 q

uả
n

 tr
ị; 

tr
iệ

u 
tậ

p 
và

 C
hủ

 tọ
a 

cu
ộc

 h
ọ

p 
H

ội
 đ

ồ
ng

 q
u

ản
 

tr
ị; 

Th
ay

 m
ặt

 H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị k
ý 

cá
c 

n
gh

ị q
uy

ết
, q

uy
ết

 đ
ịn

h 
củ

a 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị,

 v
ă

n 
bả

n 
th

uộ
c 

th
ẩm

 q
uy

ền
 c

ủa
 H

ội
 

đồ
ng

 q
u

ản
 tr

ị; 
tổ

 c
hứ

c 
th

ực
 h

iệ
n

 v
à 

gi
ám

 s
át

 h
oặ

c 
tổ

 c
hứ

c 
gi

ám
 s

át
 v

iệ
c 

th
ự

c 
hi

ện
 c

ác
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
đó

; 

Đ
ảm

 b
ảo

 v
iệ

c 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị g

ửi
 b

áo
 c

áo
 t

ài
 c

hí
nh

 h
àn

g
 

nă
m

, b
áo

 c
áo

 h
o

ạt
 đ

ộn
g 

củ
a 

N
g

ân
 h

àn
g,

 b
áo

 c
áo

 k
iể

m
 to

án
 

và
 b

áo
 c

áo
 k

iể
m

 tr
a 

củ
a 

H
ội

 đ
ồ

ng
 q

uả
n

 tr
ị c

h
o 

cá
c 

cổ
 đ

ô
ng

 
tạ

i Đ
ại

 h
ội

 đ
ồ

ng
 c

ổ
 đ

ôn
g;

 

Đ
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h 
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o 

p
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cá
o 

ki
ểm

 to
án

 v
à 

bá
o 

cá
o 

ki
ểm

 tr
a 

củ
a 

H
ội

 đ
ồn

g 
q

uả
n

 
tr

ị c
ho

 c
ác

 c
ổ 

đô
ng

 tạ
i Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g;

 

Đ
ảm

 b
ảo

 rằ
ng

 c
ác

 t
hà

nh
 v

iê
n 

H
ộ

i đ
ồn

g 
q

uả
n 

tr
ị n

hậ
n

 
đư

ợc
 t

h
ôn

g
 t

in
 đ

ầy
 đ

ủ,
 k

há
ch

 q
ua

n,
 c

h
ín

h 
xá

c,
 v

à 
dễ

 
hi

ểu
 li

ên
 q

ua
n 

đ
ến

 c
ác

 v
ấn

 đ
ề 

m
à 

H
ội

 đ
ồ

ng
 q

uả
n

 t
rị 

ph
ải

 x
em

 xé
t; 

Ch
uẩ

n 
b

ị k
ế 

h
oạ

ch
 là

m
 v

iệ
c 

và
 p

hâ
n 

cô
n

g 
n

hi
ệm

 v
ụ

 
ch

o 
cá

c 
th

àn
h

 v
iê

n
 H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị. 

N
ộ

i d
un

g
 p

hâ
n

 
cô

ng
 n

h
iệ

m
 v

ụ 
cụ

 t
hể

 c
ủa

 t
ừn

g 
th

àn
h 

vi
ên

 H
ội

 đ
ồn

g
 

qu
ản

 tr
ị p

hả
i đ

ượ
c t

h
ể 

hi
ện

 d
ướ

i d
ạn

g 
vă

n 
b

ản
 v

à 
có

 c
hữ

 
ký

 c
ủa

 C
hủ

 tị
ch

 H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị; 

G
iá

m
 s

át
 c

ác
 t

hà
nh

 v
iê

n 
H

ộ
i đ

ồn
g

 q
uả

n 
tr

ị t
ro

n
g 

vi
ệc

 
th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 c
ô

ng
 v

iệ
c 

đư
ợc

 p
hâ

n 
cô

n
g 

và
 c

ác
 n

h
iệ

m
 

vụ
 q

uy
ền

 h
ạn

 c
ủa

 h
ọ;

 

G
iá

m
 s

át
 q

uá
 t

rìn
h 

tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
ng

hị
 q

uy
ết

, 
qu

yế
t 

đị
nh

 c
ủ

a 
H

ội
 đ

ồ
ng

 q
uả

n 
tr

ị; 

Đ
án

h 
gi

á 
hi

ệu
 q

uả
 là

m
 v

iệ
c 

củ
a 

từ
n

g 
th

àn
h 

vi
ên

 H
ội

 
đồ

ng
 q

u
ản

 t
rị,

 c
ác

 Ủ
y 

ba
n 

củ
a 

H
ội

 đ
ồ

ng
 q

uả
n 

tr
ị 

tố
i 

th
iể

u
 m

ỗ
i 

nă
m

 m
ộ

t 
lầ

n 
và

 b
áo

 c
áo

 Đ
ại

 h
ội

 đ
ồn

g 
cổ

 
đô

ng
 v

ề 
kế

t q
uả

 đ
án

h 
gi

á 
nà

y;
 

Đ
ảm

 b
ảo

 r
ằn

g 
n

gư
ời

 la
o 

đ
ộn

g
 c

ó 
th

ể 
đư

ợc
 b

áo
 c

áo
 

về
 n

h
ữn

g 
b

ất
 b

ìn
h 

th
ư

ờn
g 

liê
n

 q
ua

n
 đ

ến
 t

ìn
h 

hì
nh

 tà
i 

ch
ín

h
, h

oạ
t 

độ
n

g 
và

 c
ác

 v
ấn

 đ
ề 

ch
un

g,
 k

ể 
cả

 c
ác

 v
i 

ph
ạm

 v
ề 

q
uy

 tắ
c 

đạ
o 

đ
ức

 c
ủ

a 
N

gâ
n 

h
àn

g,
 v

ớ
i C

h
ủ 

tịc
h

 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị 

ho
ặc

 t
hà

nh
 v

iê
n 

độ
c 

lậ
p

 k
há

c 
củ

a 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị; 

Tổ
 c

hứ
c 

vi
ệc

 th
ôn

g 
qu

a 
qu

yế
t đ

ịn
h 

củ
a 

H
ộ

i đ
ồn

g
 q

uả
n

 
tr

ị; 

Đ
ảm

 b
ảo

 rằ
ng

 c
ác

 th
àn

h 
vi

ên
 H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị n

h
ận

 đ
ượ

c 
th

ôn
g 

ti
n 

đầ
y 

đ
ủ,

 k
há

ch
 q

ua
n,

 c
hí

nh
 x

ác
, v

à 
d

ễ 
h

iể
u 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

 c
ác

 v
ấn

 đ
ề 

m
à 

H
ộ

i đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị p
hả

i x
em

 x
ét

; 

Ch
uẩ

n 
b

ị k
ế 

ho
ạc

h 
là

m
 v

iệ
c 

và
 p

hâ
n 

cô
ng

 n
hi

ệm
 v

ụ 
ch

o 
cá

c 
th

àn
h

 v
iê

n 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị.

 N
ộ

i d
un

g 
p

hâ
n 

cô
n

g 
nh

iệ
m

 
vụ

 c
ụ

 th
ể 

củ
a 

từ
ng

 t
hà

nh
 v

iê
n 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị p
hả

i đ
ư

ợc
 

th
ể 

h
iệ

n
 d

ướ
i d

ạn
g 

vă
n 

bả
n 

và
 c

ó 
ch

ữ 
ký

 c
ủ

a 
Ch

ủ 
tịc

h 
H

ội
 

đồ
ng

 q
uả

n
 tr

ị; 

G
iá

m
 s

át
 c

ác
 t

hà
nh

 v
iê

n 
H

ội
 đ

ồn
g 

q
uả

n 
tr

ị t
ro

n
g 

vi
ệc

 th
ực

 
hi

ện
 c

ác
 c

ôn
g

 v
iệ

c 
đư

ợc
 p

hâ
n 

cô
ng

 v
à 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
qu

yề
n 

hạ
n 

củ
a 

họ
; 

G
iá

m
 sá

t q
uá

 tr
ìn

h 
tổ

 c
hứ

c 
th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 n
gh

ị q
uy

ết
, q

uy
ết

 
đị

nh
 c

ủ
a 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị; 

Đ
ịn

h 
kỳ

 h
àn

g 
nă

m
, đ

án
h 

gi
á 

hi
ệu

 q
uả

 là
m

 v
iệ

c 
củ

a 
từ

ng
 

th
àn

h
 v

iê
n

 H
ội

 đ
ồ

ng
 q

uả
n

 t
rị

, c
ác

 Ủ
y 

ba
n 

củ
a 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị t
ố

i t
h

iể
u

 m
ỗi

 n
ăm

 m
ột

 lầ
n 

và
 b

áo
 c

áo
 Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g

 
cổ

 đ
ô

ng
 v

ề 
kế

t q
uả

 đ
án

h
 g

iá
 n

ày
; 

Đ
ảm

 b
ảo

 r
ằn

g 
ng

ườ
i 

la
o 

đ
ộn

g 
có

 t
hể

 đ
ượ

c 
b

áo
 c

áo
 v

ề 
nh

ữn
g 

b
ất

 b
ìn

h 
th

ư
ờn

g 
liê

n 
q

ua
n 

đ
ến

 tì
nh

 h
ìn

h 
tà

i c
hí

nh
, 

ho
ạt

 đ
ộn

g
 v

à 
cá

c 
vấ

n 
đề

 c
h

un
g,

 k
ể 

cả
 c

ác
 v

i p
hạ

m
 v

ề 
q

uy
 

tắ
c 

đạ
o 

đứ
c 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
, v

ớ
i C

hủ
 tị

ch
 H

ội
 đ

ồn
g

 q
uả

n 
tr

ị 
ho

ặc
 th

àn
h 

vi
ên

 đ
ộc

 lậ
p 

kh
ác

 c
ủa

 H
ộ

i đ
ồn

g 
q

uả
n 

tr
ị; 

Tổ
 c

hứ
c 

vi
ệc

 t
hô

ng
 q

u
a 

qu
yế

t đ
ịn

h 
củ

a 
H

ộ
i đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị;

 

Cá
c 

q
uy

ền
 v

à 
ng

hĩ
a 

vụ
 k

há
c 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

 
và

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
. 
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y 

qu
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b

ằn
g 
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n 

bả
n 
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o 

m
ột

 th
àn

h 
vi

ên
 H

ội
 

đồ
ng

 q
uả

n 
trị

 th
ự

c h
iệ

n 
cá

c q
uy

ền
 v

à 
n

gh
ĩa

 v
ụ 

củ
a 

m
ìn

h
 tr

on
g 

th
ời

 g
ia

n 
Ch

ủ 
tịc

h 
vắ

ng
 m

ặt
 h

oặ
c k

hô
ng

 th
ể 

th
ực

 h
iệ

n 
nh

iệ
m

 
vụ

 v
à 

th
ôn

g 
bá

o 
ch

o 
cá

c t
hà

nh
 v

iê
n

 cò
n 

lạ
i c

ủa
 H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản
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Cá
c 

q
uy

ền
 v

à 
ng

hĩ
a 

vụ
 k

há
c 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i Đ
iề

u 
lệ

 
nà

y 
và

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
. 

Ch
ủ 

tịc
h

 ủ
y 

qu
yề

n 
b

ằn
g 

vă
n 

bả
n 

ch
o 

m
ột

 P
hó

 c
hủ

 tị
ch

 
ho

ặc
 m

ộ
t t

hà
nh

 v
iê

n 
H

ội
 đ

ồn
g

 q
uả

n 
tr

ị 
th

ực
 h

iệ
n 

cá
c 

qu
yề

n 
và

 n
gh

ĩa
 v

ụ 
củ

a 
m

ìn
h 

tr
on

g 
th

ời
 g

ia
n 

Ch
ủ 

tịc
h

 
vắ

n
g 

m
ặt

 v
à 

th
ô

ng
 b

áo
 c

h
o 

cá
c 

th
àn

h 
vi

ên
 c

òn
 l

ại
 

củ
a 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị 
và

 T
ổn

g 
G

iá
m

 đ
ốc

 N
gâ

n 
h

àn
g

 
bi

ết
 v

ề 
vi

ệc
 ủ

y 
q

uy
ề

n 
nà

y.
 N

ếu
 C

h
ủ 

tịc
h 

vắ
ng

 m
ặt

 m
à 

kh
ôn

g 
ủ

y 
q

uy
ền

 h
oặ

c 
m

ất
 k

hả
 n

ăn
g 

th
ực

 h
iệ

n 
nh

iệ
m

 
vụ

 c
ủa

 m
ìn

h 
th

ì 
cá

c 
th

àn
h 

vi
ên

 c
òn

 lạ
i b

ầu
 m

ột
 P

hó
 

ch
ủ 

tịc
h 

tạ
m

 t
hờ

i g
iữ

 c
hứ

c 
Ch

ủ
 t

ịc
h.

 T
rư

ờ
ng

 h
ợ

p 
Ch

ủ
 

tịc
h 

và
 P

hó
 c

h
ủ 

tịc
h 

đề
u 

vắ
n

g 
m

ặt
 h

oặ
c 

kh
ôn

g 
th

ể 
là

m
 

vi
ệc

 đ
ượ

c 
th

ì c
ác

 th
àn

h
 v

iê
n

 c
òn

 lạ
i c

ủa
 H

ội
 đ

ồ
ng

 q
uả

n
 

tr
ị b

ầu
 m

ột
 n

gư
ờ

i k
há

c 
tr

on
g

 số
 h

ọ
 đ

ể 
tạ

m
 th

ờ
i g

iữ
 c

hứ
c 

Ch
ủ 

tịc
h 

H
ộ

i đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị 
th

eo
 n

gu
yê

n 
tắ

c 
đ

a 
số

 q
uá

 
bá

n.
 

tr
ị v

à 
Tổ

ng
 G

iá
m

 đ
ốc

 N
gâ

n 
hà

ng
 b

iế
t v

ề 
vi

ệc
 ủ

y q
uy

ền
 n

ày
. N

ếu
 

Ch
ủ 

tị
ch

 v
ắn

g 
m

ặt
 m

à 
kh

ôn
g 

ủy
 q

uy
ền

 h
oặ

c 
m

ất
 k

hả
 n

ăn
g 

th
ực

 h
iệ

n 
nh

iệ
m

 v
ụ 

củ
a 

m
ìn

h 
th

ì c
ác

 th
àn

h 
vi

ên
 c

òn
 lạ

i b
ầu

 
m

ột
 n

gư
ời

 t
ro

ng
 s

ố 
cá

c 
th

àn
h 

vi
ên

 g
iữ

 c
hứ

c 
Ch

ủ 
tịc

h 
th

eo
 

ng
uy

ên
 tắ

c 
đa

 số
 th

àn
h 

vi
ên

 cò
n

 lạ
i t

án
 th

àn
h

 c
ho

 đ
ến

 k
hi

 c
ó 

qu
yế

t đ
ịn

h 
m

ới
 c

ủa
 H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị 
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Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

56
 

và
 

th
ay

 
đổ

i 
vị

 
tr

í 
th

àn
h 

Đ
iề

u 
55

 

Đ
iề

u 
56

. Q
uy

ền
 h

ạn
 v

à 
nh

iệ
m

 v
ụ 

củ
a 

th
àn

h 
vi

ên
 H

ộ
i 

đồ
ng

 q
uả

n 
tr

ị. 

Cá
c 

th
àn

h 
vi

ên
 H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị c

ó 
nh

ữn
g

 q
uy

ền
 h

ạn
 

và
 n

h
iệ

m
 v

ụ 
sa

u:
 

Cù
ng

 v
ớ

i c
ác

 t
hà

nh
 v

iê
n 

kh
ác

 c
ủ

a 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị 

qu
ản

 t
rị

 N
gâ

n 
h

àn
g 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
Đ

iề
u

 lệ
 n

ày
 v

à 
ph

áp
 lu

ật
. 

Th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
nh

iệ
m

 v
ụ 

và
 q

uy
ền

 h
ạn

 c
ủa

 m
ột

 t
hà

nh
 

vi
ên

 H
ộ

i đ
ồn

g 
q

uả
n 

tr
ị t

h
eo

 đ
ún

g 
qu

y 
ch

ế 
nộ

i b
ộ 

củ
a 

H
ội

 đ
ồn

g 
q

uả
n 

tr
ị 

và
 s

ự 
ph

ân
 c

ôn
g

 c
ủ

a 
Ch

ủ
 t

ịc
h 

H
ội

 
đồ

ng
 q

uả
n

 tr
ị m

ột
 c

ác
h 

tr
un

g 
th

ực
 v

ì l
ợ

i í
ch

 c
ủa

 N
gâ

n
 

hà
ng

 v
à 

cổ
 đ

ô
ng

. 

Xe
m

 x
ét

 b
áo

 c
áo

 t
ài

 c
hí

n
h 

d
o 

ki
ểm

 t
oá

n 
vi

ên
 đ

ộc
 lậ

p 
ch

uẩ
n 

b
ị, 

có
 ý

 k
iế

n 
ho

ặc
 y

êu
 c

ầu
 n

g
ườ

i q
uả

n
 t

rị,
 đ

iề
u

 

Đ
iề

u 
55

. Q
uy

ền
 h

ạn
 v

à 
nh

iệ
m

 v
ụ

 c
ủa

 t
hà

nh
 v

iê
n 

H
ội

 
đồ

ng
 q

uả
n 

tr
ị. 

Cá
c 

th
àn

h
 v

iê
n 

H
ộ

i đ
ồn

g
 q

uả
n 

tr
ị c

ó 
nh

ữn
g

 q
uy

ền
 h

ạn
 v

à 
nh

iệ
m

 v
ụ 

sa
u:
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Cù

ng
 v

ớ
i c

ác
 t

hà
nh

 v
iê

n 
kh

ác
 c

ủa
 H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 
tr

ị q
uả

n 
tr

ị N
gâ

n 
hà

ng
 t

he
o 

q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
 v

à 
ph

áp
 lu

ật
. 
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.2

 
Th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 n
h

iệ
m

 v
ụ 

và
 q

uy
ền

 h
ạn

 c
ủa

 m
ột

 
th

àn
h 

vi
ên

 H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị t
he

o 
đú

ng
 q

u
y 

ch
ế 

nộ
i b

ộ 
củ

a 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị v

à 
sự

 p
hâ

n 
cô

ng
 c

ủa
 C

hủ
 t

ịc
h 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị 
m

ột
 c

ác
h 

tr
un

g 
th

ự
c,

 c
ẩn

 tr
ọn

g 
vì

 lợ
i í

ch
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
ng

 v
à 

cổ
 đ

ôn
g

; p
há

t h
uy

 tí
nh

 đ
ộc

 lậ
p 

củ
a 

th
àn

h 
vi

ên
 đ

ộc
 

lậ
p 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị 
tr

on
g 

vi
ệc

 t
hự

c 
hi

ện
 n

h
iệ

m
 v

ụ,
 q

uy
ền

 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

ch
o 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i Đ

iề
u 
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hà
nh

 N
gâ

n 
hà

ng
, k

iể
m

 to
án

 v
iê

n 
độ

c 
lậ

p 
và

 k
iể

m
 to

án
 

vi
ên

 n
ội

 b
ộ 

gi
ải

 tr
ìn

h 
cá

c 
vấ

n 
đ

ề 
có

 li
ên

 q
ua

n
 đ

ến
 b

áo
 

cá
o.

 

Bầ
u,

 m
iễ

n 
nh

iệ
m

 v
à 

bã
i n

h
iệ

m
 C

hủ
 tị

ch
 H

ộ
i đ

ồn
g 

qu
ản

 
tr

ị. 

Yê
u 

cầ
u 

C
hủ

 t
ịc

h 
H

ội
 đ

ồn
g 

q
uả

n 
tr

ị 
tr

iệ
u 

tậ
p

 c
uộ

c 
họ

p 
H

ội
 đ

ồn
g

 q
uả

n 
tr

ị 
bấ

t 
th

ườ
ng

 th
eo

 q
u

y 
đị

nh
 tạ

i 
Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
 v

à 
ph

áp
 lu

ật
. 

Yê
u 

cầ
u 

tr
iệ

u 
tậ

p 
họ

p 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồ
ng

 cổ
 đ

ôn
g

 b
ất

 th
ư

ờn
g

 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h

 tạ
i Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
 v

à 
ph

áp
 lu

ật
. 

Th
am

 d
ự 

cá
c 

cu
ộc

 h
ọp

 H
ộ

i đ
ồn

g 
q

uả
n 

tr
ị, 

th
ảo

 lu
ận

 v
à 

bi
ểu

 q
uy

ết
 v

ề 
tấ

t c
ả 

cá
c 

vấ
n 

đề
 t

hu
ộc

 n
hi

ệm
 v

ụ,
 q

u
yề

n
 

hạ
n 

củ
a 

H
ộ

i đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u 

lệ
 

n
ày

, t
rừ

 t
rư

ờn
g 

h
ợp

 k
hô

ng
 đ

ượ
c 

b
iể

u 
q

uy
ết

 v
ì v

ấn
 đ

ề 
xu

ng
 đ

ột
 lợ

i í
ch

. C
h

ịu
 t

rá
ch

 n
h

iệ
m

 c
á 

nh
ân

 tr
ướ

c 
ph

áp
 

lu
ật

, t
rư

ớc
 Đ

ại
 h

ội
 đ

ồ
ng

 c
ổ

 đ
ô

ng
 v

à 
tr

ướ
c 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị 
về

 n
h

ữn
g 

qu
yế

t đ
ịn

h 
củ

a 
m
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ồ

ng
 q

uả
n 

tr
ị 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

 lợ
i í

ch
 c

ủ
a 

th
àn

h 
vi

ên
 H

ội
 đ

ồ
ng

 q
uả

n
 tr

ị h
oặ

c 
liê

n 
qu

an
 đ

ến
 q

uy
ền

 b
iể

u
 q

uy
ết

 m
ột

 th
àn

h 
vi

ên
 m

à 
nh

ữ
ng

 
vấ

n 
đề

 đ
ó 

kh
ôn

g 
đư

ợc
 g

iả
i q

uy
ết

 b
ằn

g 
vi

ệc
 tự

 n
gu

yệ
n 

từ
 b

ỏ 
qu

yề
n 

bi
ểu

 q
uy

ết
 c

ủa
 th

àn
h 

vi
ên

 H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị 
có

 li
ên

 
qu

an
, n

hữ
ng

 v
ấn

 đ
ề 

ph
át

 si
nh

 đ
ó

 đ
ượ

c 
ch

uy
ển

 t
ới

 c
h

o 
ch

ủ 
to

ạ 
cu

ộc
 h

ọp
 q

uy
ết

 đ
ịn

h.
 P

há
n

 q
uy

ết
 c

ủ
a 

ch
ủ

 to
ạ 

liê
n

 q
ua

n 
đế

n 
vấ

n 
đề

 n
ày

 c
ó 

gi
á 

tr
ị l

à 
qu

yế
t 

đị
nh

 c
uố

i c
ù

ng
 tr

ừ 
tr

ườ
ng

 
hợ

p 
tín

h 
ch

ất
 h

oặ
c 

ph
ạm

 v
i l

ợi
 íc

h 
củ

a 
th

àn
h 

vi
ên

 H
ội

 đ
ồ

ng
 

qu
ản

 tr
ị l

iê
n 

q
ua

n 
ch

ư
a 

đư
ợ

c 
cô

ng
 b

ố 
đầ

y 
đủ

; 



 
   

  
 

P
ag

e 
1
5
7 

o
f 
2
3
2 

 

si
nh

 đ
ó 

đư
ợc

 c
h

uy
ển

 t
ới

 c
ho

 c
hủ

 t
oạ

 c
uộ

c 
h

ọp
 q

uy
ết

 
đị

nh
. P

há
n 

qu
yế

t c
ủa

 c
hủ

 to
ạ 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

 v
ấn

 đ
ề 

nà
y 

có
 g

iá
 t

rị 
là

 q
uy

ết
 đ

ịn
h

 c
u

ối
 c

ùn
g 

tr
ừ 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 t

ín
h

 
ch

ất
 h

oặ
c 

ph
ạm

 v
i lợ

i í
ch

 c
ủa

 th
àn

h 
vi

ên
 H

ộ
i đ

ồn
g 

qu
ản

 
tr

ị l
iê

n
 q

ua
n

 c
h

ưa
 đ

ư
ợc

 c
ô

ng
 b

ố
 đ

ầy
 đ

ủ;
 

(d
) 

Th
àn

h
 v

iê
n 

H
ội

 đ
ồn

g
 q

u
ản

 tr
ị h

ư
ởn

g 
lợ

i t
ừ

 m
ột

 
hợ

p 
đ

ồn
g 

đ
ượ

c 
q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u

 4
9.

2 
củ

a 
Đ

iề
u

 lệ
 n

ày
 

đư
ợc

 c
o

i l
à 

có
 lợ

i í
ch

 đ
án

g 
kể

 tr
on

g
 h

ợp
 đ

ồn
g 

đó
. 
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1 
Th

àn
h

 v
iê

n 
H

ộ
i đ

ồn
g 

q
uả

n 
tr

ị t
rự

c 
tiế

p
 h

oặ
c 

gi
án

 t
iế

p
 đ

ượ
c 

h
ưở

ng
 lợ

i t
ừ

 m
ột

 h
ợ

p 
đ

ồn
g 

ho
ặc

 g
ia

o
 

dị
ch

 đ
ã 

đư
ợ

c 
ký

 k
ết

 h
o

ặc
 đ

an
g 

dự
 k

iế
n 

ký
 k

ết
 v

ới
 N

gâ
n

 
hà

ng
 v

à 
bi

ết
 b

ản
 t

h
ân

 là
 n

gư
ời

 c
ó

 lợ
i í

ch
 t

ro
ng

 đ
ó 

có
 

tr
ác

h 
nh

iệ
m

 cô
ng

 k
ha

i b
ản

 c
hấ

t, 
nộ

i d
un

g 
củ

a 
qu

yề
n

 lợ
i 

đó
 tr

o
ng

 c
u

ộc
 h

ọp
 m

à 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị 

lầ
n 

đầ
u 

tiê
n

 
xe

m
 x

ét
 v

ấn
 đ

ề 
ký

 k
ết

 h
ợp

 đ
ồn

g
 h

oặ
c 

gi
ao

 d
ịc

h 
nà

y.
 

Tr
ườ

n
g 

hợ
p

 m
ột

 t
hà

nh
 v

iê
n 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị 
kh

ôn
g

 
bi

ết
 b

ản
 th

ân
 v

à 
ng

ườ
i l

iê
n 

q
ua

n
 có

 lợ
i í

ch
 v

ào
 th

ờ
i đ

iể
m

 
hợ

p 
đồ

n
g,

 g
ia

o 
d

ịc
h 

đư
ợc

 k
ý 

vớ
i N

gâ
n 

hà
ng

, t
hà

n
h 

vi
ên

 
H

ội
 đ

ồn
g 

q
uả

n 
tr

ị n
ày

 p
hả

i c
ô

ng
 k

ha
i 

cá
c 

lợ
i í

ch
 li

ên
 

qu
an

 tạ
i c

u
ộc

 h
ọ

p 
đầ

u 
tiê

n 
củ

a 
Hộ

i đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị đ
ượ

c 
tổ

 c
hứ

c 
sa

u 
kh

i t
hà

nh
 v

iê
n 

nà
y 

bi
ết

 rằ
ng

 m
ìn

h
 c

ó
 lợ

i í
ch

 
ho

ặc
 s

ẽ 
có

 lợ
i í

ch
 tr

on
g 

gi
ao

 d
ịc

h 
ho

ặc
 h

ợ
p 

đ
ồn

g 
liê

n
 

qu
an

. 
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2 
Th

àn
h

 v
iê

n 
H

ội
 đ

ồn
g

 q
uả

n 
tr

ị đ
ượ

c 
co

i l
à 

th
am

 
dự

 v
à 

b
iể

u
 q

uy
ết

 t
ại

 c
uộ

c 
họ

p 
tr

on
g 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 s

au
 

đâ
y:

 

- 
Th

am
 d

ự 
và

 b
iể

u 
qu

yế
t 

tr
ực

 ti
ếp

 tạ
i c

uộ
c 

họ
p;

 

- 
Ủ

y 
qu

yề
n

 c
ho

 n
gư

ời
 k

há
c 

đế
n 

d
ự 

h
ọp

 v
à 

bi
ểu

 
qu

yế
t t

he
o 

qu
y 

đ
ịn

h
 tạ

i Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

. 

(d
) 

Th
àn

h
 v

iê
n 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị h
ưở

ng
 lợ

i t
ừ 

m
ột

 h
ợ

p 
đồ

ng
 đ

ư
ợc

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i Đ
iề

u 
47

.2
 c

ủ
a 

Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

 đ
ượ

c 
co

i 
là

 c
ó 

lợ
i í

ch
 đ

án
g 

kể
 tr

o
ng

 h
ợp

 đ
ồn

g
 đ

ó.
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1 
Th

àn
h

 v
iê

n 
H

ộ
i đ

ồn
g 

q
uả

n 
tr

ị t
rự

c 
ti

ếp
 h

oặ
c 

gi
án

 
tiế

p 
đư

ợ
c 

hư
ởn

g
 lợ

i t
ừ 

m
ộ

t 
hợ

p
 đ

ồn
g 

h
oặ

c 
gi

ao
 d

ịc
h 

đã
 

đư
ợc

 k
ý 

kế
t h

oặ
c 

đa
ng

 d
ự

 k
iế

n
 k

ý 
kế

t v
ới

 N
gâ

n 
hà

n
g 

và
 b

iế
t 

bả
n 

th
ân

 là
 n

gư
ời

 c
ó 

lợ
i í

ch
 t

ro
ng

 đ
ó 

có
 t

rá
ch

 n
hi

ệm
 c

ô
ng

 
kh

ai
 b

ản
 ch

ất
, n

ộ
i d

un
g 

củ
a 

qu
yề

n 
lợ

i đ
ó 

tr
on

g 
cu

ộc
 h

ọp
 m

à 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị 

lầ
n

 đ
ầu

 t
iê

n 
xe

m
 x

ét
 v

ấn
 đ

ề 
ký

 k
ết

 h
ợp

 
đồ

ng
 h

oặ
c 

gi
ao

 d
ịc

h 
nà

y.
 T

rư
ờn

g 
hợ

p 
m

ột
 th

àn
h 

vi
ên

 H
ội

 
đồ

ng
 q

u
ản

 tr
ị k

hô
ng

 b
iế

t b
ản

 th
ân

 v
à 

n
gư

ời
 li

ên
 q

ua
n 

có
 lợ

i 
íc

h
 v

ào
 t

h
ời

 đ
iể

m
 h

ợp
 đ

ồn
g,

 g
ia

o 
dị

ch
 đ

ượ
c 

ký
 v

ới
 N

g
ân

 
hà

ng
, t

hà
nh

 v
iê

n 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị 

nà
y 

ph
ải

 c
ô

ng
 k

ha
i c

ác
 

lợ
i í

ch
 li

ên
 q

ua
n 

tạ
i c

uộ
c 

họ
p 

đầ
u 

ti
ên

 c
ủa

 H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị 
đư

ợc
 tổ

 c
hứ

c 
sa

u 
kh

i t
hà

nh
 v

iê
n 

nà
y 

b
iế

t 
rằ

ng
 m

ìn
h 

có
 lợ

i 
íc

h
 h

oặ
c 

sẽ
 c

ó 
lợ

i í
ch

 t
ro

ng
 g

ia
o 

dị
ch

 h
oặ

c 
hợ

p
 đ

ồn
g 

liê
n 

qu
an

. 
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2 
Th

àn
h

 v
iê

n 
H

ộ
i đ

ồn
g 

q
uả

n 
tr

ị đ
ượ

c 
co

i l
à 

th
am

 d
ự 

và
 b

iể
u 

qu
yế

t t
ại

 c
u

ộc
 h

ọp
 tr

on
g 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 s

au
 đ

ây
: 

(a
) 

Th
am

 d
ự

 v
à 

bi
ểu

 q
u

yế
t 

tr
ực

 t
iế

p 
tạ

i c
uộ

c 
họ

p;
 

(b
) 

Ủ
y 

qu
yề

n 
ch

o 
n

gư
ời

 k
há

c đ
ến

 d
ự

 h
ọp

 v
à 

b
iể

u 
q

uy
ết

 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h

 tạ
i Đ

iề
u 

lệ
 n

ày
. 

(c
) 

Th
am

 d
ự 

và
 b

iể
u

 q
uy

ết
 t

hô
ng

 q
ua

 h
ội

 n
g

hị
 t

rự
c 

tu
yế

n,
 b

ỏ 
ph

iế
u 

đi
ện

 tử
 h

oặ
c 

hì
nh

 th
ức

 đ
iệ

n 
tử

 k
há

c;
 

(d
) 

G
ửi

 p
h

iế
u 

bi
ểu

 q
u

yế
t đ

ến
 c

uộ
c 

họ
p

 th
ôn

g 
qu

a 
th

ư,
 

fa
x,

 th
ư 

đi
ện

 tử
. 

(e
) 

Tr
ườ

n
g 

hợ
p

 g
ửi

 p
h

iế
u

 b
iể

u 
qu

yế
t 

đ
ến

 c
uộ

c 
họ

p 
th

ôn
g 

qu
a 

th
ư

, p
hi

ếu
 b

iể
u 

qu
yế

t p
hả

i đ
ựn

g 
tr

on
g 

p
ho

ng
 b

ì 
dá

n 
kí

n 
và

 p
h

ải
 đ

ư
ợc

 c
hu

yể
n 

đ
ến

 C
hủ

 t
ịc

h
 H

ội
 đ

ồn
g 

Q
uả

n 
tr

ị c
h

ậm
 n

hấ
t l

à 
01

 (m
ột

) g
iờ

 tr
ướ

c 
kh

i k
ha

i m
ạc

. P
h

iế
u 

bi
ểu

 



 
   

  
 

P
ag

e 
1
5
8 

o
f 
2
3
2 

 

- 
Th

am
 d

ự
 v

à 
b

iể
u 

qu
yế

t 
th

ô
ng

 q
ua

 h
ội

 n
g

hị
 

tr
ực

 t
uy

ến
, 

bỏ
 p

hi
ếu

 đ
iệ

n 
tử

 h
oặ

c 
h

ìn
h 

th
ứ

c 
đi

ện
 t

ử
 

kh
ác

; 

- 
G

ửi
 p

h
iế

u 
bi

ểu
 q

uy
ết

 đ
ến

 c
uộ

c 
họ

p
 th

ôn
g 

qu
a 

th
ư,

 fa
x,

 th
ư

 đ
iệ

n 
tử

. 

- 
Tr

ườ
ng

 h
ợp

 g
ửi

 p
hi

ếu
 b

iể
u 

qu
yế

t 
đ

ến
 c

u
ộc

 
họ

p 
th

ôn
g 

qu
a 

th
ư,

 p
hi

ếu
 b

iể
u 

qu
yế

t p
hả

i đ
ựn

g
 tr

on
g 

ph
on

g 
bì

 d
án

 k
ín

 v
à 

ph
ải

 đ
ượ

c 
ch

u
yể

n 
đế

n 
Ch

ủ 
tị

ch
 H

ội
 

đồ
ng

 Q
u

ản
 tr

ị c
hậ

m
 n

hấ
t l

à 
01

 (m
ột

) g
iờ

 tr
ướ

c 
kh

i k
ha

i 
m

ạc
. P

hi
ếu

 b
iể

u 
qu

yế
t c

hỉ
 đ

ượ
c 

m
ở

 tr
ướ

c 
sự

 c
h

ứn
g 

ki
ến

 
củ

a 
tấ

t c
ả 

nh
ữ

ng
 n

gư
ời

 d
ự 

h
ọp

. 
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.1

3 
Th

àn
h

 v
iê

n 
p

hả
i t

h
am

 d
ự 

đầ
y 

đủ
 c

ác
 c

uộ
c 

họ
p

 
củ

a 
H

ội
 đ

ồn
g

 q
uả

n 
tr

ị. 
Th

àn
h 

vi
ên

 đ
ượ

c 
ủ

y 
q

uy
ền

 c
ho

 
ng

ườ
i k

h
ác

 d
ự 

họ
p 

và
 b

iể
u 

q
uy

ết
 n

ếu
 đ

ượ
c 

đa
 s

ố 
th

àn
h

 
vi

ên
 H

ội
 đ

ồ
ng

 q
uả

n 
tr

ị c
hấ

p 
th

u
ận

. 
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.1

4 
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
củ

a 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị đ

ượ
c 

th
ô

ng
 

qu
a 

nế
u 

đư
ợc

 đ
a 

số
 p

hi
ếu

 tá
n 

th
àn

h,
 b

ao
 g

ồm
 c

ả 
ph

iế
u

 
bi

ểu
 q

uy
ết

 b
ằn

g 
vă

n 
b

ản
 v

à 
bi

ểu
 q

uy
ết

 th
eo

 ủ
y 

qu
yề

n;
 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 s

ố
 p

hi
ếu

 n
ga

ng
 n

h
au

 t
h

ì q
uy

ết
 đ

ịn
h 

cu
ối

 
cù

ng
 t

hu
ộc

 v
ề 

p
hí

a 
có

 ý
 k

iế
n 

củ
a 

ng
ườ

i C
hủ

 tọ
a 

cu
ộ

c 
họ

p.
 

58
.1

5 
 C

u
ộc

 h
ọp

 c
ủ

a 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị c

ó 
th

ể 
tổ

 ch
ức

 
th

eo
 h

ìn
h 

th
ứ

c 
n

gh
ị s

ự 
g

iữ
a 

cá
c 

th
àn

h 
vi

ên
 c

ủ
a 

H
ội

 
đồ

ng
 q

uả
n

 tr
ị k

h
i t

ất
 c

ả 
ho

ặc
 m

ột
 s

ố 
th

àn
h 

vi
ên

 đ
an

g 
ở 

nh
ữn

g 
đ

ịa
 đ

iể
m

 k
há

c 
n

ha
u 

vớ
i đ

iề
u 

ki
ện

 là
 m

ỗi
 t

hà
nh

 
vi

ên
 th

am
 g

ia
 h

ọ
p 

đề
u 

có
 th

ể:
 

(a
) 

N
gh

e 
từ

n
g 

th
àn

h 
vi

ên
 H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị k

há
c 

cù
ng

 t
ha

m
 g

ia
 p

há
t 

bi
ểu

 t
ro

ng
 c

uộ
c 

họ
p;

 

qu
yế

t c
hỉ

 đ
ượ

c 
m

ở
 t

rư
ớ

c 
sự

 c
hứ

ng
 k

iế
n 

củ
a 

tấ
t 

cả
 n

hữ
ng

 
ng

ườ
i d

ự 
họ

p.
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.1

3 
Th

àn
h

 v
iê

n 
ph

ải
 th

am
 d

ự 
đầ

y 
đủ

 c
ác

 c
uộ

c 
h

ọp
 c

ủa
 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị.
 T

h
àn

h 
vi

ên
 đ

ượ
c 

ủ
y 

q
uy

ền
 c

ho
 n

gư
ời

 
kh

ác
 d

ự 
họ

p 
và

 b
iể

u 
qu

yế
t 

nế
u 

đ
ượ

c 
đa

 s
ố 

th
àn

h 
vi

ên
 H

ội
 

đồ
ng

 q
uả

n
 tr

ị c
hấ

p 
th

uậ
n.
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.1

4 
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
củ

a 
H

ội
 đ

ồn
g

 q
uả

n 
tr

ị đ
ượ

c 
th

ô
ng

 q
ua

 
nế

u 
đư

ợc
 đ

a 
số

 p
hi

ếu
 t

án
 t

hà
nh

, b
ao

 g
ồm

 c
ả 

ph
iế

u
 b

iể
u 

qu
yế

t b
ằn

g 
vă

n 
bả

n 
và

 b
iể

u 
q

uy
ết

 t
he

o 
ủ

y 
qu

yề
n;

 t
rư

ờ
ng

 
hợ

p 
số

 p
hi

ếu
 n

g
an

g 
nh

au
 th

ì q
uy

ết
 đ

ịn
h 

cu
ối

 c
ùn

g 
th

uộ
c 

về
 

ph
ía

 c
ó 

ý 
ki

ến
 c

ủa
 n

gư
ời

 C
hủ

 tọ
a 

cu
ộc

 h
ọp

. 
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5 
Cu

ộc
 h

ọp
 củ

a 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị c

ó
 th

ể 
tổ

 c
h

ức
 th

eo
 

hì
nh

 th
ứ

c 
ng

hị
 sự

 g
iữ

a 
cá

c 
th

àn
h 

vi
ên

 c
ủa

 H
ội

 đ
ồn

g
 q

uả
n 

tr
ị 

kh
i t

ất
 c

ả 
h

oặ
c 

m
ộ

t 
số

 th
àn

h 
vi

ên
 đ

an
g

 ở
 n

hữ
n

g 
đị

a 
đi

ểm
 

kh
ác

 n
h

au
 v

ớ
i đ

iề
u 

ki
ện

 là
 m

ỗi
 th

àn
h 

vi
ên

 th
am

 g
ia

 h
ọ

p 
đề

u 
có

 th
ể:

 

(a
) 

N
g

he
 từ

ng
 th

àn
h

 v
iê

n 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị k

há
c 

cù
n

g 
th

am
 g

ia
 p

há
t 

bi
ểu

 tr
on

g
 c

uộ
c 

họ
p;

 

(b
) 

Ph
át

 b
iể

u 
vớ

i t
ất

 c
ả 

cá
c 

th
àn

h 
vi

ên
 t

ha
m

 d
ự 

kh
ác

 
m

ột
 c

ác
h 

đồ
n

g 
th

ờ
i. 
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6 
Vi

ệc
 t

ra
o 

đổ
i g

iữ
a 

cá
c 

th
àn

h 
vi

ên
 c

ó 
th

ể 
th

ực
 h

iệ
n 

m
ột

 c
ác

h 
tr

ực
 t

iế
p 

qu
a 

đ
iệ

n
 th

oạ
i h

oặ
c 

b
ằn

g 
p

hư
ơn

g 
ti

ện
 

liê
n 

lạ
c 

th
ôn

g
 ti

n
 k

há
c 

ho
ặc

 là
 k

ết
 h

ợp
 tấ

t c
ả 

nh
ữn

g 
ph

ươ
ng

 
th

ức
 n

ày
. T

hà
nh

 v
iê

n 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị 

th
am

 g
ia

 c
uộ

c 
h

ọp
 

nh
ư 

vậ
y 

đư
ợc

 c
o

i l
à 

“c
ó

 m
ặt

” t
ại

 c
u

ộc
 h

ọ
p 

đó
. Đ

ịa
 đ

iể
m

 c
uộ

c 
họ

p 
đ

ượ
c 

tổ
 c

hứ
c 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
nà

y 
là

 đ
ịa

 đ
iể

m
 m

à 
nh

ó
m

 
th

àn
h 

vi
ên

 H
ộ

i đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị 
đô

ng
 n

h
ất

 t
ập

 h
ợ

p 
lạ

i, 
ho

ặc
 

nế
u 

kh
ô

ng
 c

ó
 m

ột
 n

hó
m

 n
hư

 v
ậy

, l
à 

đị
a 

đ
iể

m
 m

à 
Ch

ủ 
to

ạ 
cu

ộc
 h

ọ
p 

hi
ện

 d
iệ

n.
 



 
   

  
 

P
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e 
1
5
9 

o
f 
2
3
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(b
) 

Ph
át

 b
iể

u
 v

ới
 t

ất
 c

ả 
cá

c 
th

àn
h 

vi
ên

 t
ha

m
 d

ự 
kh

ác
 m

ộ
t c

ác
h

 đ
ồn

g
 th

ời
. 
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6 
Vi

ệc
 t

ra
o 

đổ
i g

iữ
a 

cá
c 

th
àn

h 
vi

ên
 c

ó 
th

ể 
th

ực
 

hi
ện

 m
ộ

t 
cá

ch
 t

rự
c 

ti
ếp

 q
ua

 đ
iệ

n 
th

oạ
i 

ho
ặc

 b
ằn

g
 

ph
ươ

ng
 ti

ện
 li

ên
 lạ

c 
th

ôn
g 

ti
n 

kh
ác

 h
oặ

c 
là

 k
ết

 h
ợp

 tấ
t 

cả
 n

h
ữn

g 
ph

ươ
ng

 th
ức

 n
ày

. T
hà

nh
 v

iê
n 

H
ội

 đ
ồn

g 
q

uả
n

 
tr

ị t
ha

m
 g

ia
 c

uộ
c 

họ
p 

nh
ư 

vậ
y 

đư
ợc

 c
o

i l
à 

“c
ó

 m
ặt

” t
ại

 
cu

ộc
 h

ọp
 đ

ó.
 Đ

ịa
 đ

iể
m

 c
uộ

c 
họ

p
 đ

ượ
c 

tổ
 c

hứ
c 

th
eo

 q
u

y 
đị

nh
 n

ày
 là

 đ
ịa

 đ
iể

m
 m

à 
nh

óm
 t

hà
nh

 v
iê

n 
H

ội
 đ

ồn
g

 
qu

ản
 tr

ị đ
ôn

g 
nh

ất
 tậ

p
 h

ợp
 lạ

i, 
ho

ặc
 n

ếu
 k

hô
ng

 c
ó 

m
ộ

t 
nh

óm
 n

hư
 v

ậy
, l

à 
đị

a 
đ

iể
m

 m
à 

Ch
ủ 

to
ạ 

cu
ộc

 h
ọ

p 
h

iệ
n

 
di

ện
. 
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7 
Cá

c 
q

uy
ết

 đ
ịn

h 
đư

ợc
 t

hô
ng

 q
ua

 t
ro

ng
 m

ột
 

cu
ộc

 h
ọp

 q
ua

 đ
iệ

n 
th

o
ại

 đ
ượ

c 
tổ

 c
hứ

c 
và

 ti
ến

 h
àn

h 
m

ộ
t 

cá
ch

 h
ợ

p 
th

ức
 c

ó
 h

iệ
u 

lự
c 

n
ga

y 
kh

i k
ết

 th
ú

c 
cu

ộ
c 

họ
p

 
nh

ưn
g 

p
hả

i đ
ượ

c 
kh

ẳn
g 

đị
n

h 
bằ

ng
 c

ác
 c

hữ
 k

ý 
tr

on
g

 
bi

ên
 b

ản
 c

ủa
 t

ất
 c

ả 
th

àn
h

 v
iê

n 
H

ộ
i đ

ồ
ng

 q
uả

n
 tr

ị t
ha

m
 

dự
 c

u
ộc

 h
ọp

 n
ày

. 

58
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8 
N

gh
ị q

uy
ết

 th
eo

 h
ìn

h
 th

ức
 lấ

y 
ý 

ki
ến

 b
ằn

g 
vă

n 
bả

n 
đ

ượ
c 

th
ôn

g 
qu

a 
tr

ên
 c

ơ 
sở

 ý
 k

iế
n 

tá
n 

th
àn

h 
củ

a 
đ

a 
số

 th
àn

h
 v

iê
n

 H
ội

 đ
ồn

g 
q

uả
n 

tr
ị c

ó 
qu

yề
n

 b
iể

u 
qu

yế
t. 

N
g

hị
 q

uy
ết

 n
ày

 c
ó 

hi
ệu

 l
ực

 v
à 

gi
á 

tr
ị n

hư
 n

gh
ị q

uy
ết

 
đư

ợc
 c

ác
 t

h
àn

h 
vi

ên
 H

ội
 đ

ồn
g

 q
u

ản
 t

rị
 t

h
ôn

g 
q

ua
 t

ại
 

cu
ộc

 h
ọ

p 
đư

ợc
 tr

iệ
u

 tậ
p 

và
 tổ

 c
hứ

c 
th

eo
 th

ôn
g 

lệ
. 
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9 
Ch

ủ
 t

ịc
h 

H
ộ

i 
đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị

 c
ó 

tr
ác

h
 n

hi
ệm

 
ch

uy
ển

 b
iê

n 
bả

n 
họ

p 
H

ội
 đ

ồn
g

 q
uả

n
 tr

ị c
ho

 c
ác

 th
àn

h
 

vi
ên

 v
à 

bi
ên

 b
ản

 đ
ó 

là
 b

ằn
g

 c
hứ

ng
 x

ác
 t

h
ực

 v
ề 

cô
ng

 
vi

ệc
 đ

ã 
đ

ượ
c 

ti
ến

 h
àn

h 
tr

o
ng

 c
ác

 c
u

ộc
 h

ọp
 đ

ó 
tr

ừ 
kh

i c
ó

 
ý 

ki
ến

 p
hả

n 
đố

i v
ề 

nộ
i d

un
g 

bi
ên

 b
ản

 tr
o

ng
 th

ời
 h

ạn
 1

0 
(m

ườ
i) 

ng
ày

 k
ể 

từ
 k

hi
 c

hu
yể

n 
đi

. 
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7 
Cá

c 
q

uy
ết

 đ
ịn

h 
đ

ượ
c 

th
ôn

g
 q

u
a 

tr
on

g
 m

ột
 c

uộ
c 

họ
p 

qu
a 

đi
ện

 th
oạ

i đ
ư

ợc
 tổ

 c
hứ

c 
và

 ti
ến

 h
àn

h
 m

ột
 c

ác
h 

h
ợp

 
th

ức
 c

ó
 h

iệ
u 

lự
c 

n
ga

y 
kh

i k
ết

 t
hú

c 
cu

ộc
 h

ọ
p 

n
hư

ng
 p

hả
i 

đư
ợc

 k
h

ẳn
g 

đị
nh

 b
ằn

g
 c

ác
 c

hữ
 k

ý 
tr

on
g

 b
iê

n
 b

ản
 c

ủa
 tấ

t 
cả

 
th

àn
h 

vi
ên

 H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị t
ha

m
 d

ự 
cu

ộ
c 

họ
p

 n
ày

. 
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8 
N

g
hị

 q
uy

ết
 t

he
o 

hì
nh

 th
ức

 lấ
y 

ý 
ki

ến
 b

ằn
g 

vă
n 

bả
n 

đư
ợc

 th
ôn

g 
qu

a 
tr

ên
 c

ơ 
sở

 ý
 k

iế
n 

tá
n

 th
àn

h 
củ

a 
đa

 s
ố 

th
àn

h 
vi

ên
 H

ộ
i đ

ồ
ng

 q
uả

n
 tr

ị c
ó 

qu
yề

n 
bi

ểu
 q

uy
ết

. N
gh

ị q
uy

ết
 n

ày
 

có
 h

iệ
u 

lự
c 

và
 g

iá
 tr

ị n
hư

 n
gh

ị q
uy

ết
 đ

ượ
c 

cá
c 

th
àn

h 
vi

ên
 H

ội
 

đồ
ng

 q
uả

n
 tr

ị t
h

ôn
g 

qu
a 

tạ
i c

uộ
c 

họ
p 

đư
ợc

 t
riệ

u 
tậ

p 
và

 t
ổ 

ch
ức

 th
eo

 t
hô

ng
 lệ

. 
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9 
Ch

ủ 
tịc

h
 H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị c

ó 
tr

ác
h 

nh
iệ

m
 c

hu
yể

n 
bi

ên
 b

ản
 h

ọp
 H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị 

ch
o 

cá
c 

th
àn

h 
vi

ên
 v

à 
bi

ên
 

bả
n 

đó
 là

 b
ằn

g 
ch

ứn
g 

xá
c 

th
ự

c 
về

 c
ôn

g 
vi

ệc
 đ

ã 
đư

ợc
 t

iế
n 

hà
nh

 t
ro

ng
 c

ác
 c

uộ
c 

họ
p 

đ
ó 

tr
ừ 

kh
i c

ó 
ý 

ki
ến

 p
hả

n 
đ

ối
 v

ề 
nộ

i d
un

g 
b

iê
n 

b
ản

 t
ro

ng
 th

ời
 h

ạn
 1

0 
(m

ườ
i) 

ng
ày

 k
ể 

từ
 k

hi
 

ch
uy

ển
 đ

i. 
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0 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị c

ó
 th

ể 
th

àn
h 

lậ
p 

và
 ủ

y 
qu

yề
n 

ch
o 

cá
c 

ti
ểu

 b
an

 tr
ực

 th
uộ

c.
 T

hà
nh

 v
iê

n 
củ

a 
tiể

u 
b

an
 c

ó 
th

ể 
gồ

m
 

m
ột

 h
o

ặc
 n

h
iề

u 
th

àn
h

 v
iê

n
 c

ủ
a 

H
ội

 đ
ồn

g
 q

u
ản

 t
rị 

và
 m

ột
 

ho
ặc

 n
hi

ều
 th

àn
h 

vi
ên

 b
ên

 n
go

ài
 th

eo
 q

uy
ết

 đ
ịn

h
 c

ủa
 H

ội
 

đồ
ng

 q
uả

n 
tr

ị. 
Tr

on
g 

q
uá

 tr
ìn

h 
th

ự
c 

hi
ện

 q
uy

ền
 h

ạn
 đ

ượ
c 

uỷ
 

th
ác

, c
ác

 ti
ểu

 b
an

 p
hả

i t
u

ân
 th

ủ 
cá

c 
qu

y 
đ

ịn
h 

m
à 

H
ội

 đ
ồ

ng
 

qu
ản

 tr
ị đ

ề 
ra

. C
ác

 q
uy

 đ
ịn

h
 n

ày
 c

ó 
th

ể 
đi

ều
 c

hỉ
nh

 h
oặ

c 
ch

o 
ph

ép
 k

ết
 n

ạp
 th

êm
 n

hữ
ng

 n
gư

ời
 k

hô
ng

 p
hả

i l
à 

th
àn

h 
vi

ên
 

H
ội

 đ
ồn

g 
q

uả
n 

tr
ị v

ào
 c

ác
 t

iể
u 

b
an

 n
êu

 t
rê

n 
và

 c
ho

 p
hé

p 
ng

ườ
i đ

ó 
đư

ợ
c 

qu
yề

n 
bi

ểu
 q

uy
ết

 v
ới

 tư
 c

ác
h 

th
àn

h 
vi

ên
 c

ủa
 

tiể
u 

ba
n 

n
hư

ng
 p

h
ải

 đ
ảm

 b
ảo

 s
ố 

lư
ợn

g
 t

h
àn

h 
vi

ên
 b

ên
 

ng
oà

i í
t 

hơ
n 

m
ộ

t 
n

ửa
 t

ổn
g 

số
 t

h
àn

h
 v

iê
n

 c
ủ

a 
ti

ểu
 b

an
 v

à 
ng

hị
 q

u
yế

t 
củ

a 
cá

c 
ti

ểu
 b

an
 c

hỉ
 c

ó
 h

iệ
u 

lự
c 

kh
i c

ó 
đa

 s
ố 
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0 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị c

ó 
th

ể 
th

àn
h 

lậ
p 

và
 ủ

y 
q

uy
ền

 
ch

o 
cá

c 
tiể

u
 b

an
 tr

ực
 th

uộ
c.

 T
hà

nh
 v

iê
n 

củ
a 

tiể
u 

ba
n 

có
 

th
ể 

gồ
m

 m
ộ

t h
oặ

c 
nh

iề
u 

th
àn

h 
vi

ên
 c

ủa
 H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 
tr

ị v
à 

m
ộ

t h
oặ

c 
nh

iề
u 

th
àn

h 
vi

ên
 b

ên
 n

go
ài

 th
eo

 q
u

yế
t 

đị
nh

 c
ủa

 H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị.
 T

ro
ng

 q
uá

 t
rìn

h 
th

ự
c 

hi
ện

 
qu

yề
n

 h
ạn

 đ
ư

ợc
 u

ỷ 
th

ác
, c

ác
 ti

ểu
 b

an
 p

hả
i t

uâ
n 

th
ủ

 cá
c 

qu
y 

đ
ịn

h 
m

à 
H

ội
 đ

ồ
ng

 q
uả

n 
tr

ị đ
ề 

ra
. C

ác
 q

uy
 đ

ịn
h 

nà
y 

có
 th

ể 
đi

ều
 c

hỉ
nh

 h
oặ

c 
ch

o 
ph

ép
 k

ết
 n

ạp
 th

êm
 n

h
ữn

g
 

ng
ườ

i k
hô

n
g 

ph
ải

 là
 t

hà
nh

 v
iê

n 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị 

và
o

 
cá

c 
ti

ểu
 b

an
 n

êu
 tr

ên
 v

à 
ch

o 
ph

ép
 n

gư
ời

 đ
ó

 đ
ượ

c 
qu

yề
n

 
bi

ểu
 q

uy
ết

 v
ớ

i t
ư

 c
ác

h
 th

àn
h 

vi
ên

 c
ủ

a 
ti

ểu
 b

an
 n

h
ưn

g
 

ph
ải

 đ
ảm

 b
ảo

 s
ố 

lư
ợn

g
 th

àn
h

 v
iê

n 
bê

n 
n

go
ài

 ít
 h

ơn
 m

ộ
t 

nử
a 

tổ
ng

 s
ố

 th
àn

h 
vi

ên
 c

ủa
 ti

ểu
 b

an
 v

à 
ng

hị
 q

uy
ết

 c
ủa

 
cá

c 
ti

ểu
 b

an
 c

h
ỉ c

ó 
hi

ệu
 lự

c 
kh

i c
ó 

đ
a 

số
 th

àn
h 

vi
ên

 th
am

 
dự

 v
à 

bi
ểu

 q
uy

ết
 t

ại
 p

hi
ên

 h
ọp

 c
ủa

 t
iể

u 
b

an
 là

 t
hà

nh
 

vi
ên

 H
ội

 đ
ồ

ng
 q

uả
n 

tr
ị. 
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1 
Vi

ệc
 th

ực
 th

i q
uy

ết
 đ

ịn
h 

củ
a 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị, 
ho

ặc
 c

ủa
 t

iể
u

 b
an

 t
rự

c 
th

uộ
c 

H
ội

 đ
ồn

g
 q

uả
n 

tr
ị, 

h
oặ

c 
củ

a 
n

gư
ời

 c
ó 

tư
 c

ác
h

 t
h

àn
h 

vi
ên

 t
iể

u 
ba

n 
H

ội
 đ

ồn
g

 
qu

ản
 tr

ị đ
ư

ợc
 c

oi
 là

 c
ó

 g
iá

 tr
ị p

h
áp

 lý
 k

ể 
cả

 tr
on

g
 tr

on
g

 
tr

ườ
ng

 h
ợp

 v
iệ

c 
bầ

u
, c

hỉ
 đ

ịn
h 

th
àn

h
 v

iê
n 

củ
a 

tiể
u 

ba
n

 
ho

ặc
 H

ội
 đ

ồ
ng

 q
uả

n 
tr

ị c
ó 

th
ể 

có
 s

ai
 s

ót
. 
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2 
Bi

ên
 b

ản
 h

ọ
p 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị 

(a
) 

Cá
c 

cu
ộc

 h
ọ

p 
H

ội
 đ

ồn
g

 q
uả

n 
tr

ị p
h

ải
 đ

ượ
c 

gh
i 

bi
ên

 b
ản

 v
à 

có
 th

ể 
g

hi
 â

m
, g

hi
 v

à 
lư

u 
gi

ữ
 d

ư
ới

 h
ìn

h 
th

ức
 

đi
ện

 tử
 k

há
c.

 B
iê

n 
bả

n 
ph

ải
 lậ

p 
b

ằn
g 

tiế
ng

 V
iệ

t v
à 

có
 th

ể 
lậ

p
 th

êm
 b

ằn
g 

tiế
ng

 n
ướ

c 
ng

oà
i, 

ba
o 

gồ
m

 c
ác

 n
ội

 d
un

g 
ch

ủ 
yế

u 
sa

u 
đ

ây
: 

(i)
 

Tê
n

, đ
ịa

 c
hỉ

 tr
ụ 

sở
 c

h
ín

h
, m

ã 
số

 d
oa

nh
 n

g
hi

ệp
; 

(ii
) 

Th
ờ

i g
ia

n,
 đ

ịa
 đ

iể
m

 h
ọp

; 

th
àn

h 
vi

ên
 th

am
 d

ự 
và

 b
iể

u 
q

uy
ết

 tạ
i p

hi
ên

 h
ọp

 c
ủa

 ti
ểu

 b
an

 
là

 th
àn

h 
vi

ên
 H

ội
 đ

ồn
g 

q
uả

n 
tr

ị. 

57
.2

1 
Vi

ệc
 t

hự
c 

th
i 

qu
yế

t 
đị

nh
 c

ủa
 H

ội
 đ

ồn
g 

q
uả

n
 t

rị,
 

ho
ặc

 c
ủ

a 
ti

ểu
 b

an
 t

rự
c 

th
uộ

c 
H

ội
 đ

ồn
g 

q
uả

n
 t

rị,
 h

oặ
c 

củ
a 

ng
ườ

i c
ó 

tư
 c

ác
h 

th
àn

h
 v

iê
n 

tiể
u 

b
an

 H
ộ

i đ
ồ

ng
 q

uả
n 

tr
ị đ

ượ
c 

co
i l

à 
có

 g
iá

 t
rị 

p
há

p 
lý

 k
ể 

cả
 t

ro
ng

 t
ro

ng
 tr

ườ
n

g 
hợ

p
 v

iệ
c 

bầ
u,

 c
h

ỉ đ
ịn

h 
th

àn
h

 v
iê

n 
củ

a 
tiể

u 
ba

n 
ho

ặc
 H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 
tr

ị c
ó

 th
ể 

có
 s

ai
 s

ót
. 

57
.2

2 
Bi

ên
 b

ản
 h

ọ
p 

H
ội

 đ
ồn

g
 q

uả
n

 tr
ị: 

(a
) 

Cá
c 

cu
ộc

 h
ọ

p 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị p

h
ải

 đ
ượ

c 
gh

i b
iê

n 
bả

n 
và

 c
ó 

th
ể 

gh
i â

m
, g

hi
 v

à 
lư

u 
g

iữ
 d

ướ
i h

ìn
h 

th
ức

 đ
iệ

n 
tử

 
kh

ác
. B

iê
n 

bả
n 

p
hả

i l
ập

 b
ằn

g 
tiế

ng
 V

iệ
t v

à 
có

 th
ể 

lậ
p 

th
êm

 
bằ

ng
 ti

ến
g

 n
ướ

c 
ng

oà
i, 

ba
o 

gồ
m

 c
ác

 n
ộ

i d
un

g 
ch

ủ
 y

ếu
 s

au
 

đâ
y:

 

(i)
 

Tê
n

, đ
ịa

 c
hỉ

 tr
ụ 

sở
 c

h
ín

h
, m

ã 
số

 d
oa

nh
 n

g
hi

ệp
; 

(ii
) 

Th
ờ

i g
ia

n,
 đ

ịa
 đ

iể
m

 h
ọp

; 

(ii
i) 

 M
ục

 đ
íc

h,
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h

 v
à 

n
ội

 d
un

g 
họ

p;
 

(iv
) 

H
ọ,

 tê
n 

từ
ng

 t
hà

nh
 v

iê
n 

d
ự 

họ
p

 h
oặ

c 
ng

ườ
i đ

ượ
c 

ủy
 q

uy
ền

 d
ự 

họ
p 

và
 c

ác
h 

th
ứ

c 
d

ự 
họ

p;
 h

ọ,
 t

ên
 c

ác
 t

hà
nh

 
vi

ên
 k

hô
ng

 d
ự 

h
ọp

 v
à 

lý
 d

o;
 

(v
) 

.V
ấn

 đ
ề 

đư
ợc

 th
ảo

 lu
ận

 v
à 

bi
ểu

 q
u

yế
t t

ại
 c

uộ
c 

họ
p;

 

(v
i) 

Tó
m

 t
ắt

 p
h

át
 b

iể
u 

ý 
ki

ến
 c

ủ
a 

từ
ng

 t
h

àn
h 

vi
ên

 d
ự 

họ
p 

th
eo

 t
rìn

h 
tự

 d
iễ

n
 b

iế
n 

củ
a 

cu
ộc

 h
ọ

p;
 

(v
ii)

 
Kế

t 
qu

ả 
bi

ểu
 q

uy
ết

 t
ro

ng
 đ

ó 
g

hi
 r

õ 
nh

ữ
ng

 th
àn

h 
vi

ên
 tá

n 
th

àn
h

, k
hô

ng
 tá

n 
th

àn
h 

và
 k

hô
ng

 c
ó

 ý
 k

iế
n;

 

(v
iii

) 
Vấ

n 
đ

ề 
đã

 đ
ượ

c 
th

ôn
g 

q
ua

 v
à 

tỷ
 l

ệ 
b

iể
u

 q
uy

ết
 

th
ôn

g 
qu

a 
tư

ơ
ng

 ứ
ng

; 



 
   

  
 

P
ag

e 
1
6
1 

o
f 
2
3
2 

 

(ii
i)

M
ục

 đ
íc

h,
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h

 v
à 

nộ
i d

un
g 

họ
p;

(iv
) 

H
ọ,

 t
ên

 t
ừn

g 
th

àn
h 

vi
ên

 d
ự 

họ
p 

ho
ặc

 n
gư

ời
 

đư
ợc

 ủ
y 

qu
yề

n 
dự

 h
ọp

 v
à 

cá
ch

 th
ứ

c 
dự

 h
ọp

; h
ọ,

 tê
n

 c
ác

 
th

àn
h 

vi
ên

 k
hô

ng
 d

ự 
họ

p 
và

 lý
 d

o;
 

(v
) 

.V
ấn

 đ
ề 

đ
ượ

c 
th

ảo
 lu

ận
 v

à 
bi

ểu
 q

uy
ết

 tạ
i c

u
ộc

 
họ

p;
 

(v
i) 

Tó
m

 tắ
t p

há
t b

iể
u

 ý
 k

iế
n 

củ
a 

từ
ng

 th
àn

h
 v

iê
n 

dự
 h

ọ
p 

th
eo

 tr
ìn

h
 tự

 d
iễ

n 
bi

ến
 c

ủa
 c

uộ
c 

họ
p;

 

(v
ii)

 
Kế

t 
qu

ả 
bi

ểu
 q

uy
ết

 t
ro

ng
 đ

ó 
gh

i 
rõ

 n
hữ

ng
 

th
àn

h 
vi

ên
 tá

n 
th

àn
h,

 k
hô

ng
 tá

n 
th

àn
h 

và
 k

hô
ng

 c
ó 

ý 
ki

ến
; 

(v
iii

) 
Vấ

n 
đề

 đ
ã 

đ
ượ

c 
th

ôn
g 

q
ua

 v
à 

tỷ
 lệ

 b
iể

u 
qu

yế
t 

th
ô

ng
 q

ua
 t

ươ
ng

 ứ
ng

; 

(ix
) 

H
ọ,

 tê
n

, c
hữ

 k
ý 

ch
ủ 

tọ
a 

và
 n

gư
ờ

i g
hi

 b
iê

n
 b

ản
, 

tr
ừ 

tr
ườ

n
g 

hợ
p 

qu
y 

đị
nh

 tạ
i đ

iể
m

 (b
) k

ho
ản

 n
ày

. 

(b
) 

Tr
ườ

ng
 h

ợp
 c

hủ
 tọ

a,
 n

gư
ời

 g
hi

 b
iê

n 
bả

n 
từ

 ch
ối

 
ký

 b
iê

n 
bả

n 
họ

p 
nh

ưn
g 

nế
u 

đ
ượ

c 
tấ

t c
ả 

th
àn

h 
vi

ên
 k

há
c 

củ
a 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị t
ha

m
 d

ự 
họ

p 
ký

 v
à 

có
 đ

ầy
 đ

ủ 
nộ

i 
du

ng
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i c

ác
 ti

ết
 i,

 ii
, i

ii,
 iv

, v
, v

i, 
vi

i v
à 

vi
ii 

đi
ểm

 (a
) k

h
oả

n 
nà

y 
th

ì b
iê

n 
b

ản
 n

ày
 c

ó 
hi

ệu
 lự

c.
 

(c
) 

Ch
ủ

 tọ
a,

 n
gư

ời
 g

h
i b

iê
n 

bả
n

 v
à 

nh
ữn

g 
ng

ườ
i k

ý 
tê

n
 tr

on
g

 b
iê

n
 b

ản
 p

hả
i c

hị
u 

tr
ác

h 
nh

iệ
m

 v
ề 

tín
h 

tr
un

g
 

th
ự

c 
và

 c
hí

nh
 x

ác
 c

ủa
 n

ội
 d

un
g

 b
iê

n 
bả

n
 h

ọ
p 

H
ộ

i đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị. 

(d
) 

Bi
ên

 b
ản

 h
ọ

p 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị 

và
 tà

i l
iệ

u 
sử

 
dụ

ng
 tr

on
g

 c
uộ

c 
họ

p 
ph

ải
 đ

ượ
c 

lư
u 

gi
ữ 

tạ
i t

rụ
 s

ở
 c

h
ín

h
 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

n
g.

 

(ix
) 

H
ọ,

 tê
n,

 c
hữ

 k
ý 

ch
ủ 

tọ
a 

và
 n

g
ườ

i g
hi

 b
iê

n 
b

ản
, t

rừ
 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i đ

iể
m

 (b
) k

ho
ản

 n
ày

. 

(b
) 

Tr
ườ

n
g 

hợ
p

 c
hủ

 tọ
a,

 n
g

ườ
i g

hi
 b

iê
n 

bả
n 

từ
 c

h
ối

 k
ý 

bi
ên

 b
ản

 h
ọp

 n
h

ưn
g 

nế
u

 đ
ượ

c 
tấ

t c
ả 

th
àn

h 
vi

ên
 k

há
c 

củ
a 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị 
th

am
 d

ự 
họ

p 
ký

 v
à 

có
 đ

ầy
 đ

ủ 
nộ

i d
un

g
 

th
eo

 q
u

y 
đ

ịn
h 

tạ
i c

ác
 ti

ết
 (i

), 
(ii

), 
(ii

i),
 (i

v)
, (

v)
, (

vi
), 

(v
ii)

 v
à 

(v
iii

) 
đi

ểm
 (a

) k
h

oả
n 

nà
y 

th
ì b

iê
n 

bả
n 

nà
y 

có
 h

iệ
u 

lự
c.

 

(c
) 

Ch
ủ 

tọ
a,

 n
g

ườ
i g

hi
 b

iê
n 

bả
n 

và
 n

hữ
ng

 n
g

ườ
i k

ý 
tê

n 
tr

on
g 

b
iê

n 
bả

n 
p

hả
i c

hị
u 

tr
ác

h
 n

hi
ệm

 v
ề 

tín
h 

tr
un

g
 th

ực
 v

à 
ch

ín
h

 x
ác

 c
ủa

 n
ộ

i d
un

g 
bi

ên
 b

ản
 h

ọp
 H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị.

 

(d
) 

Bi
ên

 b
ản

 h
ọ

p 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị v

à 
tà

i l
iệ

u 
sử

 d
ụn

g 
tr

on
g 

cu
ộc

 h
ọp

 p
hả

i đ
ượ

c 
lư

u 
g

iữ
 tạ

i t
rụ

 s
ở 

ch
ín

h 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

. 

(e
) 

Bi
ên

 b
ản

 lậ
p 

b
ằn

g 
tiế

n
g 

Vi
ệt

 v
à 

có
 t

hể
 lậ

p 
b

ằn
g 

tiế
ng

 n
ướ

c 
ng

oà
i. 

Bi
ên

 b
ản

 l
ập

 b
ằn

g 
Ti

ến
g 

Vi
ệt

 v
à 

tiế
ng

 
nư

ớc
 n

g
oà

i c
ó

 h
iệ

u
 lự

c 
ph

áp
 lý

 n
g

an
g 

nh
au

. T
rư

ờn
g

 h
ợp

 c
ó 

sự
 k

h
ác

 n
ha

u
 v

ề 
nộ

i d
un

g 
gi

ữa
 b

iê
n 

bả
n 

bằ
ng

 t
iế

ng
 V

iệ
t 

và
 

bằ
ng

 t
iế

ng
 n

ướ
c 

n
go

ài
 t

hì
 n

ội
 d

un
g

 t
ro

ng
 b

iê
n 

b
ản

 b
ằn

g 
tiế

ng
 V

iệ
t đ

ượ
c 

áp
 d

ụn
g.

 



 
   

  
 

P
ag

e 
1
6
2 

o
f 
2
3
2 

 

(e
) 

Bi
ên

 b
ản

 lậ
p

 b
ằn

g
 ti

ến
g

 V
iệ

t v
à 

có
 th

ể 
lậ

p
 b

ằn
g 

tiế
ng

 n
ư

ớc
 n

g
oà

i. 
Bi

ên
 b

ản
 lậ

p 
b

ằn
g 

Ti
ến

g 
V

iệ
t v

à 
ti

ến
g

 
nư

ớc
 n

g
oà

i c
ó 

hi
ệu

 lự
c 

ph
áp

 lý
 n

ga
ng

 n
ha

u.
 Tr

ườ
n

g 
hợ

p
 

có
 s

ự 
kh

ác
 n

ha
u 

về
 n

ộ
i d

un
g 

gi
ữa

 b
iê

n 
b

ản
 b

ằn
g

 ti
ến

g
 

Vi
ệt

 v
à 

b
ằn

g 
ti

ến
g 

n
ướ

c 
n

go
ài

 th
ì n

ộ
i d

un
g 

tr
on

g 
b

iê
n

 
bả

n 
b

ằn
g 

tiế
ng

 V
iệ

t đ
ượ

c 
áp

 d
ụn

g 

88
. 

Th
ay

 đ
ổi

 c
ác

 v
ị t

rí 
từ

 Đ
iề

u 
59

, Đ
iề

u 
60

, Đ
iề

u 
61

, Đ
iề

u
 6

2 
th

àn
h 

Đ
iề

u 
58

, Đ
iề

u 
59

, Đ
iề

u 
60

, Đ
iề

u
 6

1.
 

89
. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

63
 

và
 

th
ay

 
đổ

i 
vị

 
tr

í 
th

àn
h 

Đ
iề

u 
62

. 

Đ
iề

u 
63

. B
an

 k
iể

m
 s

oá
t v

à 
cơ

 c
ấu

 b
an

 k
iể

m
 s

oá
t 

63
.1

 
Ba

n 
ki

ểm
 s

oá
t 

là
 c

ơ 
qu

an
 g

iá
m

 s
át

 h
o

ạt
 đ

ộ
ng

 
N

g
ân

 h
àn

g,
 th

ực
 h

iệ
n 

ki
ểm

 to
án

 n
ội

 b
ộ,

 k
iể

m
 s

oá
t, 

đ
án

h
 

gi
á 

vi
ệc

 c
hấ

p 
h

àn
h 

q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
, q

uy
 đ

ịn
h

 n
ội

 
bộ

, Đ
iề

u 
lệ

 v
à 

ng
hị

 q
uy

ết
, q

u
yế

t đ
ịn

h 
củ

a 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g

 
cổ

 đ
ô

ng
 v

à 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị c

ủa
 N

g
ân

 h
àn

g.
 

63
.2

 
Số

 lư
ợn

g 
th

àn
h 

vi
ên

 B
an

 k
iể

m
 s

oá
t 

ph
ải

 c
ó 

từ
 

03
 (b

a)
 đ

ến
 0

5 
(n

ăm
) t

hà
n

h 
vi

ên
. B

an
 k

iể
m

 s
oá

t p
hả

 ic
ó

 
ít 

n
hấ

t 
01

(m
ộ

t) 
th

àn
h 

vi
ên

 l
à 

kế
 t

oá
n 

vi
ên

 h
oặ

c 
ki

ểm
 

to
án

 v
iê

n.
 S

ố 
th

àn
h

 v
iê

n
 B

an
 k

iể
m

 s
oá

t 
ch

u
yê

n
 t

rá
ch

 
kh

ôn
g

 ít
 h

ơ
n 

1/
2 

(m
ột

 p
hầ

n
 h

ai
) 

tổ
ng

 s
ố

 t
hà

nh
 v

iê
n

, 
kh

ôn
g

 đ
ồn

g 
th

ời
 đ

ảm
 n

h
iệ

m
 c

hứ
c 

vụ
, c

ôn
g 

vi
ệc

 k
há

c 
tạ

i t
ổ 

ch
ứ

c 
tín

 d
ụn

g 
ho

ặc
 d

oa
nh

 n
g

hi
ệp

 k
há

c.
  

63
.3

 
Cá

c 
th

àn
h 

vi
ên

 c
ủa

 B
an

 k
iể

m
 s

oá
t 

do
 Đ

ại
 h

ội
 

đồ
ng

 c
ổ

 đ
ôn

g 
bầ

u,
 n

h
iệ

m
 k

ỳ 
củ

a 
Ba

n 
ki

ểm
 s

o
át

 k
hô

ng
 

qu
á 

05
 (n

ăm
) n

ăm
; n

h
iệ

m
 k

ỳ 
củ

a 
th

àn
h 

vi
ên

 B
an

 k
iể

m
 

so
át

 th
eo

 n
hi

ệm
 k

ỳ 
củ

a 
Ba

n 
ki

ểm
 s

o
át

; t
hà

nh
 v

iê
n 

Ba
n

 
ki

ểm
 s

oá
t 

có
 t

hể
 đ

ượ
c 

bầ
u 

lạ
i 

vớ
i s

ố
 n

hi
ệm

 k
ỳ 

kh
ô

ng
 

hạ
n 

ch
ế.

 N
h

iệ
m

 k
ỳ 

củ
a 

th
àn

h 
vi

ên
 B

an
 k

iể
m

 s
oá

t đ
ượ

c 
bổ

 su
ng

 h
oặ

c 
th

ay
 th

ế 
là

 t
hờ

i h
ạn

 c
òn

 lạ
i c

ủ
a 

nh
iệ

m
 k

ỳ.
 

Ba
n 

ki
ểm

 s
oá

t 
củ

a 
n

hi
ệm

 k
ỳ 

vừ
a 

kế
t 

th
úc

 ti
ếp

 tụ
c 

h
oạ

t 
độ

ng
 c

h
o 

đế
n 

kh
i B

an
 k

iể
m

 s
oá

t c
ủ

a 
nh

iệ
m

 k
ỳ 

m
ới

 t
iế

p
 

qu
ản

 c
ô

ng
 v

iệ
c.

 

Đ
iề

u 
62

. B
an

 k
iể

m
 so

át
 v

à 
cơ

 c
ấu

 b
an

 k
iể

m
 so

át
 

62
.1

 
Ba

n 
ki

ểm
 so

át
 là

 c
ơ 

qu
an

 g
iá

m
 s

át
 h

oạ
t đ

ộn
g 

N
gâ

n 
hà

ng
, t

hự
c 

hi
ện

 g
iá

m
 s

át
 đ

án
h 

gi
á 

vi
ệc

 c
hấ

p 
hà

nh
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

, q
uy

 đ
ịn

h 
n
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 h
ạn

 c
ủa

 B
an

 
ki

ểm
 s

o
át

, t
rừ

 n
hữ

n
g 

vấ
n

 đ
ề 

có
 x

un
g 

đ
ột

 lợ
i í

ch
 v

ới
 th

àn
h 

vi
ên

 đ
ó.
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.9

 
Cá

c 
n

hi
ệm

 v
ụ

, q
uy

ền
 h

ạn
 k

há
c 

th
eo

 q
u

y 
đị

n
h 

tạ
i 

Đ
iề

u
 lệ

 n
ày

 v
à 

ph
áp

 lu
ật

. 

93
. 

Sử
a 

đổ
i 

kh
oả

n 
67

.1
, 

Đ
iê

�u
 6

7 
và

 
th

ay
 

đổ
i 

vị
 

tr
í 

th
àn

h 
Đ

iề
u 

66
 

67
.1

 
Th

àn
h

 v
iê

n 
Ba

n
 k

iể
m

 so
át

 đ
ượ

c 
tr

ả t
hù

 la
o 

th
eo

 
cô

ng
 v

iệ
c 

và
 đ

ượ
c 

hư
ởn

g 
cá

c 
lợ

i 
íc

h
 k

há
c 

th
eo

 q
u

yế
t 

đị
nh

 c
ủa

 Đ
ại

 h
ội

 đ
ồn

g
 c

ổ 
đô

ng
. Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g

 
qu

yế
t 

đị
nh

 tổ
ng

 m
ức

 t
hù

 la
o 

và
 n

gâ
n 

sá
ch

 h
oạ

t 
độ

ng
 

hằ
ng

 n
ăm

 c
ủa

 B
an

 k
iể

m
 s

oá
t 

că
n 

cứ
 v

ào
 s

ố 
ng

ày
 là

m
 

vi
ệc

 d
ự 

tín
h,

 số
 lư

ợn
g 

và
 tí

nh
 c

hấ
t c

ủa
 c

ôn
g

 v
iệ

c 
và

 m
ức

 
th

ù
 la

o 
bì

nh
 q

uâ
n 

hằ
ng

 n
gà

y 
củ

a 
th

àn
h

 v
iê

n.
 

66
.1

 
Th

àn
h

 v
iê

n 
Ba

n 
ki

ểm
 s

o
át

 đ
ư

ợc
 tr

ả 
tiề

n 
lư

ơn
g,

 th
ù 

la
o,

 th
ưở

ng
 v

à 
lợ

i í
ch

 k
há

c 
th

eo
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
củ

a 
Đạ

i h
ộ

i đ
ồn

g 
cổ

 đ
ôn

g.
 Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g

 q
uy

ết
 đ

ịn
h

 tổ
n

g 
m

ức
 th

ù 
la

o 
và

 n
gâ

n 
sá

ch
 h

o
ạt

 đ
ộ

ng
 h

ằn
g 

nă
m

 c
ủa

 B
an

 k
iể

m
 s

oá
t c

ăn
 

cứ
 v

ào
 s

ố 
ng

ày
 là

m
 v

iệ
c 

dự
 tí

nh
, s

ố 
lư

ợn
g 

và
 tí

nh
 c

hấ
t c

ủa
 

cô
ng

 v
iệ

c 
và

 m
ức

 th
ù

 la
o 

b
ìn

h
 q

uâ
n 

hằ
ng

 n
gà

y 
củ

a 
th

àn
h 

vi
ên

. 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

ch
o 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i Đ

iê
�u

 
41

.1,
 Đ

iê
�u

 lê
� 

m
â�

u.
 

94
. 

Th
ay

 đ
ổi

 v
ị t

rí 
cá

c 
 Đ

iề
u 

68
, Đ

iề
u 

69
, Đ

iề
u 

70
, Đ

iề
u

 7
1 

th
àn

h 
Đ

iề
u 

67
, Đ

iề
u 

68
, Đ

iề
u 

69
, Đ

iề
u 

70
. 

95
. 

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

72
 

và
 

th
ay

 
đổ

i 
vị

 
tr

í 
th

àn
h 

Đ
iề

u 
71

. 

Đ
iề

u 
72

. T
ổn

g
 G

iá
m

 đ
ốc

 

72
.1

 
Tổ

n
g 

G
iá

m
 đ

ốc
 là

 n
gư

ời
 đ

iề
u 

h
àn

h 
ca

o 
nh

ất
 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
, đ

iề
u 

h
àn

h 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

hà
ng

 n
g

ày
 c

ủ
a 

N
g

ân
 h

àn
g

. T
hô

ng
 ti

n 
về

 m
ức

 lư
ơn

g,
 tr

ợ 
cấ

p,
 q

uy
ền

 lợ
i 

củ
a 

Tổ
ng

 G
iá

m
 đ

ốc
 đ

iề
u 

hà
nh

 p
hả

i đ
ượ

c 
bá

o 
cá

o 
tạ

i Đ
ại

 
hộ

i đ
ồn

g
 c

ổ
 đ

ôn
g 

th
ườ

ng
 n

iê
n 

và
 đ

ượ
c 

nê
u 

tr
on

g 
Bá

o 
cá

o 
th

ườ
ng

 n
iê

n 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

. 

72
.2

 
Tổ

n
g 

G
iá

m
 đ

ốc
 d

o 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị t

h
uê

 h
oặ

c 
bổ

 n
h

iệ
m

, c
hị

u 
sự

 g
iá

m
 s

át
 c

ủa
 H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị 

và
 

ch
ịu

 t
rá

ch
 n

h
iệ

m
 t

rư
ớc

 H
ội

 đ
ồn

g 
q

uả
n 

tr
ị v

à 
Đ

ại
 h

ội
 

đồ
ng

 c
ổ

 đ
ôn

g 
về

 v
iệ

c 
th

ự
c 

hi
ện

 n
h

iệ
m

 v
ụ 

và
 q

uy
ền

 h
ạn

 
đư

ợc
 g

ia
o 

và
 p

hả
i b

áo
 c

áo
 c

ác
 c

ơ 
qu

an
 n

ày
 k

hi
 đ

ượ
c 

yê
u

 
cầ

u.
 

72
.3

 
N

hi
ệm

 k
ỳ 

củ
a 

Tổ
n

g 
G

iá
m

 đ
ốc

 là
 0

5 
(n

ăm
) 

tr
ừ 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 H

ộ
i đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị c

ó 
qu

yế
t đ

ịn
h

 k
há

c.
 Tổ

ng
 

G
iá

m
 đ

ốc
 c

ó 
th

ể 
đ

ượ
c 

b
ổ 

n
hi

ệm
 l

ại
 v

ớ
i s

ố 
nh

iệ
m

 k
ỳ 

kh
ôn

g
 h

ạn
 c

hế
. 

72
.4

 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị c

ó 
th

ể 
bã

i n
hi

ệm
 Tổ

ng
 G

iá
m

 
đố

c 
kh

i đ
a 

số
 t

hà
nh

 v
iê

n 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị d

ự 
h

ọp
 c

ó
 

Đ
iề

u 
71

. T
ổn

g
 G

iá
m

 đ
ốc

 

71
.1

 
Tổ

n
g 

G
iá

m
 đ

ốc
 là

 n
gư

ời
 đ

iề
u 

h
àn

h 
ca

o 
n

hấ
t 

củ
a 

N
g

ân
 h

àn
g,

 đ
iề

u 
h

àn
h 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
hà

ng
 n

gà
y 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
. T

h
ôn

g 
tin

 v
ề 

m
ứ

c 
lư

ơn
g

, t
rợ

 c
ấp

, q
uy

ền
 lợ

i c
ủa

 T
ổ

ng
 

G
iá

m
 đ

ốc
 đ

iề
u 

hà
nh

 p
hả

i đ
ư

ợc
 b

áo
 c

áo
 tạ

i Đ
ại

 h
ội

 đ
ồn

g
 c

ổ 
đô

ng
 th

ườ
ng

 n
iê

n 
và

 đ
ượ

c 
nê

u
 tr

on
g 

Bá
o 

cá
o 

th
ườ

ng
 n

iê
n 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

n
g.

 

71
.2

 
Tổ

n
g 

G
iá

m
 đ

ốc
 d

o 
H

ội
 đ

ồn
g 

q
uả

n 
tr

ị 
bổ

 n
hi

ệm
, 

ch
ịu

 s
ự 

gi
ám

 s
át

 c
ủ

a 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị v

à 
ch

ịu
 tr

ác
h 

n
hi

ệm
 

tr
ướ

c 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị 

và
 Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g 

về
 v

iệ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
n

hi
ệm

 v
ụ

 v
à 

qu
yề

n
 h

ạn
 đ

ượ
c 

gi
ao

 v
à 

p
hả

i b
áo

 c
áo

 
cá

c 
cơ

 q
ua

n 
nà

y 
kh

i đ
ượ

c 
yê

u 
cầ

u.
 

71
.3

 
N

h
iệ

m
 k

ỳ 
củ

a 
Tổ

n
g 

G
iá

m
 đ

ốc
 k

hô
ng

 q
uá

 0
5 

(n
ăm

) 
tr

ừ 
tr

ườ
ng

 h
ợp

 H
ội

 đ
ồ

ng
 q

u
ản

 tr
ị c

ó
 q

uy
ết

 đ
ịn

h
 k

há
c.

 T
ổn

g 
G

iá
m

 đ
ốc

 c
ó 

th
ể 

đư
ợc

 b
ổ 

n
hi

ệm
 lạ

i v
ới

 s
ố

 n
h

iệ
m

 k
ỳ 

kh
ô

ng
 

hạ
n 

ch
ế.

 

71
.4

 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị c

ó 
th

ể 
bã

i n
hi

ệm
 Tổ

ng
 G

iá
m

 đ
ố

c 
kh

i đ
a 

số
 th

àn
h 

vi
ên

 H
ộ

i đ
ồn

g 
q

uả
n 

tr
ị d

ự 
họ

p
 có

 q
uy

ền
 b

iể
u 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

ch
o 

p
hù

 h
ợp

 v
ới

 Đ
iề

u 
55

, Đ
iề

u 
56

 L
uậ

t c
ác

 T
CT

D.
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qu
yề

n
 b

iể
u 

q
uy

ết
 t

án
 t

h
àn

h 
và

 b
ổ 

nh
iệ

m
 m

ột
 T

ổn
g

 
G

iá
m

 đ
ốc

 đ
iề

u 
hà

nh
 m

ới
 t

ha
y 

th
ế.

 

72
.5

 
Q

uy
ền

 v
à 

nh
iệ

m
 v

ụ 
củ

a 
Tổ

ng
 G

iá
m

 đ
ố

c:
 

(a
) 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

cá
c 

vấ
n 

đ
ề 

th
u

ộc
 th

ẩm
 q

uy
ền

 li
ên

 
qu

an
 đ

ến
 h

oạ
t đ

ộn
g 

ki
nh

 d
o

an
h 

hà
n

g 
n

gà
y 

m
à 

kh
ôn

g
 

cầ
n 

ph
ải

 c
ó

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

củ
a 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị; 

(b
) 

Tổ
 c

hứ
c 

th
ự

c 
hi

ện
 n

g
hị

 q
uy

ết
, q

uy
ết

 đ
ịn

h 
củ

a 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g,

 H
ội

 đ
ồn

g
 q

uả
n

 tr
ị; 

(c
) 

Tổ
 c

hứ
c 

th
ự

c 
hi

ện
 k

ế 
ho

ạc
h

 k
in

h
 d

oa
nh

 v
à 

ph
ươ

ng
 á

n
 đ

ầu
 t

ư 
củ

a 
N

gâ
n 

h
àn

g;
 k

ý 
kế

t 
h

ợp
 đ

ồn
g

 
nh

ân
 d

an
h 

N
gâ

n 
hà

ng
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h

 củ
a 

Đ
iề

u 
lệ

 n
ày

 v
à 

qu
y 

đ
ịn

h 
nộ

i b
ộ 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
; 

(d
) 

Ki
ến

 n
gh

ị, 
đ

ề 
xu

ất
 p

hư
ơ

ng
 á

n
 c

ơ 
cấ

u 
tổ

 c
hứ

c,
 

qu
y 

ch
ế 

qu
ản

 lý
 n

ội
 b

ộ 
N

g
ân

 h
àn

g
 tr

ìn
h 

Hộ
i đ

ồn
g 

qu
ản

 
tr

ị h
o

ặc
 Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ô
ng

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

th
eo

 t
h

ẩm
 

qu
yề

n
; t

hi
ết

 lậ
p,

 d
uy

 tr
ì h

ệ 
th

ốn
g 

ki
ểm

 s
oá

t 
nộ

i b
ộ 

ho
ạt

 
độ

ng
 c

ó
 h

iệ
u 

qu
ả;

 

(e
) 

Bổ
 n

hi
ệm

, m
iễ

n 
nh

iệ
m

, b
ãi

 n
hi

ệm
, c

ác
h 

ch
ức

 
cá

c 
ch

ức
 d

an
h

 q
uả

n 
lý

 t
ro

ng
 N

gâ
n 

hà
ng

, t
rừ

 c
ác

 c
hứ

c 
da

nh
 th

u
ộc

 th
ẩm

 q
uy

ền
 c

ủa
 Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g,

 H
ộ

i 
đồ

ng
 q

uả
n

 tr
ị; 

(f
) 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

lư
ơ

ng
, t

h
ưở

ng
 v

à 
ph

ụ 
cấ

p 
đ

ối
 v

ới
 

tấ
t c

ả 
cá

n 
b

ộ,
 n

hâ
n 

vi
ên

 v
à 

ng
ườ

i l
ao

 đ
ộn

g 
tro

ng
 N

gâ
n

 
hà

ng
 t

he
o 

th
ẩm

 q
uy

ền
; 

(g
) 

Tu
yể

n 
dụ

ng
 la

o 
độ

ng
; 

(h
) 

Ki
ến

 n
gh

ị p
hư

ơ
ng

 á
n 

sử
 d

ụn
g

 lợ
i n

hu
ận

, x
ử

 lý
 

lỗ
 tr

on
g 

ki
n

h 
do

an
h

; 

qu
yế

t t
án

 th
àn

h
 v

à 
bổ

 n
hi

ệm
 m

ột
 Tổ

ng
 G

iá
m

 đ
ốc

 đ
iề

u
 h

àn
h

 
m

ới
 th

ay
 th

ế.
 

71
.5

 
Q

uy
ền

 v
à 

nh
iệ

m
 v

ụ 
củ

a 
Tổ

ng
 G

iá
m

 đ
ố

c:
 

(a
) 

Tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
ng

hị
 q

uy
ết

, q
uy

ết
 đ

ịn
h 

củ
a 

Đ
ại

 h
ội

 
đồ

ng
 cổ

 đ
ôn

g,
 H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị; 

(b
) 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

cá
c 

vấ
n 

đề
 th

u
ộc

 t
hẩ

m
 q

uy
ền

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

ki
nh

 d
oa

nh
 h

ằn
g 

ng
ày

 củ
a 

N
gâ

n 
h

àn
g;

 

(c
) 

Th
iế

t l
ập

, d
uy

 tr
ì h

ệ 
th

ốn
g 

ki
ểm

 so
át

 n
ội

 b
ộ 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
có

 h
iệ

u 
qu

ả;
 

(d
) 

Lậ
p 

và
 tr

ìn
h 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị t
hô

ng
 q

ua
 h

oặ
c 

bá
o 

cá
o 

cấ
p 

có
 th

ẩm
 q

uy
ền

 th
ôn

g 
qu

a 
bá

o 
cá

o 
tà

i c
hí

nh
; c

hị
u 

tr
ác

h 
nh

iệ
m

 v
ề 

tín
h 

ch
ín

h 
xá

c,
 tr

un
g 

th
ực

 c
ủa

 b
áo

 c
áo

 tà
i c

hí
nh

, b
áo

 
cá

o 
th

ốn
g 

kê
, s

ố 
liệ

u 
qu

yế
t t

oá
n 

và
 cá

c 
th

ôn
g 

tin
 tà

i c
hí

nh
 kh

ác
; 

(e
) 

Ba
n

 h
àn

h
 th

eo
 th

ẩ
m

 q
uy

ền
 q

uy
 c

hế
, q

uy
 đ

ịn
h 

nộ
i b

ộ;
 

qu
y t

rìn
h,

 th
ủ 

tụ
c 

tá
c 

ng
hi

ệp
 đ

ể 
vậ

n 
hà

nh
 h

ệ 
th

ốn
g 

đi
ều

 h
àn

h 
ki

nh
 d

oa
nh

, h
ệ 

th
ốn

g 
th

ôn
g 

tin
 q

uả
n 

lý
; 

(f
) 

Bá
o 

cá
o 

H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 t

rị,
 B

an
 k

iể
m

 s
oá

t, 
Đ

ại
 h

ội
 

đồ
ng

 c
ổ 

đô
ng

 v
à 

cơ
 q

ua
n 

nh
à 

nư
ớc

 c
ó 

th
ẩm

 q
uy

ền
 v

ề 
ho

ạt
 

độ
ng

 và
 k

ết
 q

uả
 k

in
h 

do
an

h 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

; 

(g
) 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

áp
 d

ụn
g 

bi
ện

 p
há

p 
vư

ợt
 th

ẩm
 q

uy
ền

 c
ủa

 
m

ìn
h

 tr
on

g 
tr

ườ
ng

 h
ợp

 th
iê

n 
ta

i, 
đị

ch
 h

ọa
, h

ỏa
 h

oạ
n,

 sự
 c

ố 
và

 
ch

ịu
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 v

ề 
qu

yế
t đ

ịn
h 

đó
, k

ịp
 th

ời
 b

áo
 c

áo
 H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị; 

(h
) 

Ki
ến

 n
gh

ị, 
đề

 x
uấ

t 
cơ

 c
ấu

 tổ
 c

hứ
c 

qu
ản

 lý
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
ng

 tr
ìn

h 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị h
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Đ
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Đ
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i c
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i c
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 c
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 d
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) 
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cá
o 

vớ
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Đ
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 c
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củ
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h 
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Đ
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h 
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 d
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g 

cá
c 
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ư
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 c
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h 
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n 
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p 
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đị
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 c
hị

u 
tr

ác
h 

nh
iệ

m
 v

ề 
nh

ữn
g 
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h 
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 c
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ị đ
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) 
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à 
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củ
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N
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g

 tr
ìn
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g 
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c 

Đ
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Đ
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củ
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à 
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 c
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 c

hứ
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a 
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 c
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c 
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h 
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a 

Đ
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g 
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Đ
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đị

nh
 n

ội
 b

ộ 
củ
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 d
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 c
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Đ
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Đ
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 c
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 Đ
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Đ
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 c
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cá
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 củ
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ân
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àn
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ữu
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y đ
ịn

h 
củ

a 
ph
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đị

nh
 

Đi
ều

 8
4.

 D
oa

nh
 th

u v
à n

gu
yê

n 
tắ

c g
hi

 n
hậ

n 
do

an
h 

th
u 

84
.1

. D
oa

nh
 th

u 
từ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
ki

nh
 d

oa
nh

 củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
,  b

ao
 

gồ
m

: 

Th
u 

nh
ập

 lã
i v

à 
cá

c k
ho

ản
 th

u 
n

hậ
p 

tư
ơn

g 
tự

; 

Th
u 

nh
ập

 từ
 h

oạ
t đ

ộn
g 

dị
ch

 v
ụ;

 

Th
u 

từ
 h

oạ
t đ

ộn
g 

ki
nh

 d
oa

nh
 n

go
ại

 h
ối

 v
à 

và
ng

; 

Th
u 

từ
 h

oạ
t đ

ộn
g 

ki
nh

 d
oa

nh
 c

hứ
ng

 k
ho

án
, t

rừ
 c

ổ 
ph

iế
u;

 

Th
u 

từ
 h

oạ
t đ

ộn
g 

gó
p 

vố
n,

 c
hu

yể
n 

nh
ượ

ng
 p

hầ
n 

vố
n 

gó
p,

 c
ổ 

ph
ần

; 

Th
u 

từ
 h

oạ
t đ

ộn
g 

kh
ác

; 

Th
u 

nh
ập

 k
há

c t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 c

ủa
 p

há
p 

lu
ật

. 

84
.2

. C
ác

 k
ho

ản
 th

u 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
n

g 
ph

ải
 đ

ượ
c 

xá
c 

đị
nh

 p
hù

 
hợ

p 
vớ

i 
ch

uẩ
n 

m
ực

 k
ế 

to
án

 V
iệ

t 
N

am
 v

à 
qu

y 
đị

n
h 

kh
ác

 c
ủa

 
ph

áp
 lu

ật
 c

ó 
liê

n 
qu

an
, c

ó 
đủ

 h
óa

 đ
ơn

, c
hứ

n
g 

từ
 h

ợp
 lệ

 v
à 

ph
ải

 
đư

ợc
 h

ạc
h 

to
án

 đ
ầy

 đ
ủ 

và
o 

d
oa

nh
 th

u.
 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

ch
o 

p
hù

 h
ợp

 v
ới

 Đ
iề

u 
14

5 
Lu

ật
 c

ác
 TC

TD
. 



 
   

  
 

P
ag

e 
1
7
4 

o
f 
2
3
2 

 

84
.3

. Đ
ối

 v
ới

 c
ác

 k
ho

ản
 p

h
ải

 th
u 

đã
 h

ạc
h 

to
án

 v
ào

 d
o

an
h 

th
u 

nh
ưn

g 
sa

u 
đó

 đ
ư

ợc
 đ

án
h 

gi
á 

kh
ôn

g 
th

u 
đư

ợc
 h

oặ
c 

đế
n 

kỳ
 h

ạn
 

th
u 

kh
ôn

g 
th

u 
đư

ợc
 t

hì
 N

gâ
n 

hà
ng

 p
hả

i 
hạ

ch
 t

oá
n 

gi
ảm

 
do

an
h 

th
u 

nế
u 

cù
ng

 kỳ
 kế

 to
án

 h
oặ

c h
ạc

h 
to

án
 v

ào
 ch

i p
hí

 n
ếu

 
kh

ác
 k

ỳ 
kế

 to
án

 v
à 

th
eo

 d
õi

 n
go

ại
 b

ản
g 

để
 đ

ôn
 đ

ốc
 th

u 
hồ

i, 
xử

 
lý

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
; k

hi
 th

u 
đư

ợc
 th

ì h
ạc

h 
to

án
 v

ào
 

do
an

h 
th

u.
  

84
.4

. Đ
ối

 vớ
i d

oa
nh

 th
u 

từ
 h

oạ
t đ

ộn
g 

cấ
p 

tín
 d

ụn
g,

 N
gâ

n 
hà

ng
 

có
 t

rá
ch

 n
hi

ệm
 đ

án
h 

gi
á 

kh
ả 

nă
n

g 
th

u 
hồ

i n
ợ 

và
 th

ực
 h

iệ
n 

ph
ân

 lo
ại

 n
ợ 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
 đ

ể 
là

m
 c

ăn
 c

ứ 
hạ

ch
 

to
án

 lã
i p

h
ải

 t
hu

 v
à 

th
ực

 h
iệ

n 
hạ

ch
 to

án
 lã

i p
hả

i t
hu

 từ
 h

oạ
t 

độ
ng

 c
ấp

 t
ín

 d
ụn

g 
và

o 
do

an
h 

th
u 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
Ch

ín
h 

ph
ủ.

 

10
3.

Bổ
 

su
ng

 
Đ

iề
u 

85
 

Kh
ôn

g 
qu

y 
đị

nh
 

Đ
iề

u 
85

. C
hi

 p
hí

 v
à 

n
gu

yê
n 

tắ
c 

gh
i n

hậ
n 

ch
i p

hí

85
.1

. C
hi

 p
hí

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

ng
 b

ao
 g

ồm
: 

Ch
i p

hí
 lã

i v
à 

cá
c c

hi
 p

hí
 tư

ơn
g 

tự
; 

Ch
i p

hí
 h

oạ
t đ

ộn
g 

dị
ch

 v
ụ;

 

Ch
i h

oạ
t đ

ộ
ng

 k
in

h 
do

an
h 

ng
oạ

i h
ối

 v
à 

và
ng

; 

Ch
i h

oạ
t đ

ộn
g 

ki
nh

 d
oa

nh
 c

ác
 lo

ại
 c

hứ
n

g 
kh

oá
n 

đư
ợc

 p
hé

p 
ki

nh
 d

oa
nh

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
Lu

ật
 cá

c 
TC

TD
; 

Ch
i g

óp
 vố

n,
 ch

uy
ển

 n
hư

ợn
g 

ph
ần

 v
ốn

 g
óp

, c
ổ 

ph
ần

; 

Ch
i h

oạ
t đ

ộ
ng

 k
in

h 
do

an
h 

kh
ác

; 

Ch
i n

ộp
 th

uế
 v

à 
cá

c 
kh

oả
n 

ph
í, l

ệ 
ph

í; 

Ch
i c

ho
 n

gư
ời

 q
uả

n l
ý,

 ng
ườ

i đ
iề

u 
hà

nh
, n

hâ
n 

vi
ên

; 

Ch
i c

ho
 h

oạ
t đ

ộn
g 

qu
ản

 lý
 v

à 
cô

ng
 v

ụ;
 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

ch
o 

p
hù

 h
ợp

 v
ới

 Đ
iề

u 
14

6 
Lu

ật
 c

ác
 TC

TD
. 



 
   

  
 

P
ag

e 
1
7
5 

o
f 
2
3
2 

 

Ch
i v

ề 
tà

i s
ản

; 

Ch
i t

ríc
h 

lậ
p 

dự
 p

hò
ng

; 

Ch
i b

ảo
 to

àn
 v

à 
bả

o 
hi

ểm
 ti

ền
 g

ửi
; 

Ch
i p

hí
 k

há
c.

 

85
.2

. C
hi

 p
hí

 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

ng
 là

 c
ác

 k
ho

ản
 c

hi
 p

hí
 th

ực
 tế

 p
há

t 
sin

h 
liê

n
 q

ua
n 

đế
n 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
ki

nh
 d

oa
nh

 N
gâ

n 
hà

ng
; t

uâ
n 

th
ủ 

ng
uy

ên
 tắ

c 
ph

ù 
hợ

p 
gi

ữa
 d

oa
nh

 th
u 

và
 ch

i p
hí

; c
ó 

đủ
 h

óa
 đ

ơn
, 

ch
ứn

g 
từ

 h
ợp

 l
ệ 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 l

uậ
t. 

Ng
ân

 h
àn

g 
kh

ôn
g 

đư
ợ

c 
h

ạc
h 

to
án

 v
ào

 c
hi

 p
hí

 c
ác

 k
ho

ản
 c

hi
 d

o 
ng

uồ
n 

ki
nh

 p
hí

 k
há

c 
đà

i t
họ

. V
iệ

c x
ác

 đ
ịn

h 
và

 h
ạc

h
 to

án
 c

hi
 p

hí
 đ

ượ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i c
hu

ẩn
 m

ực
 kế

 to
án

 V
iệ

t N
am

 v
à 

qu
y 

đị
nh

 
kh

ác
 c

ủa
 p

há
p 

lu
ật

 có
 li

ên
 q

ua
n.

 

85
.3

. V
iệ

c x
ác

 đ
ịn

h 
ch

i p
hí

 k
hi

 tí
nh

 th
uế

 th
u 

nh
ập

 d
oa

n
h 

ng
hi

ệp
 

th
ực

 h
iệ

n 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

 về
 th

uế
 th

u 
n

hậ
p 

do
an

h 
ng

hi
ệp

. 

10
4.

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

84
 

và
 

th
ay

 
đổ

i 
vị

 
tr

í 
th

àn
h 

Đ
iề

u 
86

 

Đ
iề

u 
84

. P
hâ

n
 ch

ia
 lợ

i n
h

uậ
n 

sa
u 

th
uế

 

Sa
u 

kh
i 

tr
íc

h 
lậ

p 
cá

c 
qu

ỹ,
 lợ

i n
hu

ận
 g

iữ
 l

ại
 c

ủa
 N

gâ
n

 
hà

ng
 đ

ượ
c 

sử
 d

ụn
g 

để
 tr

ả 
cổ

 t
ức

 t
he

o 
qu

yế
t 

đị
n

h 
củ

a 
Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g,

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 

lu
ật

. 

Đ
iề

u 
86

. P
hâ

n 
ph

ối
 lợ

i n
hu

ận
 và

 c
ác

 q
uỹ

 

Ph
ần

 lợ
i n

hu
ận

 c
òn

 lạ
i c

ủa
 N

gâ
n

 h
àn

g 
sa

u 
kh

i b
ù 

đắ
p 

lỗ
 n

ăm
 

tr
ư

ớc
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

Lu
ật

 T
hu

ế 
th

u 
nh

ập
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

và
 

nộ
p 

th
uế

 th
u 

nh
ập

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
th

ì đ
ượ

c 
ph

ân
 p

hố
i t

he
o 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
.  

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

ch
o 

p
hù

 h
ợp

 v
ới

 Đ
iề

u 
14

8 
Lu

ật
 c

ác
 TC

TD
. 

10
5.

Th
ay

 đ
ổi

 v
ị t

rí 
Đ

iề
u 

85
 th

àn
h

 Đ
iề

u 
86

, Đ
iề

u 
87

 

10
6.

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

87
 

và
 

th
ay

 
đổ

i 
vị

 
tr

í 
th

àn
h 

Đ
iề

u 
88

 

Đ
iề

u 
87

. N
ăm

 tà
i c

hí
nh

 

N
ăm

 tà
i c

hí
nh

 c
ủ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

 b
ắt

 đ
ầu

 từ
 n

g
ày

 0
1 

(m
ột

) 
th

án
g

 0
1 

(m
ột

) d
ươ

ng
 lị

ch
 h

àn
g 

nă
m

 v
à 

kế
t 

th
úc

 v
ào

 
ng

ày
 3

1 
(b

a 
m

ươ
i m

ốt
) t

há
ng

 1
2 

(m
ư

ời
 h

ai
) c

ùn
g 

nă
m

. 

Đ
iề

u 
88

. N
ăm

 tà
i c

hí
nh

 

N
ăm

 tà
i c

h
ín

h
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
ng

 b
ắt

 đ
ầu

 t
ừ 

ng
ày

 0
1 

th
án

g
 0

1 
và

 k
ết

 th
úc

 v
ào

 n
gà

y 
31

 th
án

g 
12

 c
ùn

g 
nă

m
 d

ươ
ng

 lị
ch

. 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

ch
o 

p
hù

 h
ợp

 v
ới

 Đ
iề

u 
14

9, 
Lu

ật
 c

ác
 T

CT
D

. 



 
   

  
 

P
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 10
7.

Th
ay

 đ
ổi

 v
ị t

rí 
Đ

iề
u 

86
 th

àn
h

 Đ
iề

u 
89

. 

10
8.

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

88
 

và
 

th
ay

 
đổ

i 
vị

 
tr

í 
th

àn
h 

Đ
iề

u 
90

 

Đ
iề

u 
88

. K
iể

m
 to

án
 n

ộ
i b

ộ 

88
.1

 
N

gâ
n 

hà
n

g 
ph

ải
 th

àn
h 

lậ
p 

hệ
 th

ố
ng

 k
iể

m
 to

án
 

nộ
i b

ộ 
ch

u
yê

n 
tr

ác
h 

th
u

ộc
 B

an
 k

iể
m

 s
oá

t 
th

ự
c 

h
iệ

n
 

ki
ểm

 t
oá

n 
n

ội
 b

ộ.
 

88
.2

 
Ki

ểm
 t

oá
n 

n
ội

 b
ộ 

th
ực

 h
iệ

n 
rà

 s
oá

t, 
đ

án
h 

g
iá

 
độ

c 
lậ

p,
 k

há
ch

 q
u

an
 đ

ối
 v

ới
 h

ệ 
th

ố
ng

 k
iể

m
 s

oá
t n

ội
 b

ộ
; 

đá
nh

 g
iá

 đ
ộc

 lậ
p 

về
 tí

nh
 th

íc
h 

hợ
p 

và
 s

ự 
tu

ân
 t

hủ
 q

uy
 

đị
nh

, c
hí

nh
 sá

ch
 n

ội
 b

ộ,
 th

ủ 
tụ

c,
 q

uy
 tr

ìn
h 

đã
 đ

ượ
c 

th
iế

t 
lậ

p
 tr

on
g

 N
gâ

n 
hà

ng
; đ

ưa
 ra

 k
iế

n 
ng

h
ị n

hằ
m

 n
ân

g 
ca

o
 

hi
ệu

 q
uả

 c
ủa

 c
ác

 h
ệ 

th
ốn

g,
 q

uy
 t

rìn
h 

qu
y 

đ
ịn

h
, g

óp
 

ph
ần

 đ
ảm

 b
ảo

 N
gâ

n 
hà

ng
 h

oạ
t đ

ộn
g 

an
 to

àn
, h

iệ
u 

q
uả

, 
đú

ng
 p

há
p 

lu
ật

. 

88
.3

 
Kế

t 
qu

ả 
ki

ểm
 t

oá
n 

n
ội

 b
ộ 

ph
ải

 đ
ư

ợc
 b

áo
 c

áo
 

kị
p

 t
hờ

i c
h

o 
H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 t
rị,

 B
an

 k
iể

m
 s

o
át

 v
à 

gử
i 

Tổ
ng

 G
iá

m
 đ

ốc
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
ng

. 

88
.4

 
Tổ

 c
hứ

c 
và

 h
o

ạt
 đ

ộn
g 

củ
a 

ki
ểm

 t
oá

n
 n

ội
 b

ộ 
đư

ợc
 th

ực
 h

iệ
n 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
p

há
p 

lu
ật

 v
à 

N
gâ

n 
hà

ng
. 

Đ
iề

u 
90

. K
iể

m
 to

án
 n

ội
 b

ộ 

N
g

ân
 h

àn
g

 p
h

ải
 th

àn
h 

lậ
p 

ki
ểm

 to
án

 n
ội

 b
ộ 

th
uộ

c 
Ba

n 
ki

ểm
 

so
át

 th
ực

 h
iệ

n
 k

iể
m

 to
án

 n
ộ

i b
ộ 

N
gâ

n
 h

àn
g.

 

Ki
ểm

 to
án

 n
ộ

i b
ộ 

th
ực

 h
iệ

n 
rà

 s
oá

t, 
đá

nh
 g

iá
 đ

ộc
 lậ

p,
 k

há
ch

 
qu

an
 v

ề 
tín

h 
th

íc
h 

h
ợp

 v
à 

sự
 tu

ân
 th

ủ
 cơ

 c
hế

, c
hí

nh
 s

ác
h,

 q
uy

 
tr

ìn
h,

 q
uy

 đ
ịn

h 
nộ

i 
b

ộ 
củ

a 
N

g
ân

 h
àn

g
; đ

ưa
 r

a 
ki

ến
 n

gh
ị 

nh
ằm

 n
ân

g
 c

ao
 h

iệ
u 

q
uả

 c
ủ

a 
cá

c 
hệ

 th
ốn

g,
 q

uy
 tr

ìn
h,

 q
uy

 
đị

nh
, g

óp
 p

h
ần

 b
ảo

 đ
ảm

 t
ổ 

ch
ứ

c 
tín

 d
ụn

g 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

an
 

to
àn

, h
iệ

u 
qu

ả,
 đ

ún
g 

ph
áp

 lu
ật

. 

Kế
t q

uả
 k

iể
m

 to
án

 n
ội

 b
ộ 

ph
ải

 đ
ượ

c 
bá

o 
cá

o 
Ba

n
 k

iể
m

 s
o

át
 

và
 g

ử
i H

ội
 đ

ồn
g 

qu
ản

 tr
ị T

ổn
g 

gi
ám

 đ
ốc

 c
ủ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

. 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

ch
o 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i Đ

iề
u 

58
 

Lu
ật

 cá
c T

CT
D.
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9.

Sử
a 

đổ
i, 

b
ổ 

su
ng

 
Đ

iề
u 

89
 

và
 

th
ay

 
đổ

i 
vị

 
tr

í 
th

àn
h 

Đ
iề

u 
91

 

Đ
iề

u 
89

. H
ệ 

th
ốn

g 
ki

ểm
 s

oá
t n

ội
 b

ộ
 

89
.1

. H
ệ 

th
ốn

g
 k

iể
m

 s
o

át
 n

ộ
i b

ộ 
là

 tậ
p 

hợ
p 

cá
c 

cơ
 c

hế
, 

ch
ín

h
 s

ác
h,

 q
uy

 tr
ìn

h,
 q

u
y 

đ
ịn

h 
nộ

i b
ộ,

 c
ơ

 c
ấu

 t
ổ 

ch
ứ

c 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
ng

 đ
ượ

c 
xâ

y 
dự

ng
 p

hù
 h

ợp
 v

ới
 h

ướ
ng

 d
ẫn

 
củ

a 
N

gâ
n 

hà
n

g 
N

hà
 n

ướ
c 

và
 đ

ượ
c 

tổ
 c

hứ
c 

th
ự

c 
hi

ện
 

nh
ằm

 b
ảo

 đ
ảm

 p
hò

ng
 n

g
ừa

, p
há

t h
iệ

n,
 x

ử 
lý

 k
ịp

 th
ờ

i r
ủi

 
ro

 v
à 

đạ
t đ

ư
ợc

 y
êu

 c
ầu

 đ
ề 

ra
. 

89
.2

. N
g

ân
 h

àn
g

 x
ây

 d
ựn

g 
hệ

 t
hố

ng
 k

iể
m

 s
oá

t 
nộ

i b
ộ

 
để

 b
ảo

 đ
ảm

 c
ác

 y
êu

 c
ầu

 s
au

 đ
ây

: 

Đ
iề

u 
91

. H
ệ 

th
ốn

g 
ki

ểm
 so

át
 n

ội
 b

ộ
 

91
.1

. H
ệ 

th
ốn

g 
ki

ểm
 s

oá
t n

ội
 b

ộ 
là

 tậ
p 

hợ
p 

cá
c 

cơ
 c

hế
, c

hí
nh

 
sá

ch
, q

uy
 tr

ìn
h,

 q
uy

 đ
ịn

h 
nộ

i b
ộ,

 c
ơ 

cấ
u 

tổ
 ch

ức
 c

ủa
 N

gâ
n 

hà
ng

 
và

 đ
ượ

c 
tổ

 c
hứ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

nh
ằm

 b
ảo

 đ
ảm

 p
hò

ng
 n

gừ
a,

 p
há

t 
hi

ện
, x

ử 
lý

 k
ịp

 th
ời

 rủ
i r

o.
 

N
g

ân
 h

àn
g

 p
hả

i x
ây

 d
ựn

g 
hệ

 th
ốn

g 
ki

ểm
 s

oá
t n

ội
 b

ộ 
để

 b
ảo

 
đả

m
 c

ác
 y

êu
 c

ầu
 sa

u 
đâ

y:
 

H
iệ

u
 q

u
ả 

và
 a

n 
to

àn
 t

ro
ng

 h
oạ

t 
độ

ng
; b

ảo
 v

ệ,
 q

u
ản

 lý
, s

ử 
dụ

ng
 a

n
 to

àn
, h

iệ
u 

qu
ả 

tà
i s

ản
 v

à 
cá

c 
ng

uồ
n 

lự
c;

 

Đ
iề

u 
ch
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h 

ch
o 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i Đ
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(a
) 

H
iệ

u 
qu

ả 
và

 a
n

 to
àn

 tr
on

g
 h

o
ạt

 đ
ộn

g
; b

ảo
 v

ệ,
 

qu
ản

 lý
, s

ử 
dụ

ng
 a

n
 to

àn
, h

iệ
u 

q
uả

 tà
i s

ản
 v

à 
cá

c 
ng

uồ
n

 
lự

c;
 

(b
) 

H
ệ 

th
ốn

g 
th

ôn
g 

tin
 tà

i c
hí

nh
 v

à 
th

ô
ng

 ti
n 

qu
ản

 
lý

 tr
un

g 
th

ự
c,

 h
ợp

 lý
, đ

ầy
 đ

ủ 
và

 k
ịp

 th
ời

; 

(c
) 

Tu
ân

 t
hủ

 p
há

p
 lu

ật
 v

à 
cá

c 
qu

y 
ch

ế,
 q

uy
 tr

ìn
h,

 
qu

y 
đ

ịn
h 

nộ
i b

ộ.
 

89
.3

. H
oạ

t 
độ

ng
 c

ủa
 h

ệ 
th

ốn
g 

ki
ểm

 s
o

át
 n

ộ
i b

ộ 
củ

a 
N

g
ân

 h
àn

g
 p

hả
i đ

ượ
c 

ki
ểm

 t
oá

n 
nộ

i b
ộ,

 t
ổ 

ch
ứ

c 
ki

ểm
 

to
án

 đ
ộc

 lậ
p 

đá
n

h 
gi

á 
đị

nh
 k

ỳ.
   

 

H
ệ 

th
ốn

g 
th

ôn
g 

tin
 tà

i c
hí

nh
 v

à 
th

ô
ng

 ti
n 

q
uả

n
 lý

 tr
un

g 
th

ực
, 

hợ
p 

lý
, đ

ầy
 đ

ủ 
và

 k
ịp

 th
ời

; 

Tu
ân

 th
ủ 

p
há

p 
lu

ật
 v

à 
cá

c 
cơ

 c
hế

, c
hí

nh
 sá

ch
, q

uy
 tr

ìn
h,

 q
uy

 
đị

nh
 n

ộ
i b

ộ.
 

N
gâ

n
 h

àn
g 

xâ
y d

ựn
g 

hệ
 th

ố
ng

 k
iể

m
 s

oá
t n

ội
 b

ộ 
và

 tr
iể

n 
kh

ai
 

ứn
g 

dụ
ng

 c
ôn

g 
ng

hệ
 tr

on
g 

h
oạ

t đ
ộn

g 
ki

ểm
 s

oá
t 

nộ
i b

ộ 
th

eo
 

qu
y đ

ịn
h 

củ
a 

Th
ốn

g 
đố

c N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 n

ướ
c. 

11
0.

Xó
a 

b
ỏ 

Đ
iề

u 
90

. 
Đ

iề
u 

90
. Q

uy
ền

 h
ạn

 v
à 

nh
iệ

m
 v

ụ
 c

ủa
 k

iể
m

 to
án

 n
ội

 
bộ

 

90
.1

. K
iể

m
 to

án
 n

ộ
i b

ộ 
có

 c
ác

 q
uy

ền
 h

ạn
 sa

u:
 

Đ
ượ

c 
tr

an
g 

bị
 đ

ầy
 đ

ủ 
n

gu
ồn

 lự
c 

(n
hâ

n 
lự

c,
 tà

i c
hí

nh
 v

à 
cá

c 
ph

ươ
ng

 ti
ện

 k
há

c)
 c

ần
 th

iế
t; 

Đ
ượ

c 
ch

ủ 
đ

ộn
g 

th
ực

 h
iệ

n
 n

hi
ệm

 v
ụ 

th
eo

 k
ế 

ho
ạc

h 
ki

ểm
 

to
án

 đ
ã 

đư
ợ

c 
ph

ê 
du

yệ
t; 

Đ
ượ

c 
cu

ng
 c

ấp
 đ

ầy
 đ

ủ,
 k

ịp
 th

ời
 tấ

t c
ả 

cá
c 

th
ô

ng
 ti

n,
 tà

i 
liệ

u,
 h

ồ 
sơ

 c
ần

 th
iế

t c
ho

 c
ô

ng
 tá

c 
ki

ểm
 to

án
 n

ộ
i b

ộ;
 

Đ
ượ

c 
tiế

p 
cậ

n,
 x

em
 x

ét
 tấ

t 
cả

 c
ác

 q
uy

 tr
ìn

h 
ng

hi
ệp

 v
ụ,

 
tà

i s
ản

 k
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 k

iể
m

 to
án

 n
ội

 b
ộ;

 

Đ
ượ

c 
tiế

p 
cậ

n,
 p

hỏ
ng

 v
ấn

 tấ
t c

ả 
cá

n 
bộ

, n
h

ân
 v

iê
n 

củ
a 

N
g

ân
 h

àn
g

 v
ề 

cá
c 

vấ
n 

đề
 li

ên
 q

ua
n 

đế
n 

nộ
i d

un
g 

ki
ểm

 
to

án
; 

Kh
ôn

g 
qu

y 
đị

nh
 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

ch
o 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i Đ

iề
u 
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Đ
ượ

c 
nh

ận
 t

ài
 li

ệu
, v

ăn
 b

ản
, b

iê
n 

b
ản

 h
ọp

 c
ủa

 H
ội

 đ
ồn

g 
qu

ản
 tr

ị, B
an

 k
iể

m
 so

át
, N

gư
ời

 q
uả

n 
lý,

 N
gư

ời
 đ

iề
u 

hà
n

h 
có

 
liê

n 
qu

an
 đ

ến
 c

ôn
g 

vi
ệc

 c
ủa

 k
iể

m
 to

án
 n

ội
 b

ộ;
 

Đ
ượ

c 
th

am
 d

ự
 c

ác
 c

uộ
c 

h
ọp

 n
ộ

i b
ộ 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
, h

oặ
c 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i Đ
iề

u 
lệ

, q
uy

 đ
ịn

h
 n

ộ
i 

bộ
 c

ủ
a 

N
gâ

n 
hà

n
g;

 

Đ
ượ

c 
gi

ám
 s

át
, đ

án
h 

gi
á 

và
 th

eo
 d

õi
 c

ác
 h

o
ạt

 đ
ộn

g 
sử

a 
ch

ữa
, k

hắ
c 

ph
ục

, h
oà

n 
th

iệ
n 

củ
a 

lã
nh

 đ
ạo

 c
ác

 đ
ơn

 v
ị, 

bộ
 

ph
ận

 đ
ối

 v
ới

 c
ác

 v
ấn

 đ
ề 

m
à 

ki
ểm

 t
o

án
 n

ộ
i b

ộ 
đã

 g
h

i 
nh

ận
 v

à 
có

 k
h

uy
ến

 n
gh

ị; 

Đ
ượ

c 
bả

o 
vệ

 a
n 

to
àn

 tr
ướ

c 
h

àn
h 

độ
ng

 b
ất

 h
ợp

 tá
c 

củ
a 

đơ
n 

vị
 đ

ượ
c 

ki
ểm

 to
án

; 

Ki
ểm

 t
oá

n 
vi

ên
 n

ội
 b

ộ 
đư

ợc
 đ

ào
 t

ạo
 th

ườ
ng

 x
u

yê
n

 v
ề 

ng
hi

ệp
 v

ụ 
để

 c
ó 

đ
ủ 

tr
ìn

h 
độ

, n
ăn

g 
lự

c 
ch

uy
ên

 m
ô

n 
th

ực
 

hi
ện

 n
hi

ệm
 v

ụ
 đ

ư
ợc

 g
ia

o;
 

Cá
c 

qu
yề

n 
hạ

n
 k

há
c 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h
 c

ủa
 p

há
p 

lu
ật

. 

Ki
ểm

 to
án

 n
ội

 b
ộ 

có
 c

ác
 n

hi
ệm

 v
ụ

 sa
u

: 

Xâ
y 

dự
ng

 q
uy

 tr
ìn

h 
ng

hi
ệp

 v
ụ 

ki
ểm

 t
oá

n 
n

ội
 b

ộ 
tạ

i t
ổ 

ch
ức

 t
ín

 d
ụn

g
 tr

ìn
h 

Ba
n 

ki
ểm

 s
oá

t x
em

 x
ét

, p
hê

 d
uy

ệt
 

sa
u 

kh
i b

áo
 c

áo
 H

ội
 đ

ồn
g

 q
u

ản
 tr

ị; 

Lậ
p 

kế
 h

oạ
ch

 k
iể

m
 to

án
 n

ội
 b

ộ 
hằ

n
g 

nă
m

 h
oặ

c 
độ

t x
uấ

t 
và

 th
ự

c 
hi

ện
 h

oạ
t đ

ộ
ng

 k
iể

m
 to

án
 n

ội
 b

ộ 
th

eo
 k

ế 
ho

ạc
h

 
ho

ặc
 k

iể
m

 t
oá

n 
độ

t 
xu

ất
 t

h
eo

 y
êu

 c
ầu

 c
ủ

a 
H

ộ
i đ

ồ
ng

 
qu

ản
 t

rị
, B

an
 k

iể
m

 s
oá

t; 
th

ực
 h

iệ
n 

cá
c 

ch
ín

h 
sá

ch
, q

u
y 

tr
ìn

h 
và

 t
hủ

 tụ
c 

ki
ểm

 t
oá

n 
n

ội
 b

ộ 
đã

 đ
ượ

c 
ph

ê 
du

yệ
t, 

đả
m

 b
ảo

 c
h

ất
 lư

ợn
g 

và
 h

iệ
u

 q
uả

; 

Ki
ểm

 tr
a,

 rà
 so

át
, đ

án
h 

gi
á 

m
ột

 cá
ch

 đ
ộ

c 
lậ

p,
 k

há
ch

 q
ua

n
 

đố
i v

ới
 tấ

t c
ả 

cá
c 

đơ
n 

vị
, b

ộ 
ph

ận
, h

o
ạt

 đ
ộn

g 
củ

a 
N

gâ
n
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hà
ng

 d
ựa

 tr
ên

 m
ứ

c 
độ

 r
ủi

 ro
 v

à 
m

ức
 đ

ộ 
ản

h 
hư

ởn
g 

đế
n

 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
. Đ

ối
 v

ới
 tấ

t c
ả 

nh
ữn

g 
vấ

n 
đề

 
có

 t
h

ể 
ản

h 
hư

ởn
g 

xấ
u 

đế
n 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
củ

a 
N

gâ
n 

ha
ng

, 
ki

ểm
 to

án
 n

ội
 b

ộ 
cầ

n 
th

ôn
g 

bá
o 

kị
p 

th
ời

 v
ề 

bả
n 

ch
ất

 v
à 

ản
h 

hư
ở

ng
 đ

ối
 v

ớ
i h

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a 

N
gâ

n 
hà

ng
 v

à 
đư

a 
ra

 
nh

ữn
g 

kh
u

yế
n

 n
gh

ị t
h

iế
t 

th
ực

 n
hằ

m
 n

g
ăn

 n
gừ

a,
 k

hắ
c 

ph
ục

 n
h

ữn
g 

vấ
n 

đề
 n

ày
; 

Ki
ến

 n
gh

ị c
ác

 b
iệ

n 
ph

áp
 s

ửa
 c

hữ
a,

 k
hắ

c 
p

hụ
c 

sa
i s

ót
; 

ki
ến

 n
gh

ị x
ử 

lý
 n

h
ữn

g 
vi

 p
hạ

m
; đ

ề 
xu

ất
 b

iệ
n 

ph
áp

 n
h

ằm
 

ho
àn

 t
hi

ện
, n

ân
g 

ca
o 

h
iệ

u 
lự

c,
 h

iệ
u 

qu
ả 

củ
a 

hệ
 t

hố
ng

 
ki

ểm
 s

oá
t n

ội
 b

ộ;
 

Đ
án

h 
gi

á 
m

ức
 đ

ộ 
p

hù
 h

ợp
 c

ủa
 c

ác
 h

oạ
t 

độ
ng

 n
h

ằm
 

ng
ăn

 n
g

ừa
, k

hắ
c 

ph
ục

 n
h

ữn
g 

đi
ểm

 y
ếu

 đ
ã 

đư
ợc

 b
áo

 
cá

o;
 c

ác
 h

oạ
t 

độ
ng

 n
h

ằm
 h

oà
n 

th
iệ

n 
hệ

 t
hố

ng
 k

iể
m

 
so

át
 n

ội
 b

ộ;
 và

 th
eo

 d
õ

i c
ho

 đ
ến

 k
hi

 cá
c v

ấn
 đ

ề 
nà

y 
đư

ợc
 

xử
 lý

 th
ỏ

a 
đá

ng
; 

Lậ
p 

b
áo

 c
áo

 k
iể

m
 t

oá
n

; t
hô

ng
 b

áo
 v

à 
gử

i k
ịp

 th
ời

 k
ết

 
qu

ả 
ki

ểm
 to

án
 n

ộ
i b

ộ 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

; 

Ph
át

 tr
iể

n,
 c

hỉ
nh

 s
ửa

, b
ổ

 su
ng

, h
oà

n 
th

iệ
n 

ph
ươ

ng
 p

há
p

 
ki

ểm
 t

oá
n 

nộ
i b

ộ
 v

à 
ph

ạm
 v

i h
o

ạt
 đ

ộ
ng

 c
ủa

 k
iể

m
 to

án
 

nộ
i b

ộ 
đ

ể 
có

 t
hể

 c
ập

 n
hậ

t, 
th

eo
 k

ịp
 s

ự
 p

há
t 

tr
iể

n 
củ

a 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

ng
ân

 h
àn

g;
 

Th
ực

 h
iệ

n 
qu

y 
tr

ìn
h

 đ
ảm

 b
ảo

 c
h

ất
 lư

ợn
g 

cô
ng

 tá
c 

ki
ểm

 
to

án
 n

ội
 b

ộ
; 

Th
iế

t 
lậ

p 
hồ

 s
ơ

 v
ề 

tr
ìn

h 
độ

 n
ăn

g 
lự

c 
và

 c
ác

 y
êu

 c
ầu

 c
ần

 
th

iế
t 

đố
i v

ớ
i k

iể
m

 to
án

 v
iê

n 
nộ

i b
ộ

 đ
ể 

là
m

 c
ơ 

sở
 tu

yể
n

 
dụ

ng
, đ

ề 
bạ

t, 
lu

ân
 c

hu
yể

n
 c

án
 b

ộ 
và

 b
ồi

 d
ưỡ

n
g 

ch
u

yê
n

 
m

ô
n 

ng
h

iệ
p 

vụ
; l

ập
 k

ế 
ho

ạc
h 

tu
yể

n 
dụ

ng
 v

à 
bố

 tr
í đ

ầy
 

đủ
 n

h
ân

 s
ự 

để
 đ

ảm
 b

ảo
 c

ôn
g 

vi
ệc

 g
iá

m
 s

át
 từ

 x
a 

đư
ợ

c 
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liê
n 

tụ
c;

 tổ
 c

hứ
c 

đ
ào

 tạ
o

 li
ên

 tụ
c 

nh
ằm

 n
ân

g
 c

ao
 v

à 
đả

m
 

bả
o 

n
ăn

g 
lự

c 
ch

uy
ên

 m
ôn

 c
h

o 
ki

ểm
 to

án
 v

iê
n 

nộ
i b

ộ;
 

D
uy

 tr
ì v

iệ
c 

th
am

 v
ấn

, t
ra

o
 đ

ổi
 th

ườ
ng

 x
uy

ên
 v

ới
 tổ

 c
hứ

c 
ki

ểm
 t

oá
n 

độ
c 

lậ
p,

 C
ơ 

qu
an

 T
h

an
h 

tr
a,

 g
iá

m
 s

át
 N

gâ
n

 
hà

ng
 N

hà
 n

ướ
c 

nh
ằm

 đ
ảm

 b
ảo

 h
ợp

 tá
c 

có
 h

iệ
u 

qu
ả;

 là
 

đơ
n 

vị
 đ

iề
u

 p
hố

i, 
ph

ối
 h

ợp
 v

ới
 c

ác
 c

ơ 
q

ua
n 

b
ên

 n
g

oà
i 

đố
i v

ới
 n

hữ
ng

 c
ôn

g 
vi

ệc
 c

ó 
liê

n 
q

ua
n 

đ
ến

 c
hứ

c 
nă

ng
, 

nh
iệ

m
 v

ụ 
củ

a 
ki

ểm
 to

án
 n

ội
 b

ộ;
 

Tư
 v

ấn
 c

ho
 N

gư
ời

 đ
iề

u 
h

àn
h,

 H
ộ

i 
đồ

ng
 q

uả
n 

tr
ị 

củ
a 

N
g

ân
 h

àn
g

 v
à 

cá
c 

bộ
 p

hậ
n 

n
gh

iệ
p 

vụ
 th

ực
 h

iệ
n 

cá
c 

dự
 

án
 x

ây
 d

ựn
g,

 á
p 

dụ
ng

 m
ớ

i h
ay

 s
ửa

 đ
ổ

i n
hữ

ng
 q

uy
 tr

ìn
h

 
ng

hi
ệp

 v
ụ 

qu
an

 t
rọ

ng
; c

ơ
 c

hế
 q
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Số: 57/24/BVBank/TT-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024 

 

TỜ TRÌNH 

Về các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 
 

    Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong hoạt động quản trị, điều hành của Ngân hàng TMCP 
Bản Việt (Ngân hàng), đồng thời để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, giải quyết 
những vấn đề phát sinh được chủ động và kịp thời; Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại 
hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT trong thời gian giữa hai kỳ 
Đại hội một số nội dung sau:   

1. Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp có giá trị từ 20% vốn 
Điều lệ trở lên của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; 
Thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh 
doanh theo quy định pháp luật hiện hành; 

2. Quyết định việc xử lý các rủi ro tổn thất tín dụng và phi tín dụng, bao gồm việc sử dụng 
quỹ dự phòng, miễn, giảm lãi ... nhằm đẩy mạnh thu hồi các khoản nợ và các khoản phải 
thu khác theo quy định để nhanh chóng thu hồi vốn đưa vào kinh doanh. Quyết định 
các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Ngân hàng; 

3. Quyết định đề án hoạt động đối ngoại; Quyết định phương án đầu tư, mua bán tài sản, 
xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật; Quyết định việc đầu tư, mua bán tài sản của 
Ngân hàng có giá trị từ 20% vốn Điều lệ trở lên của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài 
chính đã được kiểm toán gần nhất để đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh; 

4. Quyết định các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo 
cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Ngân hàng với thành viên HĐQT, thành 
viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, 
thành viên Ban Kiểm soát, Cổ đông lớn của Ngân hàng; Công ty con, Công ty liên kết của 
Ngân hàng; 

5. Quyết định tham gia hỗ trợ, Phương án xử lý, tái cơ cấu (các) Quỹ tín dụng nhân dân 
trình Ngân hàng Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận. Thực hiện 
chỉnh sửa, hoàn thiện và triển khai thực hiện Phương án theo quy định, hướng dẫn của 
Ngân hàng Nhà nước để nâng cao uy tín, thương hiệu Ngân hàng trên thị trường tài 
chính. 

6. Xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình 
hình thực tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và hoạt động kinh doanh 
của Ngân hàng. 

7. Quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết các Chứng 
khoán phát hành ra công chúng của Ngân hàng sau khi kết thúc các đợt phát hành trên 
hệ thống giao dịch chứng khoán/Sở giao dịch chứng khoán theo đúng quy định pháp 
luật. 
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Hội đồng quản trị báo cáo việc triển khai các nội dung được ủy quyền nêu trên tại cuộc họp 
ĐHĐCĐ gần nhất. 

       Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 

   
 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 
- HĐQT, BKS; 
- Lưu VP HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

LÊ ANH TÀI 
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Số:        /24/BVBank/NQ-ĐHĐCĐ

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

__________ 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 04 năm 2024

   

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 

NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 

 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH-12 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD 2017; 

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt; 

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử và biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 
2024 của Ngân hàng TMCP Bản Việt tổ chức ngày 19/04/2024., 

QUYẾT NGHỊ 

Ngày 19/04/2024, tại Hội trường khách sạn Mường Thanh Holiday Mũi Né - 
Số 54 Huỳnh Thúc Kháng, KP4, P. Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam, 
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2024 (trên cơ sở vốn điều lệ 5.016.800 triệu đồng). Đại hội đã 
thảo luận và thống nhất biểu quyết: 

 

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 47/24/BVBank/BC-HĐQT ngày 28/03/2024 của HĐQT 
về việc đánh giá công tác Hội đồng quản trị, kết quả triển khai Nghị quyết 
ĐHĐCĐ và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của BVBank với tỷ lệ 
……%. 

- Thông qua công tác tổ chức, triển khai nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2023; 

- Thông qua các kết quả chỉ tiêu chung đã đạt được so với kế hoạch đã trình 
ĐHĐCĐ; 

- Thông qua kết quả công tác quản trị, giám sát điều hành, phê duyệt cấp tín dụng, 
quản trị nhân sự, kết quả xử lý nợ xấu và thực hiện các dự án lớn trọng điểm đã 
thực hiện trong năm 2023; 

- Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch phương án tăng vốn điều lệ đã được 
ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 01/23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023; 

DỰ THẢO
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- Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; 

- Thông qua các kết quả thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội 
đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT. 

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 48/24/BVBank/TT-HĐQT ngày 28/03/2024 của HĐQT 
về việc định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của BVBank 
với tỷ lệ…............% 

1. Thông qua các giải pháp định hướng của HĐQT bao gồm: 

- Thúc đẩy tăng trưởng kết hợp việc giám sát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đẩy 
mạnh các khoản cho vay quy mô nhỏ và tín dụng tiêu dùng qua kênh ngân hàng 
số. 

- Tiếp tục thúc đẩy việc xử lý nợ và kiểm soát nợ xấu theo hướng hiện đại hóa các 
giải pháp quản lý và thu hồi nợ để tăng năng suất. 

- Tăng cường vai trò và phát triển các giải pháp phân tích tài chính và mô hình kinh 
doanh hiện đại trong công tác quản trị điều hành. 

- Mở rộng mạng lưới kinh doanh theo hướng thận trọng và cân đối; ưu tiên việc mở 
các chi nhánh mới, chỉ mở các phòng giao dịch tại các địa bàn thật cần thiết. 

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình theo hướng đẩy mạnh việc chuyên môn hóa một 
cách sâu rộng kết hợp công tác đào tạo để tăng cường chất lượng dịch vụ và trải 
nghiệm khách hàng. 

2. Thông qua định hướng kế hoạch tài chính năm 2024 của BVBank (*): 

  ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu KH 2024 2023 Tỷ lệ %

Tổng Tài sản 100.000  87.884 14%

Huy động khách hàng 74.086  67.162  10%

Dư nợ cấp tín dụng 65.937  57.768  14%(**) 

Lợi nhuận trước thuế  200  72  179%

Tỷ lệ nợ xấu < 3% 2,79%

Phát triển mạng lưới (ĐVKD) 126 116 9%

(**) Theo chấp thuận của NHNN 

(*) Nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho HĐQT trong công tác quản trị Ngân hàng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 
được đ iều chỉnh các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế theo chỉ đạo 
của Chính phủ, NHNN và hoạt động kinh doanh của BVBank. 

 



 
     

 

Page 191 of 232 
 

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành số 876A/24/BVBank/BC-TC ngày 
27/03/2024 về báo cáo tổng quan hoạt động năm tài chính 2023 và kế hoạch 
thực hiện các định hướng kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ …….%. 

a. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu trọng yếu năm 2023 và hoạt động kinh 
doanh năm 2023: 

ĐVT: Tỷ đồng 

Các chỉ tiêu trong 5 năm 2023 2022 2021 2020 2019 23/19 

Tổng Tài sản 87.884 79.067 76.511 61.102 51.905 1,7 

Huy động khách hàng 67.162 59.614 55.822 46.596 37.802 1,8 

Dư nợ cấp tín dụng 57.768 50.859 46.409 40.121 34.474 1,7 

Lợi nhuận trước thuế 72 456 311 201 158 0,5 

Tỷ lệ nợ xấu (Thông tư 11) 2,79% 2,41% 2,11% 2,29% 2,03%  

PTML (số lượng ĐVKD) 116 108 88 87 70 1,7 

       

Chỉ tiêu 2023 KH2023 2022 23/KH 23/22

Tổng thu nhập hoạt động 1.755 1.820 1.917 96% 92%

Tổng Chi phí hoạt động (1.407) (1.410) (1.237) 100% 114%

Lợi nhuận trước DPRR 348 410 680 85% 51%

Chi phí DPRR (277) (280) (224) 99% 123%

Lợi nhuận trước thuế 72 130 456 55% 16%

CIR 80,2% 77,5% 64,5%  

 

b. Thông qua Báo cáo hoạt động hỗ trợ kinh doanh trong năm 2023 của các Khối;  

c. Thông qua kế hoạch thực hiện các định hướng kinh doanh năm 2024 của Ban điều 
hành. 

 

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 15/24/BVBank/BC-BKS ngày 28/03/2024 của Ban kiểm 
soát về Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với tỷ lệ ……….%; 
 

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 18/24/BVBank/TT-BKS ngày 28/03/2024 của Ban kiểm 
soát về mức thù lao, chi phí hoạt động của Thành viên Ban kiểm soát năm 
2024 với tỷ lệ  …….…..% 

- Tổng mức thù lao, phụ cấp trong năm 2024 của BKS là: 2.7 tỷ đồng. 

- Tổng ngân sách chi phí hoạt động trong năm 2024 của BKS là: 300 triệu đồng. 



 
     

 

Page 192 of 232 
 

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi 
ích khác của từng thành viên Ban kiểm soát và chi phí hoạt động theo tổng ngân 
sách được ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt. 

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 17/24/BVBank/TT-BKS ngày 28/03/2024 của Ban kiểm 
soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo 
cáo tài chính năm 2024 của BVBank với tỷ lệ……% 

Theo đó, dựa trên danh sách Công ty kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua, 
ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện 
kiểm toán BCTC năm 2024 của BVBank. 

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 49/24/BVBank/TT-HĐQT ngày 28/03/2024 của HĐQT 
về việc thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm tài chính 2023 
đã kiểm toán với tỷ lệ   …..% 

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 50/24/BVBank/TT-HĐQT ngày 28/03/2024 về phương 
án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ     …..% 

 

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 51/24/BVBank/TT-HĐQT ngày 28/03/2024 của HĐQT 
về tổng thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của Thành viên 
HĐQT năm 2024 với tỷ lệ…..% 

- Tổng mức thù lao, phụ cấp, thưởng trong năm 2024 của HĐQT: 09 tỷ đồng 

- Chi phí hoạt động của HĐQT sẽ được thực hiện tuân thủ theo Quy định nội bộ của 
BVBank và quy định pháp luật hiện hành. 

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với 
từng thành viên HĐQT dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh của BVBank. 

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 52/24/BVBank/TT-HĐQT ngày 28/03/2024 của HĐQT 
về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của BVBank với tỷ 
lệ …….% 

STT Chỉ tiêu Số tiền (đồng)
1 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 71.605.258.498
2 Thuế TNDN phải nộp 15.037.656.745
3 Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ 56.567.601.753
4 Trích lập các quỹ 8.485.140.263
4.1 Quỹ dự trữ bổ sung VĐL (5%) 2.828.380.088
 -     BVB 2.772.137.713
 -     AMC 56.242.375
4.2 Quỹ dự phòng tài chính (10%) 5.656.760.175
 -     BVB 5.544.275.426
 -     AMC 112.484.749

5 
Lợi nhuận giữ lại năm 2023 sau khi đã trích lập các quỹ 
theo quy định 

48.082.461.490
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Điều 11. Thông qua Tờ trình số 53/24/BVBank/TT-HĐQT ngày 28/03/2024 của HĐQT 
về việc chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ Upcom sang niêm yết tại Sở giao 
dịch Chứng khoán với tỷ lệ…….% 

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 54/24/BVBank/TT-HĐQT ngày 28/03/2024 của HĐQT 
về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng với tỷ lệ…….% 

- Thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị ngân hàng BVBank, chi tiết theo Phụ lục 01 
đính kèm theo Nghị Quyết này. 

- Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành và triển khai thực hiện theo quy định. 

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 55/24/BVBank/TT-HĐQT ngày 28/03/2024 của HĐQT 
về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với tỷ lệ…….% 

- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị BVBank, chi tiết theo Phụ 
lục 02 đính kèm theo Nghị Quyết này. 

- Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành và triển khai thực hiện theo quy định. 

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 16/24/BVBank/TT-BKS ngày 28/03/2024 của BKS về 
việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ…….% 

- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát BVBank, chi tiết theo Phụ lục 03 
đính kèm theo Nghị Quyết này. 

- Giao Ban kiểm soát ký ban hành và triển khai thực hiện theo quy định. 

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 56/24/BVBank/TT-HĐQT ngày 28/03/2024 của HĐQT 
về việc ban hành Điều lệ BVBank với tỷ lệ…….% 

Điều 16. Thông qua Tờ trình số 57/24/BVBank/TT-HĐQT ngày 28/03/2024 về các nội 
dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT với tỷ lệ…….% 

- Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp có giá trị từ 20% 
vốn Điều lệ trở lên của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán 
gần nhất; Thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết để thực hiện các 
hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành; 

- Quyết định việc xử lý các rủi ro tổn thất tín dụng và phi tín dụng, bao gồm việc sử 
dụng quỹ dự phòng, miễn, giảm lãi ... nhằm đẩy mạnh thu hồi các khoản nợ và các 
khoản phải thu khác theo quy định để nhanh chóng thu hồi vốn đưa vào kinh 
doanh. Quyết định các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Ngân 
hàng; 

- Quyết định đề án hoạt động đối ngoại; Quyết định phương án đầu tư, mua bán tài 
sản, xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật; Quyết định việc đầu tư, mua bán 
tài sản của Ngân hàng có giá trị từ 20% vốn Điều lệ trở lên của Ngân hàng ghi trong 
báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt 
động kinh doanh; 

- Quyết định các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong 
báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Ngân hàng với thành viên 
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HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Cổ đông lớn, người có liên quan 
của người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát, Cổ đông lớn của Ngân hàng; Công ty 
con, Công ty liên kết của Ngân hàng; 

- Quyết định tham gia hỗ trợ, Phương án xử lý, tái cơ cấu (các) Quỹ tín dụng nhân 
dân trình Ngân hàng Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận. Thực 
hiện chỉnh sửa, hoàn thiện và triển khai thực hiện Phương án theo quy định, hướng 
dẫn của Ngân hàng Nhà nước để nâng cao uy tín, thương hiệu Ngân hàng trên thị 
trường tài chính. 

- Xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với 
tình hình thực tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và hoạt động 
kinh doanh của Ngân hàng. 

- Quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết các Chứng 
khoán phát hành ra công chúng của Ngân hàng sau khi kết thúc các đợt phát hành 
trên hệ thống giao dịch chứng khoán/Sở giao dịch chứng khoán theo đúng quy 
định pháp luật. 

Điều 17. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao HĐQT, BKS và Ban Điều hành BVBank có 
trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu 
trong Nghị quyết này.  

Điều 18. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2024. HĐQT có trách nhiệm báo cáo 
tình hình và kết quả thực thi nội dung Nghị quyết này trong phiên họp thường 
niên kế tiếp./. 

Nơi nhận: 

- Cổ đông; 
- NHNN, UBCKNN (để báo cáo); 
- TV HĐQT, BKS; 
- Lưu VP HĐQT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

 

LÊ ANH TÀI 
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PHỤ LỤC 01: DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ 

NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 

(Đính kèm Tờ trình số 54/24/BVBank/TT-HĐQT ngày 28/03/2024) 

 

- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024; 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Chứng khoán; 
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 

một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 
31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt; 
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm... 
- Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt,  
- Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt bao gồm các nội dung sau:  

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Phạm vi điều chỉnh:  

Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại 
hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; 
đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng 
Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt (Ngân hàng) 
và các quy định hiện hành khác của pháp luật. 

Đối tượng áp dụng:  

Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và 
những người liên quan. 

Chương II 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 2. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao 
nhất của Ngân hàng. 

2. Đại hội đồng cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng 
và quy định pháp luật trong từng thời kỳ. 

Điều 3. Chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: Ngân 
hàng công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ 
đông tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Danh sách cổ đông có quyền 



 
     

 

Page 196 of 232 
 

dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 (mười) ngày trước ngày gửi thông báo 
họp Đại hội đồng cổ đông. 

2. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông: 
(a) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương 

thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên phương 
tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu 
của Ngân hàng niêm yết hoặc đăng ký giao dịch, trên trang thông tin điện tử của Ngân 
hàng. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả 
cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 (hai mươi mốt) ngày 
trước ngày khai mạc (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp 
lệ). Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ 
liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự 
họp. 

(b) Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây: chương trình họp, các 
tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương 
trình họp; phiếu biểu quyết. 

(c)  Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, 
việc gửi tài liệu họp kèm theo thông báo mời họp quy định tại khoản này có thể thay thế 
bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Ngân hàng. Trường hợp này, thông 
báo mời họp phải ghi rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp 
cận, cách thức tải tài liệu, bao gồm: chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc 
họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên 
Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát; phiếu biểu quyết; dự thảo nghị quyết đối 
với từng vấn đề trong chương trình họp. 

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc 
họp và dự thảo quyết định đối với từng vấn đề trong chương trình họp theo quy định tại Điều 
lệ Ngân hàng. 

4. Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông: 
(a) Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền cổ đông là tổ chức có quyền trực tiếp tham 

dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. 
(b) Việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên 

quan. 
Cách thức đăng ký họp   Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Ngân 
hàng và các quy định pháp luật có liên quan. 

5. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% 
(năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết. Các trường hợp còn lại, thực hiện theo quy 
định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

6. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu 
quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 

7. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi đảm bảo đủ các điều 
kiện theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

8. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cử một người hoặc Tổ thư ký làm thư ký lập biên bản họp Đại 
hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản của Ngân hàng 
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và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Các nội dung Biên bản họp 
theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng. 

9. Các vấn đề liên quan đến việc công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy 
định Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 4. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

1. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo quy định Điều 
lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

2.  Các vấn đề về trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức 
lấy ý kiến bằng văn bản thực hiện theo Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội 
nghị trực tuyến hoặc hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp hội nghị trực tuyến. 

Các vấn đề liên quan đến trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết 
bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp hội nghị trực 
tuyến, bao gồm trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp và biểu quyết theo quy định Luật Doanh 
nghiệp và Quy chế Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Hội đồng quản trị ban hành trong từng 
thời kỳ. 

 

Chương III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Mục 1. 

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị 

Điều 6. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng 
quản trị: 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Ngân hàng, có toàn quyền nhân danh Ngân hàng để 
quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng, trừ những vấn đề thuộc thẩm 
quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Các vấn đề liên quan đến vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của 
thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định 
pháp luật. 

Mục 2. 

Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

Điều 7. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị của Ngân hàng phải có tối thiểu 05 (năm) thành viên và không quá 11 
(mười một) thành viên. Số lượng thành viên của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông 
quyết định. Hội đồng quản trị phải có tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập, 2/3 (hai phần ba) 
tổng số thành viên phải là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành 
Ngân hàng. 
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Trường hợp Hội đồng quản trị có số thành viên ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định 
tại khoản này, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày không đủ số thành viên tối thiểu, Ngân 
hàng phải bầu bổ sung, bảo đảm số thành viên tối thiểu, trừ trường hợp có quy định khác. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành 
viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội 
đồng quản trị được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản 
trị. Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng 
quản trị của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc. 

3. Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện phần vốn góp của 
một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia Hội đồng 
quản trị nhưng không được vượt quá 02 thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng, trừ 
trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước, bên nhận chuyển giao bắt buộc. 

Điều 8. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

Các vấn đề liên quan đến cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị thực hiện 
theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan.  

Điều 9. Cách thức bầu, giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 

Các vấn đề liên quan đến cách thức bầu, giới thiệu ứng viên (đề cử, ứng cử) thành viên Hội đồng 
quản trị thực hiện theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 10. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

Các vấn đề liên quan đến các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng 
quản trị thực hiện theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông qua quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với thành 
viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị phải có văn bản kèm tài liệu liên quan báo cáo Ngân hàng 
Nhà nước. 

Điều 12. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Các vấn đề liên quan đến việc bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều lệ 
Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

 

Mục 3. 

Thù lao và lợi ích khác của Hội đồng quản trị 

Điều 13. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị không hưởng lương mà hưởng thù lao công việc. Chủ 
tịch và các thành viên Hội đồng quản trị được nhận thù lao công việc và tiền thưởng dựa trên kết 
quả và hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng. 

Các vấn đề còn lại liên quan đến thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 
thực hiện theo quy định Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 
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Mục 4. 

Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị 

Điều 14. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

Các vấn đề liên quan đến trình tự, tổ chức họp Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều lệ 
Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 15. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình 
thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao 
gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

Thời gian, địa điểm họp; 

Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các 
thành viên không dự họp và lý do; 

Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; 

Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; 

Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên 
khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm (a), 
(b), (c), (d), (e), (f), (g) và (h) khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.  

Các vấn đề còn lại liên quan đến Biên bản họp Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều lệ 
Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

 

Mục 5.  

Các ủy ban, tiểu ban và bộ phận giúp việc thuộc Hội đồng quản trị 

Điều 16. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. 

Các vấn đề liên quan đến việc thành lập và hoạt động của các ủy ban, tiểu ban, bộ phận giúp việc  
thuộc Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng và các quy định 
khác có liên quan. 

 

Mục 6. 

Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Ngân hàng 
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Điều 17. Người phụ trách quản trị Ngân hàng 

Các vấn đề liên quan đến Người phụ trách quản trị Ngân hàng, bao gồm tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, quyền và nghĩa vụ thực hiện theo Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

 

Chương IV 

BAN KIỂM SOÁT 

Mục 1. 

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm 
soát 

Điều 18. Vai trò, quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát 

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật, quy định nội bộ, 
Điều lệ và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.  

Các vấn đề liên quan đến vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên 
Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật.  

 

Mục 2. 

Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát 

Điều 19. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có tối thiểu 05 (năm) thành viên. Trường hợp Ban Kiểm soát có số thành viên ít hơn 
số thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều này và quy định pháp luật liên quan, trong thời hạn 
90 ngày kể từ ngày không đủ số thành viên tối thiểu, Ngân hàng phải bầu bổ sung, bảo đảm số 
thành viên tối thiểu, trừ trường hợp Điều lệ hoặc pháp luật có quy định khác. 

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban 
Kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát. Nhiệm kỳ của thành viên được bổ sung hoặc thay thế 
là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ. Ban kiểm soát của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho 
đến khi Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc. 

Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Ngân hàng. 

Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm 
soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực 
hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm 
vụ. 

Điều 20. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát 

Các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy 
định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 
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Điều 21. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

Các vấn đề liên quan đến đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Điều 
lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 22. Cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát 

Các vấn đề liên quan đến cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Điều lệ 
Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan.  

Điều 23. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

Các vấn đề liên quan đến các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện 
theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 24. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông qua quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với thành 
viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị phải có văn bản kèm tài liệu liên quan báo cáo Ngân hàng Nhà 
nước. 

Điều 25. Thù lao, thưởng và lợi ích khác 

Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng 
cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức  thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt 
động hằng năm của Ban kiểm soát. 

Các vấn đề còn lại liên quan đến thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát thực 
hiện theo quy định Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

 

Chương V 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 26. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc 

Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất của Ngân hàng, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc 
thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. 

Các vấn đề liên quan đến vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại 
Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 27. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc 

Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Trường hợp khuyết 
Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị phải bổ nhiệm Tổng Giám đốc trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 
khuyết Tổng Giám đốc. 

Các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định tại 
Điều lệ Ngân hàng. 

Điều 28. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám 
đốc 
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Các vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng 
lao động với Tổng Giám đốc theo quy định Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 29. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Tổng Giám đốc 

Thông tin về tiền lương của Tổng Giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 
và được nêu trong Báo cáo tài chính thường niên của Ngân hàng. 

Các vấn đề liên quan đến tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Tổng Giám đốc thực hiện 
theo quy định nội bộ, Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

Chương VI 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

Điều 30. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp 
giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc 

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm 
theo đến các thành viên Ban k iểm soát và Tổng Giám đốc như đối với thành viên Hội đồng quản 
trị. 

Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị, có quyền dự các 
cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

1. Các vấn đề còn còn lại liên quan đến thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên 
bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc thực hiện 
theo quy định Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 31. Thông báo quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 
1. Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết 

định của Hội đồng quản trị. 
2. Các vấn đề liên quan đến việc thông báo quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, 

Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 
Điều 32. Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản 

trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị 

Các vấn đề liên quan đến các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập 
họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị thực hiện theo quy 
định Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 33. Báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo của Tổng Giám đốc với Hội đồng 
quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao 

1. Tổng Giám đốc có nghĩa vụ báo cáo với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về hoạt động, hiệu 
quả và kết quả kinh doanh của Ngân hàng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng. 

2. Các vấn đề liên quan đến việc cung cấp thông tin và cách thức thông báo thực hiện theo quy 
định Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 34. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các 
thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu 
trên. 
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Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành phối hợp hoạt động theo các nguyên tắc 
sau:  

1.  Luôn vì lợi ích chung của Ngân hàng.  

2.  Tuân thủ Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

3.  Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên trao đổi 
nhằm cùng nhau tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn (nếu có). 

Điều 35. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với 
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các người 
điều hành khác 

1. Khen thưởng: 
(a) Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và những Người điều hành Ngân hàng trong phạm 

vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện nhiệm vụ quản trị ngân hàng, bảo đảm 
Ngân hàng phát triển ổn định, kinh doanh có hiệu quả là cơ sở để được xem xét, khen 
thưởng cho tập thể hoặc cá nhân. 

(b) Hình thức và mức khen thưởng đối với tập thể hoặc các nhân được xác định trên cơ sở 
tổng mức thù lao, thưởng và các lợi ích liên quan khác hàng năm của Hội đồng quản 
trị, Ban kiểm soát và những Người điều hành Ngân hàng đã được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Ngân hàng. 
Trường hợp mức khen thưởng vượt tổng mức thù lao, thưởng và các lợi ích liên quan 
khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quyết 
định. 

2. Kỷ luật: 
(a) Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và những Người điều hành Ngân 

hàng trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình mà vi phạm quy định pháp luật có 
liên quan, Điều lệ  Ngân hàng và các quy định khác có liên quan của Ngân hàng, thì 
tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy 
định của pháp luật và quy định của Ngân hàng. 

(b) Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật, các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật, trình tự, thủ tục 
xử lý vi phạm kỷ luật sẽ được thực hiện theo quy định, Điều lệ của Ngân hàng. 
 

Chương VII 

HIỆU LỰC THI HÀNH 

Điều 36. Điều khoản thi hành 

1. Quy chế quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Bản Việt bao gồm 07 (bảy) chương, 36 (ba mươi 
sáu) điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

2. Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định. 
3. Điều khoản chuyển tiếp:  

(a) Người quản lý, người điều hành và chức danh khác của Ngân hàng được bầu, bổ 
nhiệm trước ngày Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) có hiệu lực thi hành mà không đáp 
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ứng quy định tại các Điều 41, 42 và 43 của Luật Các TCTD được tiếp tục đảm nhiệm 
chức vụ đến hết nhiệm kỳ hoặc đến hết thời hạn được bầu, bổ nhiệm; 

(b) Hội đồng quản trị Ngân hàng được bầu trước ngày Luật Các TCTD có hiệu lực thi hành 
mà không đáp ứng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 69 của Luật Các TCTD được 
tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị; 

(c) Đến ngày Luật Các TCTD có hiệu lực thi hành, Ban kiểm soát của Ngân hàng có số 
lượng thành viên chưa tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật Các TCTD được 
tiếp tục duy trì số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều 44 
của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 
theo Luật số 17/2017/QH14 cho đến hết nhiệm kỳ của Ban kiểm soát, thành viên Ban 
kiểm soát, trừ trường hợp Ngân hàng bầu, bổ nhiệm bổ sung, thay thế thành viên Ban 
kiểm soát. 

4. Điều khoản ưu tiên áp dụng: 
(a) Trong trường hợp có những nội dung được quy định khác nhau giữa Quy chế này và 

Điều lệ thì ưu tiên áp dụng theo Điều lệ. 
(b) Trường hợp có những nội dung chưa được quy định trong Quy chế này thì áp dụng 

theo Điều lệ, quy định nội bộ của Ngân hàng. 
(c) Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của 

Ngân hàng chưa được đề cập trong Quy chế này và/hoặc trong trường hợp có những 
quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những 
quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của 
Ngân hàng. 

 

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 02: DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 

(Đính kèm Tờ trình số 55/24/BVBank/TT-HĐQT ngày 28/03/2024) 

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/ NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số 

điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ Ngân Hàng TMCP Bản Việt; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số …….ngày ...tháng...năm...; 

- Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt, 

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt bao gồm các nội dung sau: 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh:  

Quy chế này quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa 
vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo 
quy định pháp luật, Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt (Ngân hàng). 

2. Đối tượng áp dụng:  
Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị. 

 
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản 

trị chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình và cùng chịu 
trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định 
của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Ngân hàng. 

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện 
các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 
 

Chương II 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 
1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật hiện 

hành và Điều lệ Ngân hàng, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về 
tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và của các đơn vị trong Ngân 
hàng. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và các 
nghĩa vụ sau: 
(a)  Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Quy chế 

này và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị một cách trung thực, cẩn trọng, 
vì lợi ích của Ngân hàng và cổ đông; phát huy tính độc lập của thành viên độc lập 
Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ; chịu trách nhiệm về việc 
thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. 

(b) Xem xét báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán viên độc lập chuẩn bị, 
có ý kiến hoặc yêu cầu người điều hành Ngân hàng, kiểm toán viên độc lập và kiểm 
toán viên nội bộ giải trình, làm rõ vấn đề có liên quan đến báo cáo. 

(c) Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường. 
(d) Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết về nội dung thuộc 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Các tổ chức tín 
dụng, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về quyết 
định của mình. 

(e) Trường hợp nội dung biểu quyết có xung đột lợi ích với thành viên nào thì thành 
viên đó không được tham gia biểu quyết. 

(f) Thành viên Hội đồng quản trị không được ủy quyền cho người khác tham dự cuộc 
họp Hội đồng quản trị để quyết định nội dung quy định tại các khoản 2, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14 và 18 Điều 70 của Luật Các tổ chức tín dụng. 

(g) Thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 
(h) Giải trình trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ 

được giao khi có yêu cầu. 
(i) Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng. 

 
Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 
1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, 

người quản lý khác cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh 
doanh của Ngân hàng và của đơn vị trong Ngân hàng. 

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài 
liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung 
cấp thông tin quy định tại Điều lệ Ngân hàng. 

 
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị của Ngân hàng phải có tối thiểu 05 (năm) thành viên và không quá 

11 (mười một) thành viên. Số lượng thành viên của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ 
đông quyết định. Hội đồng quản trị phải có tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập, 2/3 
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(hai phần ba) tổng số thành viên phải là thành viên độc lập và thành viên không phải 
là người điều hành Ngân hàng. 

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị không quá 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng 
quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản 
trị được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Hội 
đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản 
trị của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc. 

3. Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện phần vốn 
góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham 
gia Hội đồng quản trị nhưng không được vượt quá 02 (hai) thành viên Hội đồng quản 
trị của Ngân hàng, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước, bên 
nhận chuyển giao bắt buộc. 

4. Trường hợp Hội đồng quản trị có số thành viên ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy 
định tại khoản 1 Điều 69 Luật Các tổ chức tín dụng, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 
không đủ số thành viên tối thiểu, Ngân hàng phải bầu bổ sung, bảo đảm số thành viên 
tối thiểu, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 166 của Luật Các tổ chức tín dụng. 

 
Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 
1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

(a) Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 
Điều 42 của Luật Các tổ chức tín dụng; 

(b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; 
(c) Có trình độ từ đại học trở lên; 
(d) Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 03 năm là người quản lý, người 

điều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp 
hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp 
khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với Ngân hàng; 
có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ 
phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán. 

(e) Tiêu chuẩn, điều kiện khác theo Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên 
quan. 

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại 
khoản 1 Điều này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 
(a) Không phải là người đang làm việc cho Ngân hàng hoặc công ty con của Ngân 

hàng hoặc đã làm việc cho Ngân hàng hoặc công ty con của Ngân hàng trong 
03 năm liền kề trước đó; 
Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của Ngân hàng, ngoài 
những khoản thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng; 

(b) Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người 
này là cổ đông lớn của Ngân hàng, người quản lý hoặc kiểm soát viên, thành 
viên Ban kiểm soát của Ngân hàng hoặc công ty con của Ngân hàng; 
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(c) Không đại diện sở hữu cổ phần của Ngân hàng; không cùng với người có liên 
quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 01% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền 
biểu quyết trở lên của Ngân hàng; 

(d) Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng tại bất kỳ 
thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó. 

(e) Tiêu chuẩn, điều kiện khác theo Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật có liên 
quan. 

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị 
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành 

viên Hội đồng quản trị. 
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được đồng thời là người điều hành, thành viên Ban kiểm soát 

của Ngân hàng và tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác. 
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

(a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm 
về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. 

(b) Triệu tập và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 
(c) Thay mặt Hội đồng quản trị ký văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản 

trị. 
(d) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 
(e) Giám sát, tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị. 
(f) Làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 
(g) Bảo đảm thành viên Hội đồng quản trị nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, 

chính xác và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Hội đồng quản trị phải xem 
xét. 

(h) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị. 
(i) Giám sát thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và 

nhiệm vụ được phân công. 
(j) Chỉ được ủy quyền cho một thành viên khác của Hội đồng quản trị thực hiện 

quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian vắng mặt hoặc 
không thể thực hiện nhiệm vụ; 

(k) Định kỳ hằng năm, đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên Hội đồng 
quản trị, các Ủy ban của Hội đồng quản trị và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về 
kết quả đánh giá này. 

(l) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định 
của pháp luật. 

Điều 8.  Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 
1. Trừ trường hợp đương nhiên mất tư cách quy định tại Điều 45 của Luật Các tổ chức tín dụng, Đại 

hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị khi thuộc một trong các trường hợp 
sau đây: 
a)    Miễn nhiệm khi có đơn xin từ chức gửi Hội đồng quản trị của Ngân hàng; 
b)    Bãi nhiệm khi không tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 
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c)    Bãi nhiệm khi không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 41 của Luật Các tổ chức 
tín dụng; 

d)    Bãi nhiệm khi thành viên độc lập Hội đồng quản trị không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 
41 và khoản 3 Điều 43 của Luật Các tổ chức tín dụng; 

đ)    Trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm khác theo Điều lệ của tổ chức tín dụng. 
2. Sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị của 

Ngân hàng vẫn phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong thời gian 
đương nhiệm. 

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội 
đồng quản trị của Ngân hàng phải có văn bản kèm tài liệu liên quan báo cáo Ngân hàng 
Nhà nước. 

 
Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ 

thông trở lên hoặc tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng có quyền 
đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị thực 
hiện theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật liên quan. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 
không đủ số lượng tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng hoặc theo quy định 
của pháp luật nếu Điều lệ Ngân hàng không quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm 
giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng, 
Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu 
thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 
bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

3.  Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải được thực hiện dưới hình thức 
bầu dồn phiếu theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng 
số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông 
có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số 
ứng cử viên. 

4. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ 
cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số 
thành viên quy định tại Điều lệ Ngân hàng. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên 
đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ 
tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo 
tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Ngân hàng. 

5. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông 
quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu. 

 
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 
1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ngân hàng phải công bố 

thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc 
họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng để cổ đông có 
thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị 
phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân 
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được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì 
lợi ích cao nhất của Ngân hàng nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông 
tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 
(a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 
(b) Trình độ chuyên môn; 
(c) Quá trình công tác; 
(d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty 

khác); 
(e) Lợi ích có liên quan tới Ngân hàng và các bên có liên quan của Ngân hàng; 
(f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng; 
(g) Ngân hàng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử 

viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản 
lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị 
(nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 
thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

Điều 11. Chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng 
quản trị 

1. Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị phải được 
Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu. Những người được bầu 
làm thành viên Hội đồng quản trị phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước 
chấp thuận. 

2. Ngân hàng phải thông báo cho Ngân hàng Nhà nước danh sách người được bầu trong 
thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày bầu. 
 
 

Chương III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Ngân hàng, có toàn quyền nhân danh Ngân hàng 

để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng, trừ các quyền và nghĩa vụ 
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Ngân hàng và Đại hội 
đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ 
sau: 
(a) Triển khai việc thành lập, khai trương hoạt động của tổ chức tín dụng sau cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông đầu tiên. 
(b) Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua nội dung thuộc nhiệm vụ, 

quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Các 
tổ chức tín dụng. 
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(c) Quyết định việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của 
tổ chức tín dụng. 

(d) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, thưởng, lợi 
ích khác đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và người điều hành khác 
thuộc thẩm quyền theo quy định nội bộ của Hội đồng quản trị. 

(e) Cử người đại diện phần vốn góp của Ngân hàng tại doanh nghiệp, tổ chức tín 
dụng khác. 

(f) Thông qua phương án góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của Ngân 
hàng tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác mà giá trị góp vốn, giá mua dự 
kiến hoặc giá trị ghi sổ trong trường hợp bán cổ phần, phần vốn góp có giá trị 
dưới 20% vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm 
toán gần nhất hoặc tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ của Ngân hàng. 

(g) Thông qua quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của Ngân hàng mà mức 
đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định 
có giá trị từ 10% vốn điều lệ trở lên của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính 
đã được kiểm toán gần nhất hoặc tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ 
của Ngân hàng ụng, trừ khoản đầu tư, mua, bán tài sản cố định thuộc thẩm 
quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

(h) Quyết định khoản cấp tín dụng theo quy định tại khoản 7 Điều 136 của Luật Các 
tổ chức tín dụng, trừ hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông. 

(i) Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của Ngân 
hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc tỷ lệ khác 
thấp hơn theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng giữa Ngân hàng với thành viên 
Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn của 
Ngân hàng; người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ 
đông lớn của Ngân hàng; công ty con, công ty liên kết của Ngân hàng. 

(j) Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% vốn điều lệ trở lên Ngân 
hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc tỷ lệ khác 
thấp hơn theo quy định tại Điều lệ của Ngân hàng. 

(k) Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ được phân công; 
định kỳ hằng năm đánh giá về hiệu quả làm việc của Tổng giám đốc. 

(l) Ban hành quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, quản trị, hoạt động của Ngân 
hàng phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và quy định khác của 
pháp luật có liên quan, trừ những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 
cổ đông. 

(m) Quyết định chính sách quản lý rủi ro và giám sát việc thực thi các biện pháp 
phòng ngừa rủi ro của tổ chức tín dụng. 

(n) Xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên. 
(o) Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào 

bán. 
(p) Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng. 
(q) Quyết định mua lại cổ phần của Ngân hàng theo phương án được duyệt. 
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(r) Kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức được trả; quyết định thời 
hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh. 

(s) Chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, 
thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trừ nội 
dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát. 

(t) Duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, chương trình, 
nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông; triệu tập Đại hội đồng cổ 
đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông. 

(u) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. 

(v) Thông báo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến 
tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc. 

(w) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân 
hàng. 

 
3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy 

ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Ngân hàng quy định. Mỗi thành 
viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định 
của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Ngân hàng gây thiệt hại cho 
Ngân hàng thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng 
liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại 
cho Ngân hàng; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được 
miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Ngân hàng có quyền yêu cầu Tòa 
án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên. 
 

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp 
đồng giao dịch 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản tri trong việc phê duyệt, ký hợp đồng 
giao dịch được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật 
có liên quan.  

 

Điều 14. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất 
thường 

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường 
hợp sau: 
(a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Ngân hàng; 
(b) Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên tối thiểu quy định 

tại khoản 1 Điều 69 của Luật Các tổ chức tín dụng; 
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(c) Số thành viên Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên tối thiểu quy định tại 
khoản 2 Điều 51 của Luật Các tổ chức tín dụng; 

(d) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần 
phổ thông hoặc tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ của Ngân hàng; 

(e) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 
(f) Quyết định nội dung theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước khi xảy ra sự kiện 

ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của Ngân hàng; 
(g) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ của Ngân hàng.  

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 
(a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 
(b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 
(c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 
(d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 
(e) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc 

họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu 
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

(f) Xác định thời gian và địa điểm họp; 
(g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định 

Luật doanh nghiệp; 
(h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

 
Điều 15. Các Ủy ban, tiểu ban và bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị. 
1. Hội đồng quản trị phải thành lập các ủy ban để giúp Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình, trong đó phải có Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự. Hội 
đồng quản trị quyết định nhiệm vụ, quyền hạn của hai ủy ban này theo quy định của 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

2. Hội đồng quản trị có bộ phận giúp việc. Chức năng nhiệm vụ của bộ phận giúp việc sẽ 
do Hội đồng quản trị quy định.  

3. Ngoài các Ủy ban và bộ phận giúp việc nêu tại khoản 1, 2 nêu trên, Hội đồng quản trị 
có thể thành lập tiểu ban, trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, 
lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội 
đồng quản trị quyết định theo quy định Điều lệ Ngân hàng bao gồm thành viên của 
Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo 
quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số 
thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

4. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký Ngân hàng. Thư 
ký Ngân hàng có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

(a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép 
các biên bản họp; 

(b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ 
được giao; 

(c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Ngân 
hàng; 
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(d) Hỗ trợ Ngân hàng trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai 
hóa thông tin và thủ tục hành chính; 

(e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và các quy định 
pháp luật liên quan. 

5. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của các ủy ban, tiểu ban trực thuộc 
Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại 
Điều lệ Ngân hàng, Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng. 

 

Chương IV 

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 16. Cuộc họp Hội đồng quản trị 
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị 

trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. 
Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất 
triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ 
lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để 
chọn 01 (một) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau 

đây: 
(a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 
(b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 (năm) người quản lý khác; 
(c) Có đề nghị của ít nhất 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị; 
(d) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và pháp luật khác có liên 

quan. 
4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ 

mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản 
trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 (bảy) 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp 
không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 
chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Ngân hàng; người đề nghị có quyền 
thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông 
báo mời họp chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp 
phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và 
quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu 
biểu quyết của thành viên. 
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Thông báo mời họp Hội đồng quản trị  có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương 
tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Ngân hàng quy định và bảo đảm đến 
được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Ngân hàng. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu 
kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc như đối với các thành 
viên Hội đồng quản trị. 
Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị 
có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị ; có quyền thảo luận nhưng không được 
biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 (ba phần tư) tổng số thành 
viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này 
không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời 
hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được 
tiến hành nếu có hơn ½  (một nửa) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong 
trường hợp sau đây: 
(a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 
(b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều 

này; 
(c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 

hình thức điện tử khác; 
(d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 
(e) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ Ngân 

hàng. 
10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải 

đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm 
nhất là 01 (một) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng 
kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy 
quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản 
trị chấp thuận. Thành viên Hội đồng quản trị không được ủy quyền cho người khác 
tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định nội dung quy định tại các khoản 2, 
4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 và 18 Điều 70 của Luật Các tổ chức tín dụng. 

12. Trừ trường hợp Điều lệ Ngân hàng có quy định tỷ lệ khác cao hơn, Nghị quyết, quyết 
định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán 
thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý 
kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

 
Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị 
1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ 

dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng 
tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 
(a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
(b) Thời gian, địa điểm họp; 
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(c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 
(d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức 

dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 
(e) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 
(f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc 

họp; 
(g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; 
(h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 
(i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều này. 
2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất 

cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo 
quy định tại các điểm (a), (b), (c), (d), (đ), (e), (g) và (h) khoản 1 Điều này thì biên bản này 
có hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách 
nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ 
tại trụ sở chính của Ngân hàng. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. 
Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng 
nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 
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Chương V 

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

 

Điều 18. Trình báo cáo hằng năm 
1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau 

đây: 
(a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng; 
(b) Báo cáo tài chính; 
(c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Ngân hàng; 
(d) Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát. 

2. Báo cáo quy định tại các điểm (a), (b) và (c) khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban 
kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ Ngân hàng không có quy định khác. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và 
báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Ngân hàng chậm nhất là 10 
(mười) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều 
lệ Ngân hàng không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Ngân 
hàng liên tục ít nhất 01 (một) năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, 
kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều 
này. 
 

Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 
1. Ngân hàng có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả 

và hiệu quả kinh doanh. 
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công 

việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội 
đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng 
thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản 
trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở 
và các khoản chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 

4. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của 
Ngân hàng theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện 
thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Ngân hàng và phải báo cáo Đại 
hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng 
quản trị làm việc tại các Ủy ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc 
khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có 
thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, 
hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng 
quản trị. 



 
     

 

Page 218 of 232 
 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Ngân hàng mua bảo hiểm trách nhiệm sau 
khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo 
hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi 
phạm pháp luật và Điều lệ Ngân hàng. 

Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan 
1. Thành viên Hội đồng quản trị phải cung cấp cho Ngân hàng các thông tin sau đây: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 
khác mà mình hoặc mình và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, 
cổ phần từ 05% vốn điều lệ trở lên, bao gồm cả phần vốn góp, cổ phần ủy quyền, 
ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 
khác mà mình và người có liên quan là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 
(Giám đốc); 

c) Thông tin về người có liên quan là cá nhân, bao gồm: họ và tên; số định danh cá 
nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp đối với người nước ngoài; mối 
quan hệ với người cung cấp thông tin; 

d) Thông tin về người có liên quan là tổ chức, bao gồm: tên, mã số doanh nghiệp, 
địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc giấy tờ pháp lý tương đương; người đại diện theo pháp luật, mối quan hệ 
với người cung cấp thông tin. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị phải gửi Ngân hàng bằng văn bản cung cấp thông tin lần 
đầu và khi có thay đổi các thông tin này trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát 
sinh hoặc có thay đổi thông tin. 

3. Ngân hàng phải niêm yết, lưu giữ thông tin quy định tại khoản 1 Điều này tại trụ sở 
chính của Ngân hàng và gửi báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước trong thời 
hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng nhận được thông tin cung cấp. Định kỳ 
hằng năm, Ngân hàng công bố thông tin quy định tại các điểm a, b, d khoản 1 Điều này 
với Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng. 

4. Đối tượng cung cấp, công bố công khai thông tin phải bảo đảm thông tin cung cấp, 
công bố công khai trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm về 
việc cung cấp, công bố công khai thông tin đó. 

Chương VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 
1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội 

đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình 
xử lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu 
trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực 
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do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên 
Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo 
cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp 
hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều 
lệ Ngân hàng và Quy chế này. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các 
thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn 
giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc 
bàn giao đó. 
 

Điều 22. Mối quan hệ với Ban điều hành 
Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng Giám đốc và bộ máy 
điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết. 
 

Điều 23. Mối quan hệ với Ban kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán 
1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm 

việc giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, 
đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát, Hội đồng 
quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế 
hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. 
 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 
1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt bao gồm 07 (bảy) 

chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2024. 
2. Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định. 
3. Điều khoản chuyển tiếp:  

(a) Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng được bầu trước ngày Luật 
Các tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành mà không đáp ứng quy định tại các 
Điều 41, 42 và 43 của Luật Các tổ chức tín dụng được tiếp tục đảm nhiệm chức 
vụ đến hết nhiệm kỳ hoặc đến hết thời hạn được bầu.  

(b) Hội đồng quản trị Ngân hàng được bầu trước ngày Luật Các tổ chức tín dụng 
có hiệu lực thi hành mà không đáp ứng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 
69 của Luật Các tổ chức tín dụng được tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ 
Hội đồng quản trị. 

4. Điều khoản ưu tiên áp dụng: 
(a) Trong trường hợp có những nội dung được quy định khác nhau giữa Quy chế 

này và Điều lệ Ngân hàng thì ưu tiên áp dụng theo Điều lệ Ngân hàng. 
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(b) Trường hợp có những nội dung chưa được quy định trong Quy chế này thì áp 
dụng theo Điều lệ, quy định nội bộ của Ngân hàng. 

(c) Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của Ngân hàng chưa được đề cập trong Quy chế này và/hoặc trong 
trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản 
trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp 
dụng và điều chỉnh hoạt động của Ngân hàng. 

 

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH 
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